	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1380/QĐ-UBND
	Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 26 tháng 5 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 83/TTr-SXD ngày 27 tháng 4 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 41 thủ tục hành chính được chuẩn hóa, bao gồm: 11 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng; 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng; 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giám định tư pháp xây dựng; 05 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy hoạch -Kiến trúc; 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phát triển đô thị; 11 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nhà ở; 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản; 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Vật liệu xây dựng; 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng.

Bãi bỏ 63 thủ tục hành chính, bao gồm: 28 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng; 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng; 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giám định tư pháp xây dựng; 05 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc; 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phát triển đô thị; 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật; 13 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nhà ở; 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản; 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Vật liệu xây dựng; 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng.

(nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp xã và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Tuấn Quốc


PHỤ LỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1380/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
Phần I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG
	Stt
	Tên thủ tục hành chính

	I. Lĩnh vực Hoạt động xây dựng:

	1
	Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (quy định tại Điểm b Khoản 2, Điểm b Khoản 3, Khoản 4, Điểm b Khoản 5 Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP).

	2
	Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) (quy định tại Điều 5, Điều 10, Điều 13 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Điều 11 và Điều 12 Thông tư số 18/2016/TT-BXD).

	3
	Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 24, điểm b Khoản 1 Điều 25, điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP).

	4
	Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

	5
	Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

	6
	Cấp/cấp lại/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với: tổ chức khảo sát xây dựng; tổ chức lập quy hoạch xây dựng; tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; tổ chức thi công xây dựng công trình; tổ chức giám sát thi công xây dựng; tổ chức kiểm định xây dựng; tổ chức quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng.

	7
	Cấp/cấp lại (trường hợp CCHN hết hạn sử dụng)/cấp chuyển đổi/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng.

	8
	Cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III (Trường hợp CCHN rách nát/thất lạc) đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng.

	9
	Đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức (chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực).

	10
	Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C.

	11
	Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C.

	II. Lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng:

	1
	Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình.

	III. Lĩnh vực Giám định tư pháp xây dựng:

	1
	Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng.

	2
	Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt động.

	3
	Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin.

	IV. Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc:

	1
	Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh.

	2
	Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh.

	3
	Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình.

	4
	Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quản lý.

	5
	Cấp giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù cấp quốc gia.

	V. Lĩnh vực Phát triển đô thị:

	1
	Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

	2
	Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND tỉnh.

	3
	Lấy ý kiến của các Sở: Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch đối với các dự án bảo tồn tôn tạo các công trình di tích cấp tỉnh.

	VI. Lĩnh vực Nhà ở:

	1
	Thủ tục gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài.

	2
	Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

	3
	Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

	4
	Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 6 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

	5
	Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

	6
	Thẩm định giá bán, thuê mua, thê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh.

	7
	Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh.

	8
	Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước.

	9
	Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

	10
	Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

	11
	Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước.

	VII. Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản:

	1
	Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

	2
	Thủ tục cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng hoặc cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn).

	3
	Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư.

	VIII. Lĩnh vực Vật liệu xây dựng:

	1
	Tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

	IX. Lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo:

	1
	Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh.

	2
	Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh.

	3
	Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh.


II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG
	Stt
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

	I. Lĩnh vực Hoạt động xây dựng:

	1
	T-VTB-225830-TT
	Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư.
	Luật Xây dựng số 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	2
	T-VTB-225835 -TT
	Cấp Chứng chỉ hành nghề kỹ sư.
	Luật Xây dựng số 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	3
	T-VTB-225842-TT
	Cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình.
	Luật Xây dựng số 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	4
	T-VTB-225861-TT
	Cấp lại Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trình.
	Luật Xây dựng số 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	5
	T-VTB-225888-TT
	Cấp bổ sung Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trình.
	Luật Xây dựng số 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	6
	T-VTB-2259896-TT
	Cấp Chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1(trường hợp cấp thẳng không qua hạng 2).
	Luật Xây dựng số 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	7
	T-VTB-225908-TT
	Cấp Chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1(trường hợp nâng từ hạng 2 lên hạng 1).
	Luật Xây dựng số 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	8
	T-VTB-225913-TT
	Cấp Chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2.
	Luật Xây dựng số 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	9
	T-VTB-225918 -TT
	Cấp lại Chứng chỉ kỹ sư định giá (trong trường hợp chứng chỉ bị rách, nát hoặc mất).
	Luật Xây dựng số 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	10
	T-VTB-225952 -TT
	Cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B, C.
	Luật Xây dựng 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam; Quyết định số 838/QĐ- BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

	11
	T-VTB-225988-TT
	Cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng.
	Luật Xây dựng 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam; Quyết định số 838/QĐ- BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

	12
	T-VTB-225049-TT
	Điều chỉnh giấy phép cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B,C và nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng.
	Luật Xây dựng 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam; Quyết định số 838/QĐ- BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

	13
	T-VTB-175499-TT
	Lấy ý kiến về thiết kế cơ sở các dự án nhóm B,C sử dụng các nguồn vốn không phải vốn ngân sách.
	Luật Xây dựng 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam; Quyết định số 838/QĐ- BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	14
	T-VTB-247455-TT
	Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cấp đặc biệt, cấp I, cấp II.
	Luật Xây dựng 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng; Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	15
	T-VTB-247460-TT
	Cấp giấy phép xây dựng cho công trình không theo tuyến thị (đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng được phân cấp theo Quyết định 1866/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
	Luật Xây dựng 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng; Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Quyết định số 15/2016/QĐ- UBND ngày 9/5/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

	16
	T-VTB-247501-TT
	Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị (đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng được phân cấp theo Quyết định 1866/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
	Luật Xây dựng 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng; Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Quyết định số 15/2016/QĐ- UBND ngày 9/5/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

	17
	T-VTB-247502-TT
	Cấp giấy phép xây dựng sử dụng cho công trình tôn giáo, tín ngưỡng.
	Luật Xây dựng 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng; Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	18
	T-VTB-247546-TT
	Cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng.
	Luật Xây dựng 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng; Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	19
	T-VTB-247655-TT
	Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo.
	Luật Xây dựng 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng; Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	20
	T-VTB-247084-TT
	Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn (đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng dựng được phân cấp theo Quyết định 1866/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
	Luật Xây dựng 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng; Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Quyết định số 15/2016/QĐ- UBND ngày 9/5/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

	21
	T-VTB-247863-TT
	Cấp giấy phép xây dựng cho dự án (đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng được phân cấp theo Quyết định 1866/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
	Luật Xây dựng 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng; Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Quyết định số 15/2016/QĐ- UBND ngày 9/5/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

	22
	T-VTB-247808-TT
	Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình (đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng được phân cấp theo Quyết định 1866/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
	Luật Xây dựng 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng; Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Quyết định số 15/2016/QĐ- UBND ngày 9/5/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

	23
	T-VTB-247810-TT
	Lấy ý kiến các cơ quan quản lý Nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng để cấp giấy phép xây dựng.
	Luật Xây dựng 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng; Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	24
	T-VTB-247864-TT
	Điều chỉnh giấy phép xây dựng (đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng được phân cấp theo Quyết định 1866/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
	Luật Xây dựng 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng; Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Quyết định số 15/2016/QĐ- UBND ngày 9/5/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

	25
	T-VTB-247869-TT
	Gia hạn giấy phép xây dựng (đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng được phân cấp theo Quyết định 1866/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
	Luật Xây dựng 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng; Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng

quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Quyết định số 15/2016/QĐ- UBND ngày 9/5/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định phân cấp thẩm quyền cấp

giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

	26
	T-VTB-247870-TT
	Cấp lại giấy phép xây dựng (đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng được phân cấp theo Quyết định 1866/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)..
	Luật Xây dựng 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng; Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Quyết định số 15/2016/QĐ- UBND ngày 9/5/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

	27
	T-VTB-247872-TT
	Cấp giấy phép xây dựng tạm (đối với công trình xây dựng tạm thuộc thẩm quyền của Sở xây dựng được phân cấp theo Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 11/9/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
	Luật Xây dựng 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng; Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Quyết định số 21/2016/QĐ- UBND ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định quy mô xây dựng công trình và thời hạn tồn tại công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

	28
	T-VTB-247882-TT
	Cấp giấy phép di dời công trình.
	Luật Xây dựng 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng; Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	II. Lĩnh vực Quản lý Chất lượng công trình xây dựng:

	1
	T-VTB-175439-TT
	Tiếp nhận và quản lý giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.
	Luật Xây dựng số 2014; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Quyết định số 833/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng; Giám định tư pháp pháp xây dựng; kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	2
	T-VTB-175561-TT
	Báo cáo chủ đầu tư về chất lượng công trình xây dựng.
	Luật Xây dựng số 2014; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Quyết định số 833/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng; Giám định tư pháp pháp xây dựng; kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	3
	T-VTB-175507-TT
	Phê duyệt phương án phá dỡ các công trình xây dựng.
	Luật Xây dựng số 2014; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Quyết định số 833/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng; Giám định tư pháp pháp xây dựng; kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	4
	T-VTB-175572-TT
	Báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng (đối với công trình xây dựng cấp I, cấp II, cấp III).
	Luật Xây dựng số 2014; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Quyết định số 833/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng; Giám định tư pháp pháp xây dựng; kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	III. Lĩnh vực Giám định tư pháp xây dựng:

	1
	T-VTB-286865-TT
	Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.
	Được chuẩn hóa lại theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015.

	2
	T-VTB-286866-TT
	Đăng ký, công bố thông tin cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.
	Được chuẩn hóa lại theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015.

	3
	T-VTB-286867-TT
	Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.
	Được chuẩn hóa lại theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015.

	IV. Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc:

	1
	T-VTB-288597-TT
	Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh quản lý.
	Được chuẩn hóa lại theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng

	2
	T-VTB-288598-TT
	Cấp giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù cấp quốc gia.
	Được chuẩn hóa lại theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng

	3
	T-VTB-288599-TT
	Cấp chứng chỉ Quy hoạch xây dựng.
	Luật Xây dựng 2014; Luật Quy hoạch đô thị 2009 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 44/2015/NĐ- CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Quyết định số 835/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	4
	T-VTB-080438-TT
	Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp Tỉnh.
	Luật Xây dựng 2014; Luật Quy hoạch đô thị 2009 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 44/2015/NĐ- CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Quyết định số 835/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	5
	T-VTB-288600-TT
	Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình.
	

	V. Lĩnh vực Phát triển đô thị:

	1
	T-VTB-286888-TT
	Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.
	Được chuẩn hóa lại theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015.

	2
	T-VTB-286889-TT
	Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND tỉnh.
	Được chuẩn hóa lại theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015.

	3
	T-VTB-286890-TT
	Lấy ý kiến của các sở: Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch đối với các dự án bảo tồn tôn tạo các công trình di tích cấp tỉnh.
	Được chuẩn hóa lại theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015.

	VI. Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật:

	1
	T-VTB-175581-TT
	Cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thị.
	Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng thay thế một số điều Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 04/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị

	2
	T-VTB-080214-TT
	Cấp giấy phép đào đường đô thị.
	TTHC này không thuộc phạm vi công bố của Sở Xây dựng.

	3
	T-VTB-080239-TT
	Cấp giấy phép sử dụng tạm thời đường đô thị ngoài mục đích giao thông.
	TTHC này không thuộc phạm vi công bố của Sở Xây dựng

	VII. Lĩnh vực Nhà ở:

	1
	T-VTB-225162-TT
	Lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại theo hình thức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư.
	Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ; Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng; Quyết định số 837/QĐ- BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

	2
	T-VTB-225174-TT
	Lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại theo hình thức chỉ định chủ đầu tư (Trường hợp một khu đất chỉ có một nhà đầu tư đăng ký).
	Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ; Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng; Quyết định số 837/QĐ- BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

	3
	T-VTB-225189-TT
	Lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại theo hình thức chỉ định chủ đầu tư (Trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng đất hợp pháp theo quy định của pháp luật đất đai, phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở).
	Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ; Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng; Quyết định số 837/QĐ- BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

	4
	T-VTB-225225-TT
	Chấp thuận đầu tư phát triển nhà ở bằng nguồn vốn ngân sách trung ương (Trừ trường hợp dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư).
	Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ; Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng; Quyết định số 837/QĐ- BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

	5
	T-VTB-225252-TT
	Chấp thuận bổ sung nội dung dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn ngân sách trung ương.
	Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ; Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng; Quyết định số 837/QĐ- BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

	6
	T-VTB-225255-TT
	Chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước có số lượng nhà ở từ 500 đến 2.500 căn (trường hợp không phải đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án).
	Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ; Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng; Quyết định số 837/QĐ- BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

	7
	T-VTB-225259-TT
	Chấp thuận bổ sung nội dung dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước có số lượng nhà từ 500 đến dưới 2.500 căn.
	Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ; Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng; Quyết định số 837/QĐ- BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

	8
	T-VTB-225298-TT
	Thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước có mức vốn từ 30 tỷ đồng trở lên (không tính tiền sử dụng đất).
	Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ; Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng; Quyết định số 837/QĐ- BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

	9
	T-VTB-225301-TT
	Xác định phân chia sản phẩm là nhà ở đối với trường hợp huy động vốn mà có thỏa thuận phân chia nhà ở theo Nghị định số 71/2010/NĐ-CP.
	Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ; Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng; Quyết định số 837/QĐ- BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

	10
	T-VTB-225324-TT
	Thuê nhà ở xã hội được xây dựng bằng vốn ngân sách nhà nước.
	Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ; Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng; Quyết định số 837/QĐ- BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

	11
	T-VTB-225363-TT
	Thẩm định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội đối với trường hợp xây dựng nhà ở bằng vốn ngoài ngân sách.
	Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ; Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng; Quyết định số 837/QĐ- BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

	12
	T-VTB-113712-TT
	Bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đang thuê.
	Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ; Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng; Quyết định số 837/QĐ- BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

	13
	T-VTB-256865-TT
	Thủ tục điều chỉnh cơ cấu căn hộ nhà ở thương mại hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà ở thương mại sanh nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ.
	Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ; Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng; Quyết định số 837/QĐ- BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
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	Được chuẩn hóa lại theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015

	X. Lĩnh vực Vật liệu xây dựng:
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	Được chuẩn hóa lại theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015

	XI. Lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo:

	1
	T-VTB-286891-TT
	Tiếp công dân tại cấp tỉnh.
	Được chuẩn hóa lại theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015

	2
	T-VTB-286892-TT
	Xử lý đơn tại cấp tỉnh.
	Được chuẩn hóa lại theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015
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VAN BAN PHAP LUAT KHAC

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH

'UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIiA VIET NAM
TINH BA RIA-VUNG TAU Poc 1ap — Tu do — Hanh phiic
S6: 1380/QD-UBND Ba Ria - Viing Tau, ngay 26 thang 5 nam 2017
QUYET PINH

V& viéc cong bd thii tuc hanh chinh dwoc chuin héa; thi tuc hanh chinh
bai b6 thugc pham vi, chirc nang quan ly cia S¢ Xay dung

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH BA RIA - VONG TAU

Can ctr Luat To chire chinh quyén dia phuong ngay19 thang 6 nim 2015;

Cian ctr Nghi dinh s6 63/2010/ND-CP ngay 08 thang 6 nim 2010 ctia Chinh
pha vé kiém soat thi tuc hanh chinh; cin cir Nghi dinh s6 48/2013/ND-CP ngay 14
thang 5 ndm 2013 ctia Chinh phu sira doi, bo sung mot sé diu cua cac Nghi dinh lién
quan dén kiém soat thu tuc hanh chinh;

Cin ctit Quyét dinh s6 08/QD-TTg ngay 06 thang 01 nam 2015 cua Thi tudng
Chinh phu ban hanh ké hoach don gian hoa thu tuc hanh chinh trong tdm nam 2015;

Can cu Thong tu s6 05/2014/TT-BTP ngay 07 thang 02 nim 2014 cua Bo
truong Bo Tu phap hudng din cong bd, niém yét thi tuc hanh chinh va bio céo vé
tinh hinh, két qua thyc hién kiém soét thu tuc hanh chinh;

Theo dé nghi ctia Giam déc S& X4y dung tai To trinh s6 83/TTr-SXD ngay 27
thang 4 nam 2017,

QUYET PINH:

Piéu 1. Cong bd kém theo Quyét dinh nay 41 tha tuc hanh chinh dugc chuan
hoa, bao gém: 11 thu tuc hanh chinh trong linh vyc Hoat dong xay dung; 01 thu tuc
hanh chinh trong linh vuc Quan 1y chat lugng cong trinh xay dung; 03 thu tuc hanh
chinh trong linh vyc Gidm dinh tu phap xay dung; 05 thu tuc hanh chinh trong linh
vuc Quy hoach -Kién trac; 03 thu tuc hanh chinh trong linh vuc Phat trién d6 thi; 11
thu tuc hanh chinh trong linh vuc Nha &; 03 thu tuc hanh chinh trong linh vuc Kinh
doanh bét dong san; 01 thu tuc hanh chinh trong linh vuc Vat li¢u xay dung; 03 thu
tuc hanh chinh trong linh vuc Khiéu nai, t6 céo thudc pham vi, chirc nang quan 1y ctia
S¢ Xay dung.
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Bai bo 63 thu tuc hanh chinh, bao gém: 28 thu tuc hanh chinh trong linh vuc
Hoat dong xay dung; 04 thu tuc hanh chinh trong linh vuc Quan 1y chét luong cong
trinh xay dung; 03 thu tuc hanh chinh trong linh vuc Giam dinh tu phap xay dung; 05
thu tuc hanh chinh trong linh vuc Quy hoach - Kién trac; 03 thu tuc hanh chinh trong
linh vuc Phat trién d6 thi; 03 thu tuc hanh chinh trong linh vuc Ha tﬁng ky thuat; 13
thu tuc hanh chinh trong Iinh vuc Nha &; 01 thu tuc hanh chinh trong linh vuc Kinh
doanh bét dong san; 01 thu tuc hanh chinh trong linh vuc Vat li¢u xay dung; 02 thu
tuc hanh chinh trong linh vuc Khiéu nai, t6 céo thudc pham vi, chirc nang quan 1y ctia
S¢ Xay dung.

(ndi dung chi tiét tai Phu lyc kém theo).
Piéu 2. Quyét dinh nay c6 hiéu lyc thi hanh ké tir ngay ky.
Piéu 3. Chanh Vian phong Uy ban nhan dan tinh, Giam déc S¢ Xay dyng, Tha

trudng cac s¢, ban, nganh; Chu tich UBND cép huyén; Chu tich UBND cép X4 va cac
t6 chlrc ¢4 nhan ¢6 lién quan chiu trach nhi¢m thi hanh Quyét dinh nay./.

KT. CHU TICH
PHO CHU TICH
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Phu luc
THU TUC HANH CHINH PUQC CHUAN HOA VA THU TUC HANH
CHINH BAI BO THUQC PHAM VI CHUC NANG QUAN LY CUA
SO XAY DUNG
(Ban hanh kém theo Quyét dinh so 1380/QP-UBND ngay 26 thing 5 nam 2017 ciia
Chu tich UBND tinh Ba Ria — Viing Tau)

PHAN 1. DANH MUC THU TUC HANH CHINH

1. DANH MUC THU TUC HANH CHINH DPUQC CHUAN HOA THUQC
PHAM VI, CHUC NANG QUAN LY CUA SO XAY DUNG

Stt Tén thu tuc hanh chinh

I. Linh vuc Hoat dong xay dung:

1| ThAm dinh dy 4n/dy 4n diéu chinh hodc tham dinh thiét ké co so/thiét ké co so
diéu chinh (guy dinh tai Biém b Khoan 2, Piém b Khoan 3, Khoan 4, Biém b
Khoan 5 Bi¢u 10 Nghi dinh 59/2015/ND-CP).

2 | Tham dinh Bao céo kinh té - k¥ thuat/Bao céo kinh té - k¥ thuat diéu chinh;
thiét ké ban vé& thi cong, du toan xdy dung/thiét ké ban vé& thi cong, du toan
xay dung diéu chinh (truong hop thiét ké 1 budc) (quy dinh tai Diéu 5, Diéu
10, Piéu 13 Nghi dinh 59/2015/ND-CP; Piéu 11 va Diéu 12 Théng tu sb
18/2016/TT-BXD).

3 | Tham dinh thiét ké, d toan xay dung/ thiét k&, dy ton xdy dung diéu chinh
(quy dinh tai diém b Khoan 1 Diéu 24, diém b Khoan 1 Dbifu 25, diém b
Khoan 1 Bi€u 26 Nghi dinh s6 59/2015/ND-CP).

4 | Cap gidy phép xay dung (gidy phép xdy dung moi, gidy phép stra chita, cai
tao, gidy phép di doi cong trinh) ddi véi cong trinh cap I, II; cong trinh ton
gido; cong trinh di tich lich st - van hoa, tugng dai, tranh hoanh trang dugc
x€p hang; cong trinh trén cac tuyén, truc duong phd chinh trong do thi; cong
trinh thudc dy an c6 von dau tu tryc tiép nudc ngoai.

5 | Piéu chinh, gia han, cip lai gidy phép xdy dung ddi v6i cong trinh cap I, II;
cong trinh ton giao; cong trinh di tich lich st - van hoa, twong dai, tranh hoanh
trang duoc xép hang; cong trinh trén cac tuyén, truc duong phd chinh trong d6
thi; cong trinh thudc du an co von dau tu truc tiép nugc ngoai.

6 | Cap/cap lai/diéu chinh, bo sung ndi dung chimg chi ning luc hoat dong xay
dung hang II, hang III dbi véi: t6 chire khao sat xay dung; té chuc 1ap quy
hoach xay dung; t6 churc thlet ké, tham tra thiét ké xay dung; t6 chirc lap, tham
tra du an dau tu xay dung; t6 chirc quan 1y du an dau tu xay dyng; t6 chirc thi






CONG BAO/S 63+64/Ngay 22-6-2017 05

Stt

Tén tha tuc hanh chinh

cong xay dung cong trinh; to chirc giam sat thi cong xay dung; to chirc kiém
dinh xay dung; t6 churc quan ly, tham tra chi phi dau tu xay dung.

Cap/ cap lai (trudng hop CCHN hét han sir dung)/cip chuyén ddi/diéu chinh,
bd sung ndi dung ching chi hanh nghé hoat dong xay dung hang II, hang III
dbi voi ca nhan hoat dong xay dung trong cac linh vuc: Khao sat xay dung;
Thiét ké quy hoach xay dung; Thiét ké xay dung cong trinh; Giam sat thi cong
xay dung; Kiém dinh xay dung; Pinh gia xay dung.

Cép lai ching chi hanh nghé hang II, hang III (Truong hop CCHN rach
nat/that lac) d6i v6i ca nhan hoat dong xay dung trong cac linh vyc: Khao sat
xay dung; Thiét ké quy hoach xay dung; Thiét ké xay dung cong trinh; Giam
sat thi cong xay dung; Kiém dinh xay dung; Pinh gia xay dung.

Ping tai/thay doi, bo sung thong tin niang luc cia to chirc (chi 4p dung cho to
chtrc khong thudc doi tuwong cap chimg chi nang luc).

10

Ciap gidy phép hoat dong xay dung cho to chic va ca nhan nudce ngoai hoat
dong xay dung tai Viét Nam thuc hién hop dong cua du an nhém B, C.

11

Diéu chinh gidy phép hoat dong xay dung cho té‘chﬁ’c va ca nhan nudc ngoai
hoat dong xay dung tai Viét Nam thuc hién hgp dong cua dy &n nhom B, C.

II. Linh vue Quan Iy chit lwong cong trinh xiy dwng:

1

Kiém tra cong tac nghiém thu dua cong trinh vao st dung d6i voi cac cong
trinh trén dia ban thudc trach nhiém quan ly cua So Xay dung, S¢ quan ly
cong trinh xay dung chuyén nganh, trir cac cong trinh thudce tham quyén kiém
tra cia Hoi dong nghiém thu Nha nudc cic cong trinh xdy dung, co quan
chuyén mon vé xay dung truc thudc Bo Xay dung va Bo quan 1y cong trinh.

I1I. Linh vuc Giam dinh tw phap xay dung:

1

Bé nhiém giam dinh vién tu phap xay dung d6i voi ca nhan khac khong thudc
tham quyén cua By Xay dung.

Ping ky cong bd thong tin nguoi giam dinh tu phap xay dung theo vu viéc, to
chire giam dinh tu phap xay dung theo vu viée dbi voi cac ca nhén, to chuc
khong thudc tham quyén cua B Xay dung, van phong giam dinh tu phap xay
dung trén dia ban dugc Uy ban nhan dan tinh cho phép hoat dong.

Piéu chinh, thay doi thong tin ca nhan, to chirc giam dinh tu phap xay dung
doi vai ca nhan, to chic do Uy ban nhan déan cap tinh da tiép nhan dang ky,
cong bo thong tin.
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Tén tha tuc hanh chinh

IV. Linh vwe Quy hoach - Kién triic:

1 | Tham dinh nhiém vu, nhiém vu diéu chinh quy hoach chi gié't cua du an dau tu
x@y dyng cong trinh theo hinh thirc kinh doanh thu¢c tham quyén phé duyét
cua UBND cép tinh.

2 | Tham dinh d6 4n, d6 4n diéu chinh quy hoach chi tiét cta dy én dau tw xay
dung cong trinh theo hinh thirc kinh doanh thudc tham quyén phé duyét cua
UBND cap tinh.

3 | Tham dinh dd 4n quy hoach chi tiét 1/500 thudc du an dau tu xay dung cong
trinh.

4 | Cap gidy phep quy hoach du an dau tu xdy dung cong trinh thudc thAm quyén
cua UBND cép tinh quan ly.

5 | Cap gidy phép quy hoach xay dung cho dy an dau tu xay dung trong khu chirc

nang dac thu cap quoc gia.

V. Linh vuc Phat trién do thi:

1 | Chép thuan dau tu d6i voi cac du an dau tu xay dung khu d6 thi méi; du 4n tai
thiét khu do6 thi; du an bao ton, ton tao khu do thi; du an cai tao chinh trang
khu do6 thi; du an dau tu xay dung khu d6 thi hon hop thugc tham quyén cua
UBND tinh.

2 | Piéu chinh ddi voi cac du an dau tu xdy dung khu do thi méi; dy an tai thiét
khu d6 thi; du an bdo ton, ton tao khu do thi; du an cai tao chinh trang khu do
thi; du an dau tu xay dung khu d6 thi hon hop thudc tham quyén chap thuan
cua UBND tinh.

3 |Layy klen cua cac SO: Xay dung, Van hoa Thé thao va Du lich dbi voi cac du
an bao ton ton tao cac cong trinh di tich cap tinh.

VI. Linh vue Nha 6

1 | Thu tuc gia han s& hitu nha ¢ tai Viét Nam cho ¢4 nhan, t6 chirc nude ngoai.

2 | Thu tuc thong bao nha & hinh thanh trong twong lai di1 diéu kién dugc ban, cho
thué mua.

3 | Chap thuan chu truong dau tu du an xdy dyng nha o thudc thim quyén cia

UBND cép tinh quy dinh tai Khoan 5 Diéu 9 Nghi dinh s6 99/2015/ND-CP.
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C}lép thuan chu truong dau tu du an xay dyng nha ¢ thudc tham quyén UBND
cap tinh quy dinh tai Khoan 6 Diéu 9 Nghi dinh s6 99/2015/ND-CP.

5 Lug chon chu dau tu du 4n xay dung nha ¢ thuong mai quy dinh tai Khoan 2
Dicu 18 Nghi dinh s6 99/2015/ND-CP.

6 | Tham dinh gia ban, thué mua, thé nha ¢ xa hoi duoc dau tu xay dung theo du
an bang ngudn von ngoai ngan sach nha nude trén pham vi dia ban tinh.

7 | Thué nha & cong vu thudc thim quyén quan 1y ctia UBND cép tinh.

8 | Cho thué, thué mua nha ¢ xa hdi thudc sé hiru nha nude.

9 | Cho thué nha & cti thudc s¢ hitru nha nudec.

10 | Ban nha & cii thudc so hiru nha nude.

11 | Cho thué nha & sinh vién thudc sé hiru nha nudc.

VIL Linh vue Kinh doanh bit dng san:

1 | Cap méi ching chi hanh nghé moéi gidi bat dong san.

2 | Thu tuc cap lai (cAp d6i) ching chi hanh nghé moi gioi bat dong san do bi mat,
bi rach, bi chay, bi l}fly hoai do ‘ghién tai hodc ly ,do bat kha kh‘éng hoéc cap lai
chig chi hanh nghé mo1 giéi bat dong san do hét han (hodc gan hét han).

3 Chuyén nhuong tqén bo hO,éjC mot phﬁn du’ an bat dC)r}g san d6i véi du an do
uy ban nhan dan cap tinh, cap huyén quyét dinh viéc dau tu.

VIII. Linh vuc Vat liéu xay dung:
1 | Tiép nhan cong bd hop quy san pham, hang hoa vt lidu xay dung.

IX. Linh vue Khiéu nai, to cao:

1 | Thu tuc giai quyét khiéu nai 1an dau tai cap tinh.
2 | Thu tuc giai quyét khiéu nai lan hai tai cap tinh.
3 | Giai quyét to céo tai cap tinh.
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_II. DANH MUC THU TUC HANH CHINH BAI BO THUQC PHAM VI
CHUC NANG QUAN LY CUA SO XAY DUNG

St S6 ho so Tén thii tuc hanh Tén VBQPPL quy dinh ndi
TTHC chinh dung stra doi, bo sung, thay the
I. Linh vuc Hoat dong xay dung:
1 | T-VTB- Cép‘ ching chi hanh | Luat Xay dung s& 2014; Nghi
225830- TT | nghé kién trac su. dinh s6 59/2015/ND-CP ngay 18

thang 6 nam 2015 cua Chinh phu
vé quan 1y du an dau tu xay dung
cong trinh; Thong tu  sO
17/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6
nam 2016 cua Bo truong BO Xay
dung hudéng dan vé ning luc cua
td chuc, ca nhan tham gia hoat
dong xdy dung; Quyét dinh sb
838/Qb-BXD ngay 29 thang 8
nam 2016 cua B truong BO Xay
dung vé viéc cong bd thi tuc hanh
chinh mé1 ban hanh; thu tuc hanh
chinh dugc thay thé; tha tuc hanh
chinh bi huy bo hoac bai bé trong
linh vuc hoat dong xay dung
thudc pham vi chlic nang quan 1y
nha nudc cua Bo Xay dung.

2 | T-VIB - Cip Chung chi hanh |Luat Xay dung so 2014; Nghi
225835-TT | nghé k¥ su. dinh s6 59/2015/ND-CP ngay 18
thang 6 nam 2015 cua Chinh phu
vé quan 1y du an dau tu xay dung
cong trinh; Thong tu  sd
17/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6
nam 2016 cua B truong BO Xay
dung hudéng dan vé ning luc cua
t6 chtc, ca nhan tham gia hoat
dong xdy dung; Quyét dinh sb
838/Qb-BXD ngay 29 thang 8
nam 2016 cua Bo truong BO Xay
dung vé viéc cong bo tha tuc hanh
chinh méi1 ban hanh; thu tuc hanh
chinh dugc thay thé; thu tuc hanh
chinh bi huy bo hoac bai bé trong
linh vuc hoat dong xay dung
thudc pham vi chirc ndng quan 1y
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Stt

S6 ho so
TTHC

Tén thu tuc hanh
chinh

Tén VBQPPL quy dinh ndi
dung sira doi, bo sung, thay the

nha nudc cua Bo Xay dung.

T-VTB -
225842-TT

Cap Chimg chi hanh
nghé gidm sat thi cong
xay dung cong trinh.

Luat Xay dung s6 2014; Nghi
dinh s6 59/2015/ND-CP ngay 18
thang 6 nam 2015 cua Chinh phu
vé quan 1y du an dau tu xay dung
cong trinh; Thong tu  sd
17/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6
nam 2016 cua B truong BO Xay
dung hudng dan vé ning luc cua
td chuc, ca nhan tham gia hoat
dong xdy dung; Quyét dinh sb
838/Qb-BXD ngay 29 thang 8
nam 2016 cua Bo truong BO Xay
dung vé viéc cong bo tha tuc hanh
chinh md1 ban hanh; thu tuc hanh
chinh dugc thay thé; tht tuc hanh
chinh bi huy bo hoac bai bé trong
linh vuc hoat dong xay dung
thudc pham vi chtrc ndng quan 1y
nha nudc cua Bo Xay dung.

T-VTB -
225861-TT

Cép lai Chimg chi hanh
nghé kién trtc su, k¥ su,
giam sat thi cong xay
dung cong trinh.

Luat Xay dung s6 2014; Nghi
dinh s6 59/2015/ND-CP ngay 18
thang 6 nam 2015 cua Chinh phu
vé quan 1y du an dau tu xay dung
cong trinh; Thong tu  sd
17/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6
nam 2016 cua B truong BO Xay
dung hudng dan vé ning luc cua
t6 chuc, ca nhan tham gia hoat
dong xdy dung; Quyét dinh sb
838/Qb-BXD ngay 29 thang 8
nam 2016 cua Bo truong BO Xay
dung vé viéc cong bo tha tuc hanh
chinh md1 ban hanh; thu tuc hanh
chinh dugc thay thé; thu tuc hanh
chinh bi huy b6 hoac bai bé trong
linh vuc hoat dong xay dung
thudc pham vi chlrc ndng quan 1y
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Stt

S6 ho so
TTHC

Tén thu tuc hanh
chinh

Tén VBQPPL quy dinh ndi
dung sira doi, bo sung, thay the

nha nudc cua Bo Xay dung.

T-VTB -
225888-TT

Ciap bd sung Chung chi
hanh nghé kién tric su,
ky su, giam sat thi cong
xay dung cong trinh.

Luat Xay dung s6 2014; Nghi
dinh s6 59/2015/ND-CP ngay 18
thang 6 nam 2015 cua Chinh phu
vé quan 1y du an dau tu xay dung
cong trinh; Thong tu  sd
17/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6
nam 2016 cua B truong BO Xay
dung hudng dan vé ning luc cua
td chuc, ca nhan tham gia hoat
dong xdy dung; Quyét dinh sb
838/Qb-BXD ngay 29 thang 8
nam 2016 cua Bo truong BO Xay
dung vé viéc cong bo tha tuc hanh
chinh md1 ban hanh; thu tuc hanh
chinh dugc thay thé; tht tuc hanh
chinh bi huy bo hoac bai bé trong
linh vuc hoat dong xay dung
thudc pham vi chtrc ndng quan 1y
nha nudc cua Bo Xay dung.

T-VTB -
2259896- TT

Cap Chung chi k§ su
dinh gia hang I(truong
hop cép thang khong
qua hang 2).

Luat Xay dung s6 2014; Nghi
dinh s6 59/2015/ND-CP ngay 18
thang 6 nam 2015 cua Chinh phu
vé quan 1y du an dau tu xay dung
cong trinh; Thong tu  sd
17/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6
nam 2016 cua B truong BO Xay
dung hudng dan vé ning luc cua
t6 chuc, ca nhan tham gia hoat
dong xdy dung; Quyét dinh sb
838/Qb-BXD ngay 29 thang 8
nam 2016 cua Bo truong BO Xay
dung vé viéc cong bo tha tuc hanh
chinh md1 ban hanh; thu tuc hanh
chinh dugc thay thé; thu tuc hanh
chinh bi huy b6 hoac bai bé trong
linh vuc hoat dong xay dung
thudc pham vi chlrc ndng quan 1y
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11

Stt

S6 ho so
TTHC

Tén thu tuc hanh
chinh

Tén VBQPPL quy dinh ndi
dung sira doi, bo sung, thay the

nha nudc cua Bo Xay dung.

T-VTB -
225908- TT

Cap Chung chi ky su
dinh gia hang 1(truong
hop nang tr hang 2 1én
hang 1).

Luat Xay dung s6 2014; Nghi
dinh s6 59/2015/ND-CP ngay 18
thang 6 nam 2015 cua Chinh phu
vé quan 1y du an dau tu xay dung
cong trinh; Thong tu  sd
17/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6
nam 2016 cua B truong BO Xay
dung hudng dan vé ning luc cua
td chuc, ca nhan tham gia hoat
dong xdy dung; Quyét dinh sb
838/Qb-BXD ngay 29 thang 8
nam 2016 cua Bo truong BO Xay
dung vé viéc cong bo tha tuc hanh
chinh md1 ban hanh; thu tuc hanh
chinh dugc thay thé; tht tuc hanh
chinh bi huy bo hoac bai bé trong
linh vuc hoat dong xay dung
thudc pham vi chtrc ndng quan 1y
nha nudc cua Bo Xay dung.

T-VTB -
225913-TT

Cap Chung chi k§ su
dinh gia hang 2.

Luat Xay dung s6 2014; Nghi
dinh s6 59/2015/ND-CP ngay 18
thang 6 nam 2015 cua Chinh phu
vé quan 1y du an dau tu xay dung
cong trinh; Thong tu  sd
17/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6
nam 2016 cua B truong BO Xay
dung hudng dan vé ning luc cua
t6 chuc, ca nhan tham gia hoat
dong xdy dung; Quyét dinh sb
838/Qb-BXD ngay 29 thang 8
nam 2016 cua Bo truong BO Xay
dung vé viéc cong bo tha tuc hanh
chinh md1 ban hanh; thu tuc hanh
chinh dugc thay thé; thu tuc hanh
chinh bi huy b6 hoac bai bé trong
linh vuc hoat dong xay dung
thudc pham vi chlrc ndng quan 1y






12

CONG BAO/S 63+64/Ngay 22-6-2017

Stt

S6 ho so
TTHC

Tén thu tuc hanh
chinh

Tén VBQPPL quy dinh ndi
dung sira doi, bo sung, thay the

nha nudc cua Bo Xay dung.

T-VTB -
225918 - TT

Cép lai Chung chi k¥ su
dinh gid (trong truong
hop ching chi bi rach,
nat hodc mat).

Luat Xay dung s6 2014; Nghi
dinh s6 59/2015/ND-CP ngay 18
thang 6 nam 2015 cua Chinh phu
vé quan 1y du an dau tu xay dung
cong trinh; Thong tu  sd
17/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6
nam 2016 cua B truong BO Xay
dung hudng dan vé ning luc cua
td chuc, ca nhan tham gia hoat
dong xdy dung; Quyét dinh sb
838/Qb-BXD ngay 29 thang 8
nam 2016 cua Bo truong BO Xay
dung vé viéc cong bo tha tuc hanh
chinh md1 ban hanh; thu tuc hanh
chinh dugc thay thé; tht tuc hanh
chinh bi huy bo hoac bai bé trong
linh vuc hoat dong xay dung
thudc pham vi chtrc ndng quan 1y
nha nudc cua Bo Xay dung.

10

T-VTB -
225952 -TT

Cap gidy phép cho nha
thdu nudc ngoai la t6
chtrc nhan thau cac goi
thau thudc du 4n nhém
B, C.

Luat Xay dung 2014; Nghi dinh
sO 59/2015/ND-CP ngay 18 thang
6 nim 2015 cta Chinh phu vé
quan 1y dy an dau tu xay dung;
Thong tu sb 14/2016/TT-BXD
ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B0
truong BO Xay dung hudng dan
vé cap gidy phép hoat dong xay
dung va quan 1y nha thau nudc
ngoai hoat dong xay dung tai Viét
Nam; Quyét dinh sd 838/QP-
BXD ngay 29 thang 8 nam 2016
ciia Bo truong Bo Xdy dung vé
viéc céng bd thu tuc hanh chinh
moi ban hanh; thu tuc hanh chinh
duoc thay thé; thu tuc hanh chinh
b1 huy bo hoac bai bd trong linh
vuc hoat dong xay dung thudc
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Stt

S6 ho so
TTHC

Tén thu tuc hanh
chinh

Tén VBQPPL quy dinh ndi
dung sira doi, bo sung, thay the

pham vi chitc ndng quan ly nha
nudc cua Bo Xay dung

11

T-VTB -
225988-TT

Cap gidy phép cho nha
thdu nudc ngoai 1a ca
nhan thyc hién cac cong
viée tu van dau tu xdy
dung.

Luat Xay dung 2014; Nghi dinh
s6 59/2015/ND-CP ngay 18 thang
6 nim 2015 cta Chinh phu vé
quan ly du an dau tu xay dung;
Thong tu sb 14/2016/TT-BXD
ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B0
truong Bo Xay dung hudéng dan
vé cip gidy phép hoat dong xdy
dung va quan 1y nha thau nudc
ngoai hoat dong xay dung tai Viét
Nam; Quyét dinh sd 838/QP-
BXD ngay 29 thang 8 nam 2016
ciia Bo truong Bo Xdy dung vé
viéc céng bd thu tuc hanh chinh
moi ban hanh; thu tuc hanh chinh
duoc thay thé; thu tuc hanh chinh
bi huy bo hoac bai bd trong linh
vuc hoat dong xay dung thudc
pham vi chitc ndng quan ly nha
nudce cua Bo Xay dung

12

T-VTB -
225049-TT

Piéu chinh gidy phép
cho nha thau nudc ngoai
14 t6 chirc nhan thau cac
goi thau thudc du 4an
nhém B,C va nha thau
nudc ngoai la ca nhan
thuc hién cac cong viéc
tu van dau tu xay dung.

Luat Xay dung 2014; Nghi dinh
sO 59/2015/NP-CP ngay 18 thang
6 nim 2015 cta Chinh phu vé
quan ly du an dau tu xay dung;
Thong tu sb 14/2016/TT-BXD
ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B0
truong Bo XAy dung hudng dan
vé cap gidy phép hoat dong xay
dung va quan 1y nha thau nudc
ngoai hoat dong xay dung tai Viét
Nam; Quyét dinh sd 838/Qb-
BXD ngay 29 thang 8 nam 2016
ciia Bo truong Bo Xay dung vé
viéc cong bd thu tuc hanh chinh
moi ban hanh; thu tuc hanh chinh
duoc thay thé; thu tuc hanh chinh
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Stt

S6 ho so
TTHC

Tén thu tuc hanh
chinh

Tén VBQPPL quy dinh ndi
dung sira doi, bo sung, thay the

bi huy bo hoac bai bd trong linh
vuc hoat dong xay dung thudc
pham vi chitc ndng quan ly nha
nudce cua Bo Xay dung

13

T-VTB -
175499-TT

Lay y kién vé thiét ké co
s& cac du an nhom B,C
stt dung cac ngudn von
khong phai von ngan
sach.

Luat Xay dung 2014; Nghi dinh
sO 59/2015/NP-CP ngay 18 thang
6 nim 2015 cta Chinh phu vé
quan 1y dy an dau tu xay dung;
Thong tu sb 14/2016/TT-BXD
ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B0
truong Bo XAy dung hudng dan
vé cap gidy phép hoat dong xay
dung va quan 1y nha thau nudc
ngoai hoat dong xay dung tai Viét
Nam; Quyét dinh sd 838/Qb-
BXD ngay 29 thang 8 nam 2016
ciia Bo truong Bo Xdy dung vé
viéc cong bd tha tuc hanh chinh
moi ban hanh; thu tuc hanh chinh
duoc thay thé; thu tuc hanh chinh
bi huy bo hoac bai bd trong linh
vuc hoat dong xay dung thudc
pham vi chitc ndng quan ly nha
nuoc cua B§ Xay dung.

14

T-VTB -
247455-TT

Cap gidy phép xdy dung
nha ¢ riéng I¢ cap déc
biét, cap I, cap II.

Luat Xay dung 2014; Nghi dinh
s6 59/2015/NP-CP ngay 18 thang
6 nam 2015 cta Chinh phu vé
quan 1y du 4n dau tu xay dung;

Thong tu sb 15/2016/TT-BXD
ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B0
truong Bo XAy dung hudng dan
vé cap gidy phép xay dung; Quyét
dinh s6 838/QP-BXD ngiy 29
thang 8 nam 2016 cua Bo trudng
B6 Xay dung vé viéc cong bd tha
tuc hanh chinh méi1 ban hanh; thu
tuc hanh chinh dugc thay thé; thu
tuc hanh chinh bi huy boé hoac bai
bo trong linh vuc hoat dong xay
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Stt

S6 ho so
TTHC

Tén thu tuc hanh
chinh

Tén VBQPPL quy dinh ndi
dung sira doi, bo sung, thay the

dung thudc pham vi chic nang
quan ly nha nudéc cua Bo Xay
dung.

15

T-VTB -
247460- TT

Cap gidy phép xay dung
cho cong trinh khong
theo tuyén thi (d6i véi
cac cong trinh xay dung
thuc tham quyén cua
S¢ Xay dung dugc phan
cip theo Quyét dinh
1866/Qb-UBND ngay
20/8/2013 cua UBND
tinh Ba Ria - Ving
Tau).

Luat Xay dung 2014; Nghi dinh
50 59/2015/ND-CP ngay 18 thang
6 nam 2015 ciia Chinh phu vé
quan 1y du 4n dau tu xay dung;
Thong tu sé6 15/2016/TT-BXD
ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B0
truong Bo Xay dung huong dan
vé cap glay phép xay dung; Quyét
dinh s6 838/Qb-BXD ngay 29
thang 8 nam 2016 cua BO trudng
B0 Xay dung vé viéc cong bd thu
tuc hanh chinh méi1 ban hanh; thu
tuc hanh chinh dugc thay thé; thu
tuc hanh chinh bi huy boé hoac bai
bo trong linh vuc hoat dong xay
dung thudc pham vi chuc nang
quan ly nha nudc cua Bo Xay
dung; Quyét dinh s6 15/2016/Qb-
UBND ngay 9/5/2016 caa UBND
tinh Ba Ria — Viing Tau vé viéc
quy dinh phan cip thAm quyén cép
gidy phép xiay duyng cong trinh
trén dia ban tinh Ba Ria — Viing
Tau.

16

T-VTB -
247501-TT

Cap gidy phép xay dung
cong trinh theo tuyén
trong d6 thi (d6i véi cac
cong trinh xay dung
thuoc thim quyén cua
S¢ Xay dung dugc phan
cip theo Quyét dinh
1866/Qb-UBND ngay
20/8/2013 cua UBND
tinh Ba Ria - Ving
Tau).

Luat Xay dung 2014; Nghi dinh
sO 59/2015/NP-CP ngay 18 thang
6 nam 2015 cta Chinh phu vé
quan 1y du 4n dau tu xay dung;

Thong tu sb 15/2016/TT-BXD
ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B0
truong BO Xay dung hudng dan
vé cap glay phép xay dung; Quyét
dinh s6 838/Qb-BXD ngay 29
thang 8 nam 2016 cua Bo trudng
Bo Xay dung vé viéc cong bd tha
tuc hanh chinh mé1 ban hanh; thu
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Stt

S6 ho so
TTHC

Tén thu tuc hanh
chinh

Tén VBQPPL quy dinh ndi
dung sira doi, bo sung, thay the

tuc hanh chinh dugc thay thé; thu
tuc hanh chinh bi huy boé hoac bai
bo trong linh vuc hoat dong xay
dung thudc pham vi chic nang
quan ly nha nudéc cua Bo Xay
dung; Quyét dinh s 15/2016/Qb-
UBND ngay 9/5/2016 caa UBND
tinh Ba Ria — Viing Tau vé viéc
quy dinh phan cap thAm quyén cép
gidy phép x4y dung coéng trinh
trén dia ban tinh Ba Ria — Viing
Tau.

17

T-VTB -
247502-TT

Cap gidy phép xay dung
st dung cho cong trinh
ton gido, tin ngudng.

Luat Xay dung 2014; Nghi dinh
s0 59/2015/ND-CP ngay 18 thang
6 nim 2015 ctua Chinh phi vé
quan 1y dy 4n dau tu xay dung;
Thong tu sé6 15/2016/TT-BXD
ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B0
truong BO Xay dung hudng dan
vé cap glay phép xay dung; Quyét
dinh s6 838/Qb-BXD ngay 29
thang 8 nam 2016 cua BO trudng
B0 Xay dung vé viéc cong bd thu
tuc hanh chinh méi1 ban hanh; thu
tuc hanh chinh dugc thay thé; thu
tuc hanh chinh bi huy boé hoac bai
bo trong linh vuc hoat dong xay
dung thudc pham vi chuc nang
quan ly nha nudéc cua Bo Xay
dung.

18

T-VTB -
247546-TT

Cap gidy phép xay dung
cong trinh tuong dai,
tranh hoanh trang.

Luat Xay dung 2014; Nghi dinh
s0 59/2015/ND-CP ngay 18 thang
6 ndm 2015 cta Chinh phu vé
quan 1y du 4n dau tu xay dyung;

Thong tu sb 15/2016/TT-BXD
ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B0
truong BO Xay dung hudng dan
veé cap glay phép xay dung; Quyét
dinh s6 838/Qb-BXD ngay 29
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Stt

S6 ho so
TTHC

Tén thu tuc hanh
chinh

Tén VBQPPL quy dinh ndi
dung sira doi, bo sung, thay the

thang 8 nam 2016 cua BO trudng
B0 Xay dung vé viéc cong bd thu
tuc hanh chinh méi1 ban hanh; thu
tuc hanh chinh dugc thay thé; thu
tuc hanh chinh bi huy boé hoac bai
bo trong linh vuc hoat dong xay
dung thudc pham vi chuc nang
quan ly nha nudéc cua Bo Xay
dung.

19

T-VTB -
247655-TT

Cap gidy phép xay dung
cong trinh quang céo.

Luat Xay dung 2014; Nghi dinh
s6 59/2015/ND-CP ngay 18 thang
6 nam 2015 cta Chinh phu vé
quan 1y du 4n dau tu xay dung;
Thong tu sb 15/2016/TT-BXD
ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B0
truong BO Xay dung hudng dan
vé cap glay phép xay dung; Quyét
dinh s6 838/Qb-BXD ngay 29
thang 8 nam 2016 cua Bo trudng
B6 Xay dung vé viéc cong bd tha
tuc hanh chinh mé1 ban hanh; thu
tuc hanh chinh dugc thay thé; thu
tuc hanh chinh bi huy boé hoac bai
bo trong linh vuc hoat dong xay
dung thudc pham vi chic nang
quan ly nha nuéc cua Bo Xay
dung.

20

T-VTB -
247084- TT

Cap gidy phép xay dung
theo giai doan (dbi véi
cac cong trinh xay dung
thudc tham quyén cua
S¢ Xay dung dung duoc
phan cip theo Quyét
dinh  1866/QD-UBND
ngay 20/8/2013 cua
UBND tinh Ba Ria -
Viing Tau).

Luat Xay dung 2014; Nghi dinh
sO 59/2015/ND-CP ngay 18 thang
6 nim 2015 cta Chinh phu vé
quan 1y du 4n dau tu xay dung;

Thong tu sé 15/2016/TT-BXD
ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B0
truong Bo Xay dung huong dan
vé cap glay phép xay dung; Quyét
dinh s6 838/Qb-BXD ngay 29
thang 8 nam 2016 cua BJ trudng
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Stt

S6 ho so
TTHC

Tén thu tuc hanh
chinh

Tén VBQPPL quy dinh ndi
dung sira doi, bo sung, thay the

B0 Xay dung vé viéc cong bd thu
tuc hanh chinh méi1 ban hanh; thu
tuc hanh chinh dugc thay thé; thu
tuc hanh chinh bi huy boé hoac bai
bo trong linh vuc hoat dong xay
dung thudc pham vi chic nang
quan ly nha nudéc cua Bo Xay
dung; Quyét dinh s6 15/2016/Qb-
UBND ngay 9/5/2016 caa UBND
tinh Ba Ria — Viing Tau vé viéc
quy dinh phan cap thAm quyén cép
gidy phép x4y duyng coéng trinh
trén dia ban tinh Ba Ria — Viing
Tau.

21

T-VTB -
247863-TT

Cap gidy phép xay dung
cho du an (d6i voi céc
cong trinh xay dyung
thudc tham quyén cua
S¢ Xay dung dugc phan
cip theo Quyét dinh
1866/Qb-UBND ngay
20/8/2013 cua UBND
tinh Ba Ria - Ving
Tau).

Luat Xay dung 2014; Nghi dinh
sO 59/2015/NP-CP ngay 18 thang
6 nim 2015 cta Chinh phu vé
quan 1y dy an dau tu xay dung;
Thong tu sb 15/2016/TT-BXD
ngay 30 thang 6 nam 2016 cua Bo
truong BO Xay dung hudng dan
vé cap glay phép xay dung; Quyét
dinh s6 838/Qb-BXD ngay 29
thang 8 nam 2016 cua BO trudng
Bo6 Xay dung vé viéc cong bd tha
tuc hanh chinh méi1 ban hanh; thu
tuc hanh chinh dugc thay thé; thu
tuc hanh chinh bi huy boé hoac bai
bo trong linh vuc hoat dong xay
dung thudc pham vi chuc nang
quan ly nha nudéc cua Bo Xay
dung; Quyét dinh s 15/2016/Qb-
UBND ngay 9/5/2016 cua UBND
tinh Ba Ria — Viing Tau vé viéc
quy dinh phan cip thAm quyén cép
gidy phép xay duyng cong trinh
trén dia ban tinh Ba Ria — Viing
Tau.

22

T-VTB -
247808- TT

Cap giay phép stra chira,
cai tao cong trinh (do1

Luat Xay dung 2014; Nghi dinh
s0 59/2015/ND-CP ngay 18 thang
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19

Stt

S6 ho so
TTHC

Tén thu tuc hanh
chinh

Tén VBQPPL quy dinh ndi
dung sira doi, bo sung, thay the

vO1 cac cong trinh xay
dung thudc thim quyén
cua S¢ Xay dung duogc
phan cip theo Quyét
dinh  1866/QD-UBND
ngay 20/8/2013 cua
UBND tinh Ba Ria -
Viing Tau).

6 nim 2015 cta Chinh phu vé
quan 1y dy an dau tu xay dung;
Thong tu sé 15/2016/TT-BXD
ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B0
truong BO Xay dung hudng dan
veé cap glay phép xay dung; Quyét
dinh s6 838/Qb-BXD ngay 29
thang 8 nam 2016 cua BO trudng
B0 Xay dung vé viéc cong bd thu
tuc hanh chinh méi1 ban hanh; thu
tuc hanh chinh dugc thay thé; thu
tuc hanh chinh bi huy boé hoac bai
bo trong linh vuc hoat dong xay
dung thudc pham vi chuc nang
quan ly nha nudc cua Bo Xay
dung; Quyét dinh s6 15/2016/Qb-
UBND ngay 9/5/2016 caa UBND
tinh Ba Ria — Viing Tau vé viéc
quy dinh phan cap tham quyén cép
gidy phép xay duyng cong trinh
trén dia ban tinh Ba Ria — Viing
Tau.

23

T-VTB -
247810-TT

Lay ¥ kién cac co quan
quan 1y Nha nudc vé
nhiing linh vuc lién
quan dén cong trinh xay
dung dé cap gidy phép
xay dung.

Luat Xay dung 2014; Nghi dinh
s6 59/2015/ND-CP ngay 18 thang
6 nim 2015 cua Chinh pha vé
quan 1y dy an dau tu xdy dung;
Thong tu sb 15/2016/TT-BXD
ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B0
truong BO Xay dung hudng dan
vé cap glay phép xay dung; Quyét
dinh s6 838/Qb-BXD ngay 29
thang 8 nam 2016 cua Bo trudng
Bo6 Xay dung vé viéc cong bd tha
tuc hanh chinh mé1 ban hanh; thu
tuc hanh chinh dugc thay thé; thu
tuc hanh chinh bi huy bo hoac bai
bo trong linh vuc hoat dong xay
dung thudc pham vi chic nang
quan ly nha nuéc cua Bo Xay
dung.
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Stt

S6 ho so
TTHC

Tén thu tuc hanh
chinh

Tén VBQPPL quy dinh ndi
dung sira doi, bo sung, thay the

24

T-VTB -
247864- TT

Piéu chinh gidy phép
xdy dung (d6i véi cac
cong trinh xay dyung
thudc tham quyén cua
S¢ Xay dung duoc phan
cip theo Quyét dinh
1866/Qb-UBND ngay
20/8/2013 cua UBND
tinh Ba Ria - Ving
Tau).

Luat Xay dung 2014; Nghi dinh
s0 59/2015/ND-CP ngay 18 thang
6 ndm 2015 cta Chinh phu vé
quan 1y du 4n dau tu xay dung;
Thong tu sb 15/2016/TT-BXD
ngay 30 thang 6 nam 2016 cua Bo
truong BO Xay dung hudng dan
vé cap glay phép xay dung; Quyét
dinh s6 838/Qb-BXD ngay 29
thang 8 nam 2016 cua BO trudng
B6 Xay dung vé viéc cong bd tha
tuc hanh chinh méi1 ban hanh; thu
tuc hanh chinh dugc thay thé; thu
tuc hanh chinh bi huy bo hoac bai
bo trong linh vuc hoat dong xay
dung thudc pham vi chuc nang
quan ly nha nudéc cua Bo Xay
dung; Quyét dinh s 15/2016/Qb-
UBND ngay 9/5/2016 cua UBND
tinh Ba Ria — Viing Tau vé viéc
quy dinh phan cdp thAm quyén cép
gidy phép xay duyng cong trinh
trén dia ban tinh Ba Ria — Viing
Tau.

25

T-VTB -
247869- TT

Gia han gidy phép xay
dung (ddi véi cac cong
trinh xay dung thudc
tham quyén cta S¢ Xay
dung dugc phan cip
theo Quyét dinh
1866/QD-UBND  ngay
20/8/2013 cua UBND
tinh Ba Ria - Ving
Tau).

Luat Xay dung 2014; Nghi dinh
s6 59/2015/ND-CP ngay 18 thang
6 nam 2015 cta Chinh phu vé
quan 1y du 4n dau tu xay dung;

Thong tu sb 15/2016/TT-BXD
ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B0
truong BO Xay dung hudng dan
veé cap glay phép xay dung; Quyét
dinh s6 838/Qb-BXD ngay 29
thang 8 nam 2016 cua Bo trudng
Bo6 Xay dung vé viéc cong bd tha
tuc hanh chinh méi1 ban hanh; thu
tuc hanh chinh dugc thay thé; thu
tuc hanh chinh bi huy boé hoac bai
bo trong linh vuc hoat dong xay
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Stt

S6 ho so
TTHC

Tén thu tuc hanh
chinh

Tén VBQPPL quy dinh ndi
dung sira doi, bo sung, thay the

dung thudc pham vi chic nang
quan ly nha nuéc cua Bo Xay
dung; Quyét dinh s 15/2016/Qb-
UBND ngay 9/5/2016 cua UBND
tinh Ba Ria — Viing Tau vé viéc
quy dinh phan cdp thAm quyén cép
gidy phép x4y duyng coéng trinh
trén dia ban tinh Ba Ria — Viing
Tau.

26

T-VTB -
247870- TT

Cap lai gidy phép xay
dung (ddi véi cac cong
trinh xay dung thudc
thAm quyén ctia S¢ Xy
dung dugc phan cip
theo Quyét dinh
1866/QD-UBND ngay
20/8/2013 cua UBND
tinh Ba Ria - Ving
Tau)..

Luat Xay dung 2014; Nghi dinh
s6 59/2015/ND-CP ngay 18 thang
6 nim 2015 cta Chinh phu vé
quan 1y dy an dau tu xay dung;
Thong tu sé6 15/2016/TT-BXD
ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B0
truong Bo Xay dung hudéng dan
vé cap gidy phép xay dung; Quyét
dinh so 838/QP-BXD ngay 29
thang 8 nam 2016 cua BO trudng
B0 Xay dung vé viéc cong bd thu
tuc hanh chinh méi1 ban hanh; thu
tuc hanh chinh dugc thay thé; thu
tuc hanh chinh bi huy boé hoac bai
bo trong linh vuc hoat dong xay
dung thudc pham vi chuc nang
quan ly nha nudc cua Bo Xay
dung; Quyét dinh s6 15/2016/Qb-
UBND ngay 9/5/2016 caa UBND
tinh Ba Ria — Viing Tau vé viéc
quy dinh phan cap thAm quyén cép
gidy phép x4y dung coéng trinh
trén dia ban tinh Ba Ria — Viing
Tau.

27

T-VTB -
247872-TT

Cap gidy phép xay dung
tam (d6i voi cong trinh
xdy dung tam thudc
tham quyén cta S xay
dung dugc phan cip
theo Quyét dinh sb
35/2013/Qb-UBND

Luat Xay dung 2014; Nghi dinh
sO 59/2015/NP-CP ngay 18 thang
6 nim 2015 cta Chinh phu vé
quan 1y du 4n dau tu xay dyng;

Thong tu sb 15/2016/TT-BXD
ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B0
truong Bo Xay dung hudéng dan
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Stt

S6 ho so
TTHC

Tén thu tuc hanh
chinh

Tén VBQPPL quy dinh ndi
dung sira doi, bo sung, thay the

ngay 11/9/2013 cua
UBND tinh Ba Ria —
Viing Tau).

vé cap gidy phép xay dung; Quyét
dinh s6 838/QP-BXD ngay 29
thang 8 nam 2016 cua BO trudng
B0 Xay dung vé viéc cong bd thu
tuc hanh chinh méi1 ban hanh; thu
tuc hanh chinh dugc thay thé; thu
tuc hanh chinh bi huy bo hoac bai
bo trong linh vuc hoat dong xay
dung thudc pham vi chuc nang
quan ly nha nudéc cua Bo Xay
dung; Quyét dinh s6 21/2016/Qb-
UBND ngay 29/6/2016 cua
UBND tinh Ba Rja — Viing Tau vé
vigc quy dinh quy mo6 xay dung
cong trinh va thoi han ton tai cong
trinh, nha & riéng 1¢ dugc cap gidy
phép xay dung c6 thot han trén dia
ban tinh Ba Ria — Viing Tau.

28

T-VTB -
247882-TT

Cap gidy phép di doi
cong trinh.

Luat Xay dung 2014; Nghi dinh
s6 59/2015/ND-CP ngay 18 thang
6 nam 2015 cta Chinh phu vé
quan 1y du an dau tu xdy dung;
Thong tu sé 15/2016/TT-BXD
ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B0
truong BO Xay dung hudng dan
vé cap glay phép xay dung; Quyét
dinh s6 838/Qb-BXD ngay 29
thang 8 nam 2016 cua BO trudng
B0 Xay dung vé viéc cong bd thu
tuc hanh chinh méi1 ban hanh; thu
tuc hanh chinh dugc thay thé; thu
tuc hanh chinh bi huy bo hoac bai
bo trong linh vuc hoat dong xay
dung thudc pham vi chuc nang
quan ly nha nudéc cua Bo Xay
dung.

II. Linh vue Quan Iy Chat lwgng cong trinh

xay dung:

1

T-VTB -
175439-TT

Tiép nhin va quan ly
gidy chiing nhan du diéu
kién dam bdo an toan

Ludt Xy duyng so 2014; Nghi
dinh s6 46/2015/ND-CP ngay
12/05/2015 cta Chinh pha vé
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Stt

S6 ho so
TTHC

Tén thu tuc hanh
chinh

Tén VBQPPL quy dinh ndi
dung sira doi, bo sung, thay the

chiu luc, cl}l’mg ’nhén su
phu hop vé chat lugng
cong trinh xay dung.

quan 1y chat luong va bao tri cong
trinh x4y dung; Quyét dinh sb
833/Qb-BXD ngay 29 thang 8
nam 2016 cua B truong Bo Xay
dung vé viéc cong bd thi tuc hanh
chinh mé1 ban hanh; thu tuc hanh
chinh dugc thay thé; tht tuc hanh
chinh bi huy bo hoac bai bé trong
linh vuc quan 1y chat lugng cong
trinh xay dung; Gidm dinh tu phap
phap xay dung; kiém dinh ky
thuat an toan lao ddng; thudc
pham vi chitc ndng quan ly nha
nudc cua Bo Xay dung.

T-VTB -
175561-TT

Bao céo chu dau tu vé
chat luong cong trinh
xay dung.

Luat Xay dung s6 2014; Nghi
dinh s6 46/2015/ND-CP ngay
12/05/2015 cta Chinh pha vé
quan 1y chat luong va bao tri cong
trinh x4y dung; Quyét dinh sb
833/Qb-BXD ngay 29 thang 8
nam 2016 cua B truong BO Xay
dung vé viéc cong bd thi tuc hanh
chinh mé1 ban hanh; thu tuc hanh
chinh dugc thay thé; tha tuc hanh
chinh bi huy bo hoac bai bé trong
linh vuc quan 1y chat lugng cong
trinh xay dung; Gidm dinh tu phap
phap xay dung; kiém dinh ky
thuat an toan lao ddng; thudc
pham vi chiic ndng quan ly nha
nudc cua Bo Xay dung.

T-VTB -
175507-TT

Phé duyét phuong én
pha d& céac cong trinh
xay dung.

Luat Xay dung s6 2014; Nghi
dinh s6 46/2015/ND-CP ngay
12/05/2015 cta Chinh pha vé
quan 1y chat luong va bao tri cong
trinh x4y dung; Quyét dinh so
833/Qb-BXD ngay 29 thang 8
nam 2016 cua Bo truong BO Xay
dung vé viéc cong bo tha tuc hanh
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Stt

S6 ho so
TTHC

Tén thu tuc hanh
chinh

Tén VBQPPL quy dinh ndi
dung sira doi, bo sung, thay the

chinh mé1 ban hanh; thu tuc hanh
chinh dugc thay thé; thu tuc hanh
chinh bi huy bo hoac bai bé trong
linh vuc quan 1y chit lugng cong
trinh xay dung; Giam dinh tu phap
phap xay dung; kiém dinh ky
thuat an toan lao ddng; thudc
pham vi chiic ndng quan ly nha
nuodc cua B§ Xay dung.

T-VTB -
175572-TT

B4o cdo nhanh su cb
cong trinh xay dung (d6i
v0i cong trinh xay dung
cap I, cap 11, cap III).

Luat Xay dung s6 2014; Nghi
dinh s6 46/2015/ND-CP ngay
12/05/2015 cta Chinh pha vé
quan 1y chat luong va bao tri cong
trinh x4y dung; Quyét dinh sb
833/Qb-BXD ngay 29 thang 8
nam 2016 cua B truong BO Xay
dung vé viéc cong bd thi tuc hanh
chinh mé1 ban hanh; thu tuc hanh
chinh dugc thay thé; tha tuc hanh
chinh bi huy bo hoac bai bé trong
linh vuc quan 1y chat lugng cong
trinh xay dung; Gidm dinh tu phap
phap xay dung; kiém dinh ky
thuat an toan lao ddng; thudc
pham vi chitc ndng quan ly nha
nudc cua Bo Xay dung.

I11.

Linh vuc Giam dinh tw phap xay dung:

T-VTB-
286865-TT

B6 nhiém giam dinh
vién tu phap xdy dung
thugce tham quyén giai
quyét cia UBND tinh.

Puoc chuan hoa lai theo Quyét
dinh s6 08/QD-TTg ngay
06/01/2015 cua Thu tuéng Chinh
pht ban hanh ké hoach don gian
héa thu tuc hanh chinh trong tam
nam 2015.

T-VTB-
286866- TT

Ping ky, cong bo thong
tin c4 nhan, to chirc thuc
hién giam dinh tu phap
xay dyng thudc tham
quyen giai quyet cua
UBND tinh.

Puoc chuan hoa lai theo Quyét
dinh s6 08/QD-TTg ngay
06/01/2015 cua Thu tuéng Chinh
phu ban hanh ké hoach don gian
hoa thu tuc hanh chinh trong tam
nam 2015.
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Stt

S6 ho so

Tén thu tuc hanh

Tén VBQPPL quy dinh noi

TTHC chinh dung stra doi, bo sung, thay thé
3 | T-VTB- Piéu chinh, thay déj Puoc chl}én hoa lai theo Quyét
286867- TT |thong tin cd nhan, to|dinh so0 08/QD-TTg ngay

chic thyc hién gidm
dinh tu phap xay dung
thugce thAm quyén giai
quyét cia UBND tinh.

06/01/2015 cua Thu tuéng Chinh
pht ban hanh ké hoach don gian
héa thu tyuc hanh chinh trong tam
nam 2015.

IV. Linh vue Quy hoach - Kién triic:

1 | T-VTB- Cip gidy phép quy|Puogc chuin hoa lai theo Quyét
288597- TT |hoach du 4n dau tu xdy [dinh s 08/QDP-TTg  ngiy
dung cong trinh thudc | 06/01/2015 ctia Thu tuéng Chinh
tham quyén ciia UBND | phii ban hanh ké hoach don gian

tinh quan ly. héa thu tuc hanh chinh trong
2 | T-VTB- Cip gidy phép quy|Puogc chuian héa lai theo Quyét
288598- TT | hoach xay dung cho du [dinh s 08/QD-TTg  ngiy
an dau tu xay dung|06/01/2015 ciia Thu tuéng Chinh
trong khu chirc nang déc | phu ban hanh ké hoach don gian

thu cap qubc gia. hoa thu tyc hanh chinh trong
3 | T-VTB- Cip chung chi Quy| Luat Xdy dung 2014; Luit Quy
288599- TT | hoach xay dung. hoach d6 thi 2009 Nghi dinh $6

37/2010/ND-CP ngay 7/4/2010
ctia Chinh phu vé 1ap, thim dinh,
phé duyét va quan 1y quy hoach
d6 thi; Nghi dinh s 44/2015/Nb-
CP ngay 06/5/2015 ctua Chinh phu
quy dinh chi tiét mot s6 nodi dung
vé quy hoach xdy dung; Quyét
dinh s6 835/QP-BXD ngay 29
thang 8 nam 2016 cua BO trudng
B0 Xay dung vé viéc cong bd thu
tuc hanh chinh méi1 ban hanh; thu
tuc hanh chinh dugc chudn hoa;
thi tuc hanh chinh duoc stra doi,
bd sung hoic thay thé; thu tuc
hanh chinh bi huy bo hoac bai bo
trong linh vuc Quy hoach — Kién
truc thuoc pham vi chuc nang
quan ly nha nudéc cua BO Xay
dung.
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Tén thu tuc hanh
chinh

Tén VBQPPL quy dinh ndi
dung sira doi, bo sung, thay the

Tham dinh d6 4n quy
hoach xay dung thudc
tham quyén phé duyét
cia Chu tich Uy ban
Nhén dan cép Tinh.

Luat Xay dung 2014; Luat Quy
hoach do6 thi 2009 Nghi dinh s6
37/2010/ND-CP ngay 7/4/2010
ciia Chinh phu vé lap, tham dinh,
phé duyét va quan 1y quy hoach
d6 thi; Nghi dinh s6 44/2015/ND-
CP ngay 06/5/2015 cua Chinh phu
quy dinh chi tiét mot s6 noi dung
vé quy hoach xay dung; Quyét
dinh sd 835/QP-BXD ngay 29
thang 8 nam 2016 cua BO trudng
B0 Xay dung vé viéc cong bd thu
tuc hanh chinh méi1 ban hanh; thu
tuc hanh chinh duoc chuan hoa;
thu tyc hanh chinh duoc stra doi,
bd sung hodc thay thé; thu tuc
hanh chinh bi huy bo hoac bai bo
trong linh vuc Quy hoach — Kién
tric thudc pham vi chuc nang
quan ly nha nudéc cua Bo Xay
dung.

Tham dinh d6 4n quy
hoach chi tiét 1/500
thuéc du an dau tu xay
dung cong trinh.

ién @6 thi:

Chép thuan dau tu d6i
v6i cac du an dau tu xay
dung khu d6 thi moi; du
an tai thiét khu do thi;
du 4n bao ton, ton tao
khu d6 thi; du an cai tao
chinh trang khu doé thi;
du 4n dau tu xay dung
khu d6 thi hon hop
thudc tham quyén cua
UBND tinh.

Puoc chuan hoa lai theo Quyét
dinh s6 08/QD-TTg ngay
06/01/2015 cua Thu tuéng Chinh
pht ban hanh ké hoach don gian
héa thu tyuc hanh chinh trong tam
nam 2015.

26
Stt S6 ho so
TTHC
4 | T-VTB -
080438-TT
5 | T-VTB-
288600- TT
V. Linh vuc Phat tr
1 | T-VTB-
286888-TT
2 | T-VTB-

DPiéu chinh do61 vd1 cac

Puoc chuan hoa lai theo Quyét
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S6 ho so

Tén thu tuc hanh

Tén VBQPPL quy dinh noi

Stt TTHC chinh dung stra doi, bo sung, thay thé
286889- TT |du 4n dau tu xay dung |dinh s 08/QDP-TTg ngiy
khu d6 thi méi; du an tai | 06/01/2015 cua Thu tuong Chinh
thiét khu d6 thi; du 4n | pha ban hanh ké hoach don gian
bao ton, ton tao khu d6 | hoa tha tuc hanh chinh trong tam
thi; du an cai tao chinh | nam 2015.
trang khu d6 thi; dy an
dau tu xay dung khu do
thi hén hop thudc tham
quyén chip thudn cia
UBND tinh.
3 | T-VTB- Lay ¥ kién cia cac so: | Pugc chuan hoa lai theo Quyét
286890- TT | Xay dung, Vin héa Thé [dinh s 08/QDP-TTg  ngiy

thao va Du lich d6i véi
ciac du an bao ton ton
tao cac cong trinh di tich
cap tinh.

06/01/2015 cua Thu tudéng Chinh
phu ban hanh ké hoach don gian
hoa thu tuc hanh chinh trong tam
nam 2015.

VI. Linh vue Ha ta

ng ky thuat:

1 | T-VTB - Cap gidy phep xay dung | Nghi dinh sO 64/2012/ND-CP
175581- TT | cong trinh ngdm d6 thi. | ngay 04/9/2012 cua Chinh phu vé
cap gidy phép xdy dung thay the
mot sO0 di€u Nghi dinh s6
39/2010/ND-CP ngay 04/4/2010
cua Chinh phu vé quan ly khong
gian xay dung ngam do thi
2 | T-VIB - Cap gidy phép dao|TTHC nay khong thudc pham vi
080214- TT | duong do thi. cong bo cua S¢ Xay dung.
3 | T-VTB - Cap giay phép s dung | TTHC nay khong thugc pham vi
080239-TT |tam thoi duong do6 thi| cong bod cua S¢ Xay dung
ngoai muc dich giao
thong.
VII. Linh vuc Nha 6
1 | T-VIB - Lya chon chi dau tw dy | Nghi dinh s0 99/2015/ND-CP
225162-TT |4n phat trién nha & |ngay 20/10/2015 ctia Chinh phu;

thuong mai theo hinh
thirc dau thau lua chon
chu dau tu.

Thong tu sb 19/2016/TT-BXD
ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B0
Xay dung; Quyét dinh s6 837/QD-
BXD ngay 29 thang 8 nam 2016
ctia B6 Xay dung vé viéc cong bd
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S6 ho so
TTHC

Tén thu tuc hanh
chinh

Tén VBQPPL quy dinh ndi
dung sira doi, bo sung, thay the

thu tuc hanh chinh méi1 ban hanh;
thi tuc hanh chinh dugc chuan
hoa; thu tuc hanh chinh duogc stra
d6i, bod sung hoic thay thé; thu tuc
hanh chinh bi huy bo hoac bai bo
trong linh vuc Quy hoach — Kién
truc thuoc pham vi chuc nang
quan ly nha nudéc cua Bo Xay
dung

T-VTB -
225174-TT

Lua chon chu dau tu du
an phat trien nha ¢
thuong mai theo hinh
thitc chi dinh cha dau tu
(Truong hop mot khu
dat chi c6 mot nha dau
tu dang ky).

Nghi dinh s6 99/2015/NP-CP
ngay 20/10/2015 cua Chinh phu;
Thong tu sb 19/2016/TT-BXD
ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B0
Xay dung; Quyét dinh s6 837/QD-
BXD ngay 29 thang 8 nam 2016
ciia B Xay dung vé viéc cong bd
thua tuc hanh chinh méi1 ban hanh;
thi tuc hanh chinh dugc chudn
hoa; thu tuc hanh chinh duoc stra
doi, bo sung hodc thay thé; thu tuc
hanh chinh bi huy bo hoac bai bo
trong linh vuc Quy hoach — Kién
tric thudc pham vi chuc nang
quan ly nha nudéc cua Bo Xay
dung

T-VTB -
225189-TT

Lua chon chu dau tu du
an phat trién nha o
thuong mai theo hinh
thtre chi dinh chi dau tu
(Truong hop nha dau tu
c6 quyén st dung dat
hop phap theo quy dinh
cua phap luat dat dai,
phu hop véi quy hoach
xay dung nha 0).

Nghi dinh s6 99/2015/ND-CP
ngay 20/10/2015 cua Chinh phu;
Thong tu sb 19/2016/TT-BXD
ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B0
Xay dung; Quyét dinh s6 837/QD-
BXD ngay 29 thang 8 nam 2016
ctia B6 Xay dung vé viéc cong bd
thu tuc hanh chinh méi1 ban hanh;
thia tuc hanh chinh duoc chuén
hoa; thu tuc hanh chinh duoc stra
doi, bo sung hodc thay thé; thu tuc
hanh chinh bi huy bo hoac bai bo
trong linh vuc Quy hoach — Kién
tric thuoc pham vi chuc nang
quan ly nha nudéc cua BO Xay
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Stt

S6 ho so
TTHC

Tén thu tuc hanh
chinh

Tén VBQPPL quy dinh ndi
dung sira doi, bo sung, thay the

dung

T-VTB -
225225-TT

Chép thuan dau tu phat
trién nha ¢ bang ngudn
vén ngan sach trung
vong (Tru truong hop
du 4n do Thu tudng
Chinh phi quyét dinh
dau tu).

Nghi dinh s6 99/2015/ND-CP
ngay 20/10/2015 cua Chinh phu;
Thong tu sb 19/2016/TT-BXD
ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B0
Xay dung; Quyét dinh s6 837/Qb-
BXD ngay 29 thang 8 nam 2016
ctia B6 Xay dung vé viéc cong bd
thu tuc hanh chinh méi1 ban hanh;
thu tuc hanh chinh dugc chuén
hoa; thu tuc hanh chinh duoc stra
doi, bod sung hodc thay thé; tha tuc
hanh chinh bi huy bo hoac bai bo
trong linh vuc Quy hoach — Kién
tric thuoc pham vi chuc nang
quan ly nha nuéc cua Bo Xay
dung

T-VTB -
225252-TT

Chép thuan bo sung noi
dung du an phat trlen
nha & bang ngudn vén
ngan sach trung uong.

Nghi dinh s6 99/2015/NP-CP
ngay 20/10/2015 cua Chinh phu;
Thong tu sé6 19/2016/TT-BXD
ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B0
Xay dung; Quyét dinh s6 837/Qb-
BXD ngay 29 thang 8 nam 2016
ciia BO Xay dung vé viéc cong bd
thu tuc hanh chinh méi1 ban hanh;
tht tuc hanh chinh dugc chuan
hoéa; thu tuc hanh chinh duogc stra
doi, bd sung hodc thay thé; tha tuc
hanh chinh bi huy bo hoac bai bo
trong linh vuc Quy hoach — Kién
tric thudc pham vi chuc nang
quan ly nha nudéc cua Bo Xay
dung

T-VTB -
225255-TT

Chép thuén dau tu dy an
phat trién nha & bang
ngudn vén khong phai
tr ngan sach nha nudc
c6 sd luong nha & tur
500 dén 2.500 cin
(truong hgp khong phai

Nghi dinh s6 99/2015/NP-CP
ngay 20/10/2015 cua Chinh phu;
Thong tu sb 19/2016/TT-BXD
ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B0
Xay dung; Quyét dinh sé 837/QD-
BXD ngay 29 thang 8 nam 2016
ciia BO Xay dung vé viéc cong bd
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S6 ho so
TTHC

Tén thu tuc hanh
chinh

Tén VBQPPL quy dinh ndi
dung sira doi, bo sung, thay the

dau thau lua chon chu
dau tu du an).

thu tuc hanh chinh méi1 ban hanh;
thi tuc hanh chinh dugc chuan
hoa; thu tuc hanh chinh duogc stra
d6i, bod sung hoic thay thé; thu tuc
hanh chinh bi huy bo hoac bai bo
trong linh vuc Quy hoach — Kién
truc thuoc pham vi chuc nang
quan ly nha nudéc cua Bo Xay
dung

T-VTB -
225259-TT

Chép thuin bo sung noi
dung du an phat trlen
nha & bang ngudn vén
khong phai tir ngan sach
nha nuéc c6 s6 luong
nha tr 500 dén dusi
2.500 can.

Nghi dinh s6 99/2015/NP-CP
ngay 20/10/2015 cua Chinh phu;
Thong tu sb 19/2016/TT-BXD
ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B0
Xay dung; Quyét dinh s6 837/QD-
BXD ngay 29 thang 8 nam 2016
ciia B Xay dung vé viéc cong bd
thua tuc hanh chinh méi1 ban hanh;
thi tuc hanh chinh dugc chudn
hoa; thu tuc hanh chinh duoc stra
doi, bo sung hodc thay thé; thu tuc
hanh chinh bi huy bo hoac bai bo
trong linh vuc Quy hoach — Kién
tric thudc pham vi chuc nang
quan ly nha nudéc cua Bo Xay
dung

T-VTB -
225298-TT

Thu tyc thdm dinh, phé
duyét duy an phat tr1en
nha & bang ngudn vén
ngan sach nha nudc co
mirc vén tir 30 ty dong
trg 1én (khong tinh tién
str dung dat).

Nghi dinh s6 99/2015/ND-CP
ngay 20/10/2015 cua Chinh phu;
Thong tu sb 19/2016/TT-BXD
ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B0
Xay dung; Quyét dinh s6 837/QD-
BXD ngay 29 thang 8 nam 2016
ctia B6 Xay dung vé viéc cong bd
thu tuc hanh chinh méi1 ban hanh;
thia tuc hanh chinh duoc chuén
hoa; thu tuc hanh chinh duoc stra
doi, bo sung hodc thay thé; thu tuc
hanh chinh bi huy bo hoac bai bo
trong linh vuc Quy hoach — Kién
tric thuoc pham vi chuc nang
quan ly nha nudc cua Bo Xay
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Stt

S6 ho so
TTHC

Tén thu tuc hanh
chinh

Tén VBQPPL quy dinh ndi
dung sira doi, bo sung, thay the

dung

T-VTB -
225301-TT

Xac dinh phan chia san
pham 13 nha ¢ d6i véi
truong hop huy dong
von ma c6 thoa thuén
phan chia nha & theo
Nghi dinh sO
71/2010/ND-CP.

Nghi dinh s6 99/2015/ND-CP
ngay 20/10/2015 cua Chinh phu;
Thong tu sb 19/2016/TT-BXD
ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B0
Xay dung; Quyét dinh s6 837/Qb-
BXD ngay 29 thang 8 nam 2016
ctia B6 Xay dung vé viéc cong bd
thu tuc hanh chinh méi1 ban hanh;
thu tuc hanh chinh dugc chuén
hoa; thu tuc hanh chinh duoc stra
doi, bod sung hodc thay thé; tha tuc
hanh chinh bi huy bo hoac bai bo
trong linh vuc Quy hoach — Kién
tric thuoc pham vi chuc nang
quan ly nha nuéc cua Bo Xay
dung

10

T-VTB -
225324-TT

Thué nha & xa hoi1 duoc
xay dung bang von ngan
sadch nha nudc.

Nghi dinh s6 99/2015/NP-CP
ngay 20/10/2015 cua Chinh phu;
Thong tu sé6 19/2016/TT-BXD
ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B0
Xay dung; Quyét dinh s6 837/Qb-
BXD ngay 29 thang 8 nam 2016
ciia BO Xay dung vé viéc cong bd
thu tuc hanh chinh méi1 ban hanh;
tht tuc hanh chinh dugc chuan
hoéa; thu tuc hanh chinh duogc stra
doi, bd sung hodc thay thé; tha tuc
hanh chinh bi huy bo hoac bai bo
trong linh vuc Quy hoach — Kién
tric thudc pham vi chuc nang
quan ly nha nudéc cua Bo Xay
dung

11

T-VTB -
225363-TT

Tham dinh gia ban, gia
cho thué, gid cho thué
mua nha & x3 hoi doi
vol  truong hop xay
dung nha & bang von
ngoai ngan sach.

Nghi dinh s6 99/2015/NP-CP
ngay 20/10/2015 cua Chinh phu;
Thong tu sb 19/2016/TT-BXD
ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B0
Xay dung; Quyét dinh sé 837/QD-
BXD ngay 29 thang 8 nam 2016
ciia BO Xay dung vé viéc cong bd
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Stt

S6 ho so
TTHC

Tén thu tuc hanh
chinh

Tén VBQPPL quy dinh ndi
dung sira doi, bo sung, thay the

thu tuc hanh chinh méi1 ban hanh;
thi tuc hanh chinh dugc chuan
hoa; thu tuc hanh chinh duogc stra
d6i, bod sung hoic thay thé; thu tuc
hanh chinh bi huy bo hoac bai bo
trong linh vuc Quy hoach — Kién
truc thuoc pham vi chuc nang
quan ly nha nudéc cua Bo Xay
dung

12

T-VTB -
113712-TT

Ban nha & thudc sé hiru
nha nudc dang thué.

Nghi dinh s6 99/2015/NP-CP
ngay 20/10/2015 cua Chinh phu;
Thong tu sb 19/2016/TT-BXD
ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B0
Xay dung; Quyét dinh s6 837/QD-
BXD ngay 29 thang 8 nam 2016
ciia B Xay dung vé viéc cong bd
thua tuc hanh chinh méi1 ban hanh;
thi tuc hanh chinh dugc chudn
hoa; thu tuc hanh chinh duoc stra
d6i, bo sung hodc thay thé; thi tuc
hanh chinh bi huy bo hoac bai bo
trong linh vuc Quy hoach — Kién
tric thudc pham vi chuc nang
quan ly nha nudéc cua Bo Xay
dung

13

T-VTB -
256865-TT

Thi tuc diéu chinh co
c4u can ho nha o thuong
mai hoac chuyén doi
muc dich str dung tir nha
¢ thuong mai sanh nha &
xa ho1 hoac cong trinh
dich vu.

Nghi dinh s6 99/2015/ND-CP
ngay 20/10/2015 cua Chinh phu;
Thong tu sb 19/2016/TT-BXD
ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B0
Xay dung; Quyét dinh s6 837/QD-
BXD ngay 29 thang 8 nam 2016
ctia B6 Xay dung vé viéc cong bd
thu tuc hanh chinh méi1 ban hanh;
thia tuc hanh chinh duoc chuén
hoa; thu tuc hanh chinh duoc stra
doi, bo sung hodc thay thé; thu tuc
hanh chinh bi huy bo hoac bai bo
trong linh vuc Quy hoach — Kién
tric thuoc pham vi chuc nang
quan ly nha nudc cua Bo Xay
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Stt

S6 ho so
TTHC

Tén thu tuc hanh
chinh

Tén VBQPPL quy dinh ndi
dung sira doi, bo sung, thay the

dung

IX. Linh vuc Kinh

doanh bat dong san:

1

T-VTB-
288601-TT

Chuyén nhugng toan bo
hoac mot phf?m du an bat
dong san ddi véi du an
do uy ban nhan dan cip
tinh, cAp huyén quyét

dinh viéc dau tu.

Puoc chuan hoa lai theo Quyét
dinh s6 08/QD-TTg ngay
06/01/2015 cua Thu tuéng Chinh
pht ban hanh ké hoach don gian
héa thu tyuc hanh chinh trong tam
nam 2015

X. Linh vuc Vat li¢

u xay dung:

1

T-VTB -
175438-TT

Tiép nhan cong bb hop
quy san pham, hang hoa
vat licu xay dung.

Puoc chuan hoa lai theo Quyét
dinh s6 08/QD-TTg ngay
06/01/2015 cua Thu tuéng Chinh
pht ban hanh ké hoach don gian
hoa thu tuc hanh chinh trong tam
nam 2015

XI. Linh vue Khiéu nai, to cao:

1 | T-VTB- Tiép cong dan tai cip | Pugc chuian héa lai theo Quyét
286891- TT | tinh. dinh  s6 08/QD-TTg ngay
06/01/2015 cua Thu tuéng Chinh
pht ban hanh ké hoach don gian
hoa thu tuc hanh chinh trong tam

nam 2015
2 | T-VTB- Xtr Iy don tai cap tinh. Puoc chuin hoéa lai theo Quyét
286892-TT dinh s6 08/QD-TTg ngay

06/01/2015 cua Thu tuéng Chinh
pht ban hanh ké hoach don gian
héa thu tuc hanh chinh trong tam
nam 2015
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~ PHAN IL. NOI DUNG CUA THU TUC HANH CHINH PUGC CHUAN
HOA THUQC PHAM VI, CHUC NANG QUAN LY CUA SO XAY DUNG

I. LINH VUC HOAT PONG XAY DUNG

1. Tham dinh du an/dg an diéu chinh hoac tham dinh thiét ké co sé/thiét
ké co s& diéu chinh (quy dinh tai Piém b Khoan 2, Piém b Khoan 3, Khoan 4,
Piém b Khoin 5 Piéu 10 Nghi dinh 59/2015/ND-CP).

- Trinh ty thue hién:

+ Budée 1: T6 chirc, ca nhan dé nghi tham dinh dy an/du 4n diéu chinh hodc
tham dinh thiét ké co sd/thiét ké co s& di€u chinh chuan bi day du hé so theo quy
dinh cua phap luat;

+ Bwée 2: Nop ho so tai BO phan tiép nhéan va tra két qua mot cura tap trung
cap tinh cua tinh Ba Ria — Viing Tau.

Cong chirc tiép nhan hd so kiém tra hd so, d6i chiéu véi thanh phan hd so
theo quy dinh cua thu tuc hanh chinh va thyc hién cac cong viéc:

* Trudng hop hd so di hoi du cac diéu kién theo quy dinh cia tha tuc hanh
chinh thi ti€p nhan ho so va 1ap giay ti€p nhan ho so va hen tra két qua, phiéu kiém
soat ho so, vao s6 theo doi ho so theo quy dinh;

* Truong hop h6 so chua hoi du cac diéu kién theo quy dinh thi huéng din
hoan thién ho so cho khach hang theo quy dinh.

+ Buée 3: Ban giao hd so da tiép nhan cho S¢ Xay dung thu 1y, giai quyét:

* S¢ Xay dung sau khi xem xét ho so hop 1€, tiép nhan ho so va to chirc tham
dinh theo ding thoi han quy dinh. Pbi v6i cac ho so trinh tham dinh khong dam bao
diéu kién tham dinh theo quy dinh, S& Xay dung c6 vin ban gii nguoi dé nghi tham
dinh néu rd 1y do va tir chéi thue hién tham dinh;

* Truong hop SO Xy dung khong du diéu kién thuc hién cong tac tham dinh,
trong thoi gian 05 (ndm) ngdy 1am viéc ké tir khi ndp hd so hop 1¢, S¢ Xay dung co
van ban thong bao cho chil dau tu cac ndi dung can tham tra dé chu dau tu lya chon
va ky két hop ddng véi tu van tham tra. Thoi gian thuc hién tham tra khong vuot qua
15 (mudi 1am) ngay ddi voi du 4an nhém B va 10 (muoi) ngay dbi véi du an nhom C.
Chu dau tu c¢6 trach nhiém giri két qua tham tra cho S¢ Xay dung, nguoi quyét dinh
dau tu dé 1am co s& tham dinh. Truong hop can gia han thoi gian thuc hién tham tra
thi chu dau tu phai c6 van ban thong bao dén co quan tham dinh dé giai trinh 1y do
va dé xuit gia han thoi gian thuc hién.

+ Bwéc 4: Nhan két qua tai B6 phan tiép nhan va tra két qua mot cira tap trung
cap tinh.

+ Thoi gian tiép nhin ho so va tra két qua: Tu tha hai dén thtr sdu hang tuan
(sang tur 7 gio 30 phut dén 12 gio; chiéu tr 13 gio dén 16 gio 30 phut), tror cac ngay
18, tét.
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- Cach thirc thue hién: Nop ho so truc tiép hodc giri qua duong buu dién.
- Thanh phan, s6 lwgng hd so:
+ Thanh phan hé so, bao gom:

* Td trinh thAm dinh dy an/dyu 4n diéu chinh hodc tham dinh thiét ké co so/thiét
ké co s& diéu chinh (quy dinh tai Mau s6 01, Phu luc II ban kém theo Nghi dinh )
59/2015/ND-CP ngay 18 thang 6 nim 2015 ctua Chinh phu vé quan 1y du an dau tu
xay dung);

* Bao cao nghién ctru kha thi dau tu xay dung trong truong hop tham dinh du
an/dy an di€u chinh; ho so thiét ké co s& (thuyét minh va ban vé) trong truong hop
tham dinh thiét ké co sd/thiét ké co sé diéu chinh,;

* Céc tai li€u, van ban phap 1y c6 lién quan.
+Sb luong hd so: 01 bd.

- Thoi han gidi quyét: Thoi gian thAm dinh duoc tinh tir ngdy S¢ Xy dung
nhan du ho so hop 1€, nhu sau:

+ D6i v6i tham dinh dy 4n/dy 4n diéu chinh:
* Khong qua 30 ngay lam viéc ddi véi dy an nhom B;
* Khong qua 20 ngay lam viéc ddi véi dy an nhom C.
+D0oi v6i tham dinh thiét ke co sé/thiét ké co s dieu chinh:
* Khong qua 20 ngay lam viée, d6i voi du an nhom B;
* Khong qua 15 ngay lam viéc, dbi véi du 4n nhém C.
- Poi twong thwe hién thi tuc hanh chinh: Chu dau tu dy an dau tu xay
dung cong trinh.
- Co quan thue hién thi tuc hanh chinh:
+ Co quan c6 thAm quyén quyét dinh: S& Xy dung;
+ Co quan thyc hién: S¢ Xay dung.
- Két qué thye hién thi tuc hanh chinh: Van ban thong bao két qua tham
dinh dy &n dau tu xay dung, két qua tham dinh Bao céo kinh té€ - ky thuat.
- Phi, L¢ phi: Theo quy dinh ctia B Tai chinh.
- Tén mau don, miu to khai:
+ To trinh Tham dinh dy 4n/dy 4n diéu chinh hodc thdm dinh thiét ké co
so/thiét ké co so diéu chinh ( quy dinh tai Mau s6 01, Phu luc II ban kém theo Nghi

dinh s0 59/2015/ND-CP ngay 18 thang 6 nam 2015 ctia Chinh phu vé quan 1y dy an
dau tu xay dung);

+ T& trinh tham dinh Bao cgio kinh té - k¥ thuat ( quy dinh tai Mau s6 04, Phu
luc II ban kem theo Nghi dinh s6 59/2015/ND-CP ngay 18 thang 6 nam 2015 cua
Chinh phu vé quan 1y dy an dau tu xay dung).
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- Yéu cau, diéu kién thue hién thi tuc hanh chinh: Khong co.

- Can cwr phap ly cua thu tuc hanh chinh:

+ Luat Xay dung 2014;

+ Nghi dinh 59/2015/ND-CP ngay 18 thang 6 ndm 2015 cua Chinh phu vé
quan ly du an dau tu xay dung;

+ Nghi dinh s6 46/2015/ND-CP ngay 12 thang 5 ndm 2015 cia Chinh phi vé
quan 1y chat lugng va bdo tri cong trinh xay dung;

+ Thong tu sb 03/2016/TT-BXD ngay 10 thang 3 nam 2016 cua B¢ truong Bo
Xay dyng quy dinh v€ phan cap cong trinh xay dung va huéng dan ap dung trong
quan ly hoat dong dau tu xay dung;

+ Théng tu s6 18/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B truong Bo
Xay dung quy dinh chi tiét va hudng dan mot sd ndi dung vé tham dinh, phé duyét du
an va thiét ké, dy toan xay dung cong trinh;

+ Quyét dinh sb 838/Qb-BXD ngay 29 thang 8 nam 2016 cua B truong Bo
Xay dupg veé viéc cong bo thu tuc hanh chinh méi ban hanh; tha tuc hanh chinh dugc
thay thé; thu tuc hanh chinh bi hity bo hodc bai bd trong linh vuc hoat dong xay dung
thudc pham vi chirc nang quan 1y nha nudc ctia B6 Xay dung.
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Mau s6 01, Phu lyc IT
( Ban hanh kém theo Nghi dinh s6 59/2015/ND-CP cua Chinh phu
vé quan ly dy dn dau tw xdy dung)

TEN TO CHUC CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
------- Poc lap - Tu do - Hanh phuc
SO: vvvvviieees ,ngay .....thang ..... ndm
TO TRINH

Tham dinh du 4n diu tw xay dung hoac thiét ké co s&
Kinh giri: (Co quan chi tri tham dinh)

Can cu Luat Xay dung ngay 18 thang 6 nam 2014;

Céc can cu phap 1y khac ¢6 lién quan

(Tén t6 chirc) trinh (Co quan chu tri thAm dinh) tham dinh dy an dau tu xay dung
(Tén du an) véi cac ndi dung chinh sau:

O o0 3 O

. THONG TIN CHUNG DU AN (CONG TRINH)

TN AU AN: e e e e e et e e e e e e e e et ————
CINDOIM AU AN et
. L0al VA CAP CONEG tHNN ...ttt
 NGUOT QUYEE GINN GAU T e

. Tén chu dau tu (néu c6) va cac thong tin dé lién hé (dia chi, dién thoai....):

P12 dICM XAY AUNE: oo e
. G14 tr] tONE MUC QAU LU ..ot e e e e e e e e e e e
INGUON VON QAU U ..ttt e e et e e et e e e e eaee s enseeeeennneeeens

. Thot glan thure TN ....oocviiiiiiie e e e

10. Tiéu chuan, quy ChUuan AP AUNE: ......c.veeeeeeeeeeeeeeeee e,

11. Nha thau lap bao cio nghién ciru Kha thiz .......cocoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e,
12. Cac thong tin KhAC (18U CO): cvevrveeeeeeeeeeeeeeeeee et

II. DANH MUC HO SO GUT KEM BAO CAO
1. Van ban phép 1y:
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- Quyét dinh phé duyét cha truong dau tu xay dung cong trinh (d6i v6i dy an st dung
von dau tu cong) hodc van ban chap thuan chu truong dau tu xay dung hodc giay
chiing nhan dang ky dau tu (d61 vo1 du an st dung von khac);

- Quyét dinh Iya chon phuong 4an thiét ké kién trac thong qua thi tuyen hodc tuyén
chon theo quy dinh va phuong an thiét ké dugc Iya chon kém theo (néu co);

- Quyét dinh lya chon nha thau lap dy 4n;

- Quy hoach chi tlet ty 1€ 1/500 (quy hoach 1/2000 d01 v6i khu cong nghiép quy mo
trén 20 ha) dugc cip c6 tham quyén phé duyét hoic gidy phép quy hoach cta du an;

- Vin ban tham duyét hodc y kién vé giai phap phong chay chita chdy, bao cdo déanh
gia tdc dong moi trrong cua co quan c¢o6 tham quyén (néu co);

- Van ban thoa thuan do cao tinh khong (néu co);

- Cac van ban thong tin, sb liéu vé ha ting k¥ thuét do thi;

- Cac van ban phap 1y khac c6 lién quan (néu co).

2. Tai lidu khao sat, thiét ké, tong mirc dau tu (du toan):

- Hd so khao sat xay dung phuc vu lap du an;

- Thuyét minh bao céo nghién ctru kha thi (bao gém téng muc dau tu hodc du toan);

- Thiét ké co s& bao gom ban vé& va thuyét minh.

3. Ho so ning luc ciia cac nha thau:

- Thong tin nang luc cua nha thau khao sat, nha thau 1ap du an, thiét ké co so;

- Ching chi hanh nghé va thong tin nang luc cua cac chure danh chu nhiém khao sat,
chu nhiém do6 an thiét k&, chu tri thiét ké cua nha thau thiét ké.

(Tén to chirc) trinh (Co quan chu tri thim dinh) tham dinh dy 4n dau tu xay dung
(Tén dy an) véi cac ndi dung néu trén./.

PAI DIEN TO CHUC
Noi nhén: (Ky, ghi 1 ho tén, chtrc vu va déng dau)
- Nhu trén;
- Luu.

Tén nguodi dai dién
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Mau s6 04, Phy lyc I1
( Ban hanh kém theo Nghi dinh s6 59/2015/ND-CP cua Chinh phu
vé quan ly dy dn dau tw xdy dung)

TEN TO CHUC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
------- DPoc lap - Tu do - Hanh phuc

] TO TRINH
Tham dinh Bao cdo kinh té - ky thuat diu tw xay dung
Kinh giri: (Co quan tham dinh)

Can cu Luat Xay dung ngay 18 thang 6 nam 2014;
Céc can cu phap 1y khac c6 lién quan.
(Tén chii dau tu) trinh (Co quan tham dinh) tham dinh thiét ké (thiét ké k¥ thuat/thict
ké ban ve€ thi cong) va du toan xay dung cong trinh
I. THONG TIN CHUNG CONG TRINH

TN CONG NN L.oeiiiiiii e et

. Loai, cAp, Uy MO CONE trNN: ... e,
. Tén chu dau tu va cac thong tin dé lién lac (dién thoai, dia chi,....): c.co..........
DA FHEM XAY QUNE: et

. Gia tr1 du toan xay dung cONg trinh: .........cccoeveiiiiiiiiieeeeeeee e
 INGUON VORI QAU T e

. Nha thau 1ap thiét ké va du todn XAy dUNE: .....oveeeeeeeeeeeeeee e

. Tiéu chudn, quy chuAn &P dUNE: .......o.oveeeeeeeeeeeeeee e

O© 0 3 O O h~h W N ==

. Cac thong tin Khac cO €N qUAaN: ......cceeiieiiiiiicieee e
II. DANH MUC HO SO GUI KEM BAO GOM

1. Van ban phép 1y:

- Quyét dinh phé duyét chu truong dau tu xdy dung cong trinh (dbi v6i dy an sir dung
von dau tu cong);

- Van ban phé duyét danh muc ti€u chuan nudc ngoai (néu co);
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- Vin ban thim duyét phong chay chira chay, bao cao danh gia tac dong moi truong
ctia co quan c6 thAm quyén (néu co);

- Bdo c4o tong hop cua chu dau tu;

- Va cac van ban khac ¢6 lién quan.

2. Tai liéu khao sat xay dung, thiét ké, du toan:

- H6 so khao sat xay dung;

- Ho so thiét ké thiét ké ban vé thi cong bao gom thuyét minh va ban vé;

- Dy todn xay dung cong trinh do1 véi cong trinh st dung von ngan sach nha nudc,
von nha nudc ngoai ngan sach.

3. Ho so ning luc ctia cac nha thau:

- Thong tin ning lyc cia nha thau khao sat, nha thau thiét ké xay dung cong trinh;

- Gidy phép nha thau nude ngoai (néu co);

- Chung chi hanh nghé ciia cac chirc danh chi nhiém khao sat, chii nhiém d6 4n thiét
ke, chu tri thiét k€ cua nha thau thiét ké (ban sao c6 chig thuc);

(Tén to chirc) trinh (Co quan tham dinh) thim dinh thiét ké va du toan xay dung cong
trinh.... v&1 cac ndi dung néu trén./.

PAI DIEN TO CHUC
Noi nhan: (K¥, ghi & ho tén, chirc vu va dong dau)
- Nhu trén;
- Luu:

Tén ngudi dai dién
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2. Thim dinh Bdo céo kinh té - ky thugt/Bao cdo kinh té - ky thugt diéu
chinh; thiét ké ban vé thi cong, du toan Xay du’ng/thlét ké ban vé thi cong, du
toan xay dung diéu chinh (trwong hop thiét ké 1 budrc) (quy dinh tai Piéu S,
Picu 10, Pic¢u 13 Nghi dinh 59/2015/ND-CP; Piéu 11 va Piéu 12 Thong tu sd
18/2016/TT-BXD).

- Trinh ty thue hién:

~ + Buéc 1: To chic, ca nhan dé nghi tham dinh bdo cdo kinh té - k¥ thuat
chuan bi day du ho so theo quy dinh ctia phap luat;

+ Budée 2: Nop ho so tai B phéan tiép nhan va tra két qua mot cta tap trung
cap tinh cua tinh Ba Ria — Viing Tau.

Cong chirc tiép nhan hd so kiém tra hd so, d6i chiéu véi thanh phan hd so
theo quy dinh cua thu tuc hanh chinh va thyc hién cac cong viéc:

* Truong hop h6 so di hoi du cac diéu kién theo quy dinh cia thu tuc hanh
chinh thi tiép nhén ho so va lap gidy tiép nhan ho so va hen tra két qua, phiéu kiém
soat ho so, vao so theo ddi ho so theo quy dinh;

* Truong hop hd so chua hoi du cac diéu kién theo quy dinh thi hudng dan
hoan thién ho so cho khach hang theo quy dinh.

+ Bwéc 3: Ban giao ho so di tiép nhan cho S¢ Xay dung thu 1y, giai quyét:

* Pbi véi cac hd so trinh tham dinh khong dam bao diéu kién tham dinh theo
quy dinh, S& Xay dung c6 van ban giri nguoi dé nghi tham dinh néu r6 1y do va tur
choi thuc hién tham dinh.

* Truong hop S& Xay dung khong du diéu kién thuc hién coéng tac tham dinh,
trong vong 05 ngay ke tur ngay nhan du hd so hop I¢, co quan chuyén mén vé xay
dung c6 vin ban yéu cau chu dau tu Iya chon truc tiép to chtc ¢é nang luc phu hop
theo quy dinh dé ky hop dong tham tra phuc vu coéng tac tham dinh. Thoi gian thuc
hién tham tra khéng vuot qua 10 (mudi) ngay d6i véi du an chi yéu cau 1ap Béo céo
kinh té - k¥ thuat. Chu dau tu c6 trach nhiém giri két qua tham tra, hd so thiét ké da
dong dau thém tra cho co quan chuyén mon vé xdy dung dé 1am co s¢ tham dinh.
Truong hop can gia han thoi gian thuc hién tham tra thi chi dau tu phai c6 vin ban
thong bao dén co quan tham dinh dé giai trinh 1y do va dé xuét gia han thoi gian thuc
hién.

+ Bwéec 4: Nhan két qua tai B phan tiép nhan va tra két qua mot cua tap trung
cap tinh.

+ Thoi gian tiép nhan ho so va tra két qua: Tu th hai dén tht sau hang tuan
(séng tur 7 gio 30 phut dén 12 gi10; chiu tur 13 gid dén 16 gio 30 phut), trir cdc ngay
le, tét.

- Cach thire thwe hién: Nop hd so truc truc tiép hodc giri qua dudng buu
dién.
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- Thanh phan, s6 lwgng hd so:

+ Thanh phan hé so, bao gom:

* To trinh tham dinh ( quy dinh tai Mau s6 04, Phy lyc II ban kém theo Nghj
dinh s6 59/2015/ND-CP ngay 18 thang 6 nam 2015 cua Chinh phu vé quan Iy du an
dau tu xay dung);

* Ho so trinh thim Qinh ( theo danh muc quy dinh tai Mau s6 04, Phu luc II
ban kém theo Nghi dinh s6 59/2015/ND-CP ngay 18 thang 6 nam 2015 cua Chinh
phu vé quan ly du an dau tu xay dung);

* Nhiém vu thiét ké da duoc phé duyét;

* Thuyét minh Béo c4o kinh té - k¥ thuat;

* Bao cdo két qua thim tra (néu co).

+ S6 lwong hd so: 01 bd (hd so gbe).

- Thoi han giai quyét: Khong qua 20 ngay 1am viéc, ké tir ngay nhan du ho so
hop I¢.

- P6i twong thue hién thi tuc hanh chinh: Nguoi dé nghi tham dinh.

- Co quan thue hién thi tuc hanh chinh:

+ Co quan ¢6 thAm quyén quyét dinh: S¢ Xay dung;

+ Co quan thyc hién: S¢& Xay dung.

- Két qua thue hién tha tuc hanh chinh: Van ban thong bao ké:t qua tham
dinh Bao cao kinh t& - k¥ thuat/Bao cao kinh t€ - ky thuat di€u chinh; thiét ké ban vé&
thi cong, du toan xay dung/thiét k& ban v& thi cong, dy toan xay dung di€u chinh
(truong hop thiét ké 1 budc) quy dinh tai Mau s6 05 Phu luc II ban hanh kém theo
Nghi dinh 59/2015/ND-CP ngay 18 thang 6 nam 2015 cua Chinh phu vé quan ly du
an dau tu xay dung .

- Phi, L¢ phi: Theo quy dinh ctia B Tai chinh.

- Tén miu don, miu to Khai:

_* T trinh tham dinh Béo cdo kinh t€ - k¥ thudt/ Béo cdo kinh té - k¥ thuft
diéu chinh (quy dinh tai Mau s6 04 Phu luc II ban ha‘lnh‘ kém theo Nghi ‘dinh
59/2015/ND-CP ngay 18 thang 6 nam 2015 cta Chinh pha vé quan 1y dy an dau tu
xay dung);

* Bao cao két qua tham tra NBE'lO’CéO kinh té - k¥ thuat/ Bao cép kinh té - k§
thuat diéu chinh ( quy dinh tai Mau s6 02 Phu luc I cua Thong tu s6 18/2016/TT-
BXD ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B truong B Xay dung quy dinh chi tiét va

huéng dan mot s6 ndi dung vé tham dinh, phé duyét dy an va thiét ké, du toan xay
dung cong trinh);
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* Bdo cdo ket qua tham tra thiet ke va dy ton cia Béo cdo kinh t¢ - ky
thuat/Bao cao kinh t€ - ky thuat diéu chinh ( quy dinh tai Mau s6 03 Phy lyc I cua
Thong tu sb 18/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 ndm 2016 cua B truong Bo Xay

dung quy dinh chi tiét va hudng din mot sé nodi dung vé tham dinh, phé duyét du an
va thiét ké, du toan xay dung cong trinh).

- Yéu cau, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh: Khong co.

- Can cwr phap ly cua thu tuc hanh chinh:

+ Luat Xay dung 2014;

+ Nghi dinh 59/2015/ND-CP ngay 18 thang 6 ndam 2015 cua Chinh phu vé
quan ly du an dau tu xay dung;

+ Théng tu s6 03/2016/TT-BXD ngay 10 thang 3 nam 2016 cua Bo truong Bo
Xay dung quy dinh vé phan cap cong trinh xay dung va huong dan ap dyng trong
quan ly hoat dong dau tu xay dung;

+ Théng tu s6 18/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B truong Bo
Xay dung quy dinh chi tiét va huéng dan mot sd ndi dung vé tham dinh, phé duyét du
an va thiét ké, dy toan xay dung cong trinh.

+ Quyét dinh sb 838/Qb-BXD ngay 29 thang 8 nam 2016 cua B truong B
Xay dung ve viéc cong bo thu tuc hanh chinh mdéi ban hanh; thu tuc hanh chinh dugc
thay thé; thu tuc hanh chinh bi hity bo hodc bai bé trong linh vuc hoat dong xay dung
thudc pham vi chirc nang quan 1y nha nudc ctia B6 Xay dung.
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Mau s6 04, Phy lyc I1
( Ban hanh kém theo Nghi dinh s6 59/2015/ND-CP cua Chinh phu
vé quan ly dy dn dau tw xdy dung)

TEN TO CHUC CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
------- Poc 1ap - Tu do - Hanh phuc
SO: evveeee ,ngay .....thang ..... ndm
TO TRINH

Tham dinh Bao cdo Kinh té - k§ thuat dau tw xdy dung
Kinh giri: (Co quan tham dinh)

Can cu Luat Xay dung ngay 18 thang 6 nam 2014;
Céc can cu phap 1y khac c6 lién quan.
(Tén chii dau tu) trinh (Co quan tham dinh) tham dinh thiét ké (thiét ké k¥ thuat/thict
ké ban ve€ thi cong) va du toan xay dung cong trinh
I. THONG TIN CHUNG CONG TRINH

1. TE€N CONE trINN: ..oeiiiiiiecee e e e
2. Loai, cap, quy mO cONG trinh: ......c.oooeiiviiiiiiiiieee e

3. Tén chi dau tu va cic thong tin dé lién lac (dién thoai, dia chi,....):

. Dia M XAY QUNE: e

. Gia tr1 du toan xay dung cONg trinh: .........cccooeviiiiiiiiiie e

. Nha thau 1ap thiét ké va dy todn XAy dUNE: .....vevveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeans

4

5

6. NGUON VON QAU T .o
7

8. Tiu chuan, quy Chuan AP AUNE: .......o.oveveeeeeeeeeeeeeeee e
9

. Cac thong tin Khac ¢6 Li€n quan: .........cocceveeieeiiiieeieeeeee e
II. DANH MUC HO SO GUIT KEM BAO GOM

1. Van ban phép 1y:

- Quyét dinh phé duyét chu truong dau tu xay dung cong trinh (ddi véi du 4n sir dung
von dau tu cong);
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- Van ban phé duyét danh muc ti€u chuan nudc ngoai (néu co);

- Vin ban thidm duyét phong chdy chita chay, bao cédo danh gia tac dong méi trudng
cua co quan c6 tham quyén (néu co);

- Bdo c4o tong hop cua chu dau tu;

- Va cac van ban khac ¢6 lién quan.

2. Tai liéu khao sat xay dung, thiét ké, du toan:

- Ho so khao sat xay dung;

- Ho so thiét ké thiét ké ban vé thi cong bao gom thuyét minh va ban vé;

- Dy todn xay dung cong trinh do1 véi cong trinh st dung von ngan sach nha nudc,
von nha nudc ngoai ngan sach.

3. Ho so ning luc ctia cac nha thau:

- Thong tin ning lyc cia nha thau khao sat, nha thau thiét ké xay dung cong trinh;

- Gidy phép nha thau nude ngoai (néu co);

- Chung chi hanh nghé ciia cac chirc danh chi nhiém khao sat, chii nhiém d6 4n thiét
ke, chu tri thiét k€ cua nha thau thiét ké (ban sao c6 chimg thuc);

(Tén to chirc) trinh (Co quan tham dinh) thim dinh thiét ké va du toan xay dung cong
trinh.... v&1 cac ndi dung néu trén./.

PAI DIEN TO CHUC
Noi nhin: (Ky, ghi 1 ho tén, chirc vu va dong
- Nhu trén; dau)

- Luu:

Tén nguoi dai dign
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Mau s6 02 Phu luc I
Bio cao két qua tham tra dy 4n
(Ban hanh kém theo Théng tir s6 18/2016/TT-BXD ngay 30 thing 6 nam 2016 ciia Bé
truong Bo Xdy dung)

Bao cio két qua tham tra du an

PON VI THAM TRA CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
------- DPoc lap - Tu do - Hanh phuc

Sb: ......... e e ,ngay ... thang ... nam......
V/v bao cao két qua
tham tra du

Kinh gti: (Cha dau t)

(T6 chuc tham tra) da nhan Van ban sO ...ngdy ...cla ....... dé nghi tham tra dy an
...(Tén du an dau tu xay dung).

Cin cir Luat Xay dung s6 50/2014/QH13 ngay 18/6/2014;

Cin cir Nghi dinh s6 59/2015/ND-CP ngay 18 thang 6 nam 2015 ciia Chinh phu vé
quan 1y du 4n dau tu xay dung;

Can ctt Thong tu s6 18/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B truong Bo
Xay dung quy dinh chi Tiét va hudng dan mot s6 ndi dung vé tham dinh, phé duyét
du an va thiét ké, du toan xay dung cong trinh;

Can ct Hop dong tu van sé............ ngay...... thang...... nam...... duoc ky két
gitra ...... (T6 churc tham tra) va ............ (Chu dau tu);

Caccancirkhac cO li€n quan...........oooiiiiiii i e ;

Sau khi xem xét hd so dy an, (T6 chirc tham tra) thong bao két qua tham tra du an
...(Tén du an) nhu sau:

. THONG TIN CHUNG VE DU AN

. Tén du an:

. Nhom du an, loai, cép, quy mo cong trinh:
. Nguoi quyét dinh dau tu:

I
1
2
3
4. Tén chu dau tu va cac thong tin dé lién hé (dia chi, dién thoai,...):
5. bia Piém xay dyng:

6. Gia tri tong mirc dau tu; ngudn von dau tu:

7. Thot gian thuc hién:

8

. Nha thau lap bao céo nghién ciru kha thi:
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9. Cac thong tin khac (néu co):

II. THANH PHAN HO SO DU AN

1. Van ban phap 1y (Liét ké cac vian ban phap 1y trong ho so trinh):

2. Ho so, tai lidu du 4n, khao sat, thiét ké:

3. Ho so ning luc cac nha thau:

III. NOI DUNG HO SO DU AN

1. N6i dung cha yéu cua du 4n

(Ghi tom tat vé ndi dung co ban cta hd so du an tham tra)

2. Quy chuan, tiéu chuan chi yéu ap dung.

IV.NHAN XET VE CHAT LUQNG HO SO PE NGHI THAM TRA

(Nhan xet va c6 danh gia chi Tiét nhitng nodi dung dudi day theo yéu cau tham tra cia
cua chu dau tu)

Sau khi nhén dugc hoé so du an (Tén du an), qua xem xét (Tén don vi tham tra) bao
c4o vé chat luong ho so dé nghi tham tra nhu sau:

1. Quy caqh va danh Muc hd so thyc hién thim tra (nhan xét vé quy céach, tinh hop 1¢,
thiéu/du ho so theo quy dinh).

2. Nhan x¢t, danh gia vé cac ndi dung Bao cdo nghién ctru kha thi theo quy dinh tai
bicu 54 Luat Xay dung 2014.

3. Két ludn cta don vi tham tra vé viéc du Piéu kién hay chua di Dicu kién dé thyc
hién tham tra.

V.KET QUA THAM TRA DU AN

1. No1 dung tham tra thiét ké co s¢: (mdt sd hoic toan bd ndi dung dudi day tuy theo
yéu cau tham tra cia chu dau tu).

a) Su phu hop cua phuong an cong ngh¢, day chuyén céng nghé duoc lwa chon dbi
v6i cong trinh c6 yéu cau vé thiét ké cong nghe

b) Su phu hop cua cac giai phap thiét ké Ve bao dam an toan xay dung, bao v¢ moi
truong, phong, chdng chay, nd: Két luan vé bao dam an toan xay dung cta giai phap
thiét ké; kiém tra su phu hop cua giai phap thiét ké voi cac giai phap bao vé moi
truong, an toan phong chéng chay no theo ¥ kién ciia cac co quan ¢ tham quyén theo
Luat Bao v¢€ moi truong, Luat Phong chay va chita chay;

¢) Su tuan thi cac tiéu chuan, quy chuan k¥ thuat trong thiét ké co so: Panh gia vé
danh Muc tiéu chuan, quy chuan k¥ thuat phu hop voi quy dinh hién hanh; danh gia
su tuan thu trong viéc ap dung cic tiéu chuan, quy chuan k¥ thuat trong thiét ké co
sO.

2. Tham tra cac nodi dung khac ctia Bdo cao nghién ctru kha thi:

a) Danh gia vé sy can thlet dau tu xay dung gdm su phu hop voi chu truong dau tu,
kha niang dap tng nhu ciu ting thém vé quy md, cong suit, ning luc khai thac st
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dung dap tmg yéu cau phat trién kinh té - x4 hoi, bao dam qudc phong, an ninh trong
tung thoi ky;

b) Panh gia yéu t6 bao dam tinh kha thi cta dy an gdm su phu hop vé quy hoach phat
trién nganh, quy hoach xay dung; kha nang dap tmg nhu cau st dung dat, giai phong
mit bang xdy dung; nhu ciu sir dung tai nguyén (néu cd), viéc bao dam cac yéu t6
dau vao va dap tng cac du ra cia san pham du 4n; giai phap t6 chirc thue hién; kinh
nghiém quan 1y ctia chu dau tu; bao dam qudc phong, an ninh va cac yéu t6 khac;

¢) Panh gia yéu t6 bao dam tinh hiéu qua cta du 4n gdm tong mirc dau tu:
- Kiém tra phuong phap lap tong murc dau tu; danh gia ndi dung co cau tong muc dau
tur dé nghi tham tra; kiém tra sy phtl hop trong viéc ap dung, van dung dinh mirc, don

gia va ché do chinh sach lién quan trong cong tac 1ap va quan 1y chi phi dau tu xay
dung;

- Kiém’ tra su phu hop khdi luong cong viéc trong tépg mirc dau tu; kiém tra tinh
ding dan, hop 1y cia ndi dung chi phi trong tong mirc dau tu;

- Gia tri tong muc dau tu sau tham tra (néu rd gia tri cta ting Khoan Muc chi phi,
nguyén nhan tang, giam)

d) Danh gia tién do thuc hién du an; chi phi khai thac van hanh; kha nang huy dong
von theo tién d), phan tich rui ro, hi¢u qua tai chinh va hiéu qua kinh té - xa hoi cua
du an.

3. Yéu céu hoan thién ho so (néu co).

V.KET LUAN VA KIEN NGHI

- Dy 4n (Tén du an) da Diéu kién (chua du Diéu kién) dé trién khai cac budc tiép
theo.

- Mot sb kién nghi khac (néu co).

CHU NHIEM, CHU TRI THAM TRA DU AN

- (Ky, ghi 10 ho tén)

(Két qua tham tra cc’3 thé duge bd sung thém mot ‘sé n(f)i’dung khac theo yéu cau,
pham vi cong viéc tham tra cia chu dau tu va nha thau tu van tham tra)

PON VI THAM TRA
Noi nhén: (Ky, ghi 18 ho tén, chtrc vu va dong dau)
- Nhu trén;
- Luu.
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Méu s6 03 Phy lyc I
(Ban hanh kem theo Thong tw so 18/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam 2016 cua Bo
truong Bo Xdy dung)

PON VI THAM TRA CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
------- Doc 1ap - Tu do - Hanh phuc

SO v, ,ngay ... thang ... nam......
V/v bao cao két qua tham
tra thiét ké, dy toan xay
dung cong trinh

BAO CAO KET QUA THAM TRA
THIET KE, DU TOAN XAY DUNG CONG TRINH

Cong trinh: ...............

Kinh gri: (Tén cha dau t)
Can ctr Luat Xay dung s6 50/2014/QH13 ngay 18/6/2014;
Can ctr Nghi dinh sé 59/2015/ND-CP ngay 18 thang 6 ndm 2015 ctia Chinh pha vé
quan 1y dy an dau tu’
Cin cit Thong tu s6 18/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B truong Bo

Xay dung quy dinh chi tiét va huong dan mot s noi dung vé tham dinh, phé duyét dy
an va thiét ké, dy toan xay dung cong trinh;

Can cu Nghi dinh, Thong tu khac c6 1ién quan;

Can ctr Van ban s6... ngay... cua (Pon vi dé nghi tham tra) Ve viéc ..

Cac can ctr khac co6 lién quan.

Thyc hién theo Hop dong tu van tham tra (so hiéu hop dong) gitra (Tén chu dau tu)
va (Tén don vi tham tra) vé viéc tham tra thiét ké ky thuat, thiét ké ban v& thi cong va

du toan xay dung cong trinh (Tén cong trinh). Sau khi xem xét, (Tén don vi tham tra)
bao cao két qua tham tra nhu sau:

I. THONG TIN CHUNG VE CONG TRINH
- Tén cong trinh: ... Loai, cAp cong trinh: ...

- Thudc dy 4n dau tu: ...

- Chu dau tu: ...

- Gia tr1 du toan xay dung cong trinh: ...

- Nguén von:...

- bia Piém xay dung:...

- Bon vi khao sat xay dung: ...

- Pon vi thiét ké, l1ap du toan xay dung: ...

II. DANH MUC HO SO PE NGHI THAM TRA
1. Van ban phép 1y:

(Liét ké cac van ban phap 1y ctuia dy an)
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2. Danh Muyc ho so dé nghi tham tra:

3. Cac tai liéu sir dung trong tham tra (neu co)

I1I. NOI DUNG CHU YEU THIET KE, DU TOAN XAY DUNG CONG TRINH

1. Quy chuan, tiéu chuin cha yéu ap dung.

2. Giai phép thiét ké chil yéu ciia cong trinh.

(MO ta giai phap thiét ké cha yéu cua cac hang Muc cong trinh)

3. Co s¢ xac dinh du toan xay dung cong trinh

IV. NHAN XET VE CHAT LUONG HO SO DE NGHI THAM TRA

(Nhan xét va c6 danh gia chi Tiét nhimg noi dung dudi day theo yéu cau tham tra cua
chu dau tu)

Sau khi nhan duoc hd so ciia (Tén chii dau tir), qua xem xét (Tén don vi tham tra) bao
c4o vé chat luong ho so dé nghi tham tra nhu sau:

1. Quy cach va danh Muc ho so thyc hién tham tra (nhan xét vé quy cach, tinh hop 18
ctia ho so theo quy dinh).

2. Nhan xét, danh gia vé cac ndi dung thiét ké xay dung theo quy dinh tai Piéu 80
Luat Xay dung 2014.

3. Nhan xét, danh gia vé du toan xay dung, cu thé:

a) Phuong phap 1ap du toan dugc lua chon so vdi quy dinh hién hanh;

b) Céc co so dé xac dinh cac Khoan Muc chi phi;

¢) Vé don gia ap dung cho cong trinh;

d) Chi phi xay dung hop 1y (Giai phap thiét ké va sir dung vat liéu, trang thiét bj phu
hop véi cong ning str dung cia cong trinh bao dam Tiét kiém chi phi dau tu xay dung
cong trinh).

4. Két luan cua don vi tham tra vé viéc du Diéu kién hay chua da Diéu kién dé thuc
hién tham tra. »

V.KET QUA THAM TRA THIET KE

(Mot s6 hodc toan bd nodi dung dudi day tuy theo yéu cau tham tra ctia chi dau tu va
co quan chuyén mon vé xay dung)

1. Su phu hop cua thiét ké xay dung budc sau so véi thiét ké xay dung budc trude:

a) Thiét ké k¥ thuat (thiét ké ban vé thi cong) so véi thiét ké co so;

b) Thiét ké ban v& thi cong so véi nhiém vu thiét ké trong truong hop thiét ké mot
budc.

2. Sy tuan thu cac tiéu chuan 4p dung, quy chuan k¥ thuét; quy dinh cta phap luat vé
st dung vat liu xay dung cho cong trinh:

- V& su tuan thu céc tiéu chuan 4p dung, quy chuén k¥ thuat:

- V& str dung vt liéu cho cong trinh theo quy dinh cua phap luat:

3. Panh gia sy phu hop céac giai phap thiét ké cong trinh v6i cong ning sir dung cua
cong trinh, mirc @6 an toan cong trinh va bao ddm an toan ctia cong trinh lan can:

- Panh gia su phu hop ciia timg giai phap thiét ké vdi cong nang st dung cong trinh.

- Panh gia, két luan kha nang chiu luc ctia két cau cong trinh, giai phap thiét ké dam
bdo an toan cho cong trinh lan can.

5. Su hop 1y cta viéc lya chon day chuyén va thiét bi cong nghé doi véi thiét ké cong
trinh ¢6 yéu cau vé cong nghé (néu co).
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6. Su tuan thu cac quy dinh vé bao vé méi truong, phong, chong chay, no.

7. Yéu céu hoan thién ho so (néu co).

VL. KET QUA THAM TRA DU TOAN

1. Nguyén tic tham tra:

a) V& su phu hop gitra khdi luong chi yéu cua dy toan voi khéi lugng thiét ké;

b) Vé tinh dung dan, hop 1y cua viéc ap dung, van dung don gi xdy dyng cong trinh,
dinh murc chi phi ty 1€, du toan chi phi tu van va dy toan cac Khoan Muc chi phi khac
trong du toan cong trinh;

c) Vé gia tri du toan cong trinh.

2. Gia tri du toan xay dung sau tham tra

Dua vao cac cin clr va nguyén tic néu trén thi gia tri dy toan sau tham tra nhu sau:

STT Nbi dung chi phi Giatridé | Gidtrisau | Tang, giam
nghi tham tra | tham tra (+;-)
1 | Chi phi xay dung
2 | Chi phi thiét bi (néu co)
3 | Chi phi quan ly du an
4 | Chi phi tu van dau tu xdy dung
5 | Chi phi khac
6 | Chi phi dy phong
Tong cong

(c6 phu lyc chi Tiét kém theo)
Nguyén nhan tang, giam: (néu rd ly do tdng, giam).
3. Yéu cau hoan thién ho so (néu co).
VII. KET LUAN VA KIEN NGHI
HO so thiét ké k¥ thudt/thiét ké ban v& thi cong va dy toan xay dyng du Diéu kién dé
trién khai cac budc tiép theo.
Mot s6 kién nghi khac (néu c6).
CHU NHIEM, CHU TRI THAM TRA CUA TUNG BO MON
- (Ky, ghi 5 ho tén, ching chi hanh nghé s6....)
- (Ky, ghi 3 ho tén, ching chi hanh nghé s6....)
(Két qua tham tra duoc bo sung thém mot sé ndi dung khic nham dap tGng yéu cau
tham tra ctia chu dau tu va nha thau tu van tham tra)

PON VI THAM TRA
Noi nhén: (K¥, ghi 1 ho tén, chtrc vu va dong dau)
- Nhu trén;
- Luu.
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3. Thim dinh thiﬁ't ké, du toan xdy dung/ tpiét ké, du toan xay dl.rng?diéu
chinh (quy dinh tai diéem b Khodn 1 Diéu 24, diem b Khodn 1 Diéu 25, diém b
Khoan 1 Pieu 26 Nghi dinh so 59/2015/ND-CP).

- Trinh ty thue hién:

+ Bwée 1: Chu dau tu chudn bi day du ho so thiét ké k¥ thuat, du toan xay
dung (v61 cong trinh thuc hién thiét ké 3 budc), hd so thi€t ké ban v€ thi cong, du
todn xay dung (v6i cong trinh thyc hién thiét ké 2 budc) theo quy dinh cta phép luat;

+ Bude 2: Nop ho so tai Bo phan tiép nhan va tra két qua mot cira tap trung
cap tinh cua tinh Ba Ria — Viing Tau.

Cong chirc tiép nhan hd so kiém tra hd so, d6i chiéu véi thanh phan hd so
theo quy dinh cua thu tuc hanh chinh va thyc hién cac cong viéc:

* Trudng hop hd so di hoi du cac diéu kién theo quy dinh cia tha tuc hanh
chinh thi ti€ép nhan ho so va 1ap giay ti€p nhan ho so va hen tra két qua, phiéu kiém
soat ho so, vao so theo doi ho so theo quy dinh;

* Trudng hop ho so chua hoi du cac diéu kién theo quy dinh thi huéng dan
hoan thién ho so cho khach hang theo quy dinh.

+ Bwéc 3: Ban giao ho so da tiép nhin cho S Xy dung thu 1y, giai quyét:

* P61 v6i cac ho so trinh thAm dinh khong dam bao diéu kién tham dinh theo
quy dinh, S& Xay dung cd van ban giri nguoi dé nghi tham dinh néu r6 1y do va tur
choi thuce hién tham dinh,;

* Truong hop S& Xay dung khong du diéu kién thyuc hién cong tac tham dinh,
trong vong 05 ngay ké tlr ngay nhan du hé so hop 18, So Xay dung c6 vin ban yéu
cau chu dau tu Iya chon tryc tiép to chiic c6 nang luc phu hop theo quy dinh dé ky
hop dong tham tra phuc vu cong tac tham dinh. Thot gian thyc hién tham tra khong
vuot qua 15 ngay d6i v6i cong trinh cap 11 va cap III; 10 ngay dbi vé6i cac cong trinh
con lai. Chu dau tu c6 trach nhiém gui két qua tham tra, ho so thiét ké da dong dau
tham tra cho co quan chuyén moén vé xay dung dé 1am co s& tham dinh thiét ké, du
toan xay dung.

+ Bwéc 4: Nhan két qua tai Bo phan tiép nhan va tra két qua mot ctra tip trung
cap tinh.

+ Thoi gian tiép nhan ho so va tra két qua: Tu th hai dén tht sau hang tuan
(sang tur 7 gio 30 phut dén 12 gio; chiéu tir 13 gio dén 16 gid 30 phit), trir cic ngdy
18, tét.

- Céch thirc thwe hién: Nop ho so truc tiép hodc giri qua dudng buu dién.
- Thanh phén, s6 lweng ho so:
+ Thanh phan hé so, bao gom:
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* T0 trinh tham dinh thiét ké xay dyng (quy dinh tai Mau s6 06, Phu Iyc II ban
kem theo Nghi dinh s6 59/2015/ND-CP ngay 18 thang 6 nam 2015 cua Chinh phu veé
quan ly du an dau tu xay dung);

* Thuyét minh thiét ké, cac ban vé& thiét ké, cac tai liéu khao sat xay dung lién
quan.

* Ban sao quyét dinh phé duyét du an dau tu xdy dung cong trinh kém theo hd
so thiét ké co s& duoc phé duyét hodc phé duyét cha truong dau tu xay dyng cong
trinh, trir cong trinh nha ¢ riéng 1¢€.

* Ban sao ho so vé diéu kién nang luc cia cac chu nhiém, chu tri khao sat, thiét
ke xay dung cong trinh; van ban tham duyét phong chay chira chay, bao cdo danh gia
tac dong moi truong (néu co).

* Bdo cdo tong hop cta cha dau tu vé su phu hop ctia hd so thiét ké so véi quy
dinh hop dong.

* Dy toan xay dung cong trinh d61 voi cong trinh st dung von ngan sach nha
nudc, von nha nudc ngoai ngan sach.

* Béo cao két qua tham tra (néu co).
+ 86 lugng ho so: 01 bo.
- Thoi han giai quyét:

+ Df)i v6i cong trinh cap II va cap I1I: Khong qua 30 ngay lam viéc, ké tir ngay
nhan du hoé so hop 1¢;

+ D01 vai cac cong trinh con lai: Khong quéa 20 ngay lam viée, ké tir ngay nhan
dua ho so hop 1€.

- P6i twong thuc hién thi tuc hanh chinh: T6 chirc va c4 nhan.
- Co quan thue hién thi tuc hanh chinh:

+ Co quan c6 thAm quyén quyét dinh: S& Xy dung;

+ Co quan thyc hién: S¢ Xay dung.

- Két qua thue hién thi tuc hanh chinh: Vin ban vé két qua tham dinh thiéy
ke, du toan xay dung dugc 1ap theo quy dinh tai Mau s6 07 Rhu luc II Nghi dir}h sO
59/2015/ND-CP ngay 18 thang 6 nam 2015 cta Chinh phu vé quan ly dy an dau tu
xay dung .

- Phi, Lé phi: Theo quy dinh ctia B6 Tai chinh.

- Tén mau don, mau to khai:

- TO trinh tham dinh thiét ké xay dung ( quy dinh tai Mau sd 06, Phy lyc II
Nghi dinh s6 59/2015/ND-CP ngay 18 thang 6 nam 2015 cua Chinh phu vé quan ly
du an dau tu xay dung);
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- Mau Bao cdo két qua tham tra thiét ké va dy toan xay dung cong trinh ( quy
dinh tai Mau s6 03, Phu luc I ctia Thong tu sb 18/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6
nam 2016 cua Bo truong B Xay dung quy dinh chi tiét va huong din mot sb nodi
dung vé tham dinh, phé duyét dy an va thiét ké, du toan x4y dung cong trinh).

- Yéu cau, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh: Khong co.

- Can cwr phap ly cua thu tuc hanh chinh:

+ Luat Xay dung 2014;

+ Nghi dinh 59/2015/ND-CP ngay 18 thang 6 nam 2015 cua Chinh phu vé
quan ly du an dau tu xay dung;

+ Théng tu s6 03/2016/TT-BXD ngay 10 thang 3 nam 2016 cua Bo truong Bo
Xay dung quy dinh vé phan cap cong trinh xay dung va huong dan ap dyng trong
quan ly hoat dong dau tu xay dung;

+ Théng tu s6 18/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B truong Bo
Xay dung quy dinh chi tiét va huéng dan mdt s6 nd1 dung vé tham dinh, phé duyét du
an va thiét ke, du toan xay dung cong trinh.

+ Quyét dinh sb 838/Qb-BXD ngay 29 thang 8 nam 2016 cua B truong Bo
Xay dupg vé viéc cong bo thu tuc hanh chinh mdi ban hanh; tha tuc hanh chinh dugc
thay thé; thu tuc hanh chinh bi htily bo hodc bai bd trong linh vuc hoat dong xay dung
thudc pham vi chirc nang quan 1y nha nudc ctia B6 Xay dung.
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Mau s6 06, Phu lyc I1
( Ban hanh kém theo Nghi dinh s6 59/2015/ND-CP cua Chinh phu
vé quan ly dy dn dau tw xdy dung)

TEN TO CHUC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
------- Doc 1ap - Tu do - Hanh phuc
SO: ..o, ,ngay ... thang ....ndm ........
TO TRINH

Tham dinh thiét ké xay dung va du toan xiy dung cong trinh
Kinh gui: (Co quan tham dinh)

Can cu Luat Xay dung ngay 18 thang 6 nam 2014;
Céc can cu phap 1y khac c6 lién quan.

(Tén chii dau tu) trinh (Co quan tham dinh) tham dinh thiét ké (thiét ké k¥ thuat/thiet
ké ban ve€ thi cong) va du toan xay dung cong trinh

. THONG TIN CHUNG CONG TRINH

TN CONE IINN: L.oiiiiiiii e e e e e aee e e eae s
L CAP CONG TAMNL oottt e s eeneeen.
. Thudc du an: Theo quyét dinh dau tu dugc phé duyet .....o.ovcveveeeeeeeeeeeeeennn.

. Tén chu dau tu va cac thong tin dé lién lac (dién thoai, dia chi,...): ..oocoveveeeenee..

I

1

2

3

4

5. Dia FHEM XAY QUNE: e,
6. Gia tr1 du toan xay dung cONg trinh: .........ccceeveiiiiiiiiie e
7. NGUON VON QAU T oo,
8. Nha thau 14ap thiét ké va du todn XAy dUNE: .....oveveeeeeeeeeeeeeeeeee el
9. Tiéu chuan, quy Chuan AP AUNE: «.....c.oveeveeeeeeeeeeeeeeeeeeee e,

10. Cac thong tin Khac ¢ 11€n quan: ..........cccveeeeeiiiieciiie e

II. DANH MUC HO SO GUTKEM BAO GOM

1. Van ban phép 1y:

- Quyét dinh phé duyét du 4n dau tu xay dung cong trinh;

- Ho so thiét ké co sé duge phé duyét cung du an dau tu xay dung;

- Van ban phé duyét danh muc ti€u chuan nudc ngoai (néu co);
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- Vin ban thim duyét phong chay chira chay, bao cao danh gia tac dong moi truong
ctia co quan c6 thAm quyén (néu co);

- Bdo c4o tong hop cua chu dau tu;

- Céc van ban khac c6 lién quan.

2. Tai liéu khao sat xay dung, thiét ké, du toan:

- H6 so khao sat xay dung;

- Ho so thiét ké k¥ thuat/thiét ké ban vé thi cong bao gom thuyét minh va ban vé;

- Dy todn xay dung cong trinh doi véi cong trinh st dung von ngan sach nha nudc,
von nha nudc ngoai ngan sach.

3. Ho so ning luc ctia cac nha thau:

- Thong tin ning lyc cia nha thau khao sat, nha thau thiét ké xay dung cong trinh;

- Gidy phép nha thau nude ngoai (néu co);

- Chung chi hanh nghé ciia cac chirc danh chi nhiém khao sat, chii nhiém d6 4n thiét
ke, chu tri thi€t ké cta nha thau thiét ké.

(Tén to chirc) trinh (Co quan tham dinh) thim dinh thiét ké va du toan xay dyng cong
trinh.... v&1 cac ndi dung néu trén./.

PAI DIEN TO CHUC
Noi nhin: (Ky, ghi 1 ho ten, chirc vu va dong
- Nhu trén; dau)

- Luu:

Tén nguoi dai dign
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Méu s6 03 Phy lyc I
(Ban hanh kem theo Thong tw so 18/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam 2016 cua Bo
truong Bo Xdy dung)

PON VITHAM TRA  CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
------- Doc lap - Tu do - Hanh phuc

SO e, ,ngay ... thang ... nam......
V/v bao cao két qua tham
tra thiét ké, dy toan xay
dung cong trinh

BAO CAO KET QUA THAM TRA
THIET KE, DU TOAN XAY DUNG CONG TRINH
Cong trinh: ...............
Kinh gtri: (Tén cha dau t)

Cin cir Luat Xay dung s6 50/2014/QH13 ngay 18/6/2014;

Can ctr Nghi dinh s6 59/2015/ND-CP ngay 18 thang 6 nim 2015 cua Chinh phu vé
quan ly du an dau tu’

Can ctt Thong tu s6 18/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B truong Bo

Xay dung quy dinh chi Tiét va hudng dan mot s6 ndi dung vé tham dinh, phé duyét
du 4n va thiét ké, du toan x4y dung cong trinh;

Can cu Nghi dinh, Thong tu khac c6 1ién quan;

Cin ctr Van ban s6... ngay... cia (Pon vi dé nghi tham tra) ...vé viéc ...;

Cac can ctr khac co6 lién quan.

Thyc hién theo Hop dong tu van tham tra (so hiéu hop dong) gitra (Tén chu dau tu)
va (Tén don vi tham tra) vé viéc tham tra thiét ké k§y thuat, thiét ké ban v& thi cong va

du toan xay dung cong trinh (Tén cong trinh). Sau khi xem x¢ét, (Tén don vi tham tra)
bao cdo két qua tham tra nhu sau:

I. THONG TIN CHUNG VE CONG TRINH
- Tén cong trinh: ... Loai, cAp cong trinh: ...

- Thudc dy 4n dau tu: ...

- Chu dau tu: ...

- Gia tr1 du toan xay dung cong trinh: ...

- Nguén von:...

- bia Piém xay dyng:...

- Bon vi khao sat xay dung: ...

- Pon vi thiét ké, 1ap du toan xay dung: ...

II. DANH MUC HO SO PE NGHI THAM TRA
1. Van ban phép 1y:

(Liét ké cac van ban phap 1y cia du an)





58 CONG BAO/SH 63+64/Ngay 22-6-2017

2. Danh Muyc ho so dé nghi tham tra:

3. Céc tai liéu sir dung trong tham tra (néu c9)

III. NOI DUNG CHU YEU THIET KE, DU TOAN XAY DUNG CONG TRINH
1. Quy chuan, tiéu chuan chu yéu ap dung.

2. Giai phap thiét ké chu yéu ctia cong trinh.

(MO ta giai phap thiét ké chu yéu ciia cac hang Muc cong trinh)

3. Co s¢ xac dinh du toan xay dung cong trinh

IV. NHAN XET VE CHAT LUQNG HO SO PE NGHI THAM TRA

(Nhén xét va ¢6 danh gia chi Tiét nhitng nodi dung dudi day theo yéu cau tham tra cia
chu dau tu)

Sau khi nhan duoc 1}6 so cua (Tén chu dau tu), qua xem xét (Tén don vi tham tra) bao
cdo vé chat lugng ho so dé nghi thidm tra nhu sau:

1. Quy cach va danh Muc ho so thyc hién tham tra (nhan xét vé quy cach, tinh hop 18
cua ho so theo quy dinh).

2. Nhan xét, danh gia vé cac ndi dung thiét ké xay dung theo quy dinh tai Piéu 80
Luat Xay dung 2014.

3. Nhén xét, danh gia vé du toan xay dung, cu thé:

a) Phuong phap 1ap du toan dugc lya chon so vo1 quy dinh hién hanh,;

b) Céc co so dé xac dinh cac Khoan Muc chi phi;

¢) Vé don gia ap dung cho cong trinh;

d) Chi phi xay dung hop ly (Giai phap thiét ké va sir dung vat ligu, trang thiét bi phu
hop véi cong nang st dung cua cong trinh bao dam Tiét kieém chi phi dau tu xay dung
cong trinh).

4. Két luéln ctia don vi tham tra vé viéc da Diéu kién hay chua du Diéu kién dé thuc
hién tham tra.

V.KET QUA THAM TRA THIET KE

(Mot s6 hodc toan bd noi dung dudi day tuy theo yéu cau tham tra cta chu dau tu va
co quan chuyén mon veé xay dung)

1. Su phu hop cua thiét ké xay dung budc sau so véi thiét ké xay dung budc trude:

a) Thiét ké k¥ thuat (thiét ké ban vé thi céng) so véi thiét ké co so;

b) Thiét ké ban v& thi cong so v&i nhiém vu thiét ké trong truong hop thiét ké mot
budc.

2. Sy tuan thu cac tiéu chuan 4p dung, quy chuan k¥ thuét; quy dinh cta phap luat vé
st dung vat li¢u xay dung cho cong trinh:

- V& su tuan thu cac tiéu chuan 4p dung, quy chuén k¥ thuat:

- Vé st dung vat liéu cho cong trinh theo quy dinh ctia phép lut:

3. Panh gia sy phu hop cac giai phap thiét ké cong trinh v6i cong nang sir dung cua
cong trinh, mirc d§ an toan cong trinh va bao ddm an toan cia cong trinh lan can:

- Panh gia su phu hop ciia timg giai phap thiét ké vdi cong nang st dung cong trinh.





CONG BAO/S 63+64/Ngay 22-6-2017 59

- Panh gia, két luan kha nang chiu luc cta két cau cong trinh, giai phap thiét ké dam
bdo an toan cho cong trinh l1an can.

5. Su hop 1y cua viéc lya chon day chuyén va thiét bi cong nghé doi voi thiét ké cong
trinh c6 yéu cau veé cong nghé (néu co).

6. Su tuan thi cac quy dinh vé bao vé méi truong, phong, chdng chay, nd.

7. Yéu céu hoan thién ho so (néu co).

VI. KET QUA THAM TRA DU TOAN

1. Nguyén tic tham tra:

a) Vé su phu hop gitra khdi luong chi yéu cua dy toan voi khéi lugng thiét ké;

b) Vé tinh dung dan, hop 1y cua viéc ap dung, van dung don gi xdy dyng cong trinh,
dinh murc chi phi ty 1€, du toan chi phi tu van va dy todn cac Khoan Muc chi phi khac
trong du toan cong trinh;

c) Vé gia tri du toan cong trinh.

2. Gia tri du toan xay dung sau tham tra

Dua vao cac cin clr va nguyén tic néu trén thi gia tri dy toan sau tham tra nhu sau:

Stt No61 dung chi phi Gia tri dé Gia tri sau | Tang, giam
nghi tham tra | tham tra (+;-)

1 | Chi phi xay dung

2 | Chi phi thiét bi (néu co)

3 | Chi phi quan ly du an

4 | Chi phi tu van dau tu xdy dung

5 | Chi phi khac

6 | Chi phi dy phong

Tong cong

(c6 phu lyc chi Tiét kém theo)
Nguyén nhan tang, giam: (néu rd ly do tdng, giam).
3. Yéu cau hoan thién ho so (néu co).
VII. KET LUAN VA KIEN NGHI
HO so thiét ké k thuat/thiét ké ban v& thi cong va dy toan xay dung du Dicu kién dé
trién khai cac budc tiép theo.
Mot s6 kién nghi khac (néu co).
CHU NHIEM, CHU TRi THAM TRA CUA TUNG BQO MON
- (Ky, ghi 5 ho tén, ching chi hanh nghé s6....)
- (Ky, ghi 5 ho tén, ching chi hanh nghé s6....)
(Két qua tham tra duoc b sung thém mot s6 ndi dung khac nham dép ung yéu cau
tham tra cua chu dau tu va nha thau tu van tham tra)

PON VI THAM TRA ,
Noi nhan: (Ky, ghi 10 ho tén, chirc vu va dong dau)
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- Nhu trén;
- Luu.

4. Cap giay phép xdy dung (gidy phép xdy dung méi, gidy phép sira chira,
cai tao, gidy phép di doi cong trinh) ddi véi cong trinh cap I, II; cong trinh ton
giao; cong trinh di tich lich su’ van hoa, twgng dal, tranh hoanh trang dugc xép
hang; cong trmh trén cac tuyen, truc dwong pho chinh trong do thi; cong trinh
thudc du an c6 von dau tu tryuc tiép nwéc ngoai.

- Trinh ty thue hién:
+ Bwée 1: Chi dau tu chuan bi day da ho so theo quy dinh ciia phap luat;

+ Bude 2: Nop ho so tai B phan tiép nhan va tra két qua mot cira tap trung
cap tinh cua tinh Ba Ria — Viing Tau.

Cong chirc tiép nhan hd so kiém tra hd so, d6i chiéu véi thanh phan hd so
theo quy dinh cua thu tuc hanh chinh va thyc hién cac cong viéc:

* Trudong hop hd so di hoi du cac diéu kién theo quy dinh cia tha tuc hanh
chinh thi ti€ép nhan ho so va 1ap giay ti€p nhan ho so va hen tra két qua, phiéu kiém
soat ho so, vao so theo doi ho so theo quy dinh;

* Truong hop h6 so chua hoi du cac diéu kién theo quy dinh thi huéng din
hoan thién ho so cho khach hang theo quy dinh.

+ Bwéc 3: Ban giao ho so d3 tiép nhin cho So Xy dung thu 1y, giai quyét:

* Ké tir ngay nhan duoc hod so, S& Xdy dung phai t6 chirc tham dinh ho so,
kiém tra thuc dia. Khi tham dinh ho so, co quan c6 tham quyén phai xac dinh tai liéu
con thiéu, tai liéu khong dang theo quy dinh hoic khong dung voi thuc té dé thong
bao mdt 1an bang vin ban cho chil dau tu bd sung, hoan chinh hd so. Truong hop hd
so bo sung chua dap tmg duoc yéu cau theo vin ban thong bao thi S& Xay dung c6
trach nhiém thong bao bang vin ban hudng din cho chu dau tu tiép tuc hoan thién hd
so. Chu dau tu co trach nhiém bo sung, hoan thién hd so theo vin ban thong bao.
Truong hop viéc bd sung hd so van khong dap Gmg duoc cac ndi dung theo thong
bao thi S& Xdy dung c6 trach nhiém thong bao dén chu dau tu vé 1y do khong cip
giay phép;

* Can ctr quy mo, tinh chat, loai cong trinh va dia diém xay dung cong trinh co
trong hd so dé nghi cap gidy phep xay dung, S6 Xay dung c6 trach nhiém d6i chiéu
cac dleu kién theo quy dinh dé gui van ban lay ¥ kién cua cic co quan quan 1y nha
nuéc vé nhitng linh vuc lién quan dén cong trinh xay dung theo quy dinh ciia phap
luat;

* P6i voi cong trinh ké tir ngay nhan duoc ho so, cac co quan quan ly nha
nuéc duoc hoi ¥ kién co trach nhiém tra 1oi bang van ban vé nhitng nodi dung thudc
chtrc ning quan 1y cia minh. Sau thoi han quy dinh, néu cac co quan nay khong c6 ¥
kién thi duoc coi 1a da dong ¥ va phai chiu trach nhiém vé nhiing noi dung thudc
chtrc nang quan 1y ctia minh; S& X4y dung cin c&t cac quy dinh hién hanh dé quyét
dinh viéc cap gidy phép xdy dung.
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+ Bwéc 4: Nhan két qua tai Bo phan tiép nhan va tra két qua mot ctra tip trung
cap tinh.

+ Thoi gian tiép nhan ho so va tra két qua: Tu thr hai dén thtr sdu hang tuan
(sang tur 7 g1 30 phut dén 12 gio; chiéu tir 13 gio dén 16 gio 30 phit), trir cac ngay
1€, tét.

- Cach thire thwe hién: Nop hd so truc tiép hodc gui qua duong buu dién
hoac ndp hod so qua mang.

- Thanh phén, s6 lwong ho so:
+ Truong hop xay dung mai:

* P6i voi cong trinh khong theo tuyén; Cong trinh tin ngudng; Cong trinh ton
gido; Cong trinh cua co quan ngoai giao va to chirc quoc té:

** Pon dé nghi cap gidy phép xay dung (quy dinh tai Phu luc s6 1 Thong tu §6
15/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 ndam 2016 cua Bo truong Bo Xay dung hudng dan
vé cap giay phép xay dung);

** Ban sao hodc tép tin chra ban chyp chinh mot trong nhimg gidy to chimg
minh quyén st dung dat theo quy dinh cua phap luat vé dat dai. Truong hop ddi vai
cong trinh xay dyng tram, ct phat song tai khu vuc khong thudc nhom dat co6 muc
dich st dung cho xay dung, khong chuyén doi duoc muc dich st dung dat thi nop
ban sao hoac tép tin chtra ban chup chinh van ban chép thuan vé dia diém xady dung
ctia Uy ban nhan dan cap huyén;

** Ban sao hodc tép tin chira ban chup chinh hai by ban vé thiét ké ky thuat
hodc thiét ké ban v€ thi cong dugc phé duyét theo quy dinh cua phap ludt vé xay
dung, moi by gom:

** Ban v& miat bang vi tri cong trinh trén 16 dat ty 1& 1/100 - 1/500, kém theo so
do vi tri cong trinh;

** Ban v€ cac mat br?lng, cac mat dung va mat cit chu yéu cua cong trinh, ty 1¢
1/50 - 1/200;

** Ban v& mit bang mong ty 1& 1/100 - 1/200 va mat cat mong ty 1& 1/50, kém
theo so d6 dau ndi voi hé théng ha tang k¥ thuat vé giao thong; cap nudc; thoat nudc
mua, nude ban; xi Iy nudce thai; cép dién; thong tin lién lac; cac hé théng ha tﬁng ky
thuat khac lién quan dén cong trinh ty 1& 1/50 - 1/200.

Riéng d6i voi cong trinh clia cic co quan ngoai giao, t6 chirc qudc té va co
quan nudc ngoai dau tu tai Viét Nam con tuan thil cac diéu khoan quy dinh cua Hiép
dinh hodc thoa thuan da dugc ky két vai Chinh phu Viét Nam; Dbi v6i cong trinh ton
gido bd sung ban sao hodc tép tin chira ban chup chinh van ban chap thuan vé sy can
thiét xdy dung va quy mo cong trinh ctia co quan ton gido theo phan cap.

* P6i voi cong trinh theo tuyén trong db thi:
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** Pon dé nghi cap gidy phép xay dung (quy dinh tai Phu luc s6 1 Thong tu §6
15/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 ndm 2016 cua Bo truong Bo Xay dung hudng dan
vé cap giay phép xay dung);

** Ban sao hodc tép tin chira ban chup chinh mot trong nhimng gidy to ching
minh quyén sir dung dat theo quy dinh cua phap luat vé dat dai hodc van ban chap
thuan clia co quan nha nudc c6 thim quyén vé vi tri va phuong an tuyén;

** Ban sao hogc t¢p tin chira ban chup chinh Quyet‘ dinh thu hdi dat cia co
quan nha nudce cd tham quyén theo quy dinh ctua phap luat vé dat dai;

** Ban sao hogc tép tin chira ban chup chinh hai bd ban v& thiét ké k¥ thuat
hodc thiét ké ban v€ thi cong dugc phé duyét theo quy dinh cua phap luat vé xay
dung, moi bd gom:

*** S dd vi tri tuyén cong trinh ty 1& 1/100 - 1/500;

*** Ban v& mit bang tong thé hodc ban v& binh d6 cong trinh ty 1& 1/500 -
1/5000;

*** Ban v& cac mat cat ngang chu yéu cua tuyén cong trinh ty 18 1/50 -1/200;

*** Riéng d6i voi cong trinh ngim phai bo sung thém: Béan vé cac mat ceflt
ngang, cé’c mat cg“lt doc thé hién chiéu sau cong trinh ty 1€ 1/50 - 1/200; So d6 dau noi
vo1 h¢ thong ha tang k¥ thuat ngoai cong trinh ty 1€ 1/100 - 1/500.

* P6i voi cong trinh tu’O’ng dai, tranh hoanh trang:

** Pon dé nghi cap gidy phép xay dung (quy dinh tai Phy luc s6 1 Thong tu so
15/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B Xay dung huong dan vé cip
gidy phép xay dung);

** Ban sao hodc tép tin chira ban chup chinh mot trong nhing gidy to ching
minh quyén st dung dat theo quy dinh cua phap luat vé dat dai;

** Ban sao hodc t€p tin chtra ban chup chinh gidy phép hoic van ban chap
thuan cua co quan quan 1y nha nudc vé van hod, di tich lich st theo phan cap;

**’ Bép sao hodc tép tin chtra ban chup chinh hai bd ban vé thiét ké ky ‘thuét
hodc thi€t ké ban vé& thi cong dugc phé duyét theo quy dinh cua phap luat vé xay
dung, moi by gom:

*** S0 d6 vi tri cong trinh ty 18 1/100 - 1/500;

*** Ban v& mit bang cong trinh ty 1& 1/100 - 1/500;

*** Ban v& cac mat dimg, cac mat cit chu yéu cong trinh ty 18 1/50 - 1/200. *
D61 voi cong trinh quang cao:

** Pon dé nghi cip gidy phép xay dung (quy dinh tai Phu luc s6 1 Thong tu sb
15/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 ndm 2016 cua Bo truong B¢ Xay dung hudng
dan vé cap giay phép xay dung);

** Ban sao hodc tép tin chira ban chup chinh mdt trong nhing gidy to ching
minh quyén sir dung dat theo quy dinh cua phap luat vé dat dai. Truong hop doi voi
cong trinh xay dung tai khu vuc khong thuoc nhom dat c6 muc dich st dung cho xay
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dung, khong chuyén doi du’gc muc dich sur dur}g dat thi ndp ban 520 hodc tép tin cht'}’a
ban chup chinh van ban chap thuan vé dia diém xay dung cua Uy ban nhan dan cap
huyén;

** Ban sao hodc tép tin chira ban chyp chinh hop ddng thué d:?'}t hodc hop ddng
thué cong trinh doé1 vaoi truong hop thué dat hoac thué cong trinh dé xay dung cong
trinh quang cao;

**’ Bép sao hodc tép tin chtra ban chup chinh hai bd ban vé thiét ké ky ‘thuét
hodc thi€t k€ ban vé& thi cong dugc phé duyét theo quy dinh cua phap luat vé xay
dung, moi by gom:

*** Pbi voi truong hop cong trinh xay dung méi:

*x%% S 46 vi tri cong trinh ty 1& 1/50 - 1/500;

**+* Ban v& mit bang cong trinh ty 18 1/50 - 1/500;

#3%% Ban v& mat cat mong va mat ct cong trinh ty 1¢ 1/50;

*d%% Ban v€ cac mat dung chinh cong trinh ty 1€ 1/50 - 1/200;

*** PHi v6i truong hop bién quang cdo duoc gin vao cong trinh da dugc xay
dung hop phap:

**%% Ban v& két cau cua bo phan cong trinh tai vi tri gan bién quang céo ty 1¢
1/50;

**** Ban v& cac mat dimg cong trinh ¢6 gin bién quang cao ty 1& 1/50 - 1/100.

+ Truong hop theo giai doan:

* P6i voi cong trinh khong theo tuyén:

** Pon dé nghi cip gidy phép xay dung (quy dinh tai Phu luc s6 1 Thong tu §6
15/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 ndm 2016 cua B truong B Xay dung hudng dan
vé cap giay phép xay dung);

** Ban sao hodc t¢p tin chira ban chyp chinh mot trong nhimg gidy to ching
minh quyén st dung dat theo quy dinh cua phap luat vé dat dai. Truong hgp doi voi
cong trinh xay dung tram, cOt phat song :[ai lghu vuc khong thugc nhom d;?lt cO muc
dich st dung cho xay dung, khong chuyén d61 dugc muc dich st dung dat thi nop
ban 520 hoac tép tin chﬁ’a ban chup chinh van ban chap thuan vé dia diém xay dung
cua Uy ban nhan dan cap huy¢n;

**’ Bép sao hodc tép tin chtra ban chup chinh hai bd ban vé thiét ké ky ‘thuét
hodc thi€t k& ban vé& thi cong dugc phé duyét theo quy dinh cua phap luat vé xay
dung, moi by gom:

***Gial doan 1:

‘ **%* Ban v& mat bang cong trinh trén 16 dat ty 18 1/100 - 1/500, kém theo so
do vi tri cong trinh;
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**%* Ban v& mat bang mong ty 18 1/100 - 1/200 va mit cat mong ty 18 1/50,
ban v& mat bang, mat cat chinh cia phan cong trinh da dugc phé duyét trong giai
doan 1 ty 18 1/50 - 1/200 kém theo so d6 dau ndi v6i hé thdng ha tang k¥ thuat, gom:
Giao thong, thoat nudc mua, xtr Iy nude thai, cip nude, cap dién, thong tin lién lac ty
1€ 1/100 - 1/200.

*** Giai doan 2:

*FE% Ban ve cac mat béng, cac mat dirng va mat cat chinh giai doan 2 ctia cong
trinh ty 1€ 1/50 - 1/200.

Ghi cht: D6i véi cong trinh cap I, néu cht dau tu ¢6 nhu cau thi c6 thé dé nghi
cap giay phép xay dung theo hai giai doan.

* Pdi v6i cong trinh theo tuyén trong db thi:

Viéc phan chia cong trinh theo giai doan thyc hién do chu dau tu xac dinh theo
quyét dinh dau tu. Ho so gdm:

** Pon dé nghi cap gidy phép xay dung (quy dinh tai Phu luc s6 1 Thong tu s6
15/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 ndm 2016 cua Bo truong B¢ Xay dung hudng
dan vé cap giay phép xay dung);

** Ban sao hodc tép tin chira ban chup chinh mot trong nhimg gidy to ching
minh quyén st dung dat theo quy dinh cua phap luét vé dat dai hodc van ban chap
thuan clia co quan nha nudc c6 tham quyén vé vi tri va phuong an tuyén;

** Ban sao hodc tép tin chira ban chup chinh Quyét dinh thu hoi dat cua co
quan nha nudc cd tham quyén phan dat thuc hién theo giai doan hodc ca du &n theo
quy dinh cua phap luat vé dat dai;

** Ban sao hogc tép tin chira ban chup chinh hai bd ban v& thiét ké k¥ thuat
hodc thiét ké ban v€& thi cong dugc phé duyét theo quy dinh cua phap luat vé xay
dung, moi by gom:

*** S dd vi tri tuyén cong trinh ty 1& 1/100 - 1/500;

*** Ban v& miat bang tong thé hodc ban vé binh d6 cong trinh ty 18 1/500 -
1/5000;

*** C4c ban vé theo ting giai doan: Ban v& cac mit cat ngang chu yéu cua
tuyén cong trinh theo giai doan ty 1& 1/50 - 1/200; Doi voi cong trinh ngam yéu cau
phai c6 ban v& cic mat cat ngang, cac mat cat doc thé hién chiéu sau cong trinh theo
ting giai doan ty 1& 1/50 - 1/200; So d6 d4u ndi véi hé thong ha tang ki thuat theo
tung giai doan ty 1¢ 1/100 - 1/500.

* Poi1 voi cong trinh theo du an:

** Pon dé nghi cip gidy phép xay dung (quy dinh tai Phu luc s6 1 Thong tu §6
15/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 ndam 2016 cua Bo truong Bo Xay dung hudng dan
vé cap giay phép xay dung);
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** Ban sao hodc t¢p tin chira ban chyp chinh mot trong nhimg gidy to chimg
minh quyén st dung dat theo quy dinh cua phép luat vé dat dai.

** Ban sao hodc tép tin chira ban chup chinh hai bo ban vé thiét ké k¥ thuat
hodc thiét ké ban ve thi cong cac cong trinh xay dung da duoc phé duyét theo quy
dinh cua phap luat vé xay dung, mdi bd gom:

*** Ban v& tong mit bang cua dy an hodc tong mit bang ting giai doan ciia du
an ty 1€ 1/100 - 1/500;

*** Ban vé mat bang timg cong trinh trén 16 dat ty 18 1/100 - 1/500, kém theo
so do vi tri cong trinh;

*** Ban v& cac mat ding va cic mit cit chinh cua timg cong trinh ty 18 1/50 -
1/200;

*** Ban v& mt bang mong ty 1& 1/100 - 1/200 va mit cit mong ty 18 1/50 cta
tung cong trinh kem theo so d6 dau no1 vai hé thong thoat nude mua, xur Iy nudce thai,
cap nudc, cap di¢én, thong tin lién lac ty 1¢ 1/50 - 1/200.

Truong hop thiét ké xay dung cta cong trinh di duoc co quan chuyén mén vé
xay dyng tham dinh, cac ban vé thiét ké quy dinh tai ndi dung nay 13 ban sao hoic tép
tin chira ban chup cac ban vé thiét ké xay dung da dugc co quan chuyén mén vé xiy
dyng tham dinh.

*** Ban sao hodc tép tin chira ban chup chinh quyét dinh phé duyét dy an dau
tu xay dung cong trinh.

* D61 v4i cong trinh stra chita, cai tao:
** Pon dé nghi cap gidy phép sta chira, cai tao cong trinh (quy dinh tai Phy

luc s6 1 Thong tu sb 15/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B truong Bo
Xay dung hudng dan vé cip gidy phép xay dung);

** Ban sao hodc tép tin chra ban chyp chinh mot trong nhimg gidy to chimg
minh v€ quyén s¢ hitu, quan Iy, st dung cong trinh theo quy dinh cua phap luat hoac
ban sao gidy phép xay dung da dugc co quan nha nudce c6 tham quyén cap.

** Ban sao hoac t¢p tin chtra ban chyp chinh ban v€ hi¢n trang cua by phan,
hang muc cong trinh stra chita, cai tao da dugc phé duyét theo quy dinh c6 ty 1¢ tuong
g véi ty 1& cac ban vé cua hd so dé nghi cap phép stra chita, cai tao va anh chyp
(10 x 15 cm) hi¢n trang cong trinh va cong trinh l1an can trudce khi stra chira, cai tao.

** Dbdi voi céac cong trinh di tich lich s, van hoéd va danh lam, théng canh C}é
dugc xép hang, thi phai c6 ban sao hodc tép tin chira ban chyp chinh van ban chap
thuan ctia co quan quan 1y nha nudc c6 tham quyén theo phan cap.

* D1 doi cong trinh:

** Pon dé& nghi cAp gidy phép di doi cong trinh (quy dinh tai Phu luc s6 1
Thong tu s6 15/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B truong Bo Xay
dung hudéng dan vé cap giay phép xay dung);
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** Ban sao hodc t¢p tin chira ban chyp chinh mot trong nhimg gidy to chimg
minh quyen st dung dat theo quy dinh cua phap luat vé dét dai noi cong trinh s& di
doi dén va gidy to hop phap vé quyén so hitu cong trinh theo quy dinh cta phap luat.

** Ban sao hodc tép tin chta ban chyp chinh ban vé tong mit bang, noi
cong trinh s€ dugc di doi tai ty 1€ 1/50 - 1/500.

** Ban sao hodc tép tin chira ban chup chinh ban v& mat bang mong ty 18 1/100
- 1/200, mat cat méng ty 1€ 1/50 tai dia diém cong trinh s& di doi toi.

** Ban sao hodc tép tin chtra ban chup chinh bao cdo két qua khao sat danh
gia chat lugong hién trang cia cong trinh do t6 chirc, cd nhan c6 du di€u kién nang
luc thuc hién.

** Ban sao hodc tép tin chira ban chup chinh phwong an di doi gom:

*** Phan thuyét minh vé hién trang cong trinh va khu vic cong trinh s& dugc
di doi dén; giai phap di doi, phuong an bé tri sir dung phuong tién, thiét bi, nhan luc;
giai phap bao dam an toan cho céng trinh, nguoi, may moc, thiét bi va cong trinh lan
can; bao dam vé sinh moi truong; tién do di doi; to chic, ca nhan thyc hién di doi
cong trinh;

*** Phan ban v& bién phép thi cong di doi cong trinh.

** Truong hop thiét ké xdy dung cta cong trinh da dugc co quan chuyén mon
vé xay dung tham dinh, cac ban v& thiét ké quy dinh tai muc 3, muc 4 DPiém nay la
ban sao hoac t&p tin chira ban chup cac ban vé thiét ké xdy dung da dugc co quan
chuyén mén vé xay dyng tham dinh.

Ngoai céc tai liéu quy dinh d6i véi mdi loai cong trinh néu trén, ho so dé nghi
cap phép xay dung con phai b sung thém céc tai li¢u khac d61 véi cac truong hop
sau:

*** Ban sao hoac tép tin chira ban chup chinh bao céo két qua tham dinh thiét
ke cua co quan chuyén mon vé xay dung doi véoi cong trinh theo quy dinh phai dugc
tham dinh thiét ke.

*** Ban sao hodc tép tin chira ban chyp chinh van ban ban cam két cua chu
dau tu bdo dam an toan cho cong trinh va cong trinh 1an can doi voi cong trinh xay
chen, c6 tang ham.

*** Ban sao hodc tp tin chtra ban chup chinh ban ké khai nang lyuc, kinh
nghiém cua t6 chirc, cd nhan thiét ké theo mau tai Phy lyc s6 3 Thong tu s

15/2016/TT-BXD, kém theo ban sao chung chi hanh nghé hoat dong xay dung, dbi
v6i1 cong trinh chua dugce co quan chuyén moén vé xay dung tham dinh thiét ké.

*** Ban sao hodc tép tin chira ban chup chinh quyét dinh dau tu ddi voi cong
trinh yéu cau phai 1ap du an dau tu xay dung.

* P6i voi cong trinh xay dyung co thoi han:

** Poi véi cong trinh khong theo tuyén:
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, *** Pon d& nghi cip gidy phép xay dung (quy dinh tai Phu luc s6 1 Thong tu
s0 15/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 ndam 2016 cua B) truong Bo Xay dung hudng
dan vé cap giay phép xay dung);

*** Ban sao hodc tép tin chtra ban chup chinh mot trong nhiing gidy to chimg
minh quyén st dung dat theo quy dinh cua phap luat vé dat dai. Truong hop ddi vai
cong trinh xay dyng tram, ¢t phat song tai khu vuc khong thudc nhom dat co6 muc
dich st dung cho xay dung, khong chuyén doi duoc muc dich st dung dat thi nop
ban sao hoac tép tin chtra ban chup chinh van ban chép thuan vé dia diém xady dung
ctia Uy ban nhan déan cap huyén;

*** Ban sao hodc tép tin chira ban chup chinh hai bd ban vé thiét ké k¥ thuat
hoac thiét ké ban vé thi cong dugc phé duyét theo quy dinh cua phap luat vé xay
dung, moi bd gom:

**%% Ban v& mat bang vi tri cong trinh trén 16 dat ty 18 1/100 - 1/500, kém theo
so do vi tri cOng trinh;

ik Ban v€ cac mat béng, cac mat dung va mat cat chu yéu cua cong trinh, ty
1€ 1/50 - 1/200;

**%* Ban v& mat bang mong ty 18 1/100 - 1/200 va mat cat mong ty 18 1/50,
kém theo so do dau ndi voi hé thdng ha tang ki thuat vé giao thong; cap nudc; thoat
nudc mua, nude ban; xu Iy nudc thai; cép dién; thong tin lién lac; cac hé théng ha
tang k¥ thuat khac lién quan dén cong trinh ty 18 1/50 - 1/200.

Riéng d6i voi cong trinh ciia cic co quan ngoai giao, t6 chirc qudc té va co
quan nudc ngoai dau tu tai Viét Nam con tuan thu cac diéu khoan quy dinh ctua Hi¢p
dinh hoac thoa thuan da dugc ky két vai Chinh phu Viét Nam; D61 voi cong trinh ton
g140 bo sung ban sao hodc tép tin chira ban chup chinh van ban chap thuan vé su can
thiét xay dung va quy mo cong trinh cia co quan ton gido theo phan cap.

* Poi voi cong trinh sura chira, cai tao:

** Pon dé nghi cip gidy phép stra chita, cai tao cong trinh (quy dinh tai Phu
luc s6 1 Thong tu s6 15/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 ndm 2016 cua B Xay dung
hudng dan vé cap gidy phép xay dung);

** Ban sao hodc t¢p tin chira ban chup chinh mot trong nhing gidy to ching
minh vé quyen sO hitu, quan ly, s dung cong trinh theo quy dinh cta phap luat hodc
ban sao gidy phép xay dung di duoc co quan nha nudc cd tham quyén cap.

** Ban sao hodc tép tin chtra ban chup chinh ban v€ hi¢n trang ctia by phan,
hang muc cong trinh stra chita, cai tao da dugc phé duyét theo quy dinh c6 ty 1¢ tuong
mg véi ty 1& cac ban vé cua hd so dé nghi cap phép stra chita, cai tao va anh chyp
(10 x 15 cm) hién trang cong trinh va cong trinh lan can trude khi stra chira, cai tao.

** PGi voi cac cong trinh di tich lich sir, van hoa va danh lam, thing canh da
duoc Xép hang, thi phai c6 ban sao hoac t&p tin chtra ban chup chinh van ban chép
thuan ctia co quan quan 1y nha nudc c6 thim quyén theo phan cap.
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* D1 do1 cOng trinh:

** Pon d¢ nghij cip gidy phép di doi cong trinh (quy dinh tai Phy luc s6 1
Thong tu s6 15/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam 2016 cua Bo truong B Xay
dung hudng dan vé cap giay phép xay dung);

** Ban sao hodc t€p tin chira ban chup chinh mot trong nhimg gidy to ching
minh quyen su dung dat theo quy dinh cua phap luat vé dét dai noi cong trinh s& di
doi dén va gidy to hop phap vé quyén so hitu cong trinh theo quy dinh ctia phap luat.

** Ban sao hodc tép tin chira ban chup chinh ban vé tong mit bang, noi
cong trinh s€ dugc di doi tai ty 1€ 1/50 - 1/500.

** Ban sao hodc t€p tin chtra ban chup chinh ban v& mat bang mong ty 18 1/100
- 1/200, mat cat mong ty 1€ 1/50 tai dia diém cong trinh s& di doi toi.

** Ban sao hodc tép tin chira ban chup chinh bao cdo két qua khao sat danh gia
chat luong hién trang cua cong trinh do t6 chiic, cd nhan c6 du di€u ki¢n nang luc
thuc hién.

** Ban sao hodc tép tin chira ban chup chinh phwong an di doi gom:

*** Phan thuyét minh vé hién trang cong trinh va khu vuc cong trinh s& duoc
di doi dén; giai phap di doi, phuong an bb tri str dung phuong tién, thiét bi, nhan lyc;
giai phap bao dam an toan cho cong trinh, nguoi, may moéc, thiét bi va cong trinh lan
can; bdo dam vé sinh moi truong; tién do di doi; to chie, ca nhan thyc hién di doi
cong trinh;

*** Phan ban v& bién phép thi cong di doi cong trinh.

*** Truong hop thiét ké xay dung cua cong trinh dd dugc co quan chuyén mén
vé xdy dung tham dinh, cic ban v& thiét ké quy dinh tai muc 3, muc 4 Diém nay 1a
ban sao hodc tép tin chira ban chup cac ban vé& thiét ké xay dung di duoc co quan
chuyén mon vé xay dyng tham dinh.

Ngoai céc tai liéu quy dinh d6i voi mdi loai cong trinh néu trén, ho so dé nghi
cap phép xay dung con phai b sung thém céc tai liu khac d61 véi cac truong hop
sau:

**** Ban sao hodc tép tin chtra ban chup chinh bao cao két qua tham dinh thiét
ké cua co quan chuyén mon vé xay dung doi voi cong trinh theo quy dinh phai duogc
tham dinh thiét ké.

**** Ban sao hodc tép tin chira ban chup chinh van ban ban cam két cta chi
dau tu bdo dam an toan cho cong trinh va cong trinh 1an can doi voi cong trinh xay
chen, c6 tang ham.

***#% Ban sao hodc tép tin chira ban chup chinh ban k& khai nang luc, kinh
nghiém ciia t6 chitc, ca nhan thiét ké theo mau tai Phy luc s6 3 Théng tu sd

15/2016/TT-BXD, kém theo ban sao chimg chi hanh nghé hoat dong xay dyng, d6i
v6i1 cong trinh chua dugc co quan chuyén mon vé xay dung tham dinh thiét ké.
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**** Ban sao hodc tép tin chira ban chup chinh quyét dinh dau tu ddi véi cong
trinh yéu cau phai 1ap du an dau tu xay dung.

+Sb luong hd so: 02 bd.

- Thoi han giai quyét:

+Thoi gian giai quyét theo quy dinh: Khong quéa 30 ngay lam viéc, ké tir ngay
nhan du hoé so hop 1¢;

+ Thot gian giai quyét sau khi cit giam: Khong qua 20 ngay lam viéc, ké tir
ngay nhan du ho so hop €.

- P6i twong thuc hién thii tuc hanh chinh: Chi dau tu.

- Co quan thyc hi¢n thu tuc hanh chinh:

+ Co quan c6 thAm quyén quyét dinh: S& X4y dung;

+ Co quan thyc hién: S¢ Xay dung.

- Két qua thye hién thi tuc hanh chinh: G1ay phep xay dung keém theo hd Y

th1et ké trinh xin cép gidy phép xay dung co dong du ctia co quan c6 tham quyén cap
gidy phép xdy dung tai noi tiép nhan hé so.

- Phi, L¢ phi: Theo quy dinh ctia B Tai chinh.

- Tén mau don, miu to khai: Don dé nghi cip gidy phép xay dung ( quy
dinh tai Phu luc s6 1 Thong tu s6 15/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam 2016 cua
Bo6 truong Bo Xay dung hudng dan veé cap giay phép xay dung).

- Yéu cau, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh: Khong co.

- Can cwr phap ly cua thu tuc hanh chinh:

+ Luat Xay dung 2014;

+ Nghi dinh s0 59/2015/ND-CP ngay 18 thang 6 nam 2015 ctia Chinh phu vé
quan ly du an dau tu xay dung;

+Thong tu sé 15/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 ndm 2016 cua Bo truong Bo
Xay dung hudng dan vé cap gidy phép xay dung;

+ Quyét dinh sb 838/Qb-BXD ngay 29 thang 8 nam 2016 cua B truong Bo
Xay dung vé viéc cong bo thu tuc hanh chinh maéi ban hanh; thu tyc hanh chinh dugc
thay thé; thu tuc hanh chinh bi hity bo hodc bai bé trong linh vuc hoat dong xay dung
thudc pham vi chirc nang quan 1y nha nudc ctia B6 Xay dung.
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PHULUCSO 1
(Ban hanh kem theo Thong tw so: 15/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam 2016 cua
Bo Xay dung)

CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc 1ap - Tu do - Hanh phuc

PON PE NGHI CAP GIAY PHEP XAY DUNG
(Stk dung cho cong trinh: Khong theo tuyén/Theo tuyén trong dé thi/ Twong dai, tranh
hoanh trang/Quang cdo/Nha o riéng lé/Svra chita, cadi tao/ Theo giai doan cho cong
trinh khong theo tuyén/Theo giai doan cho cong trinh theo tuyén trong dé thi/Du
an/Di doi cong trinh)
Kinh gri: oo

1. Thong tin vé chu dau tu:

- Tén chit dAu trr (180 Chti O): «.evee e,

- Nguor dai dién: ... Chic vu (néu co):
-DPiachi e he: ..o o

-S6nha: ... Puong/phd .......cccooeeiin..l Phuong/xa ..................

- Quan/huyén Tinh/thanh ph:
2SO GBI thOGI: et

2. Thong tin cong trinh:

- Pia Piem XAy dUNZ: ...ooiii i,
“LOdAt SO Diéntich ................... m’.

~Taisdnha: ....ooooiiieiiei Puong/phd ........ocoveiiieiii.
-Phuong/xa ......ooovviiii Quan/huyén ...

= Tinh, thanh Pho: ...
3. Noi dung dé nghi cap phép:

3.1. B6i véi cong trinh khong theo tuyén:

- Loai cong trinh: ....................... Cap cong trinh: ..........ccccoeviiieiiiniiil
- Dién tich xay dung: ......... m’.

- Cot xay dung: ......... m

- Tong dién tich san: ............ m” (ghi rd dién tich san cc tAng hdm, ting trén mit

dat, tang k¥ thuat, tang ling, tum).
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- Chiéu cao cong trinh: .......m (trong do ghi r6 chiéu cao cac ting ham, ting trén
mat dat, tang ling, tum).
- S tang: (ghi 1 s6 ting him, tAng trén mat dat, tang k¥ thuat, ting ling, tum)
3.2. B6i véi cong trinh theo tuyén trong do thi:
- Loai cong trinh: ...................... Cap cOng trinh: ..........coveueiieieeiiiiin

- Tong chiéu dai cong trinh: ................. m (ghi rd chiéu dai qua timg khu vuc dic
thu, qua ting dia gi61 hanh chinh xa, phudng, quan, huyén, tinh, thanh pho).

- Cbt ctia cong trinh: ........... m (ghi 18 cdt qua timg khu vurc)
- Chiéu cao tinh khong cua tuyén: ........ m (ghi 18 chiéu cao qua céac khu vuc).
- B§ sdu cong trinh: ............. m (ghi r0 d§ sau qua tirng khu vuc)

3.3. B6i voi cong trinh tuong dai, tranh hoanh trang:

- Loai cong trinh: .................. ... Cap cong trinh: ...........coooeeieiiin..,
- Dién tich xay dung: .......... m’.,

- Cot xay dung: ............ m

- Chiéu cao cong trinh: .......m

3.4. B6i véi cong trinh quang céo:

- Loai cong trinh: .................... Cap cONg trinh: .........cooveveeiieiiieiieein.
- Dién tich xay dung: ................. m’.

- Cotxay dung: .............. m

- Chiéu cao cong trinh: ................... m

- NO1 dung quang cdo: ...........cevvinnnnn.

3.5. B6i voi cong trinh nha ¢ riéng 1é:

- Cap cong trinh: ....................

- Dién tich x4y dung ting 1 (tAng trét): ......... m’.

- Tong dién tich san: ........... m’” (trong d6 ghi rd dién tich san cac ting ham, tang
trén mat dat, tang k¥ thuat, tang ling, tum).

- Chiéu cao cong trinh: ........... m (trong d6 ghi rd chiéu cao cac tang him, ting trén
mat dat, tang ling, tum).

- S6 tang: (trong d6 ghi rd s6 tang ham, ting trén mat dat, ting k¥ thuat, ting lung,
tum)

3.6. Ddi vai trudng hop céi tao, stra chira:

- Loaicong trinh: ....................Lll Cap cong trinh: ...l

- Dién tich x4y dung tang 1 (ting trét): .......... m’.
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—‘Téng dién tich san: .......... m’ (ghi ro dién tich san cac t?mg ham, tﬁng trén mat dat,
tang k¥ thuat, tang ling, tum).

- Chiéu cao cong trinh: ....... m (trong d6 ghi rd chiéu cao cac ting ham, ting trén mit
dat, tang ltmg, tum).

- S6 tang: (ghi 1 s6 ting ham, ting trén mat dat, tang k¥ thuat, tang lang, tum)

3.7. B6i véi trudng hop cap theo giai doan cho cong trinh khong theo tuyén:

- Giai doan 1:

+ Loai cong trinh: ..................coanll Cap cong trinh: ...........oocooveieiin...

+ Dién tich xay dung: ....... m’.

+ Cot xay dung: ......... m

+ Chiéu sau cong trinh: ......... m (tinh tir cot xay dung)

- Giai doan 2:

+ Téng dién tiqh san: ........ m’ (ghi 10 dién tich san cac t?mg ham, téng trén mat dat,
tang k¥ thuat, tang lirng, tum).

+ Chi;éu cao cong trinh: ......... m (trong d6 ghi rd chiéu cao cac ting ham, ting trén
mat dat, tang ling, tum).

+ S0 tang: ........ (ghi o s6 tang ham, tang trén mat dat, ting k¥ thuat, ting limg, tum)
3.8. Péi voéi trudong hop cap theo giai doan cho cong trinh theo tuyén trong do thi:

- Loai cong trinh: ...................... Cap cong trinh: .............cc..o......

- Tong chiéu dai cong trinh theo giai doan: ......... m (ghi 16 chiéu dai qua timg khu
vuc ddc thu, qua tirng dia gidi hanh chinh xa, phuong, quan, huyén, tinh, thanh pho).

- Cbt ctia cong trinh: ........m (qua cac khu vuc theo timg giai doan)

- Chiéu cao tinh khong cua tuyén: ........ m (ghi rd chiéu cao qua cac khu vuc theo

tung giai doan).

- Do sau cong trinh: ......... m (ghi r0 d§ sau qua cac khu vuc theo tirng giai doan)
3.9. Pdi v6i trudng hop cap cho Du 4n:

-Tenduan: oo

+ Pa duogc: .......... phé duyét, theo Quyét dinh sb: ....... ngay ............

- GOom: (n) cong trinh

Trong do:

+ Cong trinh s6 (1-n): (tén cong trinh)

* Loai cong trinh: ....................... Cap cOng trinh: .........ccoveueiiiiiieiieei
* Cac thong tin chi yéu clia cOng trinh: .......o..vieeieie el

3.10. Bdi véi truong hop di doi cong trinh:
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- Cong trinh can di doi:
-Loaicong trinh: ...l Cap cong trinh: ............ccoeveeiiii,

- Dién tich x4y dung ting 1 ((ANG tr&): «..ovneieneee et m’.

/: A 14 \ 2
-Tong di€n tich SAN: ... e m’.

= ChiGu €a0 CONG tHANN: ....ovunite et m’.
- Bia Piém cong trinh di doi d8n: ......oooiieei e,
SLOAAt SO o Diéntich ... m".
-Tal buong: ...
- Phuong (X3) ..oooovvniiiiiiii Quan (huyén) .........coooeiiiiinl,
- Tinh, thanh PhO: ..o
SO BANE: e,
4. Pon vi hodc nguoi chii nhiém thiét ké: ...

- Tén don vi thi€t ké: .........ooooviiiiiiiiiiiiiinn,

- Chimg chi ning luc hoat dong xiy dung (néu cd): S6 ............. Cip ngay

- Tén chi nhidm thit K&: .. oo,

- Chémg chi hanh nghé c4 nhan sb: ......... do .............. Cip ngay:

.......................

e 5 ) T 1 ¢] |
-Dienthoai: ..o

- Giay phép hanh nghé s6 (néu c6): ............ceeeen... CAPNGAY «ovveeeieeieeii,

5. Dy kién thoi gian hoan thanh cong trinh: ............... thang.

6. Cam két: Toi xin cam doan 1am theo dung gidy phép duogc cp, néu sai toi xin hoan
toan chiu trach nhiém va bi xur Iy theo quy dinh cua phéap luat.

Gui kem theo Pon nay céc tai lidu:

1 -

2.

...... ngay ......thang .....nam......
Nguoi lam don/Dai dién ghﬁ dﬁm tu
Ky, ghi r0 ho tén, déng dau (néu cd)
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5. Piéu chinh, gia han, cip lai gidy phép xay dung ddi v6i cong trinh cép I,
II; cong trinh ton glao, cong trinh di tich lich s - Van héa, tuwong dal, tranh
hoanh trang dwgc xép hang; cong trmh trén cac tuyen, truc dwong pho chinh
trong do thi; cong trinh thudc du 4n cé von dau tu true ti€p nwée ngoai.

- Trinh ty thwe hién:
+ Truwong hop diéu chinh gidy phép xay dung:
* Buée 1: Chu dau tu chuan bi day da ho so theo quy dinh ciia phap luat;
, * Buée 2: Nop hd so tai Bo phan tiép nhan va tra két qua mot cira tap trung
cap tinh cua tinh Ba Ria — Viing Tau.
Cong chirc tiép nhan hd so kiém tra hd so, d6i chiéu véi thanh phan hd so
theo quy dinh cua thu tuc hanh chinh va thyc hién cac cong viéc:
** Trudng hop ho so di hoi du cac diéu kién theo quy dinh cta thu tuc hanh

chinh thi tiép nhén ho so va lap gidy tiép nhan ho so va hen tra két qua, phiéu kiém
soat hd so, vao s theo ddi hd so theo quy dinh;

** Truong hop hod so chua hoi du cac didu kién theo quy dinh thi huéng dan
hoan thién ho so cho khach hang theo quy dinh.

* Budc 3: Ban giao hd so di tiép nhan cho S¢ Xay du’ng thu 1y, giai quyét:

** K¢ tir ngay nhan dugc ho so, SO Xay dung phai to chtrc tham dinh ho so,
kiém tra thuc dja. Khi thim dinh hd so, co quan c6 thim quyén phai xac dinh tai liu
con thiéu, tai liéu khong dung theo quy dinh hodc khong dung voi thyc té dé thong
bao mot 1an bang vin ban cho cha dau tu bo sung, hoan chinh hé so. Trudng hop ho
so bo sung chua dap tmg duoc yéu cau theo vin ban thong bao thi S& Xay dung c6
trach nhiém thong bao bang vin ban hudng dan cho chu dau tu tiép tuc hoan thién hd
so. Chu dau tu ¢o trach nhiém bo sung, hoan thién hd so theo vin ban thong bao.
Trudng hop viée bo sung hod so van khong dap tng duoc cac nodi dung theo thong
bao thi So Xay dung c6 trach nhiém thong bao dén chu dau tu vé 1y do khong diéu
chinh gidy phép xay dung;

** Can ct quy md, tinh chat, loai cong trinh va dia diém xay dung cong trinh
cO trong ho so dé nghi diéu chinh gidy phep xay dung, So Xay dung co trach nhiém
d6i chiéu cac dleu kién theo quy dinh dé gui van ban lay ¥ kién ctia cac co quan quan
Iy nha nudc vé nhitng linh vuc lién quan dén cong trinh xay dung theo quy dinh cua
phap luat;

** Poi v6i cong trinh ké tir ngay nhan duoc ho so, cic co quan quan 1y nha
nudc dugc héi y kién c6 trach nhiém tra 16i béng van ban vé nhirng ndi dung thudc
chtrc nang quan 1y cia minh. Sau thoi han quy dinh, néu cac co quan nay khong c6 ¥
kién thi dugc coi 1a dd dong v va phai chiu trach nhiém vé nhitng nodi dung thudc
chtrc nang quan 1y ctia minh; S& Xay dung cin c&t cac quy dinh hién hanh dé quyét
dinh viéc diéu chinh gidy phép xay dung.

+ Truong hop gia han, cdp lai gidy phép xay dung:

* Budc 1: Chu dau tu chuéan bi ddy di ho so theo quy dinh ctia phap luat;

* Budce 2: Nop hd so tai BO phan tiép nhan va tra két qua mot ctra tap trung
cAp tinh cta tinh Ba Ria — Viing Tau.
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Cong chirc tiép nhan hd so kiém tra hd so, d6i chiéu véi thanh phan hod so
theo quy dinh cua thu tuc hanh chinh va thyc hién cac cong viéc:

** Truong hop ho so di hoi du cac diéu kién theo quy dinh cta thu tuc hanh
chinh thi tiép nhén ho so va lap gidy tiép nhan ho so va hen tra két qua, phiéu kiém
soat ho so, vao so theo ddi ho so theo quy dinh;

** Truong hop hd so chwa hoi du cac diéu kién theo quy dinh thi hudng din
hoan thién ho so cho khach hang theo quy dinh.

* Budce 3: Ban giao hé so di tiép nhan cho S¢ Xay du’ng thu 1}'/, giai quyét:

Sau khi nhan du ho so hop 1¢, co quan co tham quyen cap glay phép xay dung
c6 trach nhiém xem xét gia han gidy phép xay dung hodc cap lai giay phép xay dung.

~ t+Buéc4: Nhan két qua tai BO phan tiép nhan va tra két qua mot cira tap trung
cap tinh.

+ Thoi gian tiép nhan hd so va tra két qua: Tir tht hai dén tht sau hang tuan
(sang tur 7 gio 30 phut dén 12 gio; chiéu tir 13 gid dén 16 gio 30 phut), trir cac ngdy
18, tét.

- Cach thirc thuc hién: Nop hé so tryc tiép hodc gui qua duong buu dién
hoac ndp ho so qua mang.

- Thanh phén ho so, so lwong ho so:

+ Thanh phan hé so:

* D61 voi truong hop diéu chinh gidy phép xay dung:

** Don dé nghi diéu chinh gidy phép xay dung ( quy dinh tai Phu luc s6 2
Thong tu s6 15/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam 2016 cua Bo truong B Xay
dung hudéng dan vé cap giay phép xay dung);

** Ban chinh gidy phép xay dung da dugc cap;

ok Bé’n sao hoac tép tin chira ban chup chinh ‘pén v& thiét ké mat bﬁng, mat
dirng, mat cat by phan, hang muc cong trinh dé nghi di€u chinh ty 1¢ 1/50 - 1/200;

** Ban sao hodc tép tin chira ban chup chinh van ban phé duyét diéu chinh
thiét ké cua nguoi co tham quyen theo quy dinh kém theo Ban ké khai diéu kién
nang lyc cua to chtic, ca nhan thiét ké ddi véi truong hop thiét ké khong do co quan
chuyén mén vé xdy dyng tham dinh hodc Bao cao két qua tham dinh thlet ké diéu
chinh cta co quan chuyén mon vé xay dung theo quy dinh cua phap luat vé xay dung.

* P6i voi trudng hop gia han gidy phép xay dung:

~**Don dé nghi gia han gidy phép xay dung ( quy dinh tai Phu luc s6 2 Thong
tu s0 15/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam 2016 cia B¢ truong Bo Xay dung
hudng dan vé cap gidy phép xay dung);

** Ban chinh gidy phép xay dung da duogc cap.

* P61 voi truong hop cap lai gidy phép xay dung:

, ** Pon dé nghi cap lai giéy phep xay dung, trong do giai trinh 3 1y do dé nghi
cap lai quy dinh tai Phy luc s6 2 Thong tu s6 15/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam
2016 cua B0 truong BO Xay dung hudng dan vé cap giay phép xay dung);
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** Ban chinh gidy phép xay dung da duoc cdp (ddi véi truong hop bi rach,
nat).

+Sb luong hd so: 02 bo.

- Thoi han giai quyét:

+ Thoi gian giai quyét theo quy dinh:

* Truong hgp diéu chinh gidy phép xdy dung: Khong qua 30 ngay lam viéc, ké
tor ngay nhéan du ho so hop I¢;

* Truong hop gia han, cap lai gidy phép xay dung: Khong qua 05 ngay lam
viée, ké tr ngay nhan du hoé so hop 1¢.

+ Thoi gian giai quyét sau khi cat giam:
* Truong hop diéu chinh gidy phép xay dung: Khong qua 20 ngay lam viéc, ké
tor ngay nhan da ho so hop 1¢;
* Truong hop gia han, cap lai gidy phép xay dung: Khong qua 04 ngay lam
vige, ké tr ngay nhan du ho so hop 1¢€.
- Pdi twong thue hién thi tuc hanh chinh: Chu dau tu.
- Co quan thue hién thia tuc hanh chinh:
+ Co quan ¢6 thAm quyén quyét dinh: S¢ Xay dung;
+ Co quan thuc hién: S& Xay dung.
- Két qua thye hién thu tuc hanh chinh: Gidy phép xay dung dugc diéu
chinh, gia han hodc cap lai.
- Phi, ¢ phi: Theo quy dinh ctia B6 Tai chinh.
- Tén miu don, miu to khai: Pon dé nghi diéu chinh, gia han, cép lai giéy
phep xay dyng ( quy dinh tai Phy luc s6 2 Thong tu s6 15/2016/TT-BXD ngay 30
thang 6 nam 2016 cua Bo trudéng BO Xay dung hudng dan vé cap gidy phép xay
dung).
- Yéu cau, diéu ki¢n thye hién thii tuc hanh chinh: Khong c6.
- Can cwr phap ly cua thu tuc hanh chinh:
+ Luat Xay dung 2014;
+ Nghi dinh s6 59/2015/ND-CP ngay 18 thang 6 ndm 2015 ciia Chinh phi vé
quan ly du an dau tu xay dung;
+ Thong tu §6 15/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 ndm 2016 cua Bo truong Bo
Xay dung hudng dan ve cap gidy phép xay dung;

+ Quyet dinh sb 838/Qb-BXD ngay 29 thang 8 nam 2016 cua B truong B
Xay dung veé viéc cong b6 tha tuc hanh chinh méi ban hanh; thi tuc hanh chinh dugc
thay thé; thu tuc hanh chinh bi hity bé hodc bai bé trong linh vuc hoat dong xay dung
thudc pham vi chitc ndng quéan ly nha nudc cua Bo Xay dung.
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~PHYLUCSO2
(Ban hanh kem theo Thong tw so 15/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam 2016 cua Bo
Xay dung)

CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc 1ap - Tu do - Hanh phuc

PON PE NGHI PIEU CHINH/GIA HAN/CAP LAI GIAY PHEP XAY DUNG
(Str dung cho: Cong trinh/Nha & riéng 1¢)

Kinh giri: .o
1. Tén chil dau trr (Chi BO): - eveee el
-Nguodidaidién: ...l Chlrc VU oo,
-DPia chi 8N M o oo,
-Sénha: ............... Puong (phd) ....ovvvvenenn... Phuong (xa) ..................
- Quan (huy8n) ......cooveieeiieeie, Tinh, thanh phd: ........................
2SO BN thOGL: et
2. Dia PIEM XAY AUNE: « .o
SLOAAt SO o Diéntich ...l m’.
-Tat: buong: ...
- Phuong (X2) ..oovvviiiiiiiiiee . Quan (huyén) ..........oooiiiiiin.l.
= Tinh, thanh PO .. ooveie e

3. Gidy phep xay dung da duoc cap: (s, ngay, co quan cap)
No6i dung Giay phép:

4. Noi dung dé nghi Diéu chinh so voi Gidy phép di duoc cap (hoic 1y do dé nghi gia
han/cap lai):
5. Pon vi hodc ngudi cht nhiém thi€t ké: ...
- Tén don vi thi€t KE: .......oovviiiiiiiiiiiii e
- Chimg chi nang luc hoat dong xay dung (néu co): S6 ........ CApNGAY ...oonn..
- Tén chl nhiém thi€t KE: ..........ooiiiiiiiiiieee e,
- Chimg chi hanh nghé c4 nhan s6: ............. 4 [0 S Cép ngay: .........
-1 Chi: o,
-DIn thoat: ...
- Gidy phép hanh nghé s6 (néu cO): ...vvvvneeenenn.., cap NEAY «ovvneiiieiiieiii,
6. Dy kién thoi gian hoan thanh cong trinh theo thiét ké Piéu chinh/gia han: .......
thang.
7. Cam két: Toi xin cam doan lam theo ding gidy phép Diéu chinh dugc cap, néu sai
t61 xin hoan toan chiu trach nhiém va bi xtr 1y theo quy dinh ctia phap luat.
Gt kem theo Pon nay céc tai liu:
1 -
2.
.......... ngay......thang .....nam......
Nguoi 1am don/Pai dién chi dau tu
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Ky, ghi rd ho tén, dong dau (néu co)

6. Cap/cap lai/diéu chinh, bo sung noi dung chu’ng chi nang luc hoat dong
xay dung hang II, hang I11 d6i véi: to chirc khao sat xay dung; t6 chirc lap quy
hoach xay dung; td chirc thlet ké, tham tra thiét ké xay dung; td chirc lap, tham
tra du an dau tw xay dung; to chirc quan 1y du 4n dau tu xay dung; to chirc thi
cong xay dung cong trinh; t6 chirc giam sat thi cong xay dung; to chirc kiém
dinh xay dung; to chirc quan ly, tham tra chi phi dau tw xay dung.

- Trinh ty thue hién:

+ Bwée 1: T6 chirc dé nghi cap/cap lai/diéu chinh, bo sung ndi dung chimg chi
nang lyc hoat dong xay dung hang II, hang III d6i voi: t chirc khao sat xay dung; t6
chirc 18p quy hoach xay dung; t6 chuc thiét ké, tham tra thiét ké xay dung; to churc
1ap, tham tra du an dau tu xay dung; t6 chirc quan 1y du an dau tu xdy dyng; t6 chirc
thi cong xdy dung cong trinh; t6 chirc giam sat thi cong xdy dung; t6 chirc kiém dinh
xay dung; t6 chic quan 1y, thém tra chi phi dau tu xay dung co tru s chinh tai tinh
Ba Ria — Viing Tau va thudc quyén quan Iy nha nudc cia S Xay dung tinh Ba Rja —
Viing Tau chuén bi ddy du ho so theo quy dinh cta phap luat;

+ Budée 2: Nop ho so tai Bo phan tiép nhan va tra két qua mot cira tap trung
cap tinh cta tinh Ba Ria — Viing Tau.

Cong chirc tiép nhan ho so kiém tra hd so, d6i chiéu véi thanh phan ho so
theo quy dinh cua thu tuc hanh chinh va thyc hién cac cong viéc:

* Truong hop ho so da hoi du cac diéu kién theo quy dinh ciia thu tuc hanh
chinh thi ti€p nhan h6 so va lap gidy ti€p nhan ho so va hen tra ket qua, phiéu kiém
soat ho so, vao s6 theo doi ho so theo quy dinh;

* Trudng hop ho so chua hoi du cac diéu kién theo quy dinh thi huéng dan
hoan thién ho so cho khach hang theo quy dinh.

+ Buéc 3: Ban giao hd so di tiép nhan cho S¢ Xay dung thu 1y, giai quyét:

* S Xay dung cép chiig chi nang luc hang II, hang III ddi véi to chuc ¢o tru
s& chinh tai dia ban hanh chinh thugc pham vi quan ly cua minh;

* Trong thoi gian 10 ngay ké tir ngdy nhan duoc hd so, S¢ Xay dung co trach
nhiém kiém tra sy day du va tinh hop 18 cta ho so. Truong hop ho so thiéu hogc
khong hop 1€, S¢ Xay dung thong bao mot lan bang van ban t6i to chirc dé nghi cap
ching chi nang luc vé yéu cau bo sung hd so hoic t6 chirc phiic tra dé xac minh ho so
néu can thiét.

* T6 chuc danh gid, cAp chung chi nang lyc:

** Hoi dong xét cap chung chi nang luc co trach nhiém danh gia nang luc hoat
dong xay dung cua to chirc trinh S& Xay dung quyét dinh.

** Thoi gian danh gia, cip chung chi nang lyc khong qua 10 ngay d6i véi
chig chi nang lyc hang II, hang III ké tir ngay nhan du ho so hop 1€.
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** Trong thoi gian t6i da 03 ngay lam viéc ké tur ngay quyet dinh cap ching
chi nang luc, S6 Xay dung co trach nhiém gui van ban dé nghi cap Ma s chung chi
nang luc theo mau tai Phu luc s6 15 Thong tu s6 17/2016/TT-BXD t6i Bo Xay dung.
Trong thoi gian 05 ngay ké tir ngdy nhan dugc van ban dé nghi, B6 Xay dung co
trach nhiém phat hanh M4 s6 chimg chi ning lyc, dong thoi thuc hién viéce tich hop
thong tin dé quan 1y, tra ctru chting chi ning luc va cong bd thong tin nang luc hoat
dong xay dung trén trang thong tin dién tir cia B§ Xay dung.

** T chur dé nghi cp ching chi c6 nghia vu ndp 18 phi cap ching chi ning
luc khi ndp ho so. L¢ phi khong hoan trd trong moi trudng hop.

** Thoi han xét diéu chinh, b sung ndi dung chimg chi ning lyc nhu quy
dinh d6i voi truong hop

+ Bwéc 4: Nhan két qua tai B6 phan tiép nhan va tra két qua mot cira tap trung
cap tinh.

+ Thoi gian tiép nhan ho so va tra két qua: Tu thr hai dén thtr sdu hang tuan
(sang tur 7 gio 30 phut dén 12 gio; chiéu tor 13 gio dén 16 gio 30 phut), tror cac ngay
18, tét.

- Céch thirc thwe hién: Nop ho so truc tiép hodc giri qua dudng buu dién.
- Thanh phén ho so, so lwong ho so:
+ Thanh phan ho so:

* Pon dé nghi cap/cap lai/diéu chinh, bo sung ndi dung ching chi nang lyc )
quy dinh tai Phu luc s6 03 Thong tu sé 17/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam 2016
ctia Bo truong Bo Xay dung huéng dan vé ning luc cta to chic, ca nhan tham gia
hoat dong xay dung); .

* Tép tin chira anh mau chup tir ban chinh cua gidy chtng nhan diang ky doanh
nghiép hodc quyét dinh thanh 14p to chirc; ban quy trinh quan ly thyc hién cong viéc;
hé thdng quan 1y chat lugng tuong tng véi linh vuc dé nghi cip chimg chi ning luc;

* T¢p tin chira anh mau chup tir ban chinh cua Ban danh sach cac ¢4 nhan chu
chét, nhan vién, cong nhan k¥ thuat (néu co) co lién quan va ké khai kinh nghiém
hoat dong xay dung cua td6 chirc theo quy dinh tai Phu luc s6 04 Thong tu sb
17/2016/TT-BXD kém theo cic vin bang, ching chi va hop dong lao dong cia céc ca
nhan chi chét, cong nhan k¥ thuat (néu co) lién quan dén ndi dung dé nghi cap ching
chi nang luc; hop dong va bién ban nghiém thu hoan thanh da thyc hién (mdi linh vuc
va loai khong qua 03 hop dong, 03 bién ban nghiém thu hoan thanh cua cong viéc
tiéu biéu da thuc hién);

* T¢p tin chtra &nh mau chup tir ban chinh ctia Ban ké khai nang luc tai chinh
trong thoi gian 03 nidm tinh dén thoi diém dé nghi cip ching chi ning luc, may moc,
thiét bi, phan mém may tinh c6 lién quan dén linh vuc dé nghi cap ching chi cua to
chtrc;
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~ * Chimg chi ¢l d6i v6i trudng hop chimg chi cii bi rach, nat hodc diéu chinh,
bo sung ndi dung hodc chimg chi cii da hét han str dung.

+Sb luong hd so: 01 bd.

- Thoi han giai quyét: Khong qua 20 ngay lam viéc, ké tir ngdy nhan du ho so
hop I¢.

- P6i twong thue hién thii tuc hanh chinh: T6 chirc trong nudc.
- Co quan thye hién thia tuc hanh chinh:

+ Co quan ¢6 thAm quyén quyét dinh: S¢ Xay dung;

+ Co quan thyc hién: S& Xay dung.

- Két qua thyc hién thi tuc hanh chinh: Ching chi nang lyc hang II, hang
1.

- Phi, L¢ phi: Theo quy dinh ctia B¢ Tai chinh.

- Tén miu don, miu to Khai:

+ Pon dé nghi 9ép/cép lai/diéu, chinh, b6 sung ndi dung ching chi ning luc
(quy dinh tai Phu luc s6 03 Thong tu SQ 17/2016/TT—BXD ngéy 30 thang 6 nam 2016
cua B0 truong Bo Xay dung hudng dan vé nang luc cua to chirc, cd nhan tham gia
hoat dong xay dung);

+ Ban danh sach cac c4 nhan chi chét, nhan vién, cong nhan ky thuat (néu co)
c6 lién quan va k& khai kinh nghiém hoat dong xay dung cua to chirc ( quy dinh tai
Phy luc s6 04 Thong tu s6 17/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam 2016 ctua B
trudng Bo Xay dung hudng dan vé nang luc cia td churc, ca nhan tham gia hoat dong
xay dung).

- Yéu céu, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh:

+ Piéu kién chung ddi véi t6 chirc xin cap chimg chi ning lyc:

_ * Co gidly dang ky kinh doanh hodc quyét dinh thanh 13p cua co quan c6 tham
quyén theo quy dinh cua phap luat.

* Noi dung ding ky cap chimg chi nang luc hoat dong xay dyng phai phu hop
voi noi dung dang ky kinh doanh hodc quyét dinh thanh lap cua co quan c6 tham
quyén theo quy dinh cua phép luit.

7 * Nhimng ca nhan dam nhén chirc danh chu chét phai c6 hop dong lao dong vai
t6 chirc dé nghi cap ching chi nang luc hoat dong xay dung.

* Pdi v6i céac dl;r an, cﬁng trinh co6 tinh chét dac thu npu': Nha may dién hat
nhan, nha may san xuat hoa chat doc hai, san xuat vat liéu nd, nhitng ca nhan dam
nhéan chitc danh chii chét thi ngoai yéu cau phai ¢6 chimg chi hanh nghé tuong g

v6i loai cong viéc thyc hién con phai duge boi dudng chuyén mén nghiép vu vé linh
vuc dac thu cua du an.

+ Dicu kién riéng do1 vt tung loai to chirc xin cap chig chi nang luc:
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* T6 churc khao sat xay dung:
** Hang II:

***% C¢ it nhat 3 (ba) nguoi c6 chung chi hanh nghé khao sat xay dung hang I
pht hop véi linh vuc dé nghi cap chung chi nang luc;

*** C6 it nhat 10 (muoi) ngudi trong hé thong quan 1y chat luong cia t6 chirc
khao sat xay dyng c6 chuyén mon, nghi€p vu phu hop voi loai hinh khao sat xay
dung dang ky cap chiing chi ning luc;

ook ba thuc hién khdo sat xay dung it nhét 1 (mdt) du an nhém B; 1 (mot)
cong trinh cap Il hodc 2 (hai) dg &n nhom C hoac 2 (hai) cong trinh cap III tr¢ 1én
cung loai hinh khdo sat.

** Hang II1:

**% C¢ it nhat 3 (ba) nguoi co chimg chi hanh nghé khao sat xdy dung hang I11
pht hop vaéi linh vuc dé nghi cap ching chi nang lyc;

**% C¢ it nhat 5 (ndm) nguoi trong hé théng quan 1y chét luong cia td chirc
khao sat xay dyng co chuyén mon, nghiép vu phu hop voi loai hinh khao sat xay
dung dang ky cap chung chi nang luc.

* T6 chirc tu van 14p quy hoach xay dung:

** Hang II:

*** C¢ it nhat 10 (mudi) nguoi co ching chi hanh nghé thiét ké quy hoach xay
dung hang II; nhitng nguoi chu tri cdc bo mon phai cd ching chi hanh nghé hang II
phu hop vdéi linh vuc chuyén moén dam nhan;

*** C¢ it nhat 20 (hai muoi) ngudi c6 chuyén moén phi hop véi loai quy hoach
xay dyng dang ky cap chimg chi nang luc lap quy hoach xay dung;

*** Pa thuc hién lap it nhat 1 (modt) d6 an quy hoach xay dung ving lien
huyén hodc 2 (hai) d6 an quy hoach chung xay dung do6 thi loai II hodc 2 (hai) d6 an
quy hoach xay dung khu chirc nang dac thu.

** Hang III:

*%% C6 it nhat 5 (ndm) ngudi ¢6 co chimg chi hanh nghé thiét ké quy hoach
xay dung hang III; nhitng ngudi chu tri cdc bd mdn phai c6 ching chi hanh nghé
hang III phu hop véi linh vuc chuyén mén ddm nhén;

*ExCO it nhzflt 10 (muoi) nguoi cd chuyén moén phu hop vai loai quy hoach
xay dung dang ky cap ching chi ndng luc 1ap quy hoach xay dung.

* T6 chirc thiét ké, tham tra thiét ké xay dyng:

** Hang II:

o Co it nhat 10 (mudi) nguoi ¢ ching chi thiét ké hang II phu hop voi loai
cong trinh d€ nghi cap chung chi; nhimg nguoi chu tri thiét ké linh vyce chuyén moén
phai c6 chirng chi hanh nghé thiét ké hang II phu hgp v6i cong viéc ddm nhan;
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GOt nhat 10 (mudi) nguoi trong hé théng quan 1y chat lugng cua td chic
thiét k& xay dung cong trinh ¢6 chuyén mon, nghiép vu phu hop voi loai cong trinh
dang ky cap chung chi nang luc;

**% PA thyc hién thiét ké it nhat 1 (mot) cong trinh cp II hodc 2 (hai) cong
trinh cap III cung loai.

** Hang III:

*%% C0 it nhat 5 (ndm) ngudi co chimg chi thiét ké hang III phu hop véi loai
cong trinh d€ nghi cap chung chi; nhimg nguoi chu tri thiét ké linh vyc chuyén moén
phai c6 chirng chi hanh nghé thiét ké hang III phu hop vdi cong viéc dam nhan;

M Co it nhat 5 (ndm) nguoi trong hé thdng quan 1y chat luong cua td chirc
thiét k& xay dung cong trinh c6 chuyén mon, nghiép vu phu hop voi loai cong trinh
dang ky cap chung chi nang lyuc.

* T6 chirc lap, tham tra du an dau tu xay dung:

** Hang II:

*** C6 it nhat 3 (ba) nguoi co du giiéu kién ndng lyc lam chu nhiém 1ap du 4n
nhom B phu hop véi loai du an dé nghi cap chiing chi;

*** Nhung nguoi chu tri linh vye chuyén mon cua dy an phai c6 ching chi
hanh nghé hang II phu hgp véi linh vyc chuyén moén dam nhén;

**% C6 toi thleu 20 (hai muot) nguoi c6 chuyén mon, nghiép vu phu hop voi
loai du 4n dang ky cap chimg chi nang luc 1ap du an dau tu xay dung;

*** P3 thuc hién lap, tham tra it nhat 1 (mot) du 4n nhém B hoic 2 (hai) du 4n
nhém c cung loai.

** Hang III:

*%% C0 it nhat 3 (ba) nguoi ¢6 du diéu kién nang lyc 1am chi nhiém I4p dy én
nhoém C phu hop véi loai du an d€ nghi cap chung chi;

*** Nhing nguoi chu tri linh vye chuyén mon cua dy an phai c6 ching chi
hanh nghé hang III phu hop véi linh vuc chuyén mén ddm nhén;

*EECO t01 thiéu 10 (mudi) nguoi cb chuyén mon, nghiép vu phu hop voi loai
du an dang ky cap ching chi nang luc lap du an dau tu xay dyng.

* T6 chuc quan 1y du an dau tu xay dung:

** Hang II:

*** C6 it nhat 3 (ba) ngudi du diéu kién nang luc 1am giam déc quan 1y du an
nhom B;

_*** Nhing nguoi phy trach cac linh vuc chuyén moén phai c6 chimg chi hanh
nghé hang II phu hop véi cong viéc dam nhan;

*ax Co it nhat 15 (muoi 1am) nguoi trong hé thong quan 1y chat lugng cua to
churc tu van, ban quan ly du an dau tu xay dyng c6 chuyén mén, nghiép vu phu hop
voi loai dy 4n dang ky cap ching chi nang luc;

% Pa thuc hién quan 1y it nhét 1 (mdt) du an nhém B hoac 2 (hai) du an
nhom C cung loai.
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**Hang I1I:

*** C4 it nhat 3 (ba) ngudi du diéu kién niang luc 1am giam déc quan 1y dy an
nhom C cung loai;

_*** Nhing nguoi phu trach cac linh vuc chuyén moén phai c6 chimg chi hanh
nghé hang III phu hop véi cong viéc ddm nhan;

R Co it nhat 10 (muoi) nguoi trong he théng quan 1y chat lugng cua to chic
tu van, ban quan ly dy an dau tu xay dung c6 chuyén mén, nghiép vu phu hop voi
loai du an dang ky cap chirng chi nang luc.

* T6 chuc thi cong xdy dung cong trinh:

** Hang II:

**% (C¢ it nhat 2 (hai) nguoi du diéu kién nang luc lam chi huy truéng cong
truong hang II cung loai cong trinh xay dung;

*** Nhimg nguoi phu trach thi cong linh vuc chuyén moén c6 trinh do cao
dang, cao dang nghé, trung cip nghé phu hop véi cong viéc dam nhan va thoi gian
cong tac it nhat 3 (ba) nam;

**% C6 it nhat 10 (mudi) nguoi trong hé thdng quan 1y chit luong, quan 1y an
toan lao dong c6 chuyén mon, nghi¢p vu phu hgp voi loai cong trinh;

*%% Co it nhat 20 (hai muoi) cong nhan k§ thudt c6 chimg chi boi dudng
chuyén mon nghi€p vu phu hop vé1 ndi dung dang ky cap chirng chi nang luc;

*** Da thyc hién thau chinh thi cong it nhat 1 (mot) cong trinh cap II hodc 2
(hai) cong trinh cap III cung loai.

** Hang III:

**% C¢ it nhat 1 (mot) nguoi da didu kién ning luc lam chi huy trudong cong
truong hang III cung loai cong trinh xay dung;

*** Nhitng nguoi phu trach thi cong linh vuc chuyén mén c6 trinh d6 nghé phu
hop v6i cong viéc ddm nhan;

**% C¢ it nhat 5 (ndm) ngudi trong hé thong quan 1y chat luong, quan 1y an
toan lao dong c6 chuyén mon, nghiép vu phu hgp véi loai cong trinh;

*** (C¢ it nhat 5 (ndm) cong nhan ky thuat co chung chi bdi dudng chuyén
mon nghiép vu phu hop vé1 ndi1 dung dang ky cap chirng chi nang luc.

* T6 chirc giam sat thi cong x4y dung:

** Hang II:

Co it nhét 10 (muoi) nguoi ¢6 ching chi hanh nghé giam sat thi cong xay
dung, chu tri kiém dinh xay dung hang II phu hop véi linh vuc giam sat thi cong xay
dung.

** Hang III:

C6 it nhat 5 (ndm) ngudi c6 ching chi hanh nghé gidm st thi cong xay dung,
kiém dinh xay dung hang III pht hop véi linh vire giam sat thi cong xay dung, kiém
dinh xay dung.

* T6 chuc kiém dinh xay dung:
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** Hang II:

Co it nhét 10 (muoi) nguoi ¢d ching chi hanh nghé giam sat thi cong xay
dung, chu tri kiém dinh xay dung hang II phu hop vai linh vuc giam sat thi cong xay
dung.

** Hang III:

C6 it nhat 5 (ndm) ngudi c6 chimg chi hanh nghé gidm sat thi cong xay dung,
kiém dinh xay dung hang III phu hop véi linh vuc giam sat thi cong xay dung, kiém
dinh x4y dung.

* T6 chuc quan 1y, thim tra chi phi dau tu xay dung:

** Hang II:

*** C¢ it nhat 3 (ba) ngudi co chtng chi hanh nghé dinh gia xay dung hang II;

*EECO it nhé:[ 10 (mudi) nguoi cd chuyén mén nghi€p vu phu hgp véi cong
tac quan 1y chi phi dau tu xay dung.

** Hang III:

*** C6 it nhat 3 (ba) nguoi c6 chimg chi hanh nghé dinh gia xay dung hang
IT;

% CO it phét 5 (ndm) nguoi ¢6 chuyén mon nghiép vu phu hop véi cong tac
quan ly chi phi dau tu xay dung.

- Can cwr phap ly cua thu tuc hanh chinh:

+ Luat Xay dung 2014;

+ Nghi dinh s0 59/2015/ND-CP ngay 18 thang 6 nam 2015 ctia Chinh phu vé
quan 1y du 4n dau tu xay dung cong trinh;

+ Thong tu s~6 17/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 ndam 2016 ctua B¢ truong Bo
Xay dung hu’c'mg dan Vé nang luc cua to chirc, ca nhan tham gia hoat dong xay dung;

+ Quyet dinh sb 838/Qb-BXD ngay 29 thang 8 nam 2016 cua B truong Bo
Xay dung veé viéc cong b6 tha tuc hanh chinh méi ban hanh; thi tuc hanh chinh duoc
thay thé; thu tuc hanh chinh bi hity bé hodc bii bo trong linh vuc hoat dong xay dung
thudc pham vi chirc nang quan 1y nha nudc ctia B6 Xay dung.
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VAN BAN PHAP LUAT KHAC

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIiA VIET NAM
TINH BA RIA-VUNG TAU Poc 1ap — Tu do — Hanh phiic
S6: 1380/QD-UBND Ba Ria - Viing Tau, ngay 26 thang 5 nam 2017
QUYET PINH

V& viéc cong bd thii tuc hanh chinh dwoc chuin héa; thi tuc hanh chinh
bai b6 thugc pham vi, chirc nang quan ly cia S¢ Xay dung

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH BA RIA - VONG TAU

Can ctr Luat To chire chinh quyén dia phuong ngay19 thang 6 nim 2015;

Can ctr Nghi dinh s6 63/2010/ND-CP ngay 08 thang 6 nim 2010 cta Chinh
pha vé kiém soat thi tuc hanh chinh; cin cir Nghi dinh s6 48/2013/ND-CP ngay 14
thang 5 ndm 2013 cua Chinh phu stra ddi, bd sung mot s6 diéu ctia céac Nghi dinh lién
quan dén kiém soat thu tuc hanh chinh;

Can ctit Quyét dinh s6 08/QD-TTg ngay 06 thang 01 nam 2015 cua Thi tudng
Chinh phu ban hanh ké hoach don gian hoa thu tuc hanh chinh trong tdm nam 2015;

Cian ctr Thong tu s6 05/2014/TT-BTP ngay 07 thang 02 nam 2014 cua Bo
truong B Tu phap huéng din cong bod, niém yét thu tuc hanh chinh va bao cdo vé
tinh hinh, két qua thuc hién kiém soat tha tuc hanh chinh,;

Theo dé nghi ctia Giam déc S& Xay dung tai To trinh s6 83/TTr-SXD ngay 27
thang 4 nam 2017,

QUYET PINH:

Piéu 1. Cong bd kém theo Quyét dinh nay 41 tha tuc hanh chinh dugc chuan
hoa, bao gém: 11 thu tyuc hanh chinh trong linh vyc Hoat dong xay dung; 01 thu tuc
hanh chinh trong linh vuc Quan 1y chéat lugng cong trinh x4y dung; 03 thu tuc hanh
chinh trong linh vyc Gidm dinh tu phap xay dung; 05 thu tuc hanh chinh trong linh
vuc Quy hoach -Kién trac; 03 thu tuc hanh chinh trong linh vuc Phat trién d6 thi; 11
thu tuc hanh chinh trong linh vuc Nha ¢; 03 thu tuc hanh chinh trong linh vuc Kinh
doanh bét dong san; 01 thu tuc hanh chinh trong linh vuc Vat li¢u xay dung; 03 thu
tuc hanh chinh trong linh vuc Khiéu nai, t6 céo thudc pham vi, chirc nang quan 1y ctuia
S¢ Xay dung.
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Bai bo 63 thu tuc hanh chinh, bao gém: 28 thu tuc hanh chinh trong linh vuc
Hoat dong xay dung; 04 thu tuc hanh chinh trong linh vuc Quan 1y chét luong cong
trinh xay dung; 03 thu tuc hanh chinh trong linh vuc Giam dinh tu phap xay dung; 05
thu tuc hanh chinh trong linh vuc Quy hoach - Kién trac; 03 thu tuc hanh chinh trong
linh vuc Phat trién d6 thi; 03 thu tuc hanh chinh trong linh vuc Ha tﬁng ky thuat; 13
thu tuc hanh chinh trong Iinh vuc Nha &; 01 thu tuc hanh chinh trong linh vuc Kinh
doanh bét dong san; 01 thu tuc hanh chinh trong linh vuc Vat li¢u xay dung; 02 thu
tuc hanh chinh trong linh vuc Khiéu nai, t6 céo thudc pham vi, chirc nang quan 1y ctia
S¢ Xay dung.

(ndi dung chi tiét tai Phu lyc kém theo).
Piéu 2. Quyét dinh nay c6 hiéu lyc thi hanh ké tir ngay ky.

Piéu 3. Chanh Vian phong Uy ban nhan dan tinh, Giam déc S¢ Xay dyng, Tha
trudng cac s, ban, nganh; Chua tich UBND cap huyén; Chu tich UBND cap xa va cac
t6 chlrc ¢4 nhan ¢6 lién quan chiu trach nhi¢m thi hanh Quyét dinh nay./.

KT. CHU TICH
PHO CHU TICH
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~ Phulycsé 03
(Ban hanh kem theo Thong tw so 17/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam 2016 cua Bo
truong Bo Xdy dung)
TEN TO CHUC PE CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
'NGHI CAP_ Doc 1ap - Tw do - Hanh phiic
CHUNG CHINANG = e
LUC
........... , ngay ..... thang ..... nam .....

DPON PE NGHI CAP/CAP LAI/BIEU CHINH/BO SUNG NOI DUNG CHUNG
CHI NANG LUC HOAT PONG XAY DUNG
Kinh guri: (Tén co quan c6 tham quyén)

Lo TEN 0 CHUIC: oo

2.D1achitrusd chinh: ... ..o,
3. SO dién thoai: ..oovveveeeeeeein, SO FAX: el

4. Email: ... Website: ..o
5. Nguoi dai dién theo phép luat:

Hovatén: ...................... Chirc VU oo

6. Glay ching nhén déng ky kinh doanh/ Quyét dinh thanh 1p s6: ..................
NOTCAP: i, Ngay cap ...............................................
7. Nganh nghé kinh doanh chinh: ..............cooiiiiiii i
8. M2 s6 chtng chi nang 1wc (NEU €O): ...vveeen e

Dé nghi cap/cap lai/Diéu chinh/bd sung ndi dung chimg chi ning luc hoat dong xay
dung nhu sau:

8.1. Cap chimg chi nang lyc o

Linh vyc hoat dong xay dung: ........... O Hang nang lyc: ..................

8.2. Cap lai ching chi ning lyc: O

Ly do: o @

8.3. Piéu chinh/B6 sung ndi dung hoat dong: o

Linh vuc hoat dong xay dung Piéu chinh/bd sung:...(l)..

. Hang nang lyc:
(Tén t6 chtrc) chiu trach nhiém vé toan bo ndi dung don nay va cam két hoat dong
xay dung theo dung ndi dung ghi trong ching chi dugc cap va tuan tha cac quy dinh
cua phap luat co lién quan.

DAI DIEN THEO PHAP LUAT CUA TO CHUC
(K¥, ho va tén, dong dau)

Ghi chu:
@ Ghi ré linh vuc hoat dong theo quy dinh Khoan 1 Piéu 10 Théng tw nay.
@ Ghi ré 1y do theo quy dinh tai Khodn 1 Piéu 23 Théng tw nay.
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Phu luc s6 04
(Ban hanh kém theo Théng tir s6 17/2016/TT-BXD ngay 30 thing 6 nam 2016 ciia Bé

truong Bo Xdy dung)

TEN TO CHUCPE  CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

NGHI CAP Péc 1ap - Tw do - Hanh phic
CHUNG CHINANG = e
LUC
........... ,ngay .....thang .....nam .....

DANH SACH

C4 nhan chii chét, nhan vién, cong nhan ky thuit c6 lién quan va ké khai kinh
nghiém hoat dong xay dung ciia to chirc

I. Thong tin vé to chirc:
TEN 10 CRUC: ©..e it
DPiénthoai: ... bPiachiliénhé: ...........................
Linh vuc dé nghi cdp ching chi: ..................... Hang: ...,
II. Danh sach c4 nhan cha chdt va nhéan vién, céng nhan k¥ thuat (néu c6) co lién
quan ctia to chirc
1. Danh sach ca nhan chu chot™:

STT Ho va Tén Vi tri/Chirc danh S6 chimg chi | Dién thoai
hanh nghé lién hé
1
2

2. Danh sach nhan vién, cong nhan k¥ thuat lién quan dén linh vuc cip ching chi:

Stt | Ho va Tén | Vi tri/Chirc danh | Trinh d§ chuyén mon |Dién thoai lién hé

1

2 1

III. Kinh nghiém hoat dong xay dung lién quan dén dén linh vuc dé nghi cap ching
chi:

Stt INOi dung hoat dong xay dung| Thong tin cong trinh Chu dau tu | Ghi

(Ghi 18 linh vuc hoat dong va| (Tén dy an/cong trinh; | (Tén chu dau | cha

vai tro: nha thau chinh, nha |[nhom du an; loai, cap cong| tu, s6 dién

thau phu, téng thﬁu,...) trinh; vi tri xay dung) | thoai lién h¢)
1
2
DPAI DIEN THEO PHAP LUAT CUA TO CHUC
(Ky, ho va tén, dong dau)
Ghi chu:

(*) Cd nhan chii chot phai ¢é hop dong lao déng véi Té chire dé nghi cap chitng chi
nang luc tw 12 thang tro lén, gilk vai tro chu nhi¢m; chu tri; giam sat truong; chi huy
trweong cong truong. Méi cd nhéin dwoc tham gia hoat dong xdy dung voi cac To 6 chitc
khdac nhau nhung chi thuc hién vai tro chu chot tai mét To chire.
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7. Cap/ cép lai (trwomg hop chirng chi hanh nghé hét han sit dung)/cip
chuyén ddi/diéu chinh, bé sung ndi dung chirng chi hanh nghé hoat dong xay
dung hang II, hang III d6i véi ca nhan hoat déng xdy dung trong cac linh vuec:
Khio sat xay dung; Thiét ké quy hoach xay dung; Thiét ké xay dung cong trinh;
Giam sat thi cong xdy dung; Kiém dinh xay dung; Pinh gia xay dwng.

- Trinh ty thwe hién:

+ Buée 1: C4 nhan dé nghi cap chimg chi hanh nghé hang II, hang III chuan bi
day du hod so theo quy dinh cta phap luat;

+ Bwée 2: Nop ho so tai Bo phan tiép nhan va tra két qua mot cira tap trung cap
tinh cua tinh Ba Ria — Viing Tau.

Cong chirc tiép nhan ho so kiém tra hd so, ddi chiéu vai thanh phan hd so theo
quy dinh cua thu tuc hanh chinh va thuc hién cac cong vi¢c:

* Trudng hop ho so dd hoi di cac diéu kién theo quy dinh ctia thu tuc hanh
chinh thi tiép nhan ho so va lap gidy tiép nhan ho so va hen tra két qua, phiéu kiém
soat ho so, vao sd theo ddi ho so theo quy dinh;

* Truong hop hd so chua hdi du cac diéu kién theo quy dinh thi hudng dan hoan
thién ho so cho khach hang theo quy dinh.

+ Bwéc 3: Ban giao hd so di tiép nhan cho S¢ Xay dung thu 1y, giai quyét:

* Trong thoi gian 03 ngay lam vige ké tir ngay nhan dugc hd so, BO phan sat
hach c6 trach nhiém kiém tra sy ddy da va tinh hop 1¢ ctia hd so trude khi trinh Hoi
ddng xét cap ching chi hanh nghé xem xét quyét dinh. Truong hop hd so thiéu hoic
khong hop 1&, Bo phén sat hach ¢o trach nhiém thong bao mot 1an téi ca nhan dé nghi
cap chung chi vé yéu cau bo sung, hoan thién ho so.

* Viéc sat hach duoc tién hanh theo to chic, khu vuc hodc dia phuong. Thoi
gian t6 chirc sat hach dugc tién hanh dinh ky hang quy hodc dot Xuat do Hoi dong xét
cap ching chi hanh nghé quyét dinh phu hop véi nhu cau dé nghi cap chung chi.
Trudce thoi gian t6 chtrc sat hach 05 ngay, Hoi dong xét cip chung chi hanh nghé
thong bao bang van ban va ding tai trén trang thong tin dién tir cuia B6 Xay dung
thong tin vé thoi gian, dia diém to chirc va ma s6 duy sat hach cia timg ca nhén.

* Trong thoi gian t6i da 03 ngay ké tir khi to chirc sat hach, Hoi dong xét cap
chtng chi hanh nghé c6 trach nhiém tong hop, trinh két qua sat hach cia ca nhan dé
Thu trudng co quan c6 tham quyén quyét dinh cap chimg chi hanh nghé. Két qua sat
hach ctia ca nhan duoc bao luu trong thoi gian 06 thang ké tir ngay sat hach.

* Trong thoi gian t6i da 03 ngdy lam viéc ké tir ngdy quyét dinh cdp chung chi
hanh nghé, S¢ Xay dung gui van ban dé nghi cip M4 sb chimg chi hanh nghé t6i Bo
Xay dyng dé phat hanh M3 s6 ching chi hanh nghé. Trong thoi gian 05 ngay lam
viéc ke tir ngdy nhan duoc van ban dé nghi, B6 Xay dung c6 trach nhiém phat hanh
Mi s6 ching chi hanh nghé, dong thoi thuc hién viéc tich hop thong tin dé quan 1y
chtng chi hanh nghé di cip va ding tai thong tin ning luc hoat dong xay dung cia ca
nhan trén trang thong tin dién tu.

* S¢ Xay dung co trach nhiém phat hanh chimg chi hanh nghé hang II, hang III
cho cé nhan da dugc cap Ma s6 ching chi hanh nghé.
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~ Trinh ty, thi tyc sat hach, chuyén doi chimg chi dugc thyc hién nhu quy dinh
doi voi truong hop cap moi. Ca nhan dé€ nghi chuyén doéi chirng chi hanh nghé dugc
mién sat hach ndi dung vé kién thirc chuyén mon.

Trinh ty va thoi gian xét cip chung chi hanh nghé ddi véi cap lai (trudong hop
ching chi cli hét han st dung)/di€u chinh, bd sung ndi dung thuc hién nhu doi voi
truong hop dé nghi cap maoi.

+ Budc 4: Nhan két qua tai BO phan tiép nhan va tra két qua mot cira tip trung
cap tinh.

+Thoi gian tiép nhan hod so va tra két qua: T tht hai dén tha sau hang tuan
(sang tur 7 gio 30 phut dén 12 gio; chiéu tur 13 gio dén 16 gio 30 phut), tror cac ngay
18, tét.

- Cach thirc thue hién: Nop hd so truc tiép hodc giri qua dudng buu dién hoic
nop ho so qua mang.

- Thanh phan ho so, s6 lwgng hd so:
+ Thanh phan ho so:

~ * Truong hop cap/cép lai (truong hop chimg chi ci hét han str dung)/diéu chinh,
bd sung ndi dung chiing chi hanh nghé:

** Pon dé nghi cAp/cap lai/diéu chinh, bd sung ndi dung chimg chi hanh nghé (
quy dinh tai Phu luc s6 01 Thong tu s6 17/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam 2016
ctia Bo truong Bo Xay dung huéng din vé ning luc cia to chtrc, ca nhan tham gia
hoat dong x4y dung), kém theo 02 d4nh mau c¢& 4x6cm ¢6 nén mau trang;

** Tép tin chira anh mau chup tir ban chinh ctia cac vin bang, ching chi vé
chuyén mén do co s¢ dao tao hop phap cap (trir truong hop cap lai do ching chi hanh
nghé hét han st dung);

*# Té¢p tin chira anh mau chup tir ban chinh ctia Ban khai kinh nghiém c6 xéc
nhan vé noi lam viée cua co quan, t6 chirc quan 1y truc tiép theo mau tai Phu luc sb
02 Thong tu s6 17/2016/TT-BXD (trir trudng hop cip lai do chimg chi hanh nghé hét
han st dung);

** Tép tin chira anh mau chyp tir ban chinh cia cac hgp dong hoat dong xay
dung ma c4 nhan da tham gia thyc hién cac cong vi¢c hodc van ban phan cong cong
viéc (giao nhiém vu) cua co quan, to chirc cho ca nhan lién quan dén noi dung ké khai
(trtr trudng hop cép lai do chimg chi hanh nghé hét han st dung);

** Chimg chi cii d0i v6i trudong hop diéu chinh, bo sung ndi dung hanh nghé
hodc chimg chi hanh nghé hét han str dung;

* Truong hop chuyén ddi chimg chi hanh nghé hoat dong xay dung, thanh phan
hé so gom:





08 CONG BAO/SH 65+66/Ngay 28-6-2017

** Pon dé nghi chuyén déi chtng chi hanh nghé hoat dong xay dung (quy dinh
tai Phu lyc s6 11 Thong tu s6 17/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B
truong Bo Xdy dung huéng din vé ning lyc cia t6 chirc, ca nhan tham gia hoat dong
xay dung);

** T¢p tin chira anh mau chup tir ban chinh ctia chtng chi hanh nghé cii con thoi
han sur dung;

** Tép tin chira anh mau chup tur ban chinh cua Ban khai kinh nghiém vé cong
tac chuyén mon trong hoat dong xay dung theo mau tai Phu luc s6 2 Thong tu sb
17/2016/TT-BXD.

+Sb luong ho so: 01 bo.

- Thoi han giai quyét; Khong qua 14 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan du ho so
hop 1€ (khong ké thot gian to chirc sat hach).

- D(‘}i twong thwe hién thi tuc hanh chinh: C4 nhan dé nghi cdp chimg chi
héml} nghé khi tham gia hoat dong ;(éy,dl_rng thudc céac linh vuc: Khao sat xay dung;
Thiét ké quy hoach xay dung; Thiét ké xay dung cong trinh; Giam sat thi cong xay
dung; Kiém dinh xay dung; Dinh gia xay dung.

- Co quan thye hién thi tuc hanh chinh:

+ Co quan ¢6 thAm quyén quyét dinh: S¢ Xay dung;

+ Co quan thyc hién: S¢& Xay dung.

- Két qua thuc hién thii tuc hanh chinh: Ching chi hanh nghé hoat dong xay
dung hang 11, hang III.

- Phi, L¢ phi: Theo quy dinh cua B§ Tai chinh; Chi phi sat hach theo quy dinh
cua Bo Xay dung.

- Tén miu don, miu to Khai:

+ Pon dé nghi cép/cép lai/diéu chinh, bd sung ndi dung ching chi hanh nghé
(theo quy dinh tai Phu luc s6 01 Thong tu sf) 17(2016/TT—BXD pge‘ly 30 thang 6 nam
2016 cua Bo truong Bo Xay dung hudng dan vé nang luc cua td chirc, cd nhan tham
gia hoat dong xay dung) ;

ot Mau don dé nghi cap chuyén d6i chting chi hanh nghé ( quy dinh tai Phu lyc
s0 11 Thong tu s6 17/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B truong Bo
Xay dyng hudéng dan vé nang luc ctua t0 chuc, cd nhan tham gia hoat dong xay
dyng);

+ Mau Ban lghai kinh nghiém c6 xéc nl}ém vé noi lam Yiéc cua co quan, t6
chirc quan ly truc tiép ( quy dinh tai Phy luc s6 02 Thong tu s6 17/2016/TT- BXD
ngay 30 thang 6 ndam 2016 cua B truong Bo Xay dung hudng dan vé nang lyc cua to
chtrc, cd nhan tham gia hoat dong xay dung).

- Yéu céu, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh:
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+ Diéu kién chung ddi voi ca nhn xin cip chimg chi hanh nghé: C4 nhan
dugc cap chung chi hanh nghé hoat dong xay dung khi dap tng dugc cac dicu kién
sau:

* C6 du nang luc hanh vi dan su theo quy dinh cta phap luat; c6 gidy phép cu
tra tai Viét Nam do1 voi nguoi nude ngoai va nguoi Viét Nam dinh cu ¢ nude ngoai.

* C6 trinh d§ chuyén moén dugc dao tao, thoi gian va kinh nghiém tham gia
cong viéc phu hop vdi ndi dung dé nghi cap chimg chi hanh nghé nhu sau:

** Hang II: Co trinh d6 dai hoc thugc chuyén nganh phu hop, c6 thoi gian kinh
nghiém tham gia cong viéc phu hop véi ndi dung dé nghi cap chirng chi hanh nghé tur
5 (ndm) nam tré 1én;

** Hang II: Co trinh d¢ chuyén mon phu hop, c6 thoi gian kinh nghiém tham
gia cong viéc phu hop v6i ndi dung dé nghi cdp chimg chi hanh nghé tir 3 (ba) ndm
tré 1én di voi ca nhan c6 trinh do dai hoc; tir 5 (ndm) nim tré 1én ddi véi c4 nhén c6
trinh d cao dang hodc trung cap chuyén nghiép.

** Pat yéu cau sat hach vé kinh nghiém nghé nghiép va kién thic phéap luat
lién quan dén linh vuc hanh nghé.

+ Diéu kién riéng do61 vo1 cd nhan xin cap chung chi hanh nghé vé linh vyc:
* Khdo sat xay dyng:
** Khao sat dia hinh:

**#* Hang II: C4 nhan c6 trinh d§ chuyén moén dugc dao tao thudc chuyén
nganh dija chat; tric dia hodc chuyén nganh xay dung, khi c6 du thoi gian va kinh
nghiém thuc té tham gia hodc 1am chil nhiém khao sat dia hinh it nhat 2 (hai) du an
nhém B hoidc 5 (nim) du 4n nhom C hodc it nhat 2 (hai) cong trinh cap II hodc 3 (ba)
cong trinh cap I11 cing loai;

**% Hang III: C4 nhan co6 trinh d§ chuyén mon dugc dao tao thudc chuyén
nganh dia chét; tric dia hodc chuyén nganh xay dung, khi c6 du thoi gian va kinh
nghiém thuc té tham gia hodc lam chu nhi¢m khdo sat dia hinh it nhét 3 (ba) du an
nhém C hodc it nhat 2 (hai) cong trinh cap III hodc 3 (ba) cong trinh cap IV clng
loai.

** Khao sat dia chat, dia chat thuy van cong trinh:

**#* Hang II: C4 nhan c6 trinh d§ chuyén moén dugc dao tao thudc chuyén
nganh dia chat, khi c¢6 du thoi gian va kinh nghiém thyc té tham gia hodc lam chi
nhiém khao sat dia chat, dia chat thay vin cong trinh it nhat 2 (hai) duy 4n nhém B
hodc 5 (ndm) du an nhém C hodc it nhét 2 (hai) cong trinh cap II hodc 3 (ba) cong
trinh céap III cung loai;

**% Hang III: C4 nhan co6 trinh d§ chuyén mon dugc dao tao thudc chuyén
nganh dia chét, khi c6 du thoi gian va kinh nghiém thuc té tham gia hoac lam chu
nhiém khao sat dia chét, dia chat thay vin cong trinh it nhat 3 (ba) du 4n nhém C
hodc it nhét 2 (hai) cong trinh cap III hodc 3 (ba) cong trinh cap IV cung loai.
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* Thiét ké quy hoach xay dung:

** Hang II: C4 nhan c6 trinh d6 dai hoc thudc chuyén nganh kién tric; quy
hoach xay dung; ha tang k¥ thuat d6 thi; kinh té d6 thi hodc chuyén nganh phu hop
v6i yéu cau cta viée 1ap do an quy hoach xay dung, khi c6 du thoi gian va kinh
nghiém thuc té tham gia hodc chil tri thyc hién thiét ké hodc chi tri tham dinh thiét ké
bd moén chuyén nganh cia it nhat 1 (mdt) dd an quy hoach xay dung vung tinh, 2
(hai) 46 an quy hoach ving lién huyén hodc 3 (ba) d6 4n quy hoach xdy dyng ving
huyén hoic 3 (ba) d6 4n quy hoach chung xay dung khu chtrc nang dic thu.

** Hang III: C4 nhan co trinh d6 dai hoc thudc chuyén nganh kién trac; quy
hoach xay dung; ha tang k¥ thuat d6 thi; kinh té d6 thi hodc chuyén nganh phu hop
v6i yéu cau cua viéc lap d6 an quy hoach xdy dung, khi c6 du thoi gian va kinh
nghiém thyc té tham gia thiét ké hodc tham dinh thiét ké bo mon chuyén nganh cua it
nhat 1 (mot) dd an quy hoach xay dung ving huyén hodc 3 (ba) dd an quy hoach
chung xay dung khu chirc ning dic thu hodc 5 (nim) d6 an quy hoach xay dung nong
thon.

* Thiét ké, tham tra thiét ké xay dyung:
** Thiét ké kién trGc cong trinh:

**#* Hang II: C4 nhan c6 trinh d§ chuyén moén dugc dao tao thudc chuyén
nganh vé kién trac, khi c6 du thoi gian va kinh nghiém thuc té tham gia hodc chu tri
thiét ké, tham dinh, tham tra thiét ké phan viéc lién quan dén ndi dung dé nghi cap
chtmg chi hanh nghé cua it nhat 5 (nim) cong trinh cap III va da tham gia thiét ké,
tham dinh, tham tra thiét ké it nhat 1 (mot) cong trinh cap II tré 1én cung loai vai
cong trinh ghi trong ching chi hanh nghé.

*#% Hang III: C4 nhan co6 trinh d§ chuyén mon dugc dao tao thudc chuyén
nganh vé kién trac, khi c¢6 du thoi gian va kinh nghiém thuc té tham gia hodc chi tri
thiét ké, tham dinh, tham tra thiét ké phan viéc lién quan dén nodi dung dé nghi cap
chtng chi hanh nghé cta it nhat 3 (ba) cong trinh cap III hodc 5 (ndm) cong trinh cAp
IV cung loai voi cong trinh ghi trong chig chi hanh nghé.

* Thiét ké két cau cong trinh:

** Hang II: C4 nhan c6 trinh do chuyén mon dugc dao tao thudc chuyén nganh
xay dung cong trinh, khi c6 du thoi gian va kinh nghiém thuc té tham gia hodc chi tri
thiét ké, tham dinh, tham tra thiét ké phan viéc lién quan dén ndi dung dé nghi cap
chtmg chi hanh nghé cua it nhat 5 (nim) cong trinh cap III va da tham gia thiét ké,
tham dinh, tham tra thiét ké it nhat 1 (mot) cong trinh cap II tr& 1én cung loai v&i
cong trinh ghi trong chtng chi hanh nghé.

** Hang III: C4 nhan c6 trinh d§ chuyén mon dugc dao tao thudc chuyén
nganh xay dung cong trinh, khi c6 dii thoi gian va kinh nghiém thyc té tham gia hoic
chu tri thiét k&, tham dinh, tham tra thiét ké phan viéc lién quan dén ni dung dé nghi
cap chtng chi hanh nghé cta it nhat 3 (ba) cong trinh cap III hodc 5 (ndm) cong trinh
cap IV cung loai v6i cong trinh ghi trong chig chi hanh nghé.
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- Pbi véi ca nhan c6 trinh do chuyén mon dugc dao tao thugc chuyén nganh
khac c6 lién quan dén thiét ké cac hé théng k¥ thuat cong trinh nhu dién - co dién
cong trinh, cip - thoat nudc, thong gio - cap thoat nhiét, mang thong tin - lién lac,
phong chbng chéy - nd cong trinh xay dung: ndi dung duoc phép hanh nghé phai phu
hop véi chuyén nganh dugc ddo tao, can cir theo thoi gian va kinh nghiém thyc té ma
c4 nhan d6 da tham gia thuc hién thiét ké.

* (G1am sat thi cong xay dung:

** Giam sat cong tac xay dyng:

*** Hang II: Ca nhan co trinh do dao tao thudc chuyén nganh xay dung cong
trinh, khi c6 du thoi gian va kinh nghiém thuc té truc tiép giam sét thi cong hodc chu
tri thiét ké, thi cong phan viéc lién quan dén ndi dung dé nghi cap chimg chi hanh
nghé cia it nhat 1 (mot) cong trinh cap I hodc 2 (hai) cong trinh cap III cuing loai.

*** Hang III: Ca nhan c6 trinh do dao tao thudc chuyén nganh xay dung cong
trinh, khi ¢6 du thoi gian va kinh nghiém thuc té truc tiép tham gia giam sét thi cong
hodc tham gia thiét ké, tham dinh thiét ké, thi cong x4y dung it nhat 1 (mdt) cong
trinh céap III hodc 2 (hai) cong trinh cap IV cung loai.

Giam sat “lap dat thiét bi cong trinh” va “lap dat thiét bi cong nghé”: c4 nhan
co trinh do dao tao thudc chuyén nganh nhu di¢n, co khi, thong gio - cép thoat nhiét,
cap - thoat nudc, diéu hoa khong khi, mang thong tin - lién lac, phong chéng chay -
nd cong trinh xay dung va cac chuyén nganh phu hop khac, khi c¢6 du thoi gian va
kinh nghiém tham gia gidm sat cac cong viéc thudc cac chuyén nganh nay thi dugc
xét cap chung chi hanh nghé voi ndi dung giam sat “lap dit thiét bi cong trinh” hoic
“lap dat thiét bi cong nghé” hodc ca hai ndi dung nay.

* Kiém dinh xay dyng:

** Hang II: Ca nhan chua c6 chimg chi hanh nghé giam sat thi cong xay dung
hoic thiét ké xay dung, ¢ trinh d6 dao tao thudc chuyén nganh xay dung cong trinh,
khi c6 du thoi gian va da co chimg chi hanh nghé giam sat thi cong xay dung hang II;
chtng chi thiét ké xay dung hang II; da lam chu tri kiém dinh, chu tri thiét ké hodc da
truc tiép giam sat thi cong xay dung it nhat 1 (mot) cong trinh cap II hodc 2 (hai)
cong trinh cap I1I cuing loai voi cong trinh dé nghi cap chimg chi.

** Hang III: C4 nhan chua c6 ching chi hanh nghé giam sat thi cong xay dung
hoic thiét ké xay dung, ¢ trinh d6 dao tao thudc chuyén nganh xay dung cong trinh,
khi c6 du thoi gian va da c6 chimg chi hanh nghé giam sat thi cong xay dung hang
III; chung chi thiét ké xay dung hang III; da lam chu tri kiém dinh, chu tri thiét ké
hodc da tryc tiép giam sat thi cong xay dung it nhat 2 (hai) cong trinh cap III hodc 3
(ba) cong trinh cap IV cling loai véi cong trinh dé nghi cap ching chi.

Cé nhan da c6 chting chi hanh nghe giam sat thi cong xay dung hodc thiét ké
xay dung thuc linh vuc thiét ké két cau cong trinh thi dugc xét cap chung chi hanh
nghé kiém dinh x4y dung twong tng voi hang va loai cong trinh ghi trong chtng chi
da duogc cap.

* Pinh giad xay dung:
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** Hang II: C4 nhan c¢6 trinh d dao tao ‘ghu(f)c chuyén nganh kinh té hor;icq ky
thuat xay dung va déd tham gia quan ly chi phi déu tu xay dung hoac chu tri 1ap tong
muc dau tu cua it nhat 1 (mgf)t) du an nhom B hoéc’?a (ba) du an nhém C hoac d?} lap
du toan xay dung cua it nhat 1 (mot) cong trinh cap I hodc 3 (ba) cong trinh cap II
hodc 10 (muoi) cong trinh cap III.

** Hang III: Ca nhan c6 trinh d6 dao tao thu¢c chuyén nganh kinh té hoic k¥
thuat xay dung va da tham gia 1ap tong mure dau tu cua it nhat 1 (mot) du an nhom C
hodc 2 (hai) Bao cao kinh t€ - ky thuat dau tu xay dung hodc da lap du toan xay dung
cua it nhat 2 (hai) cong trinh cap III hodc 10 (muoi) cong trinh cap IV.

- Can cwr phap ly cua thu tuc hanh chinh:

+ Luat Xay dung 6 2014;

+ Nghi dinh s0 59/2015/ND-CP ngay 18 thang 6 nam 2015 ctia Chinh phu vé
quan ly du an dau tu xay dung cong trinh;

+ Thong tu s~6 17/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 ndm 2016 ctua B¢ truong Bo
Xay dung hudng dan veé nang luc cua to chtrc, ca nhan tham gia hoat dong xay dung;

+ Quyet dinh sb 838/Qb-BXD ngay 29 thang 8 nam 2016 cua B truong Bo
Xay dung veé viéc cong bd tha tuc hanh chinh méi ban hanh; thi tuc hanh chinh duoc
thay thé; thu tuc hanh chinh bi hity bé hodc bai bé trong linh vuc hoat dong xay dung
thudc pham vi chirc nang quan 1y nha nudc ctia B6 Xay dung.
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~ Phuluc s6 01
(Ban hanh kem theo Thong tw so 17/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam 2016 cua Bo
truong Bo Xdy dung)

CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc 1ap - Tu do - Hanh phuc

DPON PE NGHI CAP/CAP LAI/PIEU CHINH/BO SUNG NOI DUNG CHUNG
CHI HANH NGHE HOAT PONG XAY DUNG

Kinh giri: (Tén co quan c6 thAm quyén)

L. HOO VAt i

2. Ngay, thang, nam Sinh: ...t e

3 QUOC HCI: ettt

4. S6 Chting minh thu nhan dan/Ho chiéu: ....... ngay cap: ....... noi cap
S.P1achi thuong trl: ... e

6. SO dién thoai: .....ovvvvvennn, Piachi Email: ...

I D0 1 B A N0 1T v T

8. Trinh d6 chuyén mon (ght r6 chuyén nganh, h¢ dao tao): .....................on.

9. M s chimg chi hanh nghe da dugc cap (NEU CO): e

Dé nghi duoc cip/cap lai/Piéu chinh/bd sung ndi dung chimg chi hanh nghé hoat
dong xay dung nhu sau:

9.1. Cép chimg chi hanh nghé o

Linh vuc hanh nghé: ............. D Hang: ...,
9.2. Cép lai chtng chi hanh nghé o

Ly do dé nghi cap lai chimg chi: ...
9.3. Piéu chinh/B6 sung noi dung hanh nghe O

Linh vuc hanh nghé Diéu chinh/bd sung: ... O, Hang:

2

Toéi xin chiu trach nhiém vé toan bd nodi dung don nay va cam két hanh nghé hoat
dong xay dung theo dung ndi dung ghi trong ching chi dugc cap va tuan thu cac quy
dinh cua phap luat co lién quan./.

NGUOI LAM PON
(Ky va ghi 10 ho, tén)

Ghi chu:
O Linh viee hanh nghé theo quy dinh tai Khoan 1 Diéu 3 Théng tw nay.
@ Ghi ré Iy do theo quy dinh Khodn 1 Diéu 17 Théng tw nay.
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Phu luc s6 11

(Ban hanh kém theo Théng twr s6 17/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam 2016 ciia Bé
truong Bo Xdy dung)

CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tw do - Hanh phuc

PON PE NGHI CHUYEN POI CHUNG CHi HANH NGHE HOAT PONG
XAY DUNG

Kinh giri: (Tén co quan c6 thAm quyén)
l.Hovatén: ................oooiiiiiiin, 2. Ngay, thang, nam sinh: ...............

3 QUOC IO et

4. Chtrng minh thu nhan dan/Ho chiéu sé: ...... ngay cap: ........... noi cap: .......
S.P1achi thudng trl: ... e
6. SO dién thoai: .....oovvvveeeeenn. 7.DiachiEmail: ...,
8. PON VI CONG tAC: ...ttt e

9. Trinh d§ chuyén mon (ghi rd chuyén nganh, hé daotao): ............................
10. Ching chi hanh nghé sé: ........... NEAY CAP: «.evveenn... noi CAp: ....oeeiiinns

DPé nghi chuyén d6i chimg chi hanh nghé hoat dong xay dung véi cac ndi dung
. (*)
SaAU..ceueeennn.

Toéi xin chiu trach nhiém vé toan bd nodi dung don nay va cam két hanh nghé hoat
dong xay dung theo dung ndi dung ghi trong chiing chi dugc cap va tuan thu cac quy
dinh cta phap luat c6 lién quan.

NGUOI LAM DON
(Ky va ghi 10 ho, tén)

Ghi chu:

(*) Ghi ré6 linh viec hanh nghé theo quy dinh Khoan 1 Piéu 3 Théng tw nay va Hang
de nghi chuyén doi.
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~ Phuluc 56 02
(Ban hanh kem theo Thong tw so 17/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam 2016 cua Bo
truong Bo Xdy dung)

CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc 1ap - Tu do - Hanh phuc

BAN KHAI KINH NGHIEM CONG TAC CHUYEN MON TRONG HOAT
PONG XAY DUNG
L. HOO VAt i
2. Trinh dQ chuy€n moON: ......ooiiiii e
3. Thoi gian c6 kinh nghiém nghé nghiép (nam, thang): ................c....oon.....
N 0 T T 10 ) e 2 TP
5. Qua trinh hoat dong chuyén mon trong xay dung: ............c.cooevviiiinnn...

Stt | Thot gian cong |[Pon vi cong tdc/Hoat| Noi dung hoat dong xay | Ghi cha

tac dong doc lap , dung
(Tu thang, nam |(Ghi r6 tén don vi, s6| (Ghi r6 linh vyc hoat
dén thang, ndm)| dién thoai lién h¢) dong, chirc danh)

N | —

To1 xin cam doan nd1 dung ban khai nay la dung su that, n€u sai t61 hoan toan chiu
trach nhiém.

X4c nhan ctia Co quan, T chirc NGUOI KHAI
quan ly truc tiép hoac Hoi nghé (Ky va ghi 10 ho, tén)
nghiép (*)
Ghi chu:

(*) Truong hop cd nhan la Giang vién cua cdc co so boi dwedng chuyén mon nghiép
vu vé hoat dong xdy dung thi phai c6 xdac nhdn vé noi lam viéc ciia co sé béi dwéng
chuyén mon nghi¢p vu vé hoat dong xdy dung. Cd nhan tham gia hanh nghé doc ldp
khéng phdi ldy xdc nhdn nay.
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8. Cap lai _chirng chi hanh nghé hang II, hang III (Truwong hop CCHN rach
nat/that lac) ddi v6i caA nhan hoat dong xiy dung trong cac linh vuc: Khiao sat
xdy dung; Thiét ké quy hoach xdy dung; Thiét ké xAy dung cong trinh; Giam sat
thi cong xay dung; Kiém dinh xay dung; Dinh gia xay dung.

- Trinh ty thwe hién:

~ + Bude 1: Ca nhan dé nghi cip lai ching chi hanh nghé hang II, hang III
chuan bi day du ho so theo quy dinh ctia phap luat;

+ Buée 2: Nop ho so tai Bo phan tiép nhan va tra két qua mot cra tap trung cap
tinh cda tinh Ba Ria — Viing Tau.

Cong chirc tiép nhan ho so kiém tra hd so, ddi chiéu vai thanh phan hd so theo
quy dinh cua thu tuc hanh chinh va thuc hién cac cong viéc:

* Truong hop hd so da hoi du cac didu kién theo quy dinh cua thi tuc hanh
chinh thi ti€ép nhan ho so va 1ap gidy ti€p nhan ho so va hen tra két qua, phiéu kiém
soat ho so, vao s6 theo doi ho so theo quy dinh;

* Truong hop ho so chua hdi du cac diéu kién theo quy dinh thi huéng dan hoan
thién ho so cho khach hang theo quy dinh.

+ Bwée 3: Ban giao ho so d3 tiép nhan cho S& Xay dung thu 1y, giai quyét:

Viéc thuc hién nhu d6i véi truong hop cidp méi nhung khong yéu cau sat hach,
thoi gian thyc hién xét cap khong qua 15 ngay.

+ Buéc 4: Nhan két qua tai Bo phan tiép nhan va tra két qua mot cira tap trung
cap tinh.

+ Thoi gian tiép nhan hé so va tra két qua: T tha hai dén thir sau hang tuan
(sang tur 7 gio 30 phut dén 12 gio; chiéu tor 13 gio dén 16 gio 30 phut), tror cac ngay
18, tét.

- Cach thire thuc hién: Nop hé so truc tiép hodc gui qua dudng buu dién hoic
nop ho so qua mang.

- Thanh phan ho so, s6 lwgng hd so:
+ Thanh phan ho so:

* Pon dé nghi cap lai ching chi hanh nghé ( quy dinh tai Phu luc s6 01 Théng tu
) 17/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam 2016 cua Bo truong Bo Xay dung hudng
dan vé nang lyc cta t6 chirc, c4 nhan tham gia hoat dong xdy dung) ;

* Chimg chi cii d6i véi truong hop chimg chi cil bi réch, nat.
+ S6 lugng ho so: 01 bo.
- Thoi han giai quyét: Khong quals ngay lam viéc.

- Poi twong thue hién thii tuc hanh chinh: C4 nhéan c6 chimg chi hanh nghé bi
rach, nat hodc that lac khi tham gia hoat dong xay dung trong cac linh vuc: Khéo sat
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xay dung; Thiét kéz quy hoach xay dung; Thiét ké xdy dung cong trinh; Giam sat thi
cong xay dung; Kiém dinh xay dung; Dinh gia xay dung.

- Co quan thue hién thi tuc hanh chinh:

+ Co quan ¢6 thAm quyén quyét dinh: S¢ Xay dung;

+ Co quan thyc hién: S¢& Xay dung.

- Két qua thue hién thi tuc hanh chinh: Chtng chi hanh nghé duoc cap lai.
- Phi, ¢ phi: Theo quy dinh ctia B Tai chinh.

- Tén mau don, miu to khai:

+ Pon dé nghi cap lai chimg chi hanh nghé ( quy dinh tai Phy lyc s6 01 Thong
tu 6 17/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam 2016 cua Bo truong Bo Xay dung
huéng dan vé nang luc cua to chirc, ca nhan tham gia hoat dong xdy dung).

- Yéu céu, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh:

+ C4 nhan d3 duoc cp ching chi hanh nghé;

+ Khong vi pham cac quy dinh trong hoat dong dau tu xay dung va phap luat
co lién quan.

- Can cwr phap ly cua thu tuc hanh chinh:

+ Luat Xay dung 2014;

+ Nghj dinh s6 59/2015/ND-CP ngay 18 thang 6 ndm 2015 ciia Chinh phi vé
quan 1y du 4n dau tu xay dung cong trinh;

+ Thong tu s~6 17/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B truong Bo
Xay dung hudng dan vé nang luc cta té chirc, cd nhan tham gia hoat dong xay dung;

+ Quyét dinh sd 838/QP-BXD ngay 29 thang 8 nim 2016 cua Bo truong Bo
Xay dung vé viéc cong b thi tuc hanh chinh méi ban hanh; thu tuc hanh chinh dugc
thay thé; thu tuc hanh chinh bi hity bé hogc bii bo trong linh vuc hoat dong xay dung
thudc pham vi chttc ndng quéan 1y nha nudc cua Bo Xay dung.
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Phu luc 56 01
(Ban hanh kém theo Théng tir s6 17/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam 2016 ciia Bé
truong Bo Xdy dung)

CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc 1ap - Tu do - Hanh phuc

DPON PE NGHI CAP/CAP LAI/PIEU CHINH/BO SUNG NOI DUNG CHUNG
CHI HANH NGHE HOAT PONG XAY DUNG

Kinh giri: (Tén co quan c6 thAm quyén)

L. HO VAt i

2. Ngay, thang, nam sinh: ...t e

3 QUOC HCI: ettt

4. S6 Chting minh thu nhan dan/Ho chiéu: ....... ngay cap: ....... noi cap
S.P1achi thuong trl: ... e

6. SO dién thoai: ....ovvvvevneeeenn, Piachi Email: ..........................l.

B D10 1 B A N0 1T v T

8. Trinh d6 chuyén mon (ghi r6 chuyén nganh, h¢ dao tao): ......................

9. M s chimg chi hanh nghe da dugc cap (NEU CO): e

Dé nghi duoc cip/cip lai/Piéu chinh/bd sung ndi dung chimg chi hanh nghé hoat
dong xay dung nhu sau:

9.1. Cép chimg chi hanh nghé o

Linh vuc hanh nghé: ............. D Hang: ...,

9.2. Cép lai chimg chi hanh nghé o

Ly do dé nghi cap lai ching chi: ..........ovvuveeeeiieiie e,
9.3. Piéu chinh/Bb sung noi dung hanh nghé o

Linh vuc hanh nghé Diéu chinh/bd sung: ... B, Hang:

@)

Toéi xin chiu trach nhiém vé toan bd nodi dung don nay va cam két hanh nghé hoat
dong xay dung theo dung ndi dung ghi trong ching chi dugc cap va tuan tha cac quy
dinh cua phap luat co lién quan./.

NGUOI LAM PON
(Ky va ghi 10 ho, tén)

Ghi chu:
O Linh viee hanh nghé theo quy dinh tai Khodn 1 Diéu 3 Théng tw nay.
@ Ghi ré Iy do theo quy dinh Khodn 1 Diéu 17 Théng tw nay.
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9. Dang tai/thay déi,’bé sung thong tin ning lyc caa to chirc (chi ap dung
cho to chirc khong thufc doi twgng cap chirng chi nang luc).

- Trinh ty thue hién:

+ Budée 1: T6 chic tham gia cac hoat dong xay dung khong thudc ddi twong
dugc cip ching chi ning luc ndp hd so dé nghi ding tai/thay d6i, bd sung thong tin
nang luc tai S& Xay dung dé dugc xem xét, dang tai trén Trang thong tin dién tur cia
S¢ Xay dung;

+ Buédce 2: Nop hd so tai Bo phan tiép nhan va tra két qua mot cua tap trung
cap tinh cta tinh Ba Ria — Viing Tau.

Cong chirc tiép nhan ho so kiém tra hd so, d6i chiéu véi thanh phan hé so
theo quy dinh cua thu tuc hanh chinh va thyc hién cac cong viéc:

* Truong hop ho so d3 hoi du cac diéu kién theo quy dinh cua thu tuc hanh
chinh thi tiép nhan ho so va lap gidy tiép nhan ho so va hen tra két qua, phiéu kiém
soat ho so, vao so theo ddi ho so theo quy dinh;

* Truong hop hd so chua hoi di cac diéu kién theo quy dinh thi huéng dan
hoan thién ho so cho khach hang theo quy dinh.

+ Bwéc 3: Ban giao ho so da tiép nhin cho So Xy dung thu 1y, giai quyét:

Trong thdi gian 07 ngay ké tir ngay nhan duoc ho so, S& Xay dung thong bio
mot 1an bang van ban cho t6 chirc, ca nhan dé nghi ding tai thong tin hoan thién ho
so néu ho so chua day du hoic khong hop 18. Trong thoi gian 15 ngay ké tir ngay
nhan du hd so hop 18, So Xay dung ¢ trach nhiém xem xét dang tai/thay doi, bo sung
thong tin trén Trang thong tin dién tur cua S¢ Xay dung.

+ Bwéc 4: Nhan két qua tai B6 phan tiép nhan va tra két qua mot cira tap trung
cap tinh hoic qua dudng buu dién.

+Thoi gian tiép nhan hd so va tra két qua: Tir tha hai dén thir sdu hang tuan
(sang tir 7 gid 30 phat dén 12 gid; chiéu tir 13 gio dén 16 gid 30 phat), trir cac ngay
18, tét.

- Céch thirc thwe hién: Nop ho so truc tiép hodc giri qua dudng buu dién.

- Thanh phan ho so, s6 lwgng hd so:

+ Thanh phan ho so:

* Truong hop dang tai thong tin nang luc:

** Ban dé nghi dang tai théng tin ning luc hoat dong xay dung ( quy dinh tai
Phu luc sd 13 Thong tu s 17/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nim 2016 cua B
truong Bo Xdy dung huéng din vé ning lyc cta t6 chirc, ca nhan tham gia hoat dong
xdy dung) ;

** Ban sao gidy chimg nhan ding ky doanh nghiép hoic gidy ching nhan dau
tu hodc tai liéu twong duong ctia t6 chirc do co quan cé tham quyén cap;

** Tép tin chira ban scan mau c6 dinh dang anh hoac dinh dang khac (*.pdf)
van bang, chimg chi dao tao, chimg chi hanh nghé, hop dong lao dong cua cac ca
nhan chu tri cac bd mon trong td chuc;
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** Tép tin chira ban scan mau c6 dinh dang anh hoac dinh dang khac (*.pdf)
hop dong va bién ban nghiém thu hoan thanh da thuc hién (mdi linh vuc khong qua
03 hop déng, 03 bién ban nghiém thu hoan thanh cua cong viéc tiéu biéu) Truong
hop can thiét, co quan c0 tham quyen c6 thé yéu cau to chuc, c nhan dé nghi ding
tai thong tin cung cap tai liéu goc dé dbi chiéu.

* Truong hop thay d6i, bo sung thong tin nang luc:

Vin ban cung cip cac ndi dung dicu chinh kém theo tép tin chira ban scan mau
c6 dinh dang anh hodc dinh dang khéc (*.pdf) tai li¢u lién quan.

+ 86 lugng ho so: 01 bo.

- Thoi han giai quyét: Khong quals ngay lam viéc, ké tir ngay nhan du hd so
hop I¢.

- Poi twong thue hién thii tuc hanh chinh: T chtic tham gia hoat dong xay
dung c6 dia chi tru s& chinh tai tinh Ba Ria — Viing Tau.

- Co quan thue hién tha tuc hanh chinh:

+ Co quan c6 thAm quyén quyét dinh: S& X4y dung;

+ Co quan thyc hién: S¢ Xay dung.

- Két qua thwe hién thii tuc hanh chinh: Thong tin ning luc hoat dong xay
dung duogc dang tai trén website ciia S¢ Xay dung.

- Phi, L.¢ phi: Khong cé.

- Tén mau don, miu to khai:

Ban dé nghi dang tai thong tin néng luc hoat dong xay dung ( quy dinh tai Phu
luc s6 13 Thong tu s6 17/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B¢ truong
B Xay dung hudéng dan vé ndng luc cua to chuc, ¢4 nhan tham gia hoat dong xay
dung).

- Yéu cau, diéu kién thye hién thi tuc hanh chinh: Khong co.

- Can cwr phap ly cua thu tuc hanh chinh:

+ Luat Xay dung 2014;

+ Nghi dinh sb 59/2015/ND-CP ngay 18 thang 6 nam 2015 ctia Chinh phu vé
quan 1y du 4n dau tu xay dung cong trinh;

+ Thong tu s~6 17/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B truong Bo
Xay dung hudng dan vé nang luc cta td chirc, cd nhan tham gia hoat dong xay dung;

+ Quyét dinh sd 838/QD-BXD ngay 29 thang 8 nim 2016 cua Bo truong Bo
Xay dung vé viéc cong bd thu tuc hanh chinh méi ban hanh; thi tuc hanh chinh duoc
thay thé; thu tuc hanh chinh bi hity bé hodc bai bé trong linh vuc hoat dong xay dung
thudc pham vi chirc nang quan 1y nha nudc ctia Bo Xay dung.
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~ Phuluc s6 13
(Ban hanh kem theo Thong tw so 17/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam 2016 cua Bo
truong Bo Xdy dung)

TEN TO CHUC CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
------- Doc 1ap - Tu do - Hanh phuc

BAN PE NGHI PANG TAI THONG TIN NANG LUC
HOAT PONG XAY DUNG
(dung cho T6 chuc )

Kinh giri: Tén co quan c6 thim quyén

1. TEN 0 CRTC: oo
2.Diachitrusd chinh: ...
SO dién thoai: ...ovveveeeeieneine., SO BaX: e
Email: ... Website: ...oovviiiiii
3. Pia chi vian phong dai dién, Van phong chi nhanh (néu ¢d):......... .............
4. Nguoi dai dién theo phap luat:

Hovatén: ..o, Chlrc VU: ..o,

5. Quyét dinh thanh lap:

SO: i, NZAY: vevveenreennnnnn. Coquanban hanh: ........................
6. G1ay ching nhan dang ky doanh nghiép:

SO: i NZAY CAP: vevvevnnreeennnennnn. CO qUan Cap: ..o.oveeeeenn..

T VO DI L8 e,

8. SO luong can bo chii chét cia T chire: .....evvveevnn.... nguoi.

Trong do:

+ Trén daihoc: .................... nguoi.

+Paihoc: ... nguoi.

9. Noi dung dé nghi diang tai thong tin:

Chung t6i xin cam doan nhiing thong tin ké khai & trén 13 ding sy that, néu sai chung
t61 hoan toan chiu trach nhiém trudc phap luét.

DAI DIEN THEO PHAP LUAT CUA TO CHUC
(ky, ghi 10 ho va tén, dong dau)

Ghi chu:

' Mau nay danh cho cdc t6 chirc tham gia cdc hoat dong xdy dung ngoai cdc linh
viee o yéu cau chung chi nang luc va nha thau nuwoc ngoai tham gia hoat dong xay
dung o Viét Nam.
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10. Cap gidy phép hoat dong xaiy dung cho ‘t(K) chirc va ca nhan nwéc ngoai
hoat dong xay dung tai Viét Nam thuc hién hgp dong cia du 4an nhém B, C.

- Trinh ty thue hién:

+ Bwée 1: Nha thau 13 t6 chiic, ca nhan nudc ngoai dé nghi cap gidy phep hoat
dong xay dung tai Viét Nam thuc hién hop dong cta dy 4n nhom B, C chuan bi day
da ho so theo quy dinh cuia phap luat.

+ Buée 2: Nop ho so tai Bo phan tiép nhan va tra két qua mot cira tap trung cap
tinh cda tinh Ba Ria — Viing Tau.

Cong chtic tiép nhan ho so kiém tra hd so, d6i chiéu voi thanh phan ho so theo
quy dinh cuaa thu tuc hanh chinh va thuc hién cac cong viéc:

* Truong hop hd so da hoi du cac diéu kién theo quy dinh cua thi tuc hanh
chinh thi ti€ép nhan ho so va 1ap gidy ti€p nhan ho so va hen tra két qua, phiéu kiém
soat ho so, vao s6 theo doi ho so theo quy dinh;

* Truong hop ho so chua hoi du cac diéu kién theo quy dinh thi huéng dan hoan
thién ho so cho khach hang theo quy dinh.

+ Bwéc 3: Ban giao hd so di tiép nhan cho S¢ Xay dung thu 1y, giai quyét:

* Sau khi nhan duoc hé s0, S& Xay dung co trach nhiém xem xét ho so. Truong
hop ho so khong diung, khong du theo quy dinh phai thong bao va huong dan mét lan
bang van ban cho nha thau biét d€ b6 sung, hoan thién ho so;

* Sau khi nhan duoc hé so hop 1¢, S& Xay dung xem xeét va cap phép hoat dong
xay dung cho nha thau. Truong hop ho so khong du diéu kién theo quy dinh d€ dugc
cap gidy phep hoat dong xay dung thi S6 Xay dung phai thong bao bang van ban cho
nha thau biét.

1+ Bwéc 4: Nhan két qua tai BO phan tiép nhan va tra két qua mot cira tap trung
cap tinh.

+ Thoi gian tiép nhin hé so va tra két qua: Tu thir hai dén tht sau hang tuan
(sang tur 7 gio 30 phat dén 12 gio; chiéu tir 13 gio dén 16 gio 30 phat), trir cac ngay
1€, tet.

- Cach thirc thye hién: Nop hé so tryc tiép hodc gii qua dudng buu dién hoic
nop ho so qua mang.

- Thanh phén ho so, s lwong hd so:

+ Thanh phan ho so:

* Doi v6i nha thau 1a o chirc:

** Don dé nghi cap gidy phép hoat dong xay dung (quy dinh tai Phu luc s61
Thong tu s6 14/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam 2016 cua Bd truéng Bo Xay

dung hudng dan vé cdp gidy phép hoat dong xay dung va quan ly nha thau nudc
ngoai hoat dong xay dung tai Viét Nam);
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** Ban sao hodc tép tin chfra‘bép chup ma‘lu Yén ban géc 9(’) dinh dang éI}h hoac
dinh dang khac (*.pdf) van ban vé két qua dau thau hodc quyét dinh chon thau hoac
hop dong giao nhan thau hop phap;

** Ban sao hodc t€p tin chira ban chup mau van ban géc c6 dinh dang anh hoac
dinh dang khac (*.pdf) gidy phép thanh lap (hodc gidy chimg nhan ding ky kinh
doanh cia t6 chirc) va chting chi hanh nghé (néu c6) cta nudc, noi ma nha thau nude
ngoai mang quoc tich cip hodc noi ma nha thau dang thuc hién du an cép;

** Tép tin chra ban chup mau vin ban gbc co dinh dang anh hoic dinh dang
khac (*.pdf) biéu _bao cao kinh nghiém hoat dong xay dung lién quan den cong viée
nhan thau theo mau va bao cao tong hop két qua kiém toan trong 3 nim gan nhat (doi
v6i truong hop nha thau nhan thyc hién goéi thau thudc ddi twong khong bat budc phai
ap dung theo quy dinh ctia phép ludt vé dau thau cta Viét Nam);

** Ban sao hodc tép tin chira ban chup mau van ban géc c6 dinh dang anh hoac
dinh dang khac (*.pdf) hop dong lién danh véi nha thau Viét Nam hoic hop dong voi
nha thau phu Viét Nam (c6 trong hd so du thau hodc hd so chao théu), trong do xac
dinh rd phan viéc ma nha thau Viét Nam thuc hién;

Truong hop khi du thau hodc chon thau chua xac dinh duoc thau phu, khi dé
nghi cap gidy phep hoat dong xay dung phai c6 hop dong v6i thau phy Viét Nam kém
theo vin ban chip thuan ctia chu dau tu va ban sao Gidy dang ky kinh doanh cua nha
thau phu Viét Nam;

** Gidy Uy quyén hop phap d6i véi ngudi khong phai 1a nguoi dai dién theo
phép luat ctia nha thau;

** T¢p tin chira ban chup mau vin ban gbc co dinh dang anh hoic dinh dang
khac (*.pdf) quyét dinh dau tu du 4n hodc gidy ching nhan dau tu hodc vin ban chap
thuan chi truong dau tu.

* Poi v6i nha thau 14 c4 nhan:

** Pon dé nghi cap gidy phép hoat dong xay dung ( quy dinh tai Phy lyc s6 4
Thong tu sé 14/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam 2016 cia Bo truong Bo Xay
dung hudng dan vé cdp gidy phép hoat dong xay dung va quan 1y nha thdu nudc
ngoai hoat dong xay dung tai Viét Nam);

** Ban sao hodc t€p tin chira ban chup mau van ban géc c6 dinh dang anh hoac
dinh dang khac (*.pdf) van ban két qua d4u thau hodc quyét dinh chon thau hodc hop
d6ng giao nhan thau hop phép;

** Ban sao hodc tep tin chira ban chyp mau van ban gbc c6 dinh dang anh hoic
dinh dang khac (*.pdf) gidy phép hoat dong hodc ching chi hanh nghé do nudc ma ca
nhan mang quéc tich hoic noi ma ca nhan thuc hién dy 4n cap va ban sao ho chiéu ca
nhan;

**T¢p tin chira ban chyp mau van ban géc cO dinh dang anh hoac dinh dang
khac (*.pdf) quyét dinh dau tu dy an hodc gidy chimg nhan du tu hodc vin ban chip
thuan chu truong dau tu;

+Sb luong ho so: 01 bo.
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- Thoi han giai quyét:

+ Thoi gian giai quyét theo quy dinh: Khong qua 20 ngay lam viéc, ké tir ngay
nhén d ho so hop 18;

+ Thoi gian giai quyét sau khi cat giam: Khong qua 14 ngay lam viéc, ké tir
ngay nhan du hd so hop 18.

- Pdi twong thye hién thi tuc hanh chinh: Nha thau

- Co quan thye hién thi tuc hanh chinh:

+ Co quan c6 thAm quyén quyét dinh: S& X4y dung;

+ Co quan thyc hién: S¢& Xay dung.

- Két qua thue hién thi tuc hanh chinh: Gidy phép hoat dong xay dung cia
t6 chirc, ca nhan la nha thiu nude ngoai hoat dong xay dung tai Viét Nam.

- Phi, Lé& phi: 2.000.000 dong/Gidy phép (theo quy dinh ctia B Tai chinh).

- Tén mau don, miu to khai:

+ Pon dé nghj cap gidy phép hoat dong xay dung ( quy dinh tai Phy luc s6 1
(d6i voi nha thau 14 t6 chtc) Thong tu sd 14/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nim
2016 cta Bo truong Bé Xay dung hudng dan vé cip gidy phép hoat dong xay dung
va quan 1y nha thau nudc ngoai hoat dong xay dung tai Viét Nam);

+ Pon dé nghi cip gidy phép hoat dong xay dung ( quy dinh tai Phy luc sb 4
(d6i voi nha thau 1a ca nhan) Thong tu s6 14/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nim
2016 cta Bo truong Bé Xay dung hudng dan vé cip gidy phép hoat dong xay dung
va quan 1y nha thiu nudc ngoai hoat dong xay dung tai Viét Nam).

- Yéu cau, diéu kién thuc hién thii tuc hanh chinh:

+ Yéu cau hodc diéu kién 1: Phai cong bd thong tin trén Trang thong tin dién tir
ciia Bo Xay dung va So Xay dung theo phan cap;

+ Yéu cau hodc diéu kién 2: Truong hop cac goi thau thudc déi twong bat bude
ap dung theo quy dinh cta phap luat vé dau thau cua Viét Nam, nha thiau nudc ngoai
phai dam bao diéu kién da c6 quyét dinh tring thau hoic duoc chon thau

+ Yéu cau hodc diéu kién 3: Truong hop d6i véi goi thau thudc ddi tuong
khong bat budc ap dung theo quy dinh phap luit vé ddu thiu ctia Viét Nam, nha thau
nudc ngoai phai dam bao cac diéu kién sau:

* Pa c6 quyét dinh trang thau hodc dugc chon thau cua chil dau tu;

* C6 du diéu kién nang luc phi hop v6i cong viée nhan thau theo quy dinh cua
phap luat vé xay dung.

+ Yéu cau hodc diéu kién 4: Nha thau nudc ngoai phai lién danh véi nha thau
Viét Nam hoic sir dung nha thau phy Viét Nam, trir truong hop nha thau trong nude
khong du ning luc tham gia vao bat ky cong viéc ndo cta goi thau. Khi lién danh
hoac st dung nha thau Viét Nam phai phan dinh rd ndi dung, khéi luong va gia tri
phf?m cong viéc do nha thau Viét Nam trong lién danh; nha thau phu Viét Nam thuc
hién.
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+ Yéu clu hodc diéu kién 5: Nha thau nudc ngoai phai cam két thyc hién day
du cac quy dinh cua phéap luat Viét Nam co lién quan dén hoat dong nhan thau tai
Viét Nam.

- Can cwr phap ly cua thu tuc hanh chinh:

+ Luat Xay dung 2014;

+ Nghi dinh s6 59/2015/ND-CP ngay 18 thang 6 ndm 2015 ciia Chinh phi vé
quan ly du an dau tu xay dung;

+ Thong tu s~6 14/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B truong Bo
Xay dung hudng dan ve cap giay phép hoat dong xay dung va quan ly nha thau nudc
ngoai hoat dong xay dung tai Viét Nam;

+ Quyet dinh sb 838/Qb-BXD ngay 29 thang 8 nam 2016 cua B truong Bo
Xay dung veé viéc cong b thi tuc hanh chinh méi ban hanh; thu tuc hanh chinh dugc

thay thé; thu tuc hanh chinh bi hity bé hodc bii bo trong linh vuc hoat dong xay dung
thudc pham vi chttc ndng quéan 1y nha nuée cua Bo Xay dung.
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Phu luc s6 1

(Ban hanh kém theo Théng tir s6 14/2016/TT-BXD ngay 30 thing 6 nam 2016 ciia Bé
truong Bo Xdy dung)

DPON DE NGHI CAP GIAY PHEP HOAT PONG XAY DUNG
(Doi v6i nha thau 1a té chirc)

Vanban so: ...................
............ , ngay.... thang.... nam...

Kinh giri: Ong Giam dbc So Xy dung

Toi1: (Ho tén) Chure vu:

Puoc ty quyén cta ong (ba): theo gidy ty quyén: (kem theo don nay)
bai dién cho:

Dia chi dang ky tai chinh quéc:

Sé dién thoai: Fax: E.mail:

Dia chi vin phong dai dién tai Viét Nam (néu cd):

Sé dién thoai: Fax: E.mail:

Cong ty (hodc Lién danh) chung toi dd duoc chii dau tu (hodc thau chinh, truong hop
13 thau phu 1am don) 1a: .................... thong bao thing thau (hodc dugc chon thau)
dé lam thau chinh (hodc thiu phu) thyc hién coéng viée .............. thudoc Du
an............. tal...........es , trong thot gian tu............. dén.............

Chung toi dé nghi S¢ Xay dung tinh Ba Ria - Viing Tau xét cap Gidy phép hoat dong
xay dung cho Cong ty chiing toi dé thuc hién viéc thau néu trén.

Ho6 so giri kém theo gom:

Céc tai liéu dugc quy dinh tai Diéu 4 ctia Thong tu ny.

Néu ho so ctia chung toi can phai bo sung hodc lam rd thém noi dung gi, xin bao cho
ong (bd) ............. c6 dia chi tai Viét Nam............. s6 dién thoai.............

Khi dugc cap Gidy phép hoat dong xay dung, ching toi xin cam doan thuc hi¢n day
du cac quy dinh trong Gidy phép va cac quy dinh cua phap luat Viét Nam c6 lién
quan.

Thay mat (hoic thira ay quyén) ......... o
(Ky, ghi 10 ho tén, chirc vu va dong dau
Cong ty)
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Phu luc s6 4
(Ban hanh kém theo Théng tir s6 14/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam 2016 ciia Bé
truong Bo Xdy dung)

DPON DE NGHI CAP GIAY PHEP HOAT PONG XAY DUNG
(Poi voi nha thau la ca nhan)

Kinh giri:  Ong Giam déc S X4y dung tinh Ba Ria - Viing

Tau
To1: (Ho tén) Nghé nghiép:
C6 ho chiéu sb: (sao kém theo don nay)
bia chi tai chinh quéc:
Sd dién thoai: Fax: E.mail:

Dia chi tai Viét Nam (néu co):

Sé dién thoai: Fax: E.mail:

Tbi duge chu dau tu (hodc thau chinh) 1a................... thong bao thing thau (hodc
chon thau) lam tu van cong vi€c................... thuéc Du an...................
tal..oooeiiieins Trong thoi glantr ...................

Dé nghi S¢ Xay dung tinh Ba Ria - Viing Tau xeét cap gidy phép hoat dong xay dung
cho t61 dé thuc hién cac cong viéc néu trén.

Ho so kém theo gom:
Céc tai liéu quy dinh tai Diéu 5 ctia Thong tu nay.

Neéu ho so cua téi can duge bo sung hodc lam ro thém nodi dung gi, xin bdo cho 6ng
(ba) ......... co dia chi tar Viét Nam.................. sO dién thoai..................

Khi duoc cap giéy phép hoat dong xay dung, t6i xin cam doan thuc hién day du cac
quy dinh trong gidy phép va cac quy dinh ctua phap luat Viét Nam co lién quan.

Kinh don
(Ky tén)

Ho va tén nguoi ky
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11. Piéu chinh gidy phép hoat dong xiy dung cho t(xz chirc va ca nhan nudc
ngoai hoat dong xay dung tai Viét Nam thwe hién hgp dong cia dy 4n nhém B,
C

- Trinh ty thye hién:
T Budrc 1: Sau khi dugc ‘cép gidy Rhép hoat dong xay dung, néu c6 nhiing thay
do6i ve tén, dia chi cua nha thau, thay doi cac doi tac trong lién danh hodc nha thau
phu hodc cac n¢1 dung khac da ghi trong gidy phép hoat dong xay dung duoc cép,

nha thau nudc ‘ngoai phai np hé so dé dugc xem xét diéu chinh gidy phép hoat dong
xay dung di cép.

+ Buée 2: Nop ho so tai Bo phan tiép nhan va tra két qua mot cra tap trung cap
tinh cua tinh Ba Ria — Viing Tau.

Cong chtic tiép nhan ho so kiém tra hd so, d6i chiéu voi thanh phan ho so theo
quy dinh cua thu tuc hanh chinh va thuc hién cac cong viéc:

* Truong hop ho so da hoi du cac diéu kién theo quy dinh cia thi tyc hanh
chinh thi ti€p nhan ho6 so va lap gidy ti€p nhan ho so va hen tra ket qua, phiéu kiém
soat ho so, vao s6 theo doi ho so theo quy dinh;

* Truong hop ho so chua hoi di céc diéu kién theo quy dinh thi huéng din hoan
thién ho so cho khach hang theo quy dinh.

+ Bwéc 3: Ban giao hd so di tiép nhan cho S¢ Xay dung thu 1y, giai quyét.

~ *+Buéc 4: Nhan két qua tai B phan tiép nhan va tra két qua mot cira tip trung
cap tinh.

+Thoi gian tiép nhan hod so va tra két qua: Tu tht hai dén tht sau hang tuan
(sang tur 7 gio 30 phut dén 12 gio; chiéu tir 13 gio dén 16 gid 30 phit), trir cic ngay
18, tét.

- Cach thirc thue hién: Nop hé so tryc tiép hodc gtri qua dudng buu dién hoic
nop ho so qua mang.

- Thanh phan ho so, s6 lwgng hd so:

+ Thanh phan ho so:

* Pon dé nghi diéu chinh gidy phép hoat dong xay dung (quy dinh tai Phu luc s6
8 Thong tu s6 14/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B¢ truong Bo Xay
dung hudng dan vé cap gidy phép hoat dong xay dung va quan ly nha thau nudc
ngoai hoat dong xay dung tai Viét Nam);

* Cac tai liéu chung minh cho nhimg ndi dung dé nghi diéu chinh. Cac tai liéu
phai duoc dich ra tieng Viét va dugc chung thyc theo quy dinh cua phap luat Viét
Nam.

+Sb luong ho so: 01 bo.

- Thoi han giai quyét:
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+ Thot gian giai quyét theo quy dinh: Khong qua 20 ngay lam viéc, ké tir ngay
nhan du hoé so hop 1¢;

+ Thoi gian giai quyét sau khi cit giam: Khong qua 14 ngay lam viéc, ké tir
ngay nhan du ho so hop €.

- P6i twong thue hién thi tuc hanh chinh: Nha thau.

- Co quan thye hién thi tuc hanh chinh:

+ Co quan ¢6 thAm quyén quyét dinh: S¢ Xay dung;

+ Co quan thyc hién: S¢& Xay dung.

- Két qua thue hién thii tuc hanh chinh: Gidy phép hoat dong xay dung cia
nha thau nudc ngoai dugc di€u chinh.

- Phi, Lé phi: 2.000.000 dong/Gidy phép (theo quy dinh ctia B Tai chinh).

- Tén miu don, miu to Khai:

Pon dé pghi diéu chinh giéy phép hoat dong xay dung ( quy dinh tai Phy luc $6
8 Thong tu s6 14/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B¢ truong Bo Xay
dung hudng dan vé cap gidy phép hoat dong xay dung va quan ly nha thau nudc
ngoai hoat dong xay dung tai Viét Nam).

- Yéu cau, diéu kién thue hién thii tuc hanh chinh:

Nha‘l‘thﬁu da duoc cap Giay phep hoat dong xay dung tai Viét Nam c6 nhiing
thay do6i ve tén, dia chi cua nha thau, thay doi cac doi tac trong lién danh hodc nha
thau phu hodc cac ndi dung khac da ghi trong gidy phep hoat dong xay dung dugc
cap.

- Can cwr phap ly cua thu tuc hanh chinh:

+ Luat Xdy dung s6 2014;

+ Nghi dinh s0 59/2015/ND-CP ngay 18 thang 6 nam 2015 ctia Chinh phu vé
quan ly du an dau tu xay dung;

+ Thong tu s~6 14/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B truong Bo
Xay dung huong dan vé cap gidy phép hoat dong xay dung va quan 1y nha thau nuéce
ngoai hoat dong xay dung tai Viét Nam;

+ Quyet dinh sb 838/Qb-BXD ngay 29 thang 8 nam 2016 cua B truong B
Xay dung veé viéc cong b6 tha tuc hanh chinh méi ban hanh; thi tyc hanh chinh duoc

thay thé; thu tuc hanh chinh bi hity bé hodc bai bé trong linh vuc hoat dong xay dung
thudc pham vi chirc nang quan 1y nha nudc ciia B6 Xay dung.





30 CONG BAO/SH 65+66/Ngay 28-6-2017

Phu luc so 8

(Ban hanh kém theo Théng tir s6 14/2016/TT-BXD ngay 30 thing 6 nam 2016 ciia Bé
truong Bo Xay dung)
PON PE NGHI PIEU CHINH GIAY PHEP HOAT PONG XAY DUNG

Van ban sd:....oooeeees , ngay.... thang...

Kinh giri:  Ong Giam d6c So Xay dyung tinh Ba Ria - Viing
Tau

To1: (Ho tén) Chure vu:

Puoc ty quyén cta ong (ba): theo gidy uy quyén: (kem theo don nay)
bai dién cho:

Dia chi dang ky tai chinh qudc:

Sé dién thoai: Fax: E.mail:

bia chi van phong dai dién tai Viét Nam:

S6 dién thoai: Fax: E.mail:

Cong ty (hodc Lién danh) chung t61 da dugc S& Xay dung cap gidy phép hoat dong
Xay  dung  SO......ocieoiiiiiiieeiii , NEAY................ dé thuc hién gol
thaU. ... thude du an...........cooociiiiin, Pé nghi Piéu chinh gidy

phép hoat dong xay dung da cap Vo1 noi dung:
Ly do d& nghi Dicu chinh: ..........oooiiii e
Chung t6i d& nghi S& Xay dung tinh Ba Ria - Viing Tau xét Didu chinh Gidy phép
hoat dong xay dung da cip cho Cong ty chiing t6i v&i ndi dung néu trén.

HO6 so giri kém theo gom:

1- Ban sao Gidy phép hoat dong xay dung da duogc cap

2- Ban sao cac van ban chimg minh cho noi dung Diéu chinh

3- Vin ban chép thuan ctia chii dau tu (thau chinh trudng hop nha thau dé nghi Piéu

chinh 14 thau phu)

Néu ho so ctia chung toi can phai bo sung hodc lam rd thém nodi dung gi, xin bao cho
ong (ba)............ c6 dia chi tai Viét Nam................ s6 dién thoai............
Fax................ Email ..........oo

Khi dugc cép Gidy phép hoat dong xdy dung Piéu chinh, chiing t6i xin cam doan
thuc hién day du cac quy dinh trong Giay phép va cac quy dinh cia phap luat Viét
Nam c06 lién quan.

Thay mat (hozc thira Gy quyén). . RS
(Ky, ghi 10 ho tén, chirc vu va dong dau Cong ty)
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II. LINH VUC QUAN LY CHAT LUQNG CONG TRINH XAY DUNG

1. Kiém tra cong tic nghiém thu dwa cong trinh vao sir dung ddi voi cac
cong trinh trén dia ban thuc trach nhiém quan ly cia Sé Xay dung, trir cac
cong trinh thudc thim quyén kiém tra ciia Hoi dong nghiém thu Nha nwéc cac
cong trinh xay dung, co quan chuyén mén vé xiy dung truc thuéc Bo Xay dung
va By quan ly cong trinh.

- Trinh ty thue hién:

+ Bwée 1: Tbi thiéu trude 10 ngdy so voi ngdy cha dau tu dy kién to chirc
nghiém thu dua cong trinh, hang muyc cong trinh vao str dung, chu dau tu phai gii bao
cao hoan thanh thi cong xay dung hang muc cong trinh, cong trinh xay dung cho S&
Xay dung.

+ Buwéce 2: Nop hd so tai BO phan tiép nhan va tra két qua mot cura tap trung
cap tinh cua tinh Ba Ria — Viing Tau.

Cong chirc tiép nhan hd so kiém tra hd so, d6i chiéu véi thanh phan hd so
theo quy dinh cua thu tuc hanh chinh va thyc hién cac cong viéc:

* Truong hop ho so dd hoi du cc dicu kién theo quy dinh cta thu tuc hanh
chinh thi ti€p nhan ho6 so va lap giay ti€p nhan ho so va hen tra ket qua, phiéu kiém
soat ho so, vao s6 theo doi ho so theo quy dinh;

* Truong hop h6 so chua hoi du cac diéu kién theo quy dinh thi huéng din
hoan thién ho so cho khach hang theo quy dinh.

+ Bwéc 3: Ban giao ho so da tiép nhin cho So Xy dung thu 1y, giai quyét:

S¢ Xay dung thong bao bang vin ban Vé’ ké hoach }(iém tra; SO Xay dung t6
chtrc kiém tra theo ké hoach va ra van ban chép thuan két qua nghiém thu cua chu
dau tu trong thoi han 10 ngay ke tir khi két thuc kiém tra. Trong truong hop chu dau
tu phai thyc hién giai trinh, khic phuc cac ton tai (néu co), thi nghiém d6i chtng, thir

tai, kiém dinh chat lugng bd phan, hang muc, cong trinh theo yéu cau cua SO Xay
dung thi thoi han néu trén duoc tinh tir khi chii diu tu hoan thanh céc yéu cau nay.

+ Bwéc 4: Nhan két qua tai B phan tlep nhan va tra két qua mot cura tap trung
cap tinh hodc qua duong buu dién.

+ Thoi gian tiép nhan ho so va tra két qua: Ti thir hai dén thir sau hang tuan
(sang tur 7 g1 30 phut dén 12 gio; chiéu tir 13 gio dén 16 gio 30 pht), trir cac ngay
1€, tét.

- Céch thirc thwe hién: Nop ho so truc tiép hodc giri qua dudng buu dién.
- Thanh phén ho so, so lwong ho so:
+ Thanh phan ho so:

Bao cao hoan thanh thi cong xay dung hang muc cong trinh, cong trinh xay
dung.
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+ S6 luwong hd so: 01 bao céo.
- Thoi han gidi quyét: Khong qua 10 ngay 1am viéc, ké tir ngay két thuc kiém

- P6i twong thuce hién thi tuc hanh chinh: Chi dau tu.
- Co quan thye hién thia tuc hanh chinh:
+ Co quan ¢6 thAm quyén quyét dinh: S¢ Xay dung;
+ Co quan thyc hién: S¢& Xay dung.
- Két qua thure hién thii tuc hanh chinh: Vin ban chap thuan két qua nghiém

- Phi, 1€ phi: Khong c6. (Chi phi ﬁé thuc hién dugc tinh trong tong mirc dau tu
Chu dau tu thanh toan theo thuc té).

- Tén miu don, miu to khai: Khong co.

- Yéu céu, diéu kién thue hién thi tuc hanh chinh: Khong co.

- Can cwr phap ly cua thu tuc hanh chinh:

+ Luat Xay dung s6 2014;

+ Nghi dinh sé 46/2015/ND-CP ngay 12 thang 5 nam 2015 ctia Chinh phu vé

quan 1y chat luong va bao tri cong trinh xay dung;

+ Quyet dinh sb 833/Qb-BXD ngay 29 thang 8 nam 2016 cua B truong B

Xay dung veé viéc cong b6 tha tuc hanh chinh méi ban hanh; thi tuc hanh chinh dugc
thay thé; thu tuc hanh chinh bi huy bé hodc bii bo trong linh vuc quan 1y chat lugng
cong trinh xy dyng; Giam dinh tu phap phap xay dung; kiém dinh ky thuat an toan
lao dong; thudc pham vi chirc nang quan 1y nha nudc cua B Xay dung.
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I11I. LINH VUC GIAM PINH TU PHAP XAY DUNG

1. B6 nhiém giam dinh vién tu phap xiy dung d6i véi ca nhin khac khong
thudc tham quyén cia By Xay dung.
- Trinh ty thue hién:

+ Buéc 1: Canhan c6 nhu cau 1a giam dinh vién tu phap xdy dyng chuan bi day
du ho so theo quy dinh cua phap luat.

+ Buwéce 2: Nop hd so tai B phan tiép nhéan va tra két qua mot cua tap trung
cap tinh cua tinh Ba Ria — Viing Tau.

Cong chirc tiép nhan ho so kiém tra hd so, doi chiéu vai thanh phan hd so theo
quy dinh cua thu tuc hanh chinh va thuc hién cac cong viéc:

* Truong hop ho so da hoi du cac diéu kién theo quy dinh cia thi tyc hanh
chinh thi ti€p nhan h6 so va lap giady ti€p nhan ho so va hen tra ket qua, phiéu kiém
soat ho so, vao s6 theo doi ho so theo quy dinh;

* Truong hop ho so chwa hoi du cac diéu kién theo quy dinh thi huéng din hoan
thién ho so cho khach hang theo quy dinh.

+ Bwéc 3: Ban giao hd so di tiép nhan cho S¢ Xay dung thu 1y, giai quyét:

* Gidm ddc S¢ XAy dung chu tri, phdi hop v6i Giam doc S¢ Tu phap ¢6 trach
nhiém lga chon nguoi c6 du tiéu chuan, dé nghi Chu tich Uy ban nhan dan tinh bo
nhiém giam dinh vién tu phéap xay dung;

* Trong thoi gian 20 ngay, ké tir ngay nhan dugc hd so hop 1¢, Cha tich Uy ban
nhan dan tinh quyét dinh b6 nhiém giam dinh vién tu phap xay dung. Truong hop tur
choi phai thong bao cho nguoi dé nghi bang van ban va néu ro 1y do;

* Trong vong 10 ngay lam vigc ké tir khi c6 quyét dinh bd nhiém, Uy ban nhan
dan cap tinh co trach nhiém coéng bd danh sach giam dinh vién tu phap xay dyng trén
trang thong tin dién tr cua Uy ban nhan dan tinh dong thoi gin B Xay dung va Bo
Tu phap dé cong bo chung.

+ Buwéc 4: Nhan két qua tai BO phan tiép nhan va tra két qua tap trung cp tinh
hoac qua duong buu dién.

+ Thoi gian tiép nhan ho so' va tra két qua: Tir thit hai dén thir sau hang tuan
(sang tur 7 gio 30 phut dén 12 gid; chi€u tir 13 gio dén 16 gio 30 phat), trur cac ngay
1€, tét.

- Céch thire thuwe hién: Nop ho so tryc tiép hodc giri qua dudng buu dién.

- Thanh phan ho so, s6 lwgng hd so:

+ Thanh phan hé so:

* Giéy dé nghi b6 nhiém gidm dinh vién tu phap xay dung (quy dinh tai Phu luc
1 kém theo Thong tu s6 04/2014/TT-BXD ngay 22 thang 4 nam 2014 cua B9 truong
Bo Xay dung huéng dan mot s6 ndi dung vé giam dinh tu phéap trong hoat dong dau
tu xay dung);
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* Ban sao Wbéng t6t nghiép dai hoc trd 1én phu hop véi linh vuc chuyén mon
duoc dé nghi bf) nhi€m; ban sao ching thuc ching chi hanh nghé phu hop vé1 noi
dung dé nghi bé nhiém,;

* So yéu Iy lich va Phiéu 1y lich tu phap;

* Gidy xac nhan vé thoi gian thuc t€ hoat dong chuyén mon cua co quan, to chirc
noi nguoi dugc dé€ nghi bd nhiém lam viéc;

* Céc gidly to khac chimg minh nguoi dugc dé nghi bo nhiém di tiéu chuan theo
quy dinh tai Diéu 2 Nghi dinh s6 62/2016/ND-CP quy dinh vé diéu kién hoat dong
giam dinh tu phap x4y dung va thi nghiém chuyén nganh xay dung.

+ S6 luong ho so: 01 bo.
- Thoi han giai quyét:

+ Thot gian giai quyét theo quy dinh: Khong qua 20 ngay lam viéc, ké tir ngay
nhan du hoé so hop 1¢;

+ Thoi gian giai quyét sau khi cit giam: Khong qua 14 ngay lam viéc, ké tir
ngay nhan du ho so hop I¢:

* S¢ Xay dung khong qua 9 ngay lam viéc;
* Uy ban nhan dan tinh khong qua 05 ngay lam viéc.

- P6i twong thue hién thi tuc hanh chinh: Ca nhan c6 nhu cau, dap ung cac
diéu kién theo quy dinh.

- Co quan thue hién thi tuc hanh chinh:
+ Co quan c6 thAm quyén quyét dinh: UBND tinh Ba Ria — Viing Tau ;
+ Co quan thyc hién: S¢ Xay dung.

- Két qua thwe hién thia tuc hanh chinh: Quyét dinh bo nhiém giam dinh
vién tu phap xay dung.

- Phi, L¢ phi: Khong cé.
- Tén miu don, miu to Khai:

Gidy dé nghi bo nhiém giam dinh vién tu phap xay dung (quy dinh tai Phuy lyc
1 kém theo Thong tu s6 04/2014/TT-BXD ngay 22 thang 4 nim 2014 ciia Bo trudng
Bo6 Xay dung hudng dan mot sd ndi dung vé giam dinh tu phap trong hoat dong dau
tu xay dung).

- Yéu céu, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh:

+ Piéu kién chung ddi voi giam dinh vién tu phap: cong dan Viét Nam thuong
tra tai Vi€t Nam co6 dua cac tiéu chuan sau:

* C6 suc khoe, phém chit dao dtrc tot;

* Co trinh d§ dai hoc tré 1én va da qua thuc té hoat dong chuyén mon & linh
vuc duoc dao tao tur du 05 nam tro 1én.

+ Piéu kién riéng d6i v6i giam dinh vién tu phap xiy dung:
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* Poi v6i gidm dinh tu phap vé sy tuan tha cac quy dinh cta phép luat trong
hoat dong dau tu xay dung: C6 kinh nghiém thyc hién mot trong cac cong viéc quan
Iy du an dau tu xdy dung, giam sat thi cong xay dung, kiém dinh xay dung hodc quan
Iy nha nude vé xay dung.

* P6i voi giam dinh tu phap vé chat lugng hodc nguyén nhan hu hong, thoi
han st dung va céac thong $6 k¥ thuat khac cua vat li¢u, cAu kién, san phém xay dung,
bd phan cong trinh hodc cong trinh xay dung:

** C6 kinh nghiém thyuc hién mot trong cac cong viéc: thiét ké xay dyng, tham
tra thiét ké, giam sat thi cong xay dung, thi cong xay dung, thi nghiém chuyén nganh
xay dung, kiém dinh x4y dung phu hop véi ndi dung giam dinh tu phap xay dung;

** C6 chimg chi hanh nghé chu tri khao sat xdy dung hodc chu tri thiét ké xay
dyng theo quy dinh d6i v6i truong hop gidam dinh chat luong khao sat xay dung hoic
thiét ké xay dung cong trinh;

** Co chung chi hanh nghé kiém dinh xay dung hoic thiét ké xdy dung hoic
giam sat thi cong xay dung theo quy dinh ddi voi trudng hop giam dinh chat luong
vat liéu, san phém xay dung, thiét bi cong trinh;

** Co ching chi hanh nghé kiém dinh xay dung hodc thiét ké xdy dung hoic
giam sat thi cong xay dung theo quy dinh ddi voi trudong hop giam dinh chit luong
bd phéan cong trinh xay dung, cong trinh xay dung va giam dinh su c¢b cong trinh xay
dung.

* P6i voi giam dinh tu phap vé chi phi dau tu xdy dung cong trinh, gia tri cong
trinh:

** C6 kinh nghiém thuc hién mot trong cac cong viée quan 1y dy an dau tu xay
dung, thiét ké xay dung, kiém dinh xay dung hodc quan 1y chi phi dau tu xay dung
cong trinh phu hgp vé1 ndi dung gidm dinh tu phap xay dung;

** C6 chung chi hanh nghé dinh gia xay dung theo quy dinh.

- Can cwr phap ly cua thu tuc hanh chinh:

+ Luat Giam dinh tu phap nam 2012;

+ Nghi dinh s6 62/2016/ND-CP ngay 01 thang 7 ndm 2016 ctia Chinh pha quy
dinh vé diéu kién hoat dong giam dinh tu phap xay dung va thi nghiém chuyén nganh
xay dung;

+ Nghi dinh s6 59/2015/ND-CP ngay 18 thang 6 nam 2015 ctia Chinh phu vé
quan 1y du an dau tu xay dung cong trinh;

+ Thong tu s6 04/2014/TT-BXD ngay 22 thang 4 ndm 2014 cua B Xay dung
huéng dan mot sd ndi dung vé giam dinh tu phap trong hoat dong dau tu xay dung;

+ Quyet dinh sb 833/Qb-BXD ngay 29 thang 8 nam 2016 cua B truong B
Xay dung veé viéc cong b6 tha tuc hanh chinh méi ban hanh; thi tuc hanh chinh dugc
thay thé; thu tuc hanh chinh bi huy bé hodc bii bo trong linh vuc quan 1y chéat lugng
cong trinh xy dyng; Giam dinh tu phap phap xay dung; kiém dinh ky thuat an toan
lao dong; thudc pham vi chirc nang quan 1y nha nudc cua B Xay dung.
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Phu luc 1
(Ban hanh kém theo Théng tir s6 04/2014/TT-BXD ngay 22 thing 4 nam 2014 ciia Bé
truong Bo Xdy dung)

CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc 1ap - Tu do - Hanh phuc

........... , ngay ...... thang ....... nam 20....

GIAY PE NGHI BO NHIEM /CONG BO
_ GIAM PINH VIEN TU PHAP XAY DUNG/
NGUOI GIAM PINH TU PHAP XAY DUNG THEO VU VIEC

Kinh gtri: ........ W e
1. HO VA t&N NGUOT A8 NEIL: ..ot
2. Ngay, thang, nam SINh: .......cccccviieiiiiiiee e e
3. Di1a chi thuOng trll: ....ooiiiiiieee e e e

4. Pon vi hi€n dang CONG tAC: .....ccovvviiiiiiiieeeiiee et

5. bang ky nd1 dung giam dinh tu phap xay dung:

TT Noi dung gidm dinh Ding ky Loai cong trinh
1 |Giam dinh tu phap vé su tuan thu cac quy dinhy o
cua phap luat trong hoat dong dau tu xay dung
2 |Giam dinh tu phap vé chat luong khao sat xay _

dung, thiét ké xdy dung cong trinh

3 |Giam dinh tu phap vé chat lugng bo phan cong
trinh xdy dung, cong trinh xdy dung va sy cb O
cong trinh xay dung.

4 |Giam dinh tu phap vé chat luong vat liéu, san
pham xay dyng, thiét bi cong trinh.

5 |Giam dinh tu phap vé chi phi dau tu xay dyung
cong trinh, gid tri cong trinh va cac chi phi O
khac c6 li€n quan

6. Kinh nghiém thuc té hoat dong xdy dung trong 05 nim gan nhat:
TT | Cong viéc da thuc hién (liét ké cac cong| Thong tin chung vé cong trinh
vi¢c da thyc hién lién quan dén noi dung| (Tén, dia diém xay dung, loai,
dang ky giam dinh tu phap xay dung) cap cong trinh)
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7. Chimg chi hanh nghé, chimg nhén boi dudng nghiép vu: (néu rd loai ching chi,
linh vuc hanh nghé, ma sé chung chi, ngay cap, noi cap, c6 ban sao chimg thuc kém
theo)

T61 xin cam doan cac ndi dung ké khai trén 1a dung su that, néu sai t61 hoan toan chiu
trach nhi€m trudce phép luat./.

Xac nhan cua co quan, to Nguoi dé nghi
chtrc quan 1y truc tiép @
(Ghi 10 ho tén, chit ky)
(Ghi 10 ho tén, chit ky, chtrc
vu, ddu phap nhan)

U Co quan thudc B Xdy dung dwoc giao quan Iy hoat déng gidm dinh tw phdp xdy
dung doi véi truong hop cd nhan la cong chire thude cac Bj, co quan ngang Bo; cd
nhdn thugc don vi su nghiép cong lap hoac doanh nghiép nha nuoc thugc cac Bo, co
quan ngang Bé. Co quan dau méi thuéc Uy ban nhdn déan cdp tinh déi véi cdc cd
nhan tai dia phuong dang ky.

@ d6i véi cd nhan tai thoi diém dang ky khong lam viéc tqi co quan, 16 chirc nao thi
phai c6 xac nhédn cua co quan, t6 chirc noi da cong tac @an nhdt hodc ¢é can cir xdc
nhdn vé cdc cong viéc da thuc hién lién quan dén ndi dung ding ky giam dinh tu
phdp xay dung.
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2. Ping ky cong bo thong tin ngwoi giam dinh tu phap xay dung theo vu
viéc, to chirc giam dinh tw phap xay dung theo vu viéc ddi v6i cac ca nhan, to
chirc khong thudc thAm quyén ciia Bé XAy dung, viin phong giam dinh tw phap
xdy dung trén dia ban dwoc Uy ban nhéan dan tinh cho phép hoat dong.

- Trinh ty thue hién:

+ Bude 1: T6 chirc, ca nhan, vin phong giam dinh tu phéap xay dung chuan bi
day du hd so theo quy dinh cua phap luat.

+ Bude 2: Nop ho so tai Bo phan tiép nhan va tra két qua mot cira tip trung
cap tinh cta tinh Ba Ria — Viing Tau.

Cong chtic tiép nhan ho so kiém tra hd so, d6i chiéu voi thanh phan ho so theo
quy dinh cua thu tuc hanh chinh va thuc hién cac cong viéc:

* Truong hop hd so da hoi du cac didu kién theo quy dinh cua thi tuc hanh
chinh thi tiép nhan ho so va lap gidy tiép nhan ho so va hen tra két qua, phiéu kiém
soat ho so, vao so theo doi ho so theo quy dinh;

* Truong hop hd so chua hoi du cac diéu kién theo quy dinh thi huéng dan hoan
thién ho so cho khach hang theo quy dinh.

+ Bwée 3: Ban giao ho so d3 tiép nhan cho S& Xay dung thu 1y, giai quyét:

* S& Xay dung tiép nhan, t6 chirc kiém tra, xem xét ho so thong tin dang ky
cong bd;

* Truong hop hd so thong tin dang ky cong bd chua day du, hop 1€, trong vong
7 ngay 1am viéc ké tir khi nhan ho so, S& Xay dung guri van ban dé nghi ca nhan, t6
chtrc, bo sung hoan thién theo quy dinh, trinh UBND tinh xem xét, quyet dinh;

* Trong thoti gian 30 ngay, ké tir ngay nhan duoc ho so hop 1¢, Uy ban nhan dan
tinh cong bd nguoi giam dinh tu phap xay dung, t6 chitc giam dinh tu phap xay dung
theo vu viéc, Van phong gidm dinh tu phdp xay dung trén trang thong tin di¢én tur cia
Uy ban nhéan dan tinh déng thoi giri B6 Xay dung va Bo Tu phap dé cong bd chung.

+ Buwéc 4: Nhan két qua tai Bo phan tiép nhan va tra két qua mot ctra tip trung
cap tinh hoic qua dudng buu dién.

+ Thoi gian tiép nhan hé so va tra két qua: T tht hai dén thir sau hang tuan
(sang tr 7 gid 30 phit dén 12 gid; chiéu tir 13 gid dén 16 gio 30 phut), trir cac ngay
18, tét.

- Céch thire thwe hién: Nop ho so truc tiép hodc gti qua duong buu dién.

- Thanh phan ho so, s6 lwgng hd so:

+ Thanh phan ho so:

* Poi v6i c4 nhan:

** Giay dé nghi cong bd ngudi giam dinh tu phap xay dyng theo vu viée (quy
dinh tai Phy luc 1 kem theo Thong tu s6 04/2014/TT-BXD ngay 22 thang 4 nam
2014 cua B truong Bo Xay dung huong dan mot s6 noi dung vé giam dinh tu phép
trong hoat dong dau tu xay dung);
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** Ban sao chung thuc chimg chi hanh nghé pht hop v6i ndi dung ding ky giam
dinh kem theo; cac tai liu co6 lién quan theo quy dinh.

* Poi véi t6 chirc:

** Thong tin dang ky cong bd to chirc giam dinh tu phap xiy dung theo vu vige,
Van phong giam dinh tu phap xay dung (quy dinh tai Phu luc 2 kém theo Thong tu so

04/2014/TT-BXD ngay 22 thang 4 nam 2014 cua B truong B¢ Xay dung hudong dan
mot s6 ndi dung vé giam dinh tu phéap trong hoat dong dau tu xay dung);

** Ban sao chimg thuc chimg chi ning lyc hoat dong xay dung to chic phu hop
vo1 ndi dung dang ky giam dinh kém theo; cac tai li¢u co6 lién quan theo quy dinh.

** Giay dé nghi bo nhiém giam dinh vién tu phap xay dung (quy dinh tai Phy
luc 1 kém theo Thong tu s6 04/2014/TT-BXD ngay 22 thang 4 nam 2014 cua B
truong B Xay dyng huong dan mot s6 ndi dung vé giam dinh tu phap trong hoat
dong dau tu xay dung);

** Ban sao bang tot nghiép dai hoc tré 1én phu hop voi linh vyc chuyén mon
duoc d§ nghi bf) nhiém; ban sao ching thuc chiing chi hanh nghé phu hop vé1 noi
dung de€ nghi bd nhiém,;

** So yéu 1y lich va Phiéu 1y lich tu phap;

** Gidy x4c nhén vé thoi gian thuc té hoat dong chuyén mén cia co quan, to
chtrc noi ngudi dugc dé nghi bé nhiém lam viéc;

** Céc gidy tO khéc chimg minh ngudi duge dé nghi bo nhiém di tiéu chuan
theo quy dinh tai Di€u 2 Nghi dinh s6 62/2016/ND-CP quy dinh vé diéu kién hoat
dong gidm dinh tu phdp xay dung va thi nghiém chuyén nganh xay dung.

+Sb luong ho so: 01 bo.

- Thoi han giai quyét:

+ Thoi gian giai quyét theo quy dinh: Khong quéa 30 ngay lam viéc, ké tir ngay
nhan du hoé so hop 1¢;

+ Thoi gian giai quyét sau khi cat giam: Khong qua 15 ngay lam viéc, ké tir
ngay nhan du ho so hop I¢:

* S¢ Xay dung khong qua 10 ngay lam viéc;

* Uy ban nhan tinh khong qua 05 ngay 1am viéc.

- Poi twong thue hién thi tuc hanh chinh:

- Co quan thye hién thi tuc hanh chinh:
+ Co quan c6 thAm quyén quyét dinh: UBND tinh Ba Ria — Viing Tau ;
+ Co quan thyc hién: S& Xay dung.
- Ké"t qua thwe hién thi tuc hanh chinh: C4 nhén, t6 chtic ¢6 nhu cau dap
ung cac diéu kién theo quy dinh, van phong giam dinh tu phap xay dung.
- Phi, L¢ phi: Khong cé.
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- Tén miu don, miu to Khai:

+ Gidy dé nghi cong bd ngudi giam dinh tu phap xay dung theo vu viéc (quy
dinh tai Phy luc 1 kem theo Thong tu s6 04/2014/TT-BXD ngay 22 thang 4 nam
2014 cua B truong Bo Xay dung huong dan mot s6 noi dung vé giam dinh tu phép
trong hoat dong dau tu xay dung);

+ Thong tin dang ky cong b t6 chirc giam dinh tu phap xy dung theo vu viéc,
van phong giam dinh tu phap xay dung (quy dinh tai Phu luc 2 kém theo Thong tu sd
04/2014/TT-BXD ngay 22 thang 4 nam 2014 cua B truong B Xay dung hudng dan
mot s6 ndi dung veé glam dinh tu phap trong hoat dong dau tu xay dung ).

- Yéu cau, diéu kién thuc hién thii tuc hanh chinh:

+ Poi voi nguoi giam dinh tu phap xay dung theo vu viéc:

* Piéu kién chung ddi véi nguoi giam dinh tu phap theo vu viéc: cong dan
Viét Nam thudng tra tai Viét Nam c6 du tiéu chuan sau:

** C6 suc khoe, phém chat dao durc tot;

** Co trinh d§ dai hoc tr¢ 1€n va da qua thuc té hoat dong chuyén mon ¢ linh
vuc dugc dao tao tir du 05 nam tro 1€n;

Trudng hop nguoi khong co trinh d6 dai hoc nhung c6 kién thirc chuyén sau va
¢4 nhiéu kinh nghiém thyc tién vé linh vuc can gidm dinh thi co thé dugc lwa chon
lam nguo1 giam dinh tu phap theo vu viée.

* Piéu kién riéng d6i voi ngudi giam dinh tu phap xdy dung theo vu viéc:

** Pbi v6i giam dinh tu phap vé su tuan thil cic quy dinh cta phap luat trong
hoat dong dau tu xay dung: C6 kinh nghiém thuc hién mot trong cac cong viéc quan
1y du 4n dau tu xay dyng, gidm sat thi cong xdy dung, kiém dinh x4y dung hoic quan
Iy nha nude vé xay dung.

** P6i voi giam dinh tu phap vé chat lugng hodc nguyén nhan hu hong, thoi
han st dung va cac thong $6 k¥ thuat khac cua vat li¢u, cAu kién, san phém xay dung,
bd phan cong trinh hodc cong trinh xay dung:

*** C¢ kinh nghiém thuc hién mot trong cic cong viéc: thiét ké xay dung,
tham tra thiét ké, giam sat thi cong xay dung, thi cong xdy dung, thi nghiém chuyén
nganh xay dung, kiém dinh xay dung phu hop véi noi dung giam dinh tu phap xay
dung;

*** C¢ chimg chi hanh nghé chu tri khao sat xay dyng hodc chu tri thiét ké xay
dung theo quy dinh d6i v6i truong hop gidam dinh chat luong khao sat xay dung hoic
thiét ké xay dung cong trinh;

*** C¢ chung chi hanh nghé kiém dinh xdy dung hodc thiét ké xay dung hoic
giam sat thi cong xay dung theo quy dinh ddi voi trudng hop giam dinh chit luong
vat liéu, san pham xdy dung, thiét bi cong trinh;

*** C¢ chung chi hanh nghé kiém dinh x4y dung hodc thiét ké xay dung hoic
giam sat thi cong xay dung theo quy dinh ddi véi trudng hop giam dinh chat luong
bd phan cong trinh xay dung, cong trinh xay dung va giam dinh su c¢b cong trinh xay
dung.
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** Poi voi giam dinh tu phap vé chi phi dau tu xay dyng cong trinh, gia tri
cong trinh:

*** C¢ kinh nghiém thyc hién mot trong cac cong viéc quan 1y du an dau tu
xay dung, thiét ké xay dung, kiém dinh xay dung hodc quan 1y chi phi dau tu xay
dung cong trinh phu hgp v61 ndi dung giam dinh tu phap xay dung;

*** Co chuing chi hanh nghé dinh gia xay dung theo quy dinh.

+ Pbi voi to chire giam dinh tu phap xay dung theo vu viéc:

* Piéu kién chung ddi véi t6 chtrc giam dinh tu phap theo vu viéc

*# Co tu cach phap nhan;

** C6 hoat dong chuyén mon phu hop voi ndi dung duoc trung cau, yéu cau
giam dinh;

#% Co diéu kién vé can bd chuyén mon, co s vat chit bao dam cho viéc thuc
hi¢én giam dinh tu phap.

* Piéu kién riéng d6i vai to chirc giam dinh tu phap x4y dung theo vu viéc:

** Pbi v6i giam dinh tu phap vé su tudn thil cic quy dinh cta phap luit trong
hoat dong dau tu xay dung:

*** Co du diéu kién nang luc theo quy dinh dé thyc hién mot trong cac cong
viéc quan 1y dy an dau tu xay dung, kiém dinh xay dung, giam sat thi cong xdy dung
phu hop v6i ndi dung gidm dinh tu phdp xay dung;

*** C4 nhan chu tri giam dinh phai dap ung diéu kién nhu ddi voi giam dinh
vién tu phap xay dung, nguoi giam dinh tu phap xay dung theo vu viéc thyc hién
giam dinh vé sy tuan thu cac quy dinh cua phap luat trong hoat dong dau tu xay dung.

** P6i voi giam dinh tu phap vé chat lugng hodc nguyén nhan hu hong, thoi
han st dung va cac thong $6 k¥ thuat khac cua vat li¢u, cAu kién, san phém xay dung,
bd phan cong trinh hodc cong trinh xay dung:

*** Truong hop giam dinh chat luong khao sat xay dung hodc thiét ké xay
dyng cong trinh; t6 chic thyc hién phai co du diéu kién ning luc dé thuc hién mot
trong cac cong vi¢c: kiém dinh xay dung, khao sat xay dung, thiét ké xay dung, tham
tra thiét ké xay dung theo quy dinh phu hop v&i ndi dung gidm dinh tu phap xay
dung;

*** Truong hop giam dinh chat lugng vat liéu, san pham xay dung, thiét bi
cong trinh; t6 chirc thuc hién phai co6 du diéu kién nang luc dé thuc hién mot trong
cac cong viéc: kiém dinh xay dung, thiét ké xay dung, thi nghiém chuyén nganh xay
dung, gidm sat thi cong xay dung theo quy dinh phu hgp vdi ndi dung giam dinh tu
phap xay dung;

*** Truong hop giam dinh chat lugng bo phén cong trinh xay dung, cong trinh
xdy dung va giam dinh sy cb cong trinh xay dyng; t6 chuc thuc hién phai co da diéu
kién ning luc dé thuc hién mot trong cac cong viéc: kiém dinh xay dung, thiét ké xay
dung theo quy dinh phu hgp vé1 ndi dung giam dinh tu phap xay dung;
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*#% Ca nhan chu tri thuc hién gidam dinh cac ndi dung néu trén phai dap ung
diéu kién tuong Gmg nhu ddi véi giam dinh vién tu phap xay dung, ngudi giam dinh
tu phap xay dung theo vu viéc thuc hién giam dinh vé chat luong hodc nguyén nhan
hu hoéng, thoi han sir dung va céac thong ) k¥ thuat khac caa vat li¢u, cau kién, san
pham xay dung, bo phan cong trinh hodc cong trinh xay dung.

** Poi voi giam dinh tu phap vé chi phi dau tu xay dyng cong trinh, gia tri
cong trinh:

*#% Co6 nang luc thuc hién mot trong cac cong vigc kiém dinh xay dung, thiét
ké xay dyng, giam sat thi cong xay dung, quan 1y chi phi dau tu xay dung cong trinh
theo quy dinh phu hgp v&i nd1 dung giam dinh tu phap xay dung;

*** C4 nhan chu tri thyc hién giam dinh phai dép ung diéu kién twong tng nhu
d6i v4i giam dinh vién tu phap xay dung, ngudi giam dinh tu phap xay dung theo vu
viéc thyuc hién giam dinh vé chi phi dau tu xay dung cong trinh, gié tri cong trinh.

* P6i voi van phong giam dinh tu phap xay dung:

** Pugc thanh 1ap va dugc cdp gidy dang ky hoat dong theo quy dinh;

** Pap g cac yéu cau vé nang luc cia to chuc giam dinh tu phap xay dung
theo vu viéc phu hop véi ndi1 dung gidm dinh tu phap xay dung.

- Can cwr phap ly cua thu tuc hanh chinh:

+ Luat Gidm dinh tu phap nam 2012;

+ Nghi dinh sé 62/2016/ND-CP ngay 01 thang 7 ndm 2016 ctia Chinh pha quy
dinh vé diéu kién hoat dong giam dinh tu phap xay dung va thi nghiém chuyén nganh
xay dung;

+ Nghi dinh sé 59/2015/ND-CP ngay 18 thang 6 nam 2015 ctia Chinh phu vé
quan 1y du an dau tu xay dung cong trinh;

+ Thong tu s6 04/2014/TT-BXD ngay 22 thang 4 nam 2014 cia Bo truéng Bo
Xay dung hudng din mot sé ndi dung vé giam dinh tu phap trong hoat dong dau tu
xay dung;

+ Quyét dinh sd 833/QP-BXD ngay 29 thang 8 nim 2016 cua Bo truong Bo
Xay dung vé viéc cong bd thu tuc hanh chinh méi ban hanh; thi tuc hanh chinh duoc
thay thé; tha tuc hanh chinh bi htty b hodc bai bo trong linh vuc quan 1y chat luong
cong trinh xy dung; Giam dinh tu phap phap xay dung; kiém dinh ky thuat an toan
lao dong; thudc pham vi chirc nang quan 1y nha nudc cua B Xay dung.
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Phu luc 1
(Ban hanh kém theo Théng tir s6 04/2014/TT-BXD ngay 22 thing 4 nam 2014 ciia Bé
truong Bo Xdy dung)

CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc 1ap - Tu do - Hanh phuc

........... , ngay ...... thang ....... nam 20....

GIAY PE NGHI BO NHIEM /CONG BO
_ GIAM PINH VIEN TU PHAP XAY DUNG /
NGUOI GIAM PINH TU PHAP XAY DUNG THEO VU VIEC

Kinh gui: ........ W e
1. HO VA t8N NGUOT A8 NN e
2. Ngay, thang, nam SINh: .......ccccoviiiiiiiii e e
3. Di1a chi thuOng trll: .....oooeeieiieee e e
4. Pon vi hi€n dang CONG tAC: .....ceeveviiieiiiieeeiiee et

5. bang ky nd1 dung giam dinh tu phap xay dung:

TT No1 dung gidm dinh Dang ky | Loai cong trinh

1 |Giam dinh tu phap vé sy tuan thi cac quy
dinh cua phap luét trong hoat dong dau tu O
xay dung

2 |Giam dinh tu phap vé chat luong khao sat
xay dung, thiét ké xay dung cong trinh

3 |Giam dinh tu phap vé chéat luong bo phan
cong trinh xay dyng, cong trinh xay dung O
va sy cO cong trinh xay dung.

4 |Giam dinh tu phap vé chat luong vat liéu,
san pham xay dung, thiét bi cong trinh.

5 |Giam dinh tu phap vé chi phi dau tu xay
dung cong trinh, gia tri cong trinh va cac O
chi phi khac c6 li€én quan
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6. Kinh nghiém thuc té hoat dong xay dung trong 05 nim gan nhat:

TT

Cong viéc da thuc hién (li¢t ké cac cong
vi¢c da thyc hién lién quan dén ndi dung
dang ky giam dinh tu phap xay dung)

Thong tin chung vé cong trinh
(Tén, dia’diém xay dung, loai,
cap cong trinh)

7. Chimg chi hanh nghé, ching nhén boi dudng nghiép vu: (néu rd loai chung chi,
linh vuc hanh nghé, ma sé chung chi, ngay cap, noi cap, c6 ban sao chimg thuc kém

theo)

To1 xin cam doan cac ndi dung ké khai trén 1a dung sy that, néu sai t61 hoan toan chiu

trach nhi€m trudce phép luat./.

Xac nhan cua co quan, to

chtrc quan 1y truc tiép

(Ghi 18 ho tén, chir ky, chuc

vy, dau phéap nhan)

Ngudi dé nghi
@ (Ghi 1d ho tén, chit ky)
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Phu luc 2

(Ban hanh kém theo Théng tir s6 04/2014/TT-BXD ngay 22 thing 4 nam 2014 ciia Bé
truong Bo Xdy dung)

1. Tén to chuec:

CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM

Doc 1ap - Tu do - Hanh phuc

...... thang ....... nam 20....

- ~ THONG TIN PANG KY CONG BO )
TO CHU'C GIAM PINH TU PHAP XAY DUNG THEO VU VIEC/ VAN
PHONG GIAM PINH TU PHAP XAY DUNG

(M

Kinh gui: .........0 ...

2.D1a chitru SO Chinh: ..o
SO GIEN tROGL: v e e,
S8 FAX: vttt
EMail: oo et
TVEDSIEE (TIEU COY: ettt ettt ettt eeee s e eseseseeeseaesenaend

3. Pia chi Vin phong dai dién, Vian phong chi nhanh (néu co):

4. Quyet dinh thanh lap:

SO e, , NZAY CAP: veveeeeeeene , €O quan 1+ O
5. Glay ching nhan dang ky kinh doanh/Glay dang ky hoat dong:
SO v, , NZAY CAP: veveeveeeene , CO QUAN CAP: weenveeerenireeniieenieenireenieeseeeieens

6. Pang ky noi dung giam dinh tu phap xay dung:

TT

No1 dung gidm dinh

Dang ky

Loai cOng trinh

1

Giam dinh tu phap vé su tuan tha cac
quy dinh cua phap luat trong hoat dong
dau tu xay dung

O

Giam dinh tu phap vé chat luong khao
sat xay dung, thiét ké xay dung cong
trinh

Giam dinh tu phap vé chat luong bo
phan cong trinh xay dung, cong trinh xay
dung va su c0 cong trinh xay dung.

Giam dinh tu phap vé chat luong vat
li¢u, sdn pham x4y dung, thiét bi cong
trinh.

Giam dinh tu phap vé chi phi dau tu xay
dung cong trinh, gia tri cong trinh va cac
chi phi khac c6 li€én quan






46 CONG BAO/SH 65+66/Ngay 28-6-2017

7. Thong tin vé nhan su lién quan dén ndi dung dang ky giam dinh tu phap xay dung:
a) S6 lugng can bg, cong nhan vién cia to chic/Vin phong giam dinh (chi tinh nguoi
tham gia nop BHXH) thyc hién cong viée lién quan dén hoat dong tu van xay dung:

- Tong SO MNAI SUI .ot

- Tong so giam dinh vién tu phap xay dung (08U €O): ......oevvneieeieeieeieia

- Tong s6 ngudi cb trinh do dai hoc trd 1én va ¢ chimg chi, ching nhan bdi dudng
NI VU o e
trong d6 tong so nguoi c6 nang luc chi tri trén 10 nam kinh nghiém theo loai cong
trinh (dan dung, cong nghiép, giao thong, nong nghiép va phat trién nong thon va ha

LANE KT TAUAL): oo e oo

- Danh sach cac can b chuyén mon:
TT Tén Chung chi hanh nghé/Chimg nhan [S6 nam kinh| Ghi
bdi dudng nghiép vu nghiém | cha

M3 sb chting chi,|Linh vuc (Thiét ké,
chimg nhan gidm sat, ...)/loai
CT
1

8. Phong thi nghiém:

- M2 56 PhOng thi NERIEM ¢ ...,
- S6 QuyEt AiNh CONEG MNAN © ..o
- Co quan k¥ quyét dinh cONg NNAN ¢ .....oveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee el
9. Cac cong viéc da thuc hién trong 05 nam gﬁn nhat:

TT |Cong viéc thyc hién (li¢t ké cac cong [Thong tin chung vé cong trinh (Tén,
viéc da thyuc hién lién quan dénndi  |dia diém xay dung, loai, cip cong
dung dang ky gidm dinh tu phap xay |trinh)

dung)
1
Chung t6i xin cam doan cac ndi dung ké khai trén 1a dung sy that, néu sai ching toi
hoan toan chiu trach nhiém trudc phap luat. Kinh dé nghi ............. D, xem xét va

cong bd trén trang thong tin dién tir./.

(Gti kém theo cac ban sao chimg thuc: gidy ching nhan dang ky kinh doanh, Quyét
dinh cong nhan phong thi nghiém, cac vin bang ching chi ciia cac ca nhan, hop dong
lao dong, cac hop déng da thuc hién va cac tai li¢u khac co6 lién quan theo quy dinh
tai Thong tu s6 04 /2014/TT-BXD)

2
(Ghi 15 ho tén, chit ky, chtc vu, dau phap nhan)
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3. Piéu chinh, thay doi thong tin ca nhan, t0 chirc giam dinh tw phap xay
dlrng d6i véi ca nhan, t6 chirc do Uy ban nhén dan cip tinh da tiép nhan ding
ky, cong bo thong tin.

- Trinh ty thwe hién:

+ Buée 1: Cé nhén khi ¢6 thay doi, diéu chinh cac thong tin (don vi cong tic,
dia chi thuong tr, ndi dung giam dinh tu phap xay dung, cac bang cap, ching chi,
ching nhan bdi dudng nghiép vy co lién quan dén noi dung giam dinh tu phap xay
dung); to churc khi ¢ thay d6i, diéu chinh cac thong tin (tén t6 chirc, gidy chimg nhan
dang ky kinh doanh, dia chi, n6i dung giam giam dinh tu phap xay dung chuan bj
day du ho so theo quy dinh cua phép luét.

ot Bude 2: Nop hd so tai B phan tiép nhan va tra két qua mot cua tap trung
cap tinh cta tinh Ba Ria — Viing Tau.

Cong chirc tiép nhan ho so kiém tra hd so, ddi chiéu vai thanh phan hd so theo
quy dinh cua thu tuc hanh chinh va thuc hién cac cong viéc:

* Truong hop ho so da hoi du cac diéu kién theo quy dinh cia thi tuc hanh
chinh thi ti€p nhan h6 so va lap gidy ti€p nhan ho so va hen tra két qua, phiéu kiém
soat ho so, vao s6 theo doi ho so theo quy dinh;

* Truong hop ho so chua hoi du cac diéu kién theo quy dinh thi huéng din hoan
thién ho so cho khach hang theo quy dinh.

+ Bwée 3: Ban giao ho so d3 tiép nhan cho S& Xay dung thu 1y, giai quyét:

* S0 xay dyng co trach nhiém tiép nhén thong tin va bao cao UBND tinh Sau 03
ngay lam vi¢c ké tir ngay nhan dugc ho so thay doi thong tin.

~* Sau 07 ngdy k& tir khi nhan du thong tin, Uy ban nhan dan tinh c6 trach nhi¢m
kiém tra va cap nhat lai thong tin trén trang thong tin dién tir theo quy dinh.
o * Budc 4: Nhan két qua tai BO phan tiép nhéan va tra két qua mot ctra tap trung
cap tinh hoac qua duong buu dién.
+ Thoi gian tiép nhan ho so va tra két qua: Tir thir hai dén tha sau hang tuan

(sang tur 7 gio 30 phut dén 12 gio; chiéu tir 13 gid dén 16 gio 30 phut), trir cac ngdy
18, tét.

- Céch thire thuwe hién: Nop ho so tryc tiép hodc giri qua dudng buu dién.

- Thanh phén ho so, so lwong hd so:

+ Thanh phan ho so:

Vin ban dé nghj trong d6 c6 thong tin diéu chinh va céc tai lidu chimg minh vé
thong tin diéu chinh kem theo

+ 86 lugng ho so: 01 bd.

- Thoi han giai quyét:

+ Thoi gian giai quyét theo quy dinh: Khong qua 10 ngay lam viéc, ké tir ngay
nhan du ho so hop 1¢;
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+ Thoti gian giai quyét sau khi cit giam: Khong qua 6 ngay lam viéc, ké tir ngay
nhan du ho so hop 1¢€:

Khoéng qua 6 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan duogc hd so hop 18é:

* S¢ Xay dung khong qua 03 ngay lam viéc;

* Uy ban nhan tinh khong qua 03 ngay lam viéc.

- Poi twong thue hién thi tuc hanh chinh: Giam dinh vién tu phap, nguoi
giam dinh tu phap xay dung theo vu vi€c, t6 chuc giam dinh tu phap xay dyung theo
vu viéc, van phong giam dinh tu phap xay dung da duoc cong bo trén trang thong tin
dién tir cua Uy ban nhan dan cap tinh.

- Co quan thye hién thi tuc hanh chinh:

+ Co quan c6 tham quyén quyét dinh: UBND tinh Ba Ria — Viing Tau ;

+ Co quan thyc hién: S¢& Xay dung.

- Két qua thuc hién tha tuc hanh chinh: Thong tin dugc dua 1én trang Thong
tin dién tr cua Uy ban nhan dan cap tinh.

- Phi, L.¢ phi: Khong cé.

- Tén miu don, miu to khai: Khong co.

- Yéu céu, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh:

Cé4 nhan khi c6 thay d6i, diéu chinh cac thong tin (don vi cong tac, dia chi
thuong tra, ndi dung giam dinh tu phap xay dung, cac bang cap, chimg chi, ching
nhén boi dudng nghiép vu co lién quan dén noi dung giam dlnh tu phap xay dung); to
chtrc khi c6 thay doi, diéu chinh cac thong tin (tén to chirc, gidy ching nhan dang ky
kinh doanh, dia chi, ndi dung gidm dinh tu phap xay dung).

- Can cwr phap ly cua thu tuc hanh chinh:

+ Luat Giam dinh tu phap nam 2012;

+ Nghi dinh s6 62/2016/ND-CP ngay 01 thang 7 nam 2016 ctia Chinh pha quy
dinh vé di€u kién hoat dong gidm dinh tu phép xay dung va thi nghiém chuyén nganh
xay dung;

+ Nghi dinh s6 59/2015/ND-CP ngay 18 thang 6 ndm 2015 ciia Chinh phi vé
quan 1y du 4n dau tu xay dung cong trinh;

+ Thong tu s§ 04/2014/TT-BXD ngay 22 thang 4 nam 2014 cua B¢ truong Bo
Xay dung huong dan mdt s6 ndi dung vé giam dinh tu phap trong hoat dong dau tu
xay dung;

+ Quyét dinh s6 833/QP-BXD ngay 29 thang 8 nim 2016 cua Bo truong Bo
Xay dung ve viéc cong bo thu tuc hanh chinh méi ban hanh; thu tuc hanh chiph duoc
thay thé; thu tuc hanh chinh bi huy bo hodc bai bo trong linh vuc quan ly chat luong
cong trinh xay dung; Giam dinh tu phap phap xay dung; kiém dinh ky thuat an toan
lao dong; thudc pham vi chirc nang quan 1y nha nudc cua B§ Xay dung.
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IV. LINH VUC QUY HOACH - KIEN TRUC

. L Tham dinh nhiém vu, nhiém vu diéu chinh quy hoach chi 7tiét cua dy an
dau tw xay dung cong trinh theo hinh thirc kinh doanh thugc thim quyén phé
duyét caa UBND cap tinh.

- Trinh ty thwe hién:

+ Buodce 1: Can ct nhu cau tham dinh nhiém vy, nhiém vu diéu chinh quy
hoach chi tiét cua dy an dau tu xay dung cong trinh tai cac khu vuc thuge thAm quyén
phé duyét cia UBND cap huyén. T6 chtc, c4 nhan chuin bi day du ho so theo quy
dinh;

+ Bwée 2: Nop ho so tai BO phan tiép nhan va tra két qua mot ctra tip trung cip
tinh cua tinh Ba Ria — Viing Tau.

Cong chirc tiép nhan ho so kiém tra hd so, ddi chiéu vai thanh phan hd so theo
quy dinh cua thu tuc hanh chinh va thuc hién cac cong viéc:

* Truong hop ho so di hoi du cac diéu kién theo quy dinh cia thi tuc hanh
chinh thi ti€ép nhan ho so va 1ap giay ti€p nhan ho so va hen tra két qua, phiéu kiém
soat ho so, vao s6 theo doi ho so theo quy dinh;

* Truong hop ho so chua hoi du cac diéu kién theo quy dinh thi huéng din hoan
thién ho so cho khach hang theo quy dinh.

+ Bwée 3: Ban giao ho so d3 tiép nhan cho S& Xay dung thu 1y, giai quyét:

+ Buwéc 4: Nhan két qua tai Bo phan tiép nhan va tra két qua mot cira tap trung
cap tinh.

+ Thoi gian tiép nhan ho so va tra két qua: Tir thir hai dén tha sau hang tuan
(sang tr 7 gio 30 phut dén 12 gio; chiéu tir 13 gid dén 16 gio 30 phut), trir cac ngdy
18, tét.

- Céch thirc thue hién: Nop ho so truc tiép.
- Thanh phén ho so, so lwong hé so:
+ Thanh phan hé so:

* T trinh dé nghi thim dinh nhiém vy, nhiém vu diéu chinh, phé duyét nhiém
vu quy hoach;

* Thuyét minh nhiém vu quy hoach;

* Cac ban v€ in mau thu nho;

* Du thao quyét dinh phé duyét nhiém vu quy hoach;
* Céac van ban phap ly co lién quan.

+ 86 lugng ho so: 03 bd

- Thoi han giai quyét: Khong qua 20 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan du ho so
hop I¢.
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- Co quan thye hién thi tuc hanh chinh:

+ Co quan ¢6 thAm quyén quyét dinh: S¢ Xay dung;

+ Co quan thyc hién: S¢& Xay dung.

- Két qua ciia viée thue hién TTHC: Bao cio két qua tham dinh.

- Phi, 18 phi: B Xay dung quy dinh chi tiét vé chi phi tham dinh d0 an.
- Tén miu don, miu to khai: Khong co.

- Yéu cau hoic diéu kién thue hién TTHC: Khong c6.

- Can cwr phap ly cua TTHC:

+ Luat Xay dung 2014;

+ Luat Quy hoach 2009;

+ Nghi dinh sé 37/2010/ND-CP ngay 07 thang 4 nam 2010 ctia Chinh phu vé
lap, tham dinh, phe duyet va quan ly quy hoach do thi;

+ Ngh1 dinh s6 44/2015/ND-CP ngay 06 thang 5 nam 2015 cua Chinh phu quy
dinh chi tiét mdt so6 nd1 dung vé quy hoach xay dung;

+ Quyét dinh sb 15/2014/QDb-UBND ngay 08 thang 4 nam 2014 cua UBND
tinh Ba Ria — Ving Tau quy dinh vé cac khu vuc va dy an c6 ¥y nghia quan trong
trong cac do thi trén dia ban tinh Ba Ria — Viing Tau;

+ Quyet dinh sb 835/QD-BXD ngay 29 thang 8 nam 2016 cua Bo truong Bo
Xay dung vé viéc cong b tha tuc hanh chinh md1 ban hanh; thu tuc hanh chinh dugc
chuan hoéa; thu tuc hanh chinh duoc stra d6i, bo sung hoac thay thé; thu tuc hanh
chinh bi huy b6 hodc bii bo trong linh vuc quy hoach — kién trac thuoc pham vi chirc
nang quan ly nha nudce cuia BO Xay dung.
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2. Tham dinh dd 4n, dd 4n diéu chinh quy hoach chi tiét cia dy an dau tu
xdy dung cong trinh theo hinh thirc kinh doanh thugc tham quyén phé duyét cia
UBND cap tinh.

- Trinh ty thue hién:

+ Bude 1: Can ct nhu cau tham dinh d6 an, do an diéu chinh quy hoach chi
ti€t du an dau tu xay dung cong trinh tai cac khu vuc thudc tham quyén phé duyét cua
UBND tinh. T6 chtrc, ca nhan chuan bi day du ho so theo quy dinh.

+ Budc 2: Cha dau tu nop ho so tai Bo phan tiép nhan va tra két qua mot cira
tap trung cap tinh cua tinh Ba Ria — Viing Tau.

Cong chirc tiép nhan hd so kiém tra ho so, ddi chiéu véi thanh phan hd so theo
quy dinh cuaa thu tuc hanh chinh va thuc hién cac cong viéc:

* Truong hop hd so dd hoi du cac diéu kién theo quy dinh cua thi tyc hanh
chinh thi tiép nhan ho so va lap gidy ti€p nhan ho so va hen tra két qua, phiéu kiém
soat ho so, vao so theo doi ho so theo quy dinh;

* Truong hop hd so chua hoi du cac diéu kién theo quy dinh thi huéng dan
hoan thién ho so cho khach hang theo quy dinh.

+ Bwéc 3: Ban giao ho so da tiép nhan cho So Xdy dung thu 1y, giai quyét.

+ Bwéc 4: Nhan két qua tai Bo phan tiép nhan va tra két qua mot ctra tip trung
cap tinh.

+Thoi gian tiép nhan ho so va tra két qua: Tur thir hai dén thi sdu hang tuan
(sang tur 7 g1 30 phut dén 12 gio; chiéu tir 13 gio dén 16 gio 30 phit), trir cac ngay
1€, tét.

- Cach thirc thue hién: Nop ho so truc tiép.

- Thanh phan ho so, s6 lwgng hd so:

+ Thanh phan hé so:

* To trinh dé nghi tham dinh, phé duyét do an;

* Thuyét minh tong hop bao gdm ban v& in mau thu nho;

* Quy dinh quan 1y theo d6 an quy hoach xay dung dugc duyét;

* Du thao quyét dinh phé duyét d6 an;

* Cac phu luc tinh toan kém theo;

* Céac ban v€ in mau dung ty 1€ quy dinh;

* Céc van ban phap ly c6 lién quan;

* Van ban giai trinh y kién cta cac co quan, to chirc va cong dong dan cu vé
nodi dung do an, d6 an di€u chinh quy hoach;

* Ho6 so phap nhan va ho so nang luc cia to chirc tu van 1ap quy hoach xay
dung;
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* Pia CD sao luu toan bd ndi1 dung ho so dd an.
+Sb luong hd so: 03 bo.

- Thoi han gii quyét: Khong qua 25 ngay lam viéc, ké tir ngdy nhan di ho so
hop 1¢€.

- Co quan thye hién thi tuc hanh chinh:

+ Co quan c6 tham quyén quyét dinh: S& Xy dung;

+ Co quan thyc hién: S¢& Xay dung.

- Két qua ciia viéc thuwe hién thi tuc hanh chinh: Béo cdo két qua tham dinh.
- Phi, 1¢ phi: B Xay dung quy dinh chi tiét vé chi phi tham dinh d0 an.

- Tén miu don, miu t& khai: Khong co.

- Yéu cau hoic diéu kién thwe hién thii tuc hanh chinh: Khong cé.

- Can cwr phap ly cua thu tuc hanh chinh:

+ Luat Xay dung 2014;

+ Luat Quy hoach 2009;

+ Nghi dinh s6 37/2010/NDP-CP ngay 07 thang 4 ndm 2010 ctia Chinh phi vé
1ap, tham dinh, phé duyét va quan ly quy hoach d6 thi;

+ Nghi dinh 5O 44/2015/ND-CP ngay 06 thang 5 nam 2015 cua Chinh phu quy
dinh chi ti€t mdt s6 nd1 dung vé quy hoach xay dung;

+ Quyét dinh s6 15/2014/QD-UBND ngay 08 thing 4 ndm 2014 ciia UBND
tinh Ba Ria — Viing Tau quy dinh vé cdc khu vuc va dy an c6 ¥y nghia quan trong
trong cac do thi trén dia ban tinh Ba Ria — Viing Tau;

+ Quyét dinh sd 835/QD-BXD ngay 29 thang 8 nim 2016 cua Bo truong Bo
Xéyv dung vé vi¢c cong bo thu tuc hanh chinl} mé’j ban hanh; thu tuc h§1nh chinh duoc
chuan hoéa; thu tuc hanh chinh dugc stra doi, bé sung hoac ‘ghay thé; thua tuc hanh
chinh bi huy bd hoac bai bd trong linh vuc Quy hoach — Kién tric thudc pham vi
chirc nang quan ly nha nudc cuia BO Xay dung.
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3. Tham dinh @6 4n quy hoach xdy dung chi tiét 1/500 thudc dw an dau tw
xay dung cong trinh
- Trinh ty thue hién:

+ Buwée 1: Can ct nhu cau thAm dinh d6 4n quy hoach chi tiét 1/500 thudc du
an dau tu xay dung cong trinh tai cac khu vuc va du an 0 y nghia quan trong trén dia
ban tinh Ba Ria — Viing Tau quy dinh tai Quyét dinh sd 15/2014/Qb-UBND ngay 08
thang 4 nam 2014 cua UBND tinh Ba Ria — Viing Tau. T6 chirc , ca nhan chuan bj
day du hod so theo quy dinh.

+ Budée 2: Nop ho so tai Bo phan tiép nhan va tra két qua mot cira tip trung
cap tinh cua tinh Ba Ria — Viing Tau.

Cong chirc tiép nhan ho so kiém tra hd so, ddi chiéu vai thanh phan hd so theo
quy dinh cua thu tuc hanh chinh va thuc hién cac cong viéc:

* Truong hop hd so da hoi du cac didu kién theo quy dinh cua thi tuc hanh
chinh thi tiép nhan ho so va lap gidy tiép nhan ho so va hen tra két qua, phiéu kiém
soat ho so, vao s6 theo doi ho so theo quy dinh;

* Trudng hop ho so chua hdi du céc dicu kién theo quy dinh thi huéng dan hoan
thién ho so cho khach hang theo quy dinh.

+ Bwée 3: Ban giao ho so di tiép nhan cho S¢ Xay dung thy 1y, giai quyét.

+ Bwéc 4: Nhan két qua tai Bo phan tiép nhan va tra két qua mot cira tip trung
cap tinh;

+ Thoi gian tiép nhin ho so' va tra két qua: Tir thir hai dén thir sau hang tuan
(sang tur 7 g1 30 phut dén 12 gio; chiéu tir 13 gio dén 16 gio 30 phit), trir cac ngay
18, tét.

- Céch thirc thye hién: Nop ho so tryc tiép.

- Thanh phan ho so, s6 lwgng hd so:

+ Thanh phan ho so:

* T¢ trinh dé nghi tham dinh, phé duyét do an;

* Thuyét minh tong hop bao gdm ban v& in mau thu nho;

* Quy dinh quan 1y theo d6 an quy hoach xay dung dugc duyét;

* Du thao quyét dinh phé duyét d6 an;

* Ban v€ in mau ding ty 1¢ quy dinh;

* Céc van ban phap ly c6 lién quan;

* Van ban giai trinh y kién cta cac co quan, to chirc va cong dong dan cu vé
ndi dung do an quy hoach;

* Ho6 so phap nhan va ho so nang luc cia to chic tu van 1ap quy hoach xay
dung;
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* Pia CD sao luu toan bd ndi1 dung ho so dd an.

+Sb luong hd so: 03 bo.

- Thoi han gii quyét: Khong qua 25 ngay lam viéc, ké tir ngdy nhan di ho so
hop I¢.

- Co quan thue hién TTHC:

+ Co quan ¢6 thAm quyén quyét dinh: S¢ Xay dung.

+ Co quan truc tiép thuc hién TTHC: S¢ X4y dung tinh Ba Ria — Viing Tau.

- Két qua ciia viée thwe hién TTHC: Béo cdo két qua tham dinh.

- Phi, 1¢ phi: B Xay dung quy dinh chi tiét vé chi phi thAm dinh d0 an.

- Tén miu don, miu to khai: Khong co.

- Yéu cau hoic diéu kién thwe hién TTHC: Khong c6.

- Can cwr phap ly cuaa TTHC:

+ Luat Xay dung;

+ Nghi dinh sO 44/2015/ND-CP ngay 06 thang 5 nam 2015 cua Chinh phu quy
dinh chi tiét mdt so6 nd1 dung vé quy hoach xay dung;

+ Quyét dinh s6 15/2014/Qb-UBND ngay 08 thang 4 ndm 2014 cua UBND
tinh Ba Ria — Viing Tau quy dinh vé cdc khu vuc va dy an c6 ¥y nghia quan trong
trong cac do thi trén dia ban tinh Ba Ria — Viing tau;

T Quyét dinh s6 1456/QD-BXD ngay 31 thang 12 nam 2015 cua B Xay dung
v€ viéc cong bd thu tuc hanh chinh mdi ban hanh, hity bé hodc bai bo thu tuc hanh
chinh thugc pham vi chirc ndng quan 1y nha nudc ciia B Xay dung.
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4. Cap giay phep quy hoach du 4n dau tw xiy dung cong trinh thudc thaim
quyén ciia UBND cép tinh quan ly.

- Trinh ty thue hién:

+ Buéc 1: Cian ctr vao thong tin quy hoach, chil dau tu dy 4n dau tu xdy dung
1ap ho so dé nghi cip gidy phép quy hoach theo cac truong hop quy dinh tai Diéu 32
ctia Nghi dinh s6 44/2015/ND-CP ngay 06 thang 5 ndam 2015 cta Chinh phu quy dinh
chi tiét mot s noi dung vé quy hoach xay dung; Diéu 36 Nghi dinh s6 37/2010/ND-
CP ngay 07 thang 4 nam 2010 ctia Chinh phu vé 1ap tham dinh, phé duyét va quan Iy
quy hoach d6 thi, 1ap hd so dé nghi cap gidy phép quy hoach.

+ Buéde 2: Chu dau tu nop ho so tai Bo phan tiép nhan va tra két qua mot ctra
tap trung cap tinh.

Cong chirc tiép nhan hd so kiém tra hd so, ddi chiéu véi thanh phan hd so theo
quy dinh cua thu tuc hanh chinh va thuc hién cac cong viéc:

* Truong hop hd so da hoi du cac diéu kién theo quy dinh cua thi tuc hanh
chinh thi ti€p nhan ho so va 1ap gidy ti€p nhan ho so va hen trd két qua, phiéu kiém
soat ho so, vao s6 theo doi ho so theo quy dinh;

* Truong hop h6 so chua hoi du cac diéu kién theo quy dinh thi huéng dan
hoan thién ho so cho khach hang theo quy dinh.

+ Bwéc 3: Ban giao ho so da tiép nhin cho So Xy dung thu 1y, giai quyét:

* Can cr vao yéu cau quan ly, kiém soat phat trién cua d6 thi, Quy dinh quan
1y theo quy hoach d6 thi, Quy ché quan Iy quy hoach, kién trac d6 thi, dé xuat cua
chu dau tu, S¢ Xay dung c6 trach nhiém to chuc 13y ¥ kién cac co quan co lién quan,
tham dinh ho so va trinh Uy ban nhan déan tinh xem xét va cap gidy phép quy hoach.
Thoi gian tham dinh hd so va lay ¥ kién khong qua 20 ngay ké tir khi nhan du ho so
hop 1¢€.

* Uy ban nhan dan tinh xem xét va cap glay phep quy hoach trong thoi gian
khong qua 10 ngay ké tir ngdy nhan duoc hd so tham dinh cip gidy phép quy hoach
cua co quan quan 1y quy hoach;

* Poi voi dy 4n dau tu xay dung cong trinh riéng 1¢ tai d6 thi tinh ly chua c6
quy hoach chi tiét hoac thiét ké do thi, trir nha & va du an dau tu xay dung cong trinh
tap trung hodc riéng 1¢ trong d6 thi tinh ly da c6 quy hoach chi tiét dugc duyét, nhung
can diéu chinh ranh gi6i hodc mot sb chi tiéu su dung dat quy hoach do thi d6i voi
mot 16 dat, trong qua trinh tham dinh ho so cap gidy phep quy hoach, co quan quan ly
quy hoach phai t6 chirc 1ay y kién dai dién cong dong dan cu co lién quan v& noi
dung cap phép. Pai dién cong dong dan cu co trach nhiém tong hop y kién cua cong
d6ng dan cu theo quy dinh ctia phap lut vé thuc hién dan chi & co so;

+ Bwéc 4: Nhan két qua tai BO phan tiép nhan va tra két qua mot ctra tip trung
cap tinh.





56 CONG BAO/SH 65+66/Ngay 28-6-2017

+ Thoi gian tiép nhan ho so va tra két qua: Tu thr hai dén thtr sdu hang tuan
(sang tur 7 gio 30 phut dén 12 gi0; chiéu tur 13 gio dén 16 gio 30 phut), tror cac ngay
18, tét.

- Cach thirc thye hién: Nop hé so truc tiép hoic gui qua duong buu dién hodc
ndp ho so qua mang.

- Thanh phén, s6 lweng ho so:

+ Thanh phan ho so, bao gom:

* Pon dé nghi cap gidy phép quy hoach;

* So d0 vi tri dia diém dé nghi cap gidy phép quy hoach;

* Du kién pham vi, ranh gi¢i khu dat, chi tiéu str dung dat quy hoach do thi;
* Du kién n6i dung dau tu, quy mo du an va tong muc dau tu;

* B4o c4o vé phap nhan va ning lyuc tai chinh dé trién khai du an.

+ S6 luwong hd so: 01 (bd).

- Thoi han giai quyét:

+ Thoi gian giai quyét theo quy dinh: Khong qua 45 ngay lam viéc, ké tir ngay
nhan du ho so hop 1¢;

+ Thot gian giai quyét sau khi cat giam: Khong qua 30 ngay lam viéc, ké tir
ngay nhan du ho so hop I¢:

* S¢ Xay dung tham dinh hd so va lay y kién trong thoi gian khong qua 20
ngay lam viéc;

* Uy ban nhan dan tinh xem xét va cap gidy phép quy hoach trong thoi gian
khong qua 10 ngay lam viéc.

- P6i twong thuce hién thi tuc hanh chinh: Chu dau tu.

- Co quan thue hién thia tuc hanh chinh:

+ Co quan c6 thAm quyén quyét dinh: Uy ban nhan dan tinh.

+ Co quan thyc hién: S¢ Xay dung.

- Két qua thye hién thi tuc hanh chinh: Glay phép quy hoach st dung cho
du 4n dau tu xdy dung cong trinh tap trung hodc Gidy phép quy hoach st dung cho
du 4n dau tu xdy dung cong trinh riéng 1é .

- Lé phi: Bo Tai chinh quy dinh chi tiét vé muc thu 18 phi cip gidy phép quy
hoach.

- Tén mau don, mau to khai:

+ Pon dé nghi cap gidy phép quy hoach sir dung cho du an dau tu xay dyng
cong trinh tap trung ( mau 1 ban hanh kém theo Nghi dinh so 44/2015/ND-CP ngay
06/5/ 2015 caa Chinh phu quy dinh chi tiét mot s6 noi dung vé quy hoach xay dung);
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+ Pon dé nghi cap gidy phép quy hoach str dung cho dy an dau tu xdy dung
cong trinh riéng 1¢ ( mau 3 ban hanh kem theo Nghi dinh sO 44/2015/ND-CP ngay 06
thang 5 nam 2015 cua Chinh phu quy dinh chi tiét mot s6 ndi dung vé quy hoach xay
dyng).

- Yéu cau, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh: Khong co.

- Can cwr phap ly cua thu tuc hanh chinh:

+ Luat Xay dung 2014;

+ Luat Quy hoach d6 thi 2009;

+ Nghi dinh s6 37/2010/ND-CP ngay 7/4/2010 ctia Chinh phu vé lap, tham
dinh, phé€ duyét va quan 1y quy hoach do thi;

+ Nghi dinh sO 44/2015/ND-CP ngay 06 thang 5 nam 2015 cua Chinh phu quy
dinh chi tiét mdt s06 nd1 dung vé quy hoach xay dung;

+ Quyét dinh sb 835/Qb-BXD ngay 29 thang 8 nam 2016 cua B truong Bo
Xay dung ve viéc cong bo thu tuc hanh chinh madi ban hanh; thu tyc hanh chinh dugc
chuan hoa; thu tuc hanh chinh dugc stra do61, bo sung hodc thay thé; thu tuc hanh
chinh bi huy bd hoac bai bd trong linh vuc Quy hoach — Kién trac thudc pham vi
chtrc nang quan ly nha nudc ctia B6 Xay dung.
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Mau sb 1
MAU PON PE NGHI CAP GIAY PHEP QUY HOACH
(Ban hanh theo Nghi dinh s6 44/2015/ND-CP ngay 06 thang 5 ndm 2015 ciia Chinh
phii quy dinh chi tiét mét s6 ndi dung vé quy hoach xdy dung)

CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap — Tw do — Hanh phuc

DPON PE NGHI CAP GIAY PHEP QUY HOACH
(Str dung cho du an dau tw xay dung cong trinh tap trung)

Kinh glri: c.oooi
1 CRU QAU U e
-Nguodidaidién: ..o Chircvu: ...
-Piachi HEn he: .. oo
-Sénha: ............... buong ................. Phuong (Xa) ......coevvnnennnn.
= Tinh, thanh PO . .ooveie e
2SO AN ThOGL: v vt
2. Vi tri, quy mé khu vue du kién dau tu: ........ooooviiiii
- Phuong (x3) ..oovvvevviiinnnnn... Quan (huyén) .........oooeviiiiiiiil.
- Tinh, thanh Pho: ...
- Pham vi dy Kién dAu t: ........evvveiiiiiiiiiiii
-Quymo, diéntich: ... e (D).
- Hién trang st dung QA
3. NOL AUNG QAU T <o
= Chire nANE U KB .oooie et
- Co cau st dung dat du Kidn: ......o.ooee it
4. Tong mirc dau tor duw Ki8N: ..o

5. Cam két: t6i xin cam doan thuc hién diing theo gidy phép dugc cap, néu sai toi xin
hoan toan chiu trach nhiém va bi xtr Iy theo quy dinh ctia phap luat.

....,ngay ... thang ... nam..........
Nguoi lam don
(Ky, ghi 10 ho tén)
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Mau s6 3
MAU PON PE NGHI CAP GIAY PHEP QUY HOACH
(Ban hanh theo Nghi dinh s6 44/2015/ND-CP ngay 06 thang 5 ndm 2015 ciia Chinh
phii quy dinh chi tiét mét s6 ndi dung vé quy hoach xdy dung)

CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc l1ap — Tw do — Hanh phuc

DPON PE NGHI CAP GIAY PHEP QUY HOACH
(Str dung cho du an dau tu xay dung cong trinh riéng 1€)

Kinh gui: ..o

1 ChO GAU T e
-Nguodidaidién: ...............oooeniinn Chlrc vu: ...,
-DPiachi e he: ...
-Sénha: ... Puong ................ Phudng (X3) ......cecevueen,
- Tinh, thanh Pho: ...
2SO BIBN thOL: <o v et
2. Vi tri, quy mo6 xay dung cong trinh: ...
- Phuong (x3) ..oovvvvniiiiiii, Quan (huyén) ..........cooeeiiiiinn.L.
= Tinh, thanh Pho: ..ot
-Pham viranh giGi: ... e
-Quymo, digntich: ... (ha).
- Hién trang st dung dat ...........ooiueiiii e
3. NG AUNG AU T <ot

- Chlrc nang cONG trinh: ... ...
-Matdo xay dung: ...l %

- Chiéu cao cong trinh: ............... m.
= SO tANG: L.t

- Hé s6 st dung dat: .o,

- Dy kién tong dién tich san: ......... m’.

4. Tong murc dau tu du kién: ...,

5. Cam két: toi xin cam doan thyc hién ding theo gidy phép duoc cap, néu sai toi xin
hoan toan chiu trach nhiém va bi xur Iy theo quy dinh ctua phép luat.

.o..ongay ... thang ...nam..........
Nguoi l[am don
(Ky, ghi 0 ho tén)
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5. Cap gidy phép quy hoach xiy dung cho duw 4n diu tw xay dung trong khu
chirc niing dic thi cap quoc gia

- Trinh ty thwe hién:

+ Budre 1: Can clr vao thong tin quy hoach, chii dau tu dy 4n dau tu xdy dyng
1ap ho so dé nghi cap gidy phép quy hoach theo céc truong hop quy dinh tai Dicu 32
Nghi dinh s6 44/2015/ND-CP ngay 06 thang 5 nam 2015 ctia Chinh phu quy dinh chi
tiét mot s6 noi dung vé quy hoach xay dung;

+ Bude 2: Nop ho so tai Bo phan tiép nhan va tra két qua mot cira tap trung
cap tinh cta tinh Ba Ria — Viing Tau,

Cong chtic tiép nhan ho so kiém tra hd so, d6i chiéu voi thanh phan ho so theo
quy dinh cua thu tuc hanh chinh va thuc hién cac cong viéc:

* Truong hop hd so da hoi du cac didu kién theo quy dinh cua thi tuc hanh
chinh thi tiép nhan ho so va lap gidy tiép nhan ho so va hen tra két qua, phiéu kiém
soat ho so, vao sb theo ddi ho so theo quy dinh;

* Truong hop hd so chua hdi du cac diéu kién theo quy dinh thi hudng dan hoan
thién ho so cho khach hang theo quy dinh;

+ Bwée 3: Ban giao ho so d3 tiép nhan cho S& Xay dung thu 1y, giai quyét.

* Can ¢t vao yéu cau quan 1y, kiém soét phat trién cua khu chtrc nang dac thu,
Quy dinh quan ly theo quy hoach chung xay dung, dé xuat cta chu dau tu, co quan
quan ly quy hoach xay dyung cap tinh c6 trach nhiém xem xét hd so, to chure lay y
kién cac co quan c6 lién quan va trinh Uy ban nhan déan tinh xem xét va cip gidy
phép quy hoach

* P6i voi dyu an dau tu xay dung cong trinh tap trung hodc riéng lé trong khu
vuc da c6 quy hoach chi tiét x@y dyung duoc duy€t, nhung can dleu chinh ranh gioi
hodc mot so chi tiéu st dung dat, trong qua trinh tham dinh ho so cip glay phép quy
hoach, co quan quan 1y quy hoach phai t6 chirc lay y. kién dai dién cong dong dan cu
c6 lién quan v€ ndi dung cap phep. Dai dién cong ddng dan cu o trach nhiém tong
hop v kién ctia cong dong dan cu theo quy dinh cta phéap luat vé thyuc hién dan chu ¢
CO SO

+ Budc 4: Nhan két qua tai BO phan tiép nhan va tra két qua mot cira tip trung
cap tinh.

+ Thoi gian tiép nhan ho so va tra két qua: Tir tht hai dén tht sau hang tuan
(sang tir 7 gi® 30 phat dén 12 gid; chiéu tir 13 gio dén 16 gior 30 phat), trir cic ngdy
1€, tét.

- Cach thire thwe hién: Nop ho so tryc tiép hodc giri qua duong buu dién hoic
ndp hod so qua mang.

- Thanh phan, s6 lwgng hd so:

+ Thanh phan h6 so:

* Pon dé nghi cip gidy phép quy hoach;

* So dd vi tri dia diém dé nghi cdp gidy phép quy hoach;

* Dy kién pham vi, ranh gi&i khu dat, chi tiéu sir dung dat quy hoach;

* Dy kién noi dung dau tu, quy mod du an va téng muc dau tu;
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* B4o c4o vé phap nhan va ning lyc tai chinh dé trién khai duy an.

+ S6 luong ho so : 01 (bd)

- Thoi han giai quyét:

+ Thoi gian giai quyét theo quy dinh: Khong qua 45 ngay lam viéc, ké tir ngay
nhén d ho so hop 18;

+ Thoi gian giai quyét sau khi cat giam: Khong qua 30 ngay lam viéc, ké tir ngay
nhén d ho so hop 1é:

* S¢ Xay dung tham dinh ho so va ldy y kién trong thoi gian khong qua 20 ngay
lam viéc;

* Uy ban nhan déan tinh xem xét va cp gidy phép quy hoach trong thoi gian
khong qua 10 ngay lam viéc.

- P6i twong thue hién thi tuc hanh chinh: Cha dau tu du an dau tu xay dung
cong trinh.

- Co quan thye hién tha tuc hanh chinh:

+ Co quan c6 tham quyén quyét dinh: Uy ban nhan dan tinh.

+ Co quan thyc hién: S& Xay dung.

- Két qua thuc hién tha tuc hanh chinh: Glay phép quy hoach sur dung cho du an
dau tu xay dung cong trinh tap trung hodc Gidy phép quy hoach sir dung cho du 4n
dau tu xay dung cong trinh riéng 1é

- Phi, L€ phi: L¢ phi cap glay phép quy hoach dugc xac dinh bang ty 1é phan
trim cta tong muc dau tu du kién cua dy an du tu xay dung theo quy dinh chi tiét vé
murc thu 16 phi cap gidy phép quy hoach cta B6 Tai chinh.

- Tén méu don, miu to khai:

+ Pon dé nghi cip gidy phép quy hoach sir dung cho du 4n dau tu xay dung
cong trinh tap trung ( theo quy dinh tai mau s6 1 ban hanh kém theo Nghi dinh s
44/2015/ND-CP ngay 06 thang 5 nam 2015 ctia Chinh pha quy dinh chi tiét mot sd
ndi dung vé quy hoach xay dung);

+ Pon dé nghi cip gidy phép quy hoach sir dung cho du 4n dau tu xay dung
cong trinh riéng 1é ( theo quy dinh tai mau sé 3 ban hanh kém theo Nghi dinh s
44/2015/ND-CP ngay 06 thang 5 nam 2015 ctia Chinh pha quy dinh chi tiét mot sd
ndi dung vé quy hoach xay dung).

- Yéu cau, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh (néu c¢é): Khong co.

- Can cu phap ly cua thu tuc hanh chinh:

+ Luat Xay dung;

+ Nghi dinh s6 44/2015/ND-CP ngay 06 thang 5 nam 2015 cua Chinh phu quy
dinh chi tiét mot s6 ndi dung vé quy hoach xay dung;

+ Quyét dinh s6 1456/QD-BXD ngay 31 thang 12 nam 2015 cua Bo Xay dung
vé viéc cong bo thi tuc hanh chinh méi ban hanh, hity bo hodc bai bo thi tuc hanh
chinh thudc pham vi chirc ndng quan ly nha nuédc cia Bo Xay dung.
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Mau so 1

MAU PON PE NGHI CAP GIAY PHEP QUY HOACH
(Ban hanh theo Nghi dinh s6 44/2015/ND-CP ngay 06 thang 5 nam 2015 cua Chinh
phii quy dinh chi tiét mét s6 ndi dung vé quy hoach xdy dung)

CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap — Tw do — Hanh phuc

DPON DE NGHI CAP GIAY PHEP QUY HOACH
(Str dung cho du an dau tw xay dung cong trinh tap trung)

Kinh gUri: c.oovi
T GG QAU U e
-Nguoidaidién: .........oooviiiiiiiinnn. . Chucvu: ...,
-P1achi &N he: ...
-Sénha: ............... Puong ................. Phudng (X3) ......veveneennnn...
- Tinh, thanh PO . ..ovnie e
2SO AN ThOGL: vt e
2. Vi tri, quy md khu vue du kién dau tu: .........oooiiiii
- Phuong (x3) ..ooovveviiiinian... Quan (huyén) .........cooeviiiiiiil.
- Tinh, thanh PO . .ooveee e
- Pham vi du Kién QAU tU: ...
-Quymo, diéntich: ... e (D).
- Hién trang st dung QAL
3. NG AUNG AU T <ot
- Chire nAng AW KIEN: .. oven e
- Co chu sir dung At AU KIEN: © oo
4. Tong mure dau tor du Kién: ...

5. Cam két: ti xin cam doan thuc hién ding theo gidy phép dugc cap, néu sai toi xin
hoan toan chiu trach nhiém va bi xtr Iy theo quy dinh ctia phap luat.

.,nhgay ...thang ...nam ..........
Nguoi l[am don
(Ky, ghi 10 ho tén)
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Mau s6 3
MAU PON PE NGHI CAP GIAY PHEP QUY HOACH
(Ban hanh theo Nghi dinh s6 44/2015/ND-CP ngay 06 thang 5 ndm 2015 ciia Chinh
phii quy dinh chi tiét mét s6 ndi dung vé quy hoach xdy dung)

CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc l1ap — Tw do — Hanh phuc

DPON DE NGHI CAP GIAY PHEP QUY HOACH
(Str dung cho du an dau tu xay dung cong trinh riéng 1€)

Kinh gui: ..o

1. ChO GAU T e
-Nguodidaidién: ...............ooeiniian Chicvu: ..o,
-Piachi HEn he: ... oo
-Sénha: ... buong ................ Phuong (xa) .......cooeevenns
- Tinh, thanh pho: ...
2SO AN ThOGL: vt
2. Vi tri, quy mo6 xay dung cong trinh: ...
- Phuong (x3) ..oovvvieniiiiii, Quan (huyén) ..........ocoeviiiin.l.
= Tinh, thanh Pho: ...
-Pham viranh giGi: ..o e
-Quymd, diéntich: ... (ha).
- Hién trang st dung QAL e
3. NG AUNG AU T <ot

- Chlrc nang cONG trinh: ... ... e
-Matdo xay dung: ...l %

- Chiéu cao cong trinh: ............... m.
= SO ANG: oo

- Hé sb su dung dat: oo,

- Dy kién tong dién tich san: ......... m’.

4. Tong murc dau tu du kién: ...,

5. Cam két: toi xin cam doan thyc hién diing theo gidy phép duoc cap, néu sai toi xin
hoan toan chiu trach nhiém va bi xur Iy theo quy dinh ctua phép luat.

e..yngay ... thang ...nadm..........
Nguoi lam don
(Ky, ghi 0 ho tén)
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V. LINH VUC PHAT TRIEN DO THI

1. Chép thuin dau tw doi véi cac dy an dau tuw xdy dung khu d6 thi méi;
du an tai thiét khu dé thi; du an béo ton, ton tao khu dé thi; dv an cii tao chinh
trang khu d6 thi; du an dau tw xay dung khu do thi hon hgp thugc tham quyén
cua UBND tinh

- Trinh ty thue hién:

+ Bwée 1: Chu dau tu chuan bi day da ho so theo quy dinh ciia phap luat.

, + Budée 2: Nop ho so tai BO phan tiép nhan va tra két qua mot cira tap trung
cap tinh.

Cong chirc tiép nhan hd so kiém tra hd so, ddi chiéu véi thanh phan hd so theo
quy dinh cua thu tuc hanh chinh va thuc hién cac cong viéc:

* Truong hop ho so da hoi du céc diéu kién theo quy dinh cta thi tyc hanh
chinh thi tiép nhan ho so va 1ap gidy ti€p nhan ho so va hen tra két qua, phiéu kiém
soat ho so, vao s6 theo doi ho so theo quy dinh;

* Truong hop hd so chua hoi du cac diéu kién theo quy dinh thi huéng dan
hoan thién ho so cho khach hang theo quy dinh.

+ Bwéc 3: Ban giao ho so da tiép nhin cho So Xy dung thu 1y, giai quyét:

* SO Xay dyng chu tri to chic thAm dinh hd so du 4n va c6 vin ban tham dinh
trinh UBND tinh.

* Truong hop cac du an thudc tham ’quyén cia UBND tinh quyét dinh chap
thuan dau tu khong can lay y kién thong nhat cua Bo Xay dung: UBND tinh t6 chic
tham dinh‘ va c6 quyét dinh chap thuén dau tu t6i da la 45 ngay lam viéc ké tir ngay
nhan du ho so hop 1€ tur chu dau tu.

* Truong hop cac du an thudce thAm quyén quyét dinh chap thuan du tu cia
UBND tinh phai lay y kién thong nhat ciia Bo Xay dung:

UBND tinh giri 01 b ho so ldy ¥ kién thong nhét cia Bo Xay dung. B Xay
dung c6 trach nhiém tra 101 bang van ban theo thoi han quy dinh.

UBND tinh quét dinh chap thuan dau tu du an trén co sé van ban thim dinh
va van ban thong nhat y kién cia B§ Xay dung.

* UBND tinh trao quyét dinh chap thuan dau tu cho Cha dau tu tai tru s S&
Xay dyng va gtri cho B§ Xay dung qua duong van thu.

, + Bude 4. Nhan két qua tai BO phan tiép nhan va tra két qua mot cira tip trung
cap tinh.

+ Thoi gian tiép nhan ho so va tra két qua: Ti thir hai dén thir sau hang tuan
(sang tur 7 g1 30 phut dén 12 gio; chiéu tir 13 gio dén 16 gio 30 phit), trir cac ngay
18, tét.

- Cach thire thye hién: Nop ho so truc tiép hodc ndp hd so qua mang.
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- Thanh phan, s6 lwgng hd so:
+ Thanh phan hé so:
* T¢ trinh dé nghi chap thuan dau tu thuc hién du 4n.

* Quyét dinh phé duyét két qua lua chon nha dau tu hodc quyét dinh chi dinh
chu dau tu, hodc van ban xac nhan quyén st dung dat doi voi truong hop cha dau tu
l1a chu sur dung khu dat thuc hién du an.

* H6 so du an theo quy dinh gom: thuyét minh du 4n, ho so thiét ké co s& cua
du an, ho so thiét ké do thi (khong bao gdbm mé hinh thu nho khu vuc thyc hién du

an), dy an thanh phan phuc vu tai dinh cu, giai phong mat bang (néu co), cac nodi
dung phdi hop giita chii dau tu va chinh quyén dja phuong (néu co).

* Cac van ban phap 1y kém theo: Quyét dinh phé duyét khu vuc phat trién do
thi va ké hoach trién khai khu vuc phat trién d6 thi; ho so quy hoach chi tiét; hd so
chtrng minh ning luc cta chii dau tu vé tai chinh, kinh nghiém vé dau tu va quan ly
pht hop dé thyc hién du 4n va cac van ban phap 1y c6 lién quan khac.

+ 86 luwong hd so:

* S0 lwgng ho so trinh d6i voi cac dw an khong phai lay y kién thong nhat cia
Bo Xay dung: 10 bd ho so.

* SO luong hé so trinh d6i voi cac du an phai lay ¥ kién thong nhat cua Bo
Xay dung: 16 bd ho so.

- Thoi han giai quyét:

+ Pdi v6i cac du an khong phai lay y kién thong nhét ctia Bo Xay dung theo
quy dinh: Khong qua 45 ngay 1am viéc, ké tir ngay nhan di ho so hop 1é:

* S& Xay dung khong qua 30 ngay lam vigc;
* Uy ban nhan tinh khéng qué 15 ngay lam viéc.

+ Pbi v6i cac du an phai lay y kién théng nhat cia Bo Xay dung theo quy
dinh: 67 ngay, ké tir ngdy nhan dt hd so hop 1é (khong tinh thoi gian giri hd so qua
duong van thu), trong do:

* Thoi gian xem xét hd so, chuan bj cong van gui lay ¥ lgién thong nhét cua Bo
Xay dung 1a khong qua 7 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan du ho so hop 1€:

** S¢ Xay dung khong quéa 04 ngay lam viéc;

** Uy ban nhan tinh khong qua 03 ngay lam viéc.

* Thoi gian B Xay dung c6 trach nhiém tra 161 la 15 ngay, ké tir ngay nhan
dugc cong van xin ¥ kién. Trong truong hop Bo Xay dung phai lay y kién gop v cla

cac Bo nganh ¢ lién quan d6i v6i du an thi thoi gian xem xét tra 1i 1a 30 ngay 1am
viéc, ké tir ngay nhan dugc cong van xin y kién;

* Thot gian So Xay dung thyc hién va thoi gian UBND tinh xem xet, ban
hanh quyét dinh chap thuén dau tu du an nhu sau:
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** Poi véi truong hop thoi gian tra 1oi cia Bo Xay dung 15 ngay:
*#% S¢ Xay dung khong qua 30 ngay lam viéc;

*** Uy ban nhan dan tinh khong qua 15 ngay lam viéc.

** P61 voi truong hop thoi gian tra 161 cua Bo Xay dung 30 ngay:
*#% S¢ Xay dung khong qua 20 ngay lam viéc;

*** Uy ban nhan dan tinh khong qua 10 ngay lam viéc.

- P6i twong thue hién thi tuc hanh chinh: Chu dau tu.

- Co quan thuc hién thu tuc hanh chinh:

+ Co quan ¢6 thAm quyén quyét dinh: UBND tinh.

+ Co quan truc tiép tiép nhan va tra két qua tha tuc hanh chinh: S¢ Xay dung.
+ Co quan phdi hop: Bo Xay dung va cac co quan khac ¢ lién quan.

- Két qua thue hién thii tuc hanh chinh: Quyét dinh chip thuan dau tu du an
cua UBND cap tinh hodc van ban tra 161 doi véi truong hop khong chap thuan dau tu
du an.

- Phi, 1& phi: Chua c6 quy dinh cu thé.

- Tén miu don, miu to khai: Khong co.

- Yéu cau, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh: Khong co.
- Can cwr phap ly cua thu tuc hanh chinh:

+ Nghi dinh s6 11/2013/ND-CP ngdy 14 thang 01 nam 2013 ciia Chinh phu vé
quan 1y dau tu phat trién do thi.
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2. Piéu chinh d6i véi cac dy an dau tu xdy dung khu dé thi méi; du an tai
thiét khu d6 thi; du an bao ton, ton tao khu do thl, du an cdi tao chlnh trang
khu db thi; dw 4n dau tw xdy dung khu dé thi hdn hop thudc thim quyén chap
thuan cia UBND tinh

- Trinh ty thue hién:
+ Buée 1: Chu dau tu chuan bi ddy dii ho so theo quy dinh ctia phap luat.

+ Budée 2: Nop ho so tai Bo phan tiép nhan va tra két qua mot cira tap trung
cap tinh.

Cong chure tiép nhan ho so kiém tra ho so, d6i chiéu véi thanh phan ho so theo
quy dinh cua thu tuc hanh chinh va thuc hién cac cong viéc:

* Truong hop h6 so da hoi du cac diéu kién theo quy dinh cua thu tuc hanh
chinh thi tiép nhén ho so va lap gidy tiép nhan ho so va hen tra két qua, phiéu kiém
soat ho so, vao so theo ddi ho so theo quy dinh;

* Truong hop hé so chwa hoi du cac diéu kién theo quy dinh thi huéng dan
hoan thién ho so cho khach hang theo quy dinh.

+ Buéc 3: Ban giao hd so di tiép nhan cho S¢ Xay dung thu 1y, giai quyét:

* Truong hop cac du an khong thudc pham vi lay y kién thong nhat ciia Bo
X4y dung: UBND tinh xem xét va ra van ban tra 101 vé cac dé nghi thay doi, bd sung
cac ndi dung cua du an.

* Truong hop cac du an thudc pham vi lay y kién thong nhat cia Bo Xay dung:

Chi dau tu phai gui 03 bo ho so vé Bo Xay dung dé lay y kién. Bo Xay dung
co trach nhiém ti€p nhan, kiém tra ho so.

Bo Xy dung xem xét hd so va tra 101 Chu dau tu, déng thoi co cong van gui
UBND tinh vé viéc di€u chinh dy an. Trong trudong hop can thiét Bo Xay dung lay y
kién cac Bo nganh c¢ lién quan.

UBND tinh ra quyét dinh chap thuan diéu chinh dy an.

* UBND tinh trao quyét dinh chap thuan diéu chinh du an cho Chua dau tu tai
tru s¢ S& Xay dung va gui cho Bo Xay dung qua duong van thu.

+ Buéc 4. Nhan két qua tai BO phan tiép nhan va tra két qua mot cira tip trung
cap tinh;

+ Thoi gian tiép nhan ho so va tra két qua: Tu th hai dén tht sau hang tuan
(sang tur 7 gio 30 phut dén 12 gio; chiéu tir 13 gio dén 16 gid 30 phit), trir cic ngay
18, tét.

- Cach thire thyue hién: Nop ho so truc tiép hoic ndp ho so qua mang.
- Thanh phén, s6 lweng ho so:
+ Thanh phan hé so:
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* T¢ trinh dé nghi diéu chinh du an.

* Phan noi dung thay ddi, diéu chinh ctia dy 4n.
* Van ban co lién quan.

+ 86 lugng hd so:

* 6 luong ho so trinh dbi vdi cac du an khong phai 1ay y kién thong nhét cua
Bo Xay dung: 5 bo.

* SO lugng ho so trinh ddi v&i cac du 4n phai lay ¥ kién thong nhat cia Bo
Xay dung: 8 bd.

- Thoi han giai quyét:

+ Thoti gian giai quyét theo quy dinh: Khoéng qua 30 ngay lam viéc d6i voi dy
an khong phai lay ¥ kién ciia Bo Xay dung, ké tir ngdy nhan du ho so hop 1¢; Khong
qua 45 ngay 1am viéc ddi v6i du an phai lay ¥ kién cia B6 Xy dung.

+ Thoi gian giai quyét sau khi cat giam: Khong qué 20 ngay lam viéc doi voi
du an khong phai lay y kién cua B§ Xay dung, ké tir ngay nhan du ho so hop 1¢€:
* S& Xay dung khong qua 15 ngay lam vigc;
* Uy ban nhan tinh khong qua 05 ngay 1am viéc.

Déi véi cac du an phai. lay ¥ kién thong nhat ciia Bo Xay dung thi thoi han giai
quyét ctia S¢& Xay dung va Uy ban nhan tinh nhu trén, thoi han 1ay ¥ kién cua Bo
Xay duyng khong tinh.

- P6i twong thue hién thi tuc hanh chinh: Chi dau tu

- Co quan thye hién thi tuc hanh chinh:

+ Co quan c6 tham quyén quyét dinh: UBND tinh.

+ Co quan truc tiép tiép nhan va tra két qua tha tuc hanh chinh: S¢ Xay dung.
+ Co quan phdi hop: Bo Xay dung va cic co quan khac ¢ lién quan.

- Két qué thye hién thi tuc hanh chinh: Quyét dinh chap thuan diéu chinh
du 4n cua UBND tinh hoac van ban tra 161 do1 voi1 truong hop khong chap thuén.

- Phi, 1¢ phi: Chua c6 quy dinh cu thé.

- Tén miu don, miu to khai: Khong co.

- Yéu cau, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh: Khong co.
- Can cwr phap ly cua thu tuc hanh chinh:

+ Nghi dinh s6 11/2013/ND-CP ngdy 14 thang 01 nam 2013 ciia Chinh phu vé
quan 1y dau tu phat trién do thi.
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3.Layy l‘dén cia cac S6: Xay dyng, Vin hoa Thé thao va Du lich d6i voi
cac du an bao ton ton tao cac cong trinh di tich cap tinh
- Trinh ty thue hién:
+ Buée 1: Chu dau tu chuan bi day di ho so theo quy dinh ctia phap luat.

+ Budée 2: Nop ho so tai Bo phan tiép nhan va tra két qua mot cira tap trung
cap tinh.

Cong chure tiép nhan ho so kiém tra ho so, d6i chiéu véi thanh phan ho so theo
quy dinh cuda thu tuc hanh chinh va thuc hién cac cong viéc:

* Truong hop hd so da hoi du cac diéu kién theo quy dinh cta thu tuc hanh
chinh thi ti€p nhan ho so va 1ap gidy ti€p nhan ho so va hen trd két qua, phiéu kiém
soat ho so, vao s6 theo doi ho so theo quy dinh;

* Truong hop hd so chua hoi du cac diéu kién theo quy dinh thi huéng dan
hoan thién ho so cho khach hang theo quy dinh.

+ Buéc 3: Ban giao hd so di tiép nhan cho S¢ Xay dung thu 1y, giai quyét.

+ Bwéc 4. Nhan két qua tai B6 phan tiép nhan va tra két qua mot cira tip trung
cap tinh.

+ Thoi gian tiép nhan ho so va tra két qua: Tu thir hai dén thir sau hang tuan
(sang tur 7 g1 30 phut dén 12 gio; chiéu tir 13 gio dén 16 gio 30 phit), trir cac ngay
1€, tét.

- Céch thirc thue hién: Nop ho so truc tiép hodc ndp hd so qua mang.
- Thanh phén ho so, so lwong ho so:

+ Thanh phan ho so:

* Van ban xin ¥ kién gop y.

* Ho so du 4n bao gdm phan thuyét minh, bd anh va thiét ké co so.

* Cac van ban thoa thuan chu truong, tham dinh dy an va van ban khac co lién
quan.

+ S6 luwong hd so: 01 (bd).
- Thoi han giai quyét:

+ Thoi han giai quyét theo quy dinh: Khong quéa 15 ngay lam viéc, ké tir ngay
nhin dugc cong van xin y kién va ho so du an;

+ Thoit gian gidi quyét sau khi cat giam: Khong qué 10 ngay lam viéc, ké tur
ngay nhan dugc cong van xin y kién va ho so du an.

- P6i twong thuc hién thi tuc hanh chinh: Chi dau tu.
- Co quan thwe hién thi tuc hanh chinh: S¢& Xay dung.

- Két qua thue hién thi tuc hanh chinh: Vin ban cho y kién gop y vé ho so
du an.
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- Phi, 1€ phi: Khong cé.

- Tén miu don, miu to khai: Khong co.

- Yéu céu, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh:

+ Yéu cau hogc diéu kién 1: Viéc thyc hién dy 4n tuyét doi khong duoc lam
thay do61 hoac gay ton hai cac gia tri van hoa, kién trac, lich st,... ban dau cia cong
trinh.

+ Yéu cau hogc diéu kién 2: Viéc 1ap, tham dinh, phé duyét, va trién khai thyc
hién du an bao ton t@n tao trong khu vuc phat tgién d6 thi dugc thuc hi¢n theo quy
dinh cua phép luat vé di sadn van hoa, phap luat vé xay dung, Nghi dinh 11/2013/ND-
CP va phap luit co lién quan.

- Can cwr phap ly cua thu tuc hanh chinh:

+ Nghi dinh 11/2013/ND-CP ngay 14 thang 01 nam 2013 cua Chinh phu vé
quan ly dau tu phat trién do thi.

+ Nghi dinh s6 70/2012/ND-CP ngay 18 thang 9 nim 2012 cua Chinh phu Quy
dinh tham quyén, trinh ty, tha tuc lap, phé duyét quy hoach, dy an bao quan, tu b,
phuc héi di tich lich st - van hoa, danh lam thing canh.
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VI. LINH VUC NHA O
1. Thii tuc gia han sé hiru nha & tai Viét Nam cho ca nhén, td chirc nuéc
ngoai.
- Trinh ty thwe hién:
+ Trinh ty d6i v6i ca4 nhan nuwéc ngoai:
* Budc 1 : Truéc khi hét han s& hitu nha & 03 thdng, ca nhan la nguodi nudc
ngoai c¢6 nhu cau gia han thém s& hitu nha & tai Viét Nam 1ap ho de nghi gia han thoi
han s& hitu nha ¢ tai Viét Nam theo quy dinh.

* Bude 2: Nop ho so tai Bd phan tiép nhan va tra két qua mot cira tap trung cap
tinh cua tinh Ba Ria — Viing Tau.

Cong chirc tiép nhan ho so kiém tra hd so, ddi chiéu vai thanh phan hd so theo
quy dinh cua thu tuc hanh chinh va thuc hién cac cong viéc:

** Tryong hop hd so di hoi du cac diéu kién theo quy dinh ciia thu tuc hanh
chinh thi ti€ép nhan ho so va 1ap giay ti€p nhan ho so va hen tra két qua, phiéu kiém
soat ho so, vao s6 theo doi ho so theo quy dinh;

** Trudng hop ho so chua hoi du cac diéu kién theo quy dinh thi huéng dan
hoan thién ho so cho ¢4 nhan, t6 chirc theo quy dinh.

* Buwéde 3: Ban giao ho so d3 tiép nhan cho S& Xay dung thu 1y, giai quyét:

** Trong thoi han 15 ngdy, ké tir ngay nhan dugc ho so dé nghi cua chu s¢ hitu,
S¢ Xay dung trinh Uy ban nhén dan tinh, trong thoi han 10 ngay ké tir ngdy S& Xay
dung trinh, Uy ban nhan dan tinh xem xét va c6 van ban dong y gia han mot lan thoi
han s¢ hitu nha ¢ theo dé nghi cua chu s hitu nhung t6i da khong qua 50 nam, ké tir
khi hét han s¢ hitu nha ¢ lan dau ghi trén Gidy chimg nhan, trir trudng hop bi budc
xuét canh hodc budc chdm dut hoat dong tai Viét Nam;

** Céan cur van ban déng ¥y gia han cua Uy ban nhan dan tinh, Trong thoi han 5
ngay co quan co tham quyen cap Glay ching nhén c6 trach nhiém ghi gia han trén
Gidy chimg nhan; co quan cap Gidy chimg nhan phai sao mot ban Gidy chimg nhan
va chuyén cho S¢ Xay dung dé theo dai.

+ Trinh tu d6i véi t6 chire nude ngoai:

* Budc 1: Trude khi hét han so hitu nha ¢ 03 thang, to chirc nudc ngoai c¢6 nhu
cau gia han thém s& hiru nha & tai Viét Nam 1ap ho dé€ nghi gia han thoi han sé hitu
nha & tai Viét Nam theo quy dinh.

*Budc 2: Nop ho so tai Bo phan tiép nhan va tra két qua mot cira tip trung cap
tinh cda tinh Ba Ria — Viing Tau.

Cong chtrc tiép nhan ho so kiém tra hd so, d6i chiéu voi thanh phan hé so theo
quy dinh cua thu tuc hanh chinh va thuc hién cac cong viéc:
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** Tryong hop hd so di hoi du cac didu kién theo quy dinh ciia thu tuc hanh
chinh thi ti€ép nhan ho so va 1ap giay ti€p nhan ho so va hen tra két qua, phiéu kiém
soat ho so, vao so theo doi ho so theo quy dinh;

** Truong hop ho so chua hoi di cac diéu kién theo quy dinh thi huéng dan
hoan thién ho so cho ¢4 nhan, t6 chirc theo quy dinh.

* Bude 3: Ban giao ho so di tiép nhan cho S¢ Xay dung thy 1y, giai quyét:

** Trong thoi han 30 ngay, ké tir ngay nhan duoc don dé nghi cua chu so hitu,
Uy ban nhan dén tinh xem xét va c6 vin ban dong ¥ gia han mot 1an thoi han s hitu
nha ¢ theo dé nghi ciia chu s& hitu nhung téi da khong qua thoi han ghi trén Gidy
chtmg nhan dang ky dau tu di dugc co quan c6 thim quyén cua Viét Nam gia han
hoat dong;

** Can cu van ban dong ¥ gia han cua Uy ban nhan dan tinh, co quan c6 tham
quyén cap Glay ching nhén co trach nhiém ghi gia han trén Gidy chimg nhén; co
quan cap Gidy chtng nhan phai sao mot ban Gidy chimg nhan va chuyén cho S¢ Xay
dung dé theo dai.

+ Budc 4: Nhan két qua tai BO phan tiép nhan va tra két qua tap trung cép tinh
hodc qua duong buu dién.

+ Thoi gian tiép nhan hé so va tra két qua: Tu tht hai dén thir sau hang tuan
(sang tur 7 gio 30 phut dén 12 gio; chiéu tir 13 gio dén 16 gid 30 phit), trir cic ngdy
18, tét.

- Céch thire thye hién: Nop ho so truc tiép hodc qua duong buu dién.
- Thanh phén, s6 lweng ho so:

+ Thanh phan hé so:

* Poi v6i c4 nhan:

** Pon dé nghi gia han thoi han s& hitu nha &;

** Ban sao c6 chimg thuc Gidy chimg nhan d6i voi nha 6.
* Poi véi t6 chirc:

** Pon dé nghi gia han thoi han s& hitu nha 6;

** Ban sao c6 chimg thuc Gidy ching nhan d6i voi nha d;
** Ban sao c6 chting thuc Gidy chimg nhan dang ky dau tu.
+ 86 lugng ho so: 01 bo.

- Thoi han giai quyét: Khong qua 30 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan dugc
don cua chu s¢ hitu:

+ S& Xay dung khong qué 15 ngay lam viéc;
+ Uy ban nhan dén tinh khong qua 10 ngay lam viéc;
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+ Co quan c6 tham quyén cap gidy ching nhan nha ¢ khong qua 5 ngay lam
viéc.

- Poi twong thue hién thi tuc hanh chinh: Ca nhén, t6 chlic nudc ngoai dang
s& hitu nha ¢ tai Viét Nam.

- Co quan thye hién tha tuc hanh chinh:

+ Co quan ¢6 thAm quyén quyét dinh: UBND tinh;

+ Co quan thuc hién: S& Xay dung;

+ Co quan c6 tham quyén cép gidy chimg nhan nha &

- Két qua thue hién thii tuc hanh chinh: Vin ban dong ¥ gia han thoi han so
hitu nha 6.

- Phi, 1€ phi: Khong cé.

- Tén miu don, miu to khai: Khong co.

- Yéu cau, diéu kién thyc hién thi tuc hanh chinh: Phai c6 ho so ndp tai Bo
phan ti€ép nhan va tra két qua tip trung cap tinh trude khi hét han sé hiru nha ¢ 03
thang.

- Can ctr phap ly cua thu tuc hanh chinh:

+ Luat Nha ¢ nam 2014;

+ Nghi dinh s6 99/2015/ND-CP cua Chinh phu ngay 20 thang 10 nam 2015 cua
Chinh phu quy dinh chi ti€t va hudng dan thi hanh mot s6 di€u ctia Luat Nha 6.

+ Quyét dinh s6 837/QD-BXD ngay 29 thang 8 nim 2016 cua Bo truong Bo
Xay dung vé viéc cong bd thu tuc hanh chinh méi ban hanh; thi tuc hanh chinh duoc
chuan héa; thu tuc hanh chinh dugc sira doi, bod sung hodc thay thé; thu tuc hanh
chinh bi huy bé hodc bai bo trong linh vuc nha & thudc pham vi chirc nang quan 1y
nha nudc cua BO Xay dung.
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2. Thi tuc thong bao nha ¢ hinh thanh trong twong lai du diéu kién dwoc
ban, thué mua.

- Trinh ty thwe hién:

+ Bwéc 1: Chu dau tu chudn bi ddy da ho so theo quy dinh ctia phap luat.

+ Bwéc 2: Nop ho so tai BO phan tiép nhan va tra két mot cira qua tip trung cip
tinh cda tinh Ba Ria — Viing Tau.

Cong chtic tiép nhan ho so kiém tra hd so, d6i chiéu voi thanh phan ho so theo
quy dinh cua thu tuc hanh chinh va thuc hién cac cong viéc:

* Truong hop hd so da hoi du cac didu kién theo quy dinh cua thi tuc hanh
chinh thi tiép nhan ho so va lap gidy tiép nhan ho so va hen tra két qua, phiéu kiém
soat ho so, vao so theo doi ho so theo quy dinh;

* Truong hop hd so chua hoi du cac diéu kién theo quy dinh thi huéng dan hoan
thién hd so cho ca nhan, t6 chirc theo quy dinh.

+ Bwée 3: Ban giao ho so d3 tiép nhan cho S& Xay dung thu 1y, giai quyét:

Trong thodi han 15 ngay, ké tir ngdy nhan duoc hd so dé nghi cia cha dau tu, S&
Xay dung phai kiém tra ho so; néu ho so c6 du gidy to theo quy dinh thi S¢ Xay
dyng phai c6 van ban thong bao nha & du diéu kién dugc ban, cho thué mua gui chu
dau tu; néu hd so chua c6 du gidy to theo quy dinh thi phai c6 vin ban néu rd 1y do.
Truong hop chil dau tu da giri hd so nhung qua thoi han quy dinh ma S Xay dung
khong c6 van ban thong bao va nha ¢ d6 da du diéu kién duoc ban, cho thué mua thi
chu dau tu duoc quyén ky hop déng mua ban, cho thué mua nha & hinh thanh trong
tuong lai nhung phai chju trach nhiém vé viéc ban, cho thué mua nha ¢ nay; So Xay
dung phai chiu trach nhiém vé viée thong bao hoac khong c¢6 van ban thong bao nha
& du didu kién duoc ban, cho thué mua sau khi nhan duoc hd so dé nghi cta chu dau
tu.

+ Budc 4: Nhan két qua tai BO phan tiép nhan va tra két qua mot cira tip trung
cép tinh hodc qua duong buu dién;

+ Thoi gian tiép nhan hd so va tra két qua: T tht hai dén thir sau hang tuan
(sang tr 7 gid 30 phit dén 12 gid; chiéu tir 13 gid dén 16 gio 30 phut), trir cac ngay
18, tét.

- Céch thire thye hién: Nop ho so truc tiép hodc qua duong buu dién.

- Thanh phén, s6 lwong ho so:

+ Thanh phan hé so:

* Vin ban giri S Xay dung dé nghj thong béo nha ¢ du diéu kién ban, cho
thué mua;

* Céc giéy & chimg minh bao gém

ok Glay to. vé quyén st dung dat, ho so duy an, thiét ké ban vé& thi cong da duoc
cap c6 tham quyen phé duyét, Gidy phép xay dung ddi véi truong hop phai co Gidy
phep xay dung, gidy to veé nghiém thu viéc hoan thanh xay dung co so ha tang k¥
thuat twong Gmg theo tién do; truong hop 1a nha chung cu, toa nha hdn hop c6 muc
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dich dé ¢ hinh thanh trong tuong lai thi phai ¢ bién ban nghiém thu hoan thanh xong
phan moéng cua toa nha do;

** Truong hop co thé chap du an dau tu xay dung hoic thé chip nha ¢ sé& ban,
cho thué mua thi cha dau tu phai giri kém theo gidy to ching minh di giai chap hoic
bién ban théng nhét ctia bén mua, bén thué mua nha & va bén nhan thé chép vé viéc
khong phai giai chap va duoc mua ban, thué mua nha & do.

+ 86 lugng ho so: 01 bo.

- Thoi han giai quyét: Khong qua 15 ngay 1am viéc.

- P6i twong thue hién thi tuc hanh chinh: Chi dau tu

- Co quan thye hién tha tuc hanh chinh:

+ Co quan c6 tham quyén quyét dinh: S& Xy dung;

+ Co quan thyc hién: S& Xay dung.

- Két qua thyc hién thi tuc hanh chinh: Vin ban thong bao nha ¢ du diéu
kién ban, cho thué mua.

- Phi, 1€ phi: Khong cé.

- Tén miu don, miu to khai: Khong co.

- Yéu cau, diéu kién thue hién thii tuc hanh chinh: Khong co.

- Can cu phap ly caa thu tuc hanh chinh:

+ Luat Nha & nam 2014;

+ Nghi dinh s6 99/2015/ND-CP cua Chinh phu ngay 20 thang 10 nam 2015 cua
Chinh phu quy dinh chi tiét va hudng dan thi hanh mét sb diéu cta Luat Nha 6.

+ Quyét dinh s6 837/QD-BXD ngay 29 thang 8 nim 2016 cta Bo trudong Bo
Xay dung vé viéc cong b thi tuc hanh chinh méi ban hanh; thu tuc hanh chinh dugc
chuan hoéa; thu tuc hanh chinh duoc stra d6i, b sung hodc thay thé; thu tuc hanh
chinh bi huy bé hodc bai bo trong linh vuc nha & thudc pham vi chirc nang quan 1y
nha nudc cua Bo Xay dung.
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3. Chap thuén chi trwong diu tuw du an xdy dung nha 0 thudc thim quyén
ciia UBND cép tinh quy dinh tai Khoan 5 Piéu 9 Nghi dinh s6 99/2015/NDP-CP.

- Trinh ty thwe hién:

+ Bwéc 1: Nha dau tu chuan bj day di ho so theo quy dinh tai khoan 2 Diéu 10
cua Nghi dinh s6 99/2015/ND-CP ngay 20 thang 10 nam 2015 cua Chinh phu quy
dinh chi tiét va hudng dan thi hanh mot s6 diéu ctua Luat Nha 6.

+ Buée 2: Nop ho so tai Bo phan tiép nhan va tra két qua mot ctra tap trung cip
tinh cda tinh Ba Ria — Viing Tau.

Cong chtic tiép nhan ho so kiém tra hd so, d6i chiéu voi thanh phan hé so theo
quy dinh cua thu tuc hanh chinh va thuc hién cac cong viéc:

* Truong hop hd so da hoi du cac didu kién theo quy dinh cua thi tuc hanh
chinh thi ti€ép nhan ho so va 1ap giay ti€p nhan ho so va hen tra két qua, phiéu kiém
soat ho so, vao s6 theo doi ho so theo quy dinh;

* Trudng hop ho so chua hdi du céc diu kién theo quy dinh thi huéng dan hoan
thién ho so cho ¢4 nhan, t6 chirc theo quy dinh.

+ Bwéc 3: Ban giao hd so di tiép nhan cho S¢ Xay dung thu 1y, giai quyét:

* Trong thoi han 03 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan du ho so dé nghi chap
thuan chu truong dau tu, S& Xay dung c6 trach nhiém guri ho so lay ¥ kién cua cac co
quan nha nudc c6 lién quan v€ dy an. Trong thoi han 15 ngay, ké tir ngay nhan duoc
ho so, co quan dugc 14y ¥ kién phai co van ban tra loi vé nhimmg ndi dung thudc pham
vi quan 1y nha nudc ctia minh lién quan dén du an giri S¢ Xay dung;

* Trong thoi han 25 ngay, ké tur ngay nhan du ho so dé nghiqchép thudn chu
truong dau tu, S6 Xay dung co to trinh giri Uy ban nhan dan tinh d€ xin y kién Hoi
dong nhan dan tinh;

_ * Trong thoi han 07 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan duoc ¥ kién dong ¥ ctia Hoi
dong nhan dan tinh, Uy ban nhan dan tinh ¢6 van ban chéap thuén chu truong dau tu
du an; truong hop khong chap thuén chu truong dau tu thi phai thong bao bang van
ban va néu r0 ly do cho S& Xay dung va nha dau tu biét.

~ *+ Buwéc 4: Nhan két qua tai Bo phan tiép nhan va tra két qua mot cira tap trung
cap tinh hodc qua duong buu dién.

+ Thoi gian tiép nhan hé so va tra két qua: Tu tht hai dén thir sau hang tuan

(sang tur 7 gio 30 phut dén 12 gio; chiéu tir 13 gio dén 16 gio 30 phit), trir cic ngay
18, tét.

- Céch thire thye hién: Nop ho so truc tiép hodc qua duong buu dién.
- Thanh phén ho so, so lwong ho so:
+ Thanh phan hé so:
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* Ho so phap 1y cua don vi dugce giao 1am chii dau tu, bao gdm gidy to ching
minh chitc ning kinh doanh bat dong san, tu cach phap 1y, gidy t& ching minh ning
luc tai chinh, kinh nghiém cta chii du tu theo quy dinh ctia phap luat; trudng hop
chua lua chon chii dau tu thi c6 bao céo vé hinh thic lwa chon chu dau tu va du kién
diéu kién lya chon chu dau tu;

* Van ban dé nghi chap thuan chu truong dy an xay dung nha ¢, trong d6 néu rd
co so phap ly dé nghi chap thuan; cac ndi dung dé xuit chip thuin quy dinh tai
Khoan 2 Diéu 11 Nghi dinh 99/2015/ND-CP; 1y do dé nghi chap thuan va ching
minh su pht hop ciia ndi dung dy 4n v6i chuong trinh ké hoach phat trién nha ¢ cia
dia phuong da duoc phé duyét;

* Quyét dinh phé duyét quy hoach keém theo ban v& quy hoach chi tiét khu vuc
c6 du an dd dugc co quan co thim quyén phé duyét;

* Noi dung chuong trinh, ké hoach phat trién nha & cta dia phuong da duoc phé
duyét c6 lién quan dén viéc trién khai thyc hién dy an can chap thuan chu truong dau
tu.

+Sb luong hd so: 01 bo.

- Thoi han giai quyét: Khéng qua 32 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan d ho so
de nghi chap thuan chu truong dau tu hop 1¢€:

+ S¢& Xay dung khong qué 25 ngay lam viéc;

+ Uy ban nhan tinh khong qua 7 ngay lam viéc.

- P6i twong thuc hién thii tuc hanh chinh: Nha dau tu dy 4n xay dyng nha ¢
- Co quan thye hién tha tuc hanh chinh:

+ Co quan c6 tham quyén quyét dinh: UBND tinh

+ Co quan thyc hién: S& Xay dung.

- Két qua thyc hién thi tuc hanh chinh: Van ban cua Uy ban nhan dan cip
tinh chap thuan chu truong dau tu du an xay dung nha 6.

- Lé phi: Khong co.
- Tén méu don, miu to khai:

+ To trinh cua S¢ Xay dung giri Uy ban nhan dan cap tinh dé nghi chap thuan
chu truong dau tu du an xay dung nha ¢ ( quy dinh tai phu luc s6 02 ban hanh kém
theo Thong tu s 19/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 ndm 2016 cua B¢ truong B9
Xay dyng hudng dan thuc hién mot sé ndi dung cta Luat Nha & va Nghi dinh sb
99/2015/Nb-CP);

+ Van ban cua Uy ban nhan dan cap tinh chap thuan chu truong dau tu dbi véi
du 4n xdy dyng nha ¢ ( quy dinh tai phu luc s6 05 ban hanh kém theo Thong tu s
19/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nim 2016 cua Bo trudng Bo Xay dung huéng dan
thue hién mot s6 ndi dung ctia Luat Nha ¢ va Nghi dinh s6 99/2015/ND-CP).
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- Yéu cau, diéu kién thue hién thi tuc hanh chinh: Khong co.
- Can cwr phap ly cua thu tuc hanh chinh:
+ Luat Nha & nam 2014;
+ Nghi dinh 5O 99/2015/ND-CP ngay 20 thang 10 nam 2015 cua Chinh phu quy
dinh chi tiét va hudng dan thi hanh mot s6 diéu cua Luat Nha 6.
+ Thong tu s6 19/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B¢ truong Bo
Xay dung huéng din thyc hién mot sé ndi dung ciia Luat Nha & va Nghi dinh s
99/2015/Nb-CP;
+ Quyét dinh so 837/QP-BXD ngay 29 thang 8 nim 2016 cia Bo truong Bo
Xéyv dung vé vi¢c cong bo thu tuc hanh chinl} mé’j ban hanh; thu tuc h§1nh chinh duoc
chuan hoéa; thu tuc hanh chinh dugc stra doi, bd sung hodc thay thé; thu tuc hanh
chinh bi huy bé hodc bai bo trong linh vuc nha & thudc pham vi chirc nang quan 1y
nha nudc cua Bo Xay dung.
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MAu To trinh ciia S¢ Xay dung giri Uy ban nhan dan cip tinh dé nghi chap
thuén chi trwong dau tw du 4n xiy dung nha &
(Ban hanh kém theo Phy luc sé 02 Théng tw sé 19/2016/TT-BXD ngay 30 thing 6
nam 2016 cua Bo Xdy dung)

SO XAY DUNG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
------- Poc 1ap - Tw do - Hanh phuc

TO TRINH
Pé nghi chap thuin chii trweong diu tw du an xdy dung nha &
Kinh gtri: UBND tinh, thanh pho ...........

S¢ Xay dung di chi tri, phdi hop véi cac co quan lién quan lap ho so du 4n nha o/da
tham dinh ho so d& nghi chap thuidn chi truong dau tu dy an (tén du
an)............ $0......nEAY....... thang....... nam...... ctia nha dau tu.... (phan ndy ap

- Can cir Nghi dinh sO 99/2015/NB CP ngay 20 thang 10 nam 2015 cua Chinh phu
quy dinh chi tiét va hu’ong dan thi hanh mét s6 diéu ctia Luat Nha &;

- Can ct Thong tu sO 19/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B6 Xay dung
hudong dan thuc hi,én mot so n(f)i~ dung cua Luat Nhé ‘6 va Nghi dinh s6 99/2015/ND-
CP quy dinh chi tiét va huéng dan thi hanh mot s6 di€u cuia Luat Nha &;

- Cén ctr phap ly khac c6 lién quan......................

Trén co s0'y kién gop ¥ cta cac co quan lién quan gck)m...q(tén cac co quan co y kién
va sO van ban gop Y)..........., S& Xay dung da to chirc tham dinh va bao cdo két qua
nhu sau:

. Tén du an:

. Tén nha dau tu (néu co):

. Hinh thtrc dau tu:

. Muc tiéu dau tu:

. Dia diém xay dyng:

. Quy md du én, dién tich sur dung dat cua du an:

. Ranh gi6i sir dung dat:

0 3 N D kW~

. Tinh phép 1y ctia hd so dé nghi chap thuan chi truong dau tu:

9. Tom tat nhimg nodi dung chinh nhu: mat d6 xay dung, hé s st dung dat, quy mo
dan so....

10. Tom tit y kién cac co quan, don vi ¢6 lién quan (néu c6):

11. Nhan xét, danh gia:
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a) Su can thiét va muc tiéu dau tu:

b) Su phu hop voi quy hoach phan khu (hodc quy hoach chi tiét néu da c6 quy hoach
chi tiét) da duoc co quan c6 tham quyén phé duyét:

¢) Su phu hop véi chuong trinh, ké hoach phat trlen nha ¢ cua dia phuong va phu hop
v6i danh muc du an d3 duge co quan c6 tham quyén phé duyét (néu co):

d) Tong s6 nha &, ty 1& va sb luong cua timg loai nha &:

d) Phuong 4n tiéu thu san pham (ban, cho thué, cho thué mua):
e) Khu vuc dé xe cong cong va dé xe cho ho gia dinh, ca nhén:
g) Céc cong trinh ha ting k¥ thuat ctia khu vuc c6 dy an:

h) Cac cong trinh ha :tﬁng xa hoi, trong d6 néu rd cac cong trinh do Nha nudc dau tu
va du kién thoi han dau tu cac cong trinh nay:

i) Dién tich dat danh dé xay dung nha ¢ xd hoi hodc dién tich san xay dung nha &
phai danh dé lam nha & xa hoi (néu ¢o):

k) Du kién tong muc dau tu ctia du an:

1) Thoi gian, tién d6 thuc hién (phan theo giai doan néu co):

12. Nhitng dé xuat uu dai ciia chu dau tu:

13. Trach nhiém ctia nha dau tu dbi voi dy 4n:

14. Trach nhiém cua chinh quyén dia phuong d6i véi dy an:

15. Nhitng kién nghi cu thé:

Dé nghi UBND tinh, thanh pho........... xem xét, chap thuan chu truong dau tu du an
xay dung nha &' tén du an)......... /.

GD S¢ X4y dung
Noi nhan: (Ky tén, dong dau)
- Nha dau tu (néu c6);

' Truong hop dy an thuge dién Tha teéng chép thuan chi treong dau tw thi ghi ré d& nghi UBND cép tinh
xem xét, co van ban dé nghi B6 Xay dwng tham dinh dé bao cao Tha twédng Chinh phl xem xét, chap thuan.
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MAu viin ban ciia Uy ban nhin din cép tinh chap thuin chii trwong dau tu doi
v6i du an xay dung nha &
(Ban hanh kém theo Phy luc sé 05 Théng tw sé 19/2016/TT-BXD ngay 30 thing 6
nam 2016 cua Bo Xdy dung)

UBND tinh, thanh phd6 CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

...................... Poc lap - Tw do - Hanh phiic
So:...... o , ngay....... thang...... nam......
Vv: chép thuan chu
truong dau tu dy an xay
dung nha ¢.
Kinh giri*:......coeune...

- Can clr Nghi dinh 5O 99/2015/ND-CP ngay 20 thang 10 ndgm 2015 cua Chinh phu
quy dinh chi tiét va hudéng dan thi hanh mot s6 di€u cuia Luat Nha ¢&;

- Can ct Thong tu sO 19/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B Xay dung
hudong dan thuc hi,én mot so n(f)i~ dung cua Luat Nha ¢ va Nghi dinh s6 99/2015/ND-
CP quy dinh chi tiét va huéng dan thi hanh Luat Nha o;

- Cn ctr y kién cia Hoi dong nhan dan trudng hop phai lay ¥ kién HDND cung
[¢7:10) JUSUUU ;

- Theo d& nghi cua SO Xay dung tai TO trinh s6....ngdy....thang...nam.... d& nghi chap
thuan chu truong dau tu dy an tén du an)........ceeeeeveeeeeneeeennneen.

UBND tinh, thanh ph6 ......... chdp thuan chi truong dau tu xay dung dy an tén du
211 ) IO vo1 cac nd1 dung sau day:

2. Hinh thirc déu tu:

3. Muyc tiéu dau tu xay dung:
4. Pia diém xay dung:

5. Quy mo dy an:

6. Dién tich sir dung dat:

7. Ranh giéi st dung dat:

8. Quy mo dan sb:

9. Mat do xay dung:

? Ghi tén Sé Xay dung doi véi truong hop chwa xdc dinh dwoc nha ddu tw hodc ghi tén nha dau tw doi voi
truong hop da xac dinh dwoc nha dau tw
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10. Hé sb sir dung dat:
11. Ty 1€ va ) luong cac loai nha ¢:

12. Phuong 4n tiéu thu san pham:

13. Khu vuc dé xe cong cong va dé xe cho cac ho gia dinh, ca nhan:

14. Céc cong trinh ha tang k¥ thuat:

15. Cac cong trinh ha téng xa hoi, gém:

a) Cong trinh ha ting xa hoi do chu dau tu xay dung:

b) Céng trinh ha ting x4 hoi do chinh quyén chiu trach nhiém xay dung va du kién
thot gian phai hoan thanh viéc xay dung:

16. Dién tich dat danh dé xay dung nha ¢ xa hoi hodc dién tich san xdy dung nha ¢
danh dé 1am nha & x4 hoi......... m” (néu co):

17. Thoi gian va tién do thuc hién:

18. Uu dii ctia Nha nudc (néu co):

19. Trach nhiém ctia chi dau tu d6i voi dy 4n:

20. Trach nhiém cua chinh quyén dia phuong:

21. Nhitng van d¢é lién quan khac:

Vin ban chap thuan chu truong dau tu ndy c6 hiéu luc trong............. , ké tir ngay ky
van ban.
Pé nghi ......coeeenn... 3 ¢an ¢t vao ndi dung cua van ban nay dé t6 chirc trién khai
thuc hién du an theo diing quy dinh cua phap luat./.

TM. UBND..............
No1 nhan: CHU TICH,
- Nhu trén; Ky tén, dong dau)

3 Ghi tén S¢ Xay dung 6?6’1' V6i treong hop chuwa xdc dinh dwoc nha dau te hodc ghi tén nha dau tw doi véi trwong hop
da xac dinh dwoc nha dau tw
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4. Qhép thuén chi trwong dau tu du an xay dung nha ¢ thudc thim quyén
UBND cap tinh quy dinh tai Khoan 6 Diéu 9 Nghi dinh so 99/2015/ND-CP.

- Trinh ty thue hién:

+ Budc 1: Nha dau tu chuan bi day di ho so theo quy dinh tai khoan 2 Piéu
10 cua Nghi dinh 56 99/2015/ND-CP ngay 20 thang 10 nam 2015 cua Chinh phu quy
dinh chi tiét va hudéng dan thi hanh mot s6 diéu ctua Luat Nha 6.

+ Budée 2: Nop ho so tai BO phan tiép nhan va tra két qua mot cira tap trung
cap tinh cta tinh Ba Ria — Viing Tau.

Cong chure tiép nhan ho so kiém tra ho so, d6i chiéu véi thanh phan hé so theo
quy dinh cua thu tuc hanh chinh va thuc hién cac cong viéc:

* Truong hop hd so dd hoi du cac diéu kién theo quy dinh cua thi tuc hanh
chinh thi ti€p nhan ho so va 1ap gidy ti€p nhan ho so va hen trd két qua, phiéu kiém
soat ho so, vao so theo doi ho so theo quy dinh;

* Trudng hop ho so chua hoi di cac diéu kién theo quy dinh thi huéng dan
hoan thién ho so cho ¢4 nhan, t6 chirc theo quy dinh.

+ Buéc 3: Ban giao hd so di tiép nhan cho S¢ Xay dung thu 1y, giai quyét:

* Trong thoi han 03 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan du ho so dé nghi chap
thuan chu truong dau tu, S& Xay dung c6 trach nhiém guri ho so lay ¥ kién cua cac co
quan nha nudc c6 lién quan v€ dy an. Trong thoi han 15 ngay, ké tu ngay nhan duoc
ho so lay y kién, co quan duoc lay y kién phai c6 vin ban tra 10i vé nhiing noi dung
thudc pham vi quan 1y nha nudc ctia minh lién quan dén dy an giri S¢ Xay dung;

* Trong thoi han 25 ngay, ké tir ngdy nhan di hd so dé nghi chap thuan chu
truong dau tu, S¢ Xay dung c6 to trinh kém theo ho so gui Uy ban nhan dan tinh
xem xeét, chap thuan chu truong dau tu dy an;

* Trong thoi han 07 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan dugc td trinh kém theo hd
so dé nghi chap thuan chu truong dau tu dy an cuia S¢& Xay dung, Uy ban nhan dan
tinh c6 van ban chap thuan chu trvong dau tu du an; truong hgp khong chap thuan
chu truong dau tu thi phai thong bdo bang van ban va néu ro 1y do cho S¢& Xay dung
va nha dau tu biét.

+ Bwéc 4: Nhan két qua tai B6 phan tiép nhan va tra két qua mot cira tap trung
cap tinh hodc qua duong buu dién.

+ Thoi gian tiép nhan ho so va tra két qua: Tu thi hai dén tht sau hang tuan
(sang tur 7 g1 30 phut dén 12 gio; chiéu tir 13 gio dén 16 gio 30 phit), trir cac ngay
1€, tét.

- Céch thire thye hién: Nop ho so truc tiép hodc qua dudng buu dién.

- Thanh phan ho so, s6 lwgng hd so:

+ Thanh phan ho so:
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* Ho so phép 1y ctia don vi duoc giao 1am chu dau tu, bao gdm gidy to chimg
minh chitc ning kinh doanh bat dong san, tu cach phap 1y, gidy to ching minh ning
luc tai chinh, kinh nghiém cta chii ddu tu theo quy dinh ctia phap luat; trudng hop
chua lua chon chii dau tu thi c6 bao céo vé hinh thic lwa chon chu dau tu va du kién
diéu kién lya chon chu dau tu;

* Van ban dé nghi chép thuan chu truong du éq xéy’ dung nha 6, trong d6 néu
10 co s phap ly d€ nghi chap thuan; cac ndi dung dé xuat chap thuan quy dinh tai
Khoan 2 Diéu 11 Nghi dinh 99; Iy do d€ nghi chap thuén va chimg minh sy phu hop
cua ndi dung du an vdi chuong trinh ké hoach phat trién nha & cta dia phuong da
dugc phé duyét;

* Quyét dinh phé duyét quy hoach kém theo ban v& quy hoach chi tiét khu vue
c6 du an da dugc co quan c¢6 tham quyén phé duyét;

* NoO1 dung chu:ong trinh, ké hoach phat trién nha & ‘cﬁa dja phuong da duogc
phé duyét c6 lién quan dén viéc trién khai thyc hién dy an can chap thuan chu truong
dau tu.

+ S6 luwong hd so: 01 bd

- Thoi han giai quyét: Khéng qua 32 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan du ho so
dé nghi chap thuan chi trrong dau tu:

+ S& Xay dung khong qué 25 ngay lam viéc;

+ Uy ban nhan tinh khong qua 7 ngay lam viéc.

- P6i twong thue hién thii tuc hanh chinh: Nha dau tu dy an xay dung nha ¢.

- Co quan thye hién thi tuc hanh chinh:

+ Co quan c6 thAm quyén quyét dinh: UBND tinh

+ Co quan thyc hién: S¢ Xay dung.

- Két qua thye hién tha tuc hanh chinh: Van ban cia UBND tinh chap
thuan chu truong dau tu dy an xay dung nha 6.

- Lé phi: Khong co.

- Tén miu don, miu t& khai:

+ To trinh ctua S¢ Xy dung gui Uy ban nhan dan cap tinh gié nghi chap thuan
chu truong dau tu du an xay dung nha ¢ ( quy dinh tai phu luc s6 02 ban hanh kém
theo Thong tu s 19/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 ndm 2016 cua B¢ truong B9
Xay dung huéng din thyc hién mot s6 ndi dung ciia Luat Nha & va Nghi dinh sd
99/2015/Nb-CP);

+ Vian ban ciia Uy ban nhan déan cép tinh chap thuan chu truong dau tu doi vOi
du 4n xdy dung nha & ( quy dinh phu luc s6 05 ban hanh kém theo Thong tu s6
19/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 ndam 2016 cua Bo truong Bo Xay dung hudng dan
thuc hién mot s6 nd1 dung cua Luat Nha & va Nghi dinh s6 99/2015/ND-CP).
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- Yéu cau, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh: Khong co.

- Can cwr phap ly cua thu tuc hanh chinh:

+ Luat Nha 6 nam 2014;

+ Nghi dinh 5O 99/2015/ND-CP ngay 20 thang 10 nam 2015 cua Chinh phu
quy dinh chi tiét va hudéng dan thi hanh mot s6 di€u cua Luat Nha &.

+ Thong tu s6 19/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B¢ truong Bo
Xay dung huéng din thyc hién mot s6 ndi dung ciia Luat Nha & va Nghi dinh sd
99/2015/Nb-CP;

+ Quyét dinh s6 837/QP-BXD ngay 29 thang 8 nim 2016 cua Bo truong Bo
Xay dung vé viéc cong b thi tuc hanh chinh méi ban hanh; thu tuc hanh chinh dugc
chuan hoéa; thu tuc hanh chinh duoc stra d6i, b sung hodc thay thé; thu tuc hanh
chinh bi huy bé hodc bai bo trong linh vuc nha & thudc pham vi chirc nang quéan 1y
nha nudc cua BO Xay dung.
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Maiu To trinh cua S¢ Xay du’ng guri Uy ban nhan dan cap tinh dé nghi
chap thuan chi truong dau tw du an xay dung nha &
(Ban hanh kem theo Phuy luc s6 02 T hong twr s6 19/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6
nam 2016 cua Bo Xdy dung)

SOXAYDUNG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
------- Doc lap - Tu do - Hanh phuc

TO TRINH
Pé nghi chap thuin chii trwong dau tuw du an xdy dung nha &
Kinh gtri: UBND tinh, thanh pho ...........

S¢ Xay dung di chi tri, phdi hop véi cac co quan lién quan lap ho so du 4n nha o/da
thim dinh hd so d& nghi chdp thuin chi trvong dau tu duy an (tén du
an)............ $0......ngay....... thang....... nam...... ctia nha dau tu.... (phan nay ap

- Can cu Nghi dinh 5O 99/2015/ND-CP ngay 20 thang 10 nam 2015 cua Chinh phu
quy dinh chi tiét va hudng dan thi hanh mot s6 di€u cua Luat Nha ¢;

- Céan ct Thong tu 5O 19/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam 2016 cua Bo Xay dung
hudong dan thuc hi,én mot so n(f)i~ dung cua Luat Nhé ‘6 va Nghi dinh s6 99/2015/ND-
CP quy dinh chi tiét va huéng dan thi hanh mot s6 di€u ctia Luat Nha &;

- Can cu phap ly khac co lién quan......................

Trén coso'y kién gbp ¥ ctia cac co quan lién quan g(‘ﬂ)m...v(tén cac co quan o'y kién
va sO van ban goép ¥)..........., S& Xay dung da t6 chic tham dinh va bdo cdo két qua
nhu sau:

. Tén du an:

. Tén nha dau tu (néu co):

. Hinh thirc dau tu:

. Muc tiéu dau tu:

. Dia diém xay dyng:

. Quy md du an, dién tich sur dung dat cua du an:

. Ranh gidi sir dung dat:

0 9 N L AW N

. Tinh phép 1y ctia hd so dé nghi chap thuan chi truong dau tu:

9. T()m tat nhitng ndi dung chinh nhu: mat d¢ xay dung, h¢ sb st dung dat, quy mo
dan so....

10. Tom tit y kién cac co quan, don vi ¢6 lién quan (néu c6):

11. Nhan xét, danh gia:
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a) Su can thiét va muc tiéu dau tu:
b) Su phu hop voi quy hoach phan khu (hodc quy hoach chi tiét néu da c6 quy hoach
chi tiét) da duoc co quan c6 tham quyén phé duyét:

¢) Su phut hop véi chuong trinh, ké hoach phat trlen nha ¢ cua dia phuong va phu hop
v6i danh muc du an d3 duge co quan c6 tham quyén phé duyét (néu co):

d) Tong s6 nha &, ty 1& va sb luong cua timg loai nha &:

d) Phuong 4n tiéu thu san pham (ban, cho thué, cho thué mua):
e) Khu vuc dé xe cong cong va dé xe cho ho gia dinh, ca nhén:
g) Céc cong trinh ha ting k¥ thuat ctia khu vuc c6 dy an:

h) Cac cong trinh ha :tﬁng xa hoi, trong d6 néu rd cac cong trinh do Nha nudc dau tu
va du kién thoi han dau tu cac cong trinh nay:

i) Dién tich dat danh dé xay dung nha ¢ xd hoi hodc dién tich san xay dung nha &
phai danh dé lam nha & xa hoi (néu c0):

k) Du kién tong muc dau tu cta du an:

1) Thoi gian, tién d6 thuc hién (phan theo giai doan néu co):

12. Nhitng dé xuat uu dai ciia chu dau tu:

13. Trach nhiém ctia nha dau tu dbi voi dy 4n:

14. Trach nhiém cua chinh quyén dia phuong d6i véi dy an:

15. Nhitng kién nghi cu thé:

Pé nghi UBND tinh, thanh pho........... xem xét, chap thuan chu truong dau tu du an
xay dung nha &' tén du an)......... /.

Gb S¢ Xay dung
Noi nhan: (Ky tén, dong dau)

- Nha dau tu (néu c6);

" Truong hop dw an thuoc dién Thu tudng c:hcfp thudn chii trwong dau tw thi ghi ré dé nghi UBND cap tinh xem xét, c6
van ban deé nghi Bo Xdy dung tham dinh dé bao cdo Thu tuong Chinh phu xem xét, chap thudn.
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MAu viin ban ciia Uy ban nhin din cép tinh chap thuin chii trwong dau tu doi
v6i du an xay dung nha &
(Ban hanh kém theo Phy luc sé 05 Théng tw s6 19/2016/TT-BXD ngay 30 thing 6
nam 2016 cua Bo Xdy dung)

UBND tinh, thanh phé6 CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

...................... Poc lap - Tu do - Hanh phuc
So:...... o , ngay....... thang...... nam......
Vv: chép thuén chu truong
dau tu du an xay dung nha
0.
Kinh giri*:......coeune...

- Can clr Nghi dinh 5O 99/2015/ND-CP ngay 20 thang 10 ndgm 2015 cua Chinh phu
quy dinh chi tiét va hudéng dan thi hanh mot s6 di€u cuia Luat Nha ¢&;

- Can ct Thong tu sO 19/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B Xay dung
hudong dan thuc hi,én mot so n(f)i~ dung cua Luat Nha ¢ va Nghi dinh s6 99/2015/ND-
CP quy dinh chi tiét va huéng dan thi hanh Luat Nha o;

- Cn ctr y kién cia Hoi dong nhan dan trudng hop phai lay ¥ kién HDND cung
[¢7:10) JUSUUU ;

- Theo d& nghi cua SO Xay dung tai TO trinh s6....ngdy....thang...nam.... d& nghi chap
thuan chu truong dau tu dy an tén du an)........ceeeeeveeeeeneeeennneen.

UBND tinh, thanh ph6 ......... chdp thuan chi truong dau tu xay dung dy an tén du
211 ) IO vo1 cac nd1 dung sau day:

2. Hinh thirc déu tu:

3. Muyc tiéu dau tu xay dung:
4. Pia diém xay dung:

5. Quy mo dy an:

6. Dién tich sir dung dat:

7. Ranh giéi st dung dat:

8. Quy mo dan sb:

9. Mat do xay dung:

? Ghi tén So Xay dung 6?6’1' V6i treong hop chuwa xdc dinh dwoc nha dau te hodc ghi tén nha dau tw doi véi trwong hop
da xac dinh dwoc nha dau tw
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10. Hé sb sir dung dat:
11. Ty 1€ va ) luong cac loai nha ¢:

12. Phuong 4n tiéu thu san pham:

13. Khu vuc dé xe cong cong va dé xe cho cac ho gia dinh, ca nhan:

14. Cac cong trinh ha tang k¥ thuat:

15. Cac cong trinh ha téng xa hoi, gém:

a) Cong trinh ha ting xa hoi do chu dau tu xay dung:

b) Céng trinh ha ting x4 hoi do chinh quyén chiu trach nhiém xay dung va du kién
thot gian phai hoan thanh viéc xay dyng:

16. Dién tich dat danh dé xay dung nha ¢ xa hoi hodc dién tich san xdy dung nha ¢
danh dé 1am nha & x4 hoi......... m” (néu co):

17. Thoi gian va tién do thuc hién:

18. Uu dii ctia Nha nudc (néu co):

19. Trach nhiém ctia chi dau tu d6i voi dy 4n:

20. Trach nhiém cua chinh quyén dia phuong:

21. Nhitng van d¢é lién quan khac:

Van ban chap thuan chu truong dau tu nay cé hiéu lyc trong............. , k€ tr ngay ky
van ban.
bé nghi ................. 3 ¢an ¢t vao ndi dung cua van ban nay dé té chirc trién khai

thuc hién du an theo diing quy dinh cua phap luat./.

TM. UBND..............
Noi nhan: CHU TICH,
- Nhu ti-én; Ky tén, dong dau)

3 Ghi tén S¢ Xay dung 6?6’1' V6i treong hop chuwa xdc dinh dwoc nha dau te hodc ghi tén nha dau tw doi véi trwong hop
da xac dinh dwoc nha dau tw
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5. Lua chon chi diu tw du 4n xdy dung nha ¢ thwong mai quy dinh tai
Khoan 2 Piéu 18 Nghi dinh s6 99/2015/ND-CP.

- Trinh ty thwe hién:

+ Bwée 1: Nha dau tu chuan bi day du ho so theo quy dinh tai Diéu 7 cia
Thong tu s6 19/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 ndm 2016 ciia Bo trudng Bo Xay
dung huéng din thyc hién mot sé ndi dung cua Ludt Nha ¢ va Nghi dinh sd
99/2016/ND-CP cua Chinh phu.

+ Buée 2: Nop ho so tai Bo phan tiép nhan va tra két qua mot cira tip trung
cap tinh cta tinh Ba Ria — Viing Tau.

Cong chure tiép nhan ho so kiém tra ho so, d6i chiéu voi thanh phan ho so theo
quy dinh cua thu tuc hanh chinh va thuc hién cac cong vi¢c:

* Truong hop h6 so da hoi du cac diéu kién theo quy dinh cia tha tuc hanh

chinh thi tiép nhén ho so va lap gidy tiép nhan hd so va hen tra két qua, phiéu kiém
soat hd so, vao so theo ddi hd so theo quy dinh;

* Truong hop hod so chua hoi du cac diéu kién theo quy dinh thi huéng dan
hoan thién ho so cho ¢4 nhan, to chirc theo quy dinh.

+ Bwéc 3: Ban giao hd so da tiép nhan cho S¢ Xay dung thu 1y, giai quyét:

Sau khi tiép nhan ho so, S Xay dung t6 chtrc hop To chuyén gia (quy dinh tai
khoan 4 Piéu nay) dé xem xét, danh gia nang luc cta nha dau tu; néu nha dau tu da
diéu kién lam cha dau tu du an thi S& X4y dung c6 vin ban kém theo bién ban hop
T6 chuyén gia va hd so phap 1y ciia nha dau tu giri Uy ban nhan dan cip tinh dé
cong nhan nha dau tu 1am chu dau tu du an theo miu huéng dan tham khao tai phu
luc s6 06 ban hanh kém theo Thong tu s6 19/2016/TT-BXD; néu nha dau tu khong
du diéu kién 1am chu dau tu dy an thi S Xay dung ¢ van ban thong bao dé nha dau
tu biét 1 1y do.

+ Bwéc 4: Nhan két qua tai Bo phan tiép nhan va tra két qua mot cira tap trung
cap tinh hoic qua dudng buu dién.

+ Thoi gian tiép nhan ho so va tra két qua: Tu tha hai dén thir sau hang tuan
(sang tur 7 gio 30 phut dén 12 gio; chiéu tir 13 gio dén 16 gio 30 phit), trir cac ngay
18, tét.

- Céch thire thuwe hién: Nop ho so tryc tiép hoic qua duong buu dién.

- Thanh phan ho so, s6 lwgng hd so:

+ Thanh phan ho so:

* Van ban dang ky 1am chu dau tu du an cua nha d?lu tu, bao gdm cac ndi dung;
tén, dia chi nha dau tu, cac dé xuat cua nha dau tu, du kién tién do thuc hién du an;

* Ban sao co ching thuc hodc ban sao kem xué‘g trinh ban chinh dé ddi ghiéu
nhan Gidy chimg nhan dang ky doanh nghi¢p hoac Giay chung nhén dang ky dau tu
kém thqo gidy to chirng minh c6 du so Véq duoc hoat dC)I}g kinh doanh bat dong san
(von dicu 1¢) theo quy dinh cua phap luat vé kinh doanh bat dong sén;
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¥ Gidy to ching minh nang lyc tai chinh cua chu dau tu 4p dung nhu quy dinh
tai diém d khoan 2 Diéu 12 cua Nghi dinh s6 76/2015/ND-CP ngay 10 thang 9 nam
2015 cua Chinh phu quy dinh chi tiét thi hanh mdt s6 diéu cua Luat Kinh doanh bat
dong san;

* Qiéy to chimg minh quyén st dung dat & hop phap theo quy dinh cia phap
luat vé dat dai.

+ S6 luong ho so: 01 bo.

- Thoi han giai quyét: Khoéng qua 30 ngay lam viéc, ké tir ngdy nhan dugc
van ban dang ky lam chu dau tu:

+ S¢ Xay dung khong qué 20 ngay lam viéc;
+ Uy ban nhan tinh khong qua 10 ngay lam viéc.
- Poi twong thue hién thii tuc hanh chinh: Nha du tu xay dung dy 4n nha &
thuong mai.
- Co quan thye hién tha tuc hanh chinh:
+ Co quan c6 tham quyén quyét dinh: UBND tinh
+ Co quan thyc hién: S& Xay dung
- Két qua thue hién thii tuc hanh chinh: Vin ban cong nhan chu dau tu du 4n
xay dung nha ¢
- L€ phi: Khong c6.
- Tén méu don, miu to khai:

, Vin ban céng nhan chi dau tu du an xay dung nha ¢ ( quy dinh tai Phu luc
s0 06 ban hanh kém theo Thong tu s6 19/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam 2016
cua Bo tru’épg B6 Xay dung hudng dan thuc hién mot s6 ndi dung cuia Luat Nha & va
Nghi dinh s6 99/2016/ND-CP cua Chinh phu).

- Yéu cau, diéu kién thwe hién thii tuc hanh chinh: Khong cé.
- Can cwr phap ly cua thu tuc hanh chinh:
+ Luat Nha ¢ 2014;

+ Nghi dinh s6 99/2015/ND-CP ngay 20 thang 10 nam 2015 cua Chinh phu
quy dinh chi tiét va hudng dan thi hanh mét s6 diéu ctia Luat Nha 6.

+ Thong tu s6 19/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam 2016 cua Bo truong Bo
Xay dung huéng din thyc hién mot s6 ndi dung ciia Luat Nha & va Nghi dinh s
99/2016/ND-CP cua Chinh phu;

+ Quyét dinh sd 837/QP-BXD ngay 29 thang 8 nim 2016 cua Bo truong Bo
Xay dung vé viéc cong bd thu tuc hanh chinh méi ban hanh; thi tuc hanh chinh duoc
chuan héa; thu tuc hanh chinh dugc sira doi, bd sung hodc thay thé; thu tuc hanh
chinh bi huy bé hodc bai bo trong linh vuc nha & thudc pham vi chirc nang quéan 1y
nha nudc cua BO Xay dung.
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Maiu viin ban cong nhéan chu dﬁ}l tw du an xay dung nha &
(Ban hanh kem theo Phu luc s6 06 Thong tw s6 19/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6

nam 2016 cua Bo Xdy dung)
UBND tinh, thinh ph6 CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
...................... Poc 1ap - Tw do - Hanh phic
Soreeeeee. , ngay....... thang...... nam.......
Vv: cong nhan chu dau tu.
Kinh gt

- Can clr Nghi dinh sO 99/2015/ND-CP ngay 20 thang 10 nam 2015 cua Chinh phu
quy dinh chi tiét va hudéng dan thi hanh mot s6 di€u cuia Luat Nha ¢&;

- Can ct Thong tu sO 19/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B6 Xay dung
hudéng dan thuc hi,én mot so ncf)i~ dung cua Luat Nha & va Nghi dinh s6 99/2015/ND-
CP quy dinh chi tiét va huéng dan thi hanh Luat Nha o;

- Theo d& nghi cta SO Xay dung tai van ban SOueeerann. hoic dé nghi cua co quan phé
duyét két qua dau gia (d6i véi truong hop co quan phé duyét két qua dau gia khong
phai 1a UBND cép tinh) kém theo hod so dé nghi cong nhan cha dau tu xdy dung nha
& theo quy dinh cua phap luat vé nha 6.

UBND tinh, thanh ph6 cong nhan tén nha dau 110 0 FOUUUURRRR duoc lam
chu dau tu du an tén du an)....................

Vin ban céng nhan ndy c6 hiéu luc trong....., ké tir ngay ky van ban. Qua thoi han
nay ma chu dau tu khong trién khai thuc hién dy an thi thyc hién xur 1y theo quy dinh
cua phap luat vé nha ¢ va phap luat lién quan.

PEnghi c.ooevveeieeieein. (ghi tén nha dau tu duoc céng nhan 1lam chu dau tu du
an) to chuc trién khai thyc hién dy an theo dung quy dinh cua phép luat vé nha & va
phap luat c6 lién quan./.

Noi nhan: TM. UBND..............
- Nhu trén; CHU TICH

- So Xay dung; Ky tén, déng ddu)

- Luu....

* Ghi tén nha dau tw dwoc cong nhdn lam chu dau tw dw dn
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VAN BAN PHAP LUAT KHAC

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH

'UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIiA VIET NAM
TINH BA RIA-VUNG TAU Poc 1ap — Tu do — Hanh phiic
S6: 1380/QD-UBND Ba Ria - Viing Tau, ngay 26 thang 5 nam 2017
QUYET PINH

V& viéc cong bd thii tuc hanh chinh dwoc chuin héa; thi tuc hanh chinh
bai b6 thugc pham vi, chirc nang quan ly cia S¢ Xay dung

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH BA RIA - VONG TAU

Cin ctr Luat T chire chinh quyén dia phuong ngay19 thang 6 nim 2015;

Can ctr Nghi dinh s6 63/2010/ND-CP ngay 08 thang 6 nim 2010 ctia Chinh
phu vé kiém soat thi tuc hanh chinh; cin cir Nghi dinh s6 48/2013/ND-CP ngay 14
thang 5 ndm 2013 ctia Chinh phu sira doi, bo sung mot sé diéu cua cac Nghi dinh lién
quan dén kiém soat thu tuc hanh chinh;

Cin ctit Quyét dinh s6 08/QD-TTg ngay 06 thang 01 nam 2015 cua Thi tudng
Chinh phii ban hanh ké hoach don gian héa thi tuc hanh chinh trong tim nam 2015

Cian ct Thong tu s6 05/2014/TT-BTP ngay 07 thang 02 niam 2014 cua Bo
truong Bo Tu phap hudng din cong bd, niém yét thi tuc hanh chinh va bio céo vé
tinh hinh, két qua thyc hién kiém soét thu tuc hanh chinh;

Theo dé nghi ctia Giam déc S& Xay dung tai To trinh s6 83/TTr-SXD ngay 27
thang 4 nam 2017.

QUYET PINH:

Piéu 1. Cong bd kém theo Quyét dinh nay 41 tha tuc hanh chinh dugc chuan
hoa, bao gém: 11 thu tyuc hanh chinh trong linh vyc Hoat dong xay dung; 01 thu tuc
hanh chinh trong linh vuc Quan 1y chéat lugng cong trinh x4y dung; 03 thu tuc hanh
chinh trong linh vuc Gidm dinh tu phap xay dung; 05 thu tuc hanh chinh trong linh
vuc Quy hoach -Kién trac; 03 thu tuc hanh chinh trong linh vuc Phat trién d6 thi; 11
thu tuc hanh chinh trong linh vuc Nha ¢; 03 thu tuc hanh chinh trong linh vuc Kinh
doanh bét dong san; 01 thu tuc hanh chinh trong linh vuc Vat li¢u xay dung; 03 thu
tuc hanh chinh trong linh vuc Khiéu nai, t6 céo thudc pham vi, chirc nang quan 1y ctia
S¢ Xay dung.
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Bai bo 63 thu tuc hanh chinh, bao gém: 28 thu tuc hanh chinh trong linh vuc
Hoat dong xay dung; 04 thu tuc hanh chinh trong linh vuc Quan 1y chét luong cong
trinh xay dung; 03 thu tuc hanh chinh trong linh vuc Giam dinh tu phap xay dung; 05
thu tuc hanh chinh trong linh vuc Quy hoach - Kién trac; 03 thu tuc hanh chinh trong
linh vuc Phat trién d6 thi; 03 thu tuc hanh chinh trong linh vuc Ha tﬁng ky thuat; 13
thu tuc hanh chinh trong Iinh vuc Nha &; 01 thu tuc hanh chinh trong linh vuc Kinh
doanh bét dong san; 01 thu tuc hanh chinh trong linh vuc Vat li¢u xay dung; 02 thu
tuc hanh chinh trong linh vuc Khiéu nai, t6 céo thudc pham vi, chirc nang quan 1y ctia
S¢ Xay dung.

(ndi dung chi tiét tai Phu lyc kém theo).
Piéu 2. Quyét dinh nay c6 hiéu lyc thi hanh ké tir ngay ky.
Piéu 3. Chanh Vian phong Uy ban nhan dan tinh, Giam déc S¢ Xay dyng, Tha

trudng cac s¢, ban, nganh; Chu tich UBND cép huyén; Chu tich UBND cép X4 va cac
t6 chlrc ¢4 nhan ¢6 lién quan chiu trach nhi¢m thi hanh Quyét dinh nay./.

KT. CHU TICH
PHO CHU TICH
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6. Tham dinh gla ban, thué mua, thué nha ¢ xi héi dwoc diu tw xay dung
theo dw 4n bang ngudn von ngoai ngin sach nha nwéc trén pham vi dia ban tinh.

- Trinh ty thwe hién:
+ Bwée 1: Nha dau tu chuan bi day di ho so theo quy dinh cuia phap luat;

+ Buée 2: Nop ho so tai Bo phan tiép nhan va tra két qua mot cira tip trung
cap tinh cua tinh Ba Ria — Viing Tau.

Cong chire tiép nhan ho so kiém tra ho so, d6i chiéu voi thanh phan ho so theo
quy dinh cda thu tuc hanh chinh va thuc hién cac cong viéc:

* Truong hop ho so di hoi du cac diéu kién theo quy dinh cua thu tuc hanh
chinh thi tiép nhan ho so va 1ap giay tiép nhan ho so va hen tra két qua, phiéu kiém
soat ho so, vao s6 theo doi ho so theo quy dinh;

* Truong hop ho so chua hoi di céc dicu kién theo quy dinh thi hudng dan
hoan thién ho so cho ¢4 nhan, t6 chirc theo quy dinh.

+ Bwéc 3: Ban giao hd so di tiép nhan cho S¢ Xay dung thu 1y, giai quyét:

* Trén co so gia ban, gia cho thué, gia cho thué mua nha ¢ xa hoi do chu dau tu
xdy dung dé trinh Uy ban nhan dén tinh t6 chic tham dinh ( truong hop chu dau tu
dé hoan thanh xong viéc xay dung nha ¢ xa hoi va da duoc kiém toan vé chi phi cua
dy an theo quy dinh thi ¢6 thé cin cir vao bao céo kiém toan dé tham dinh gia ban,
gia cho thue, gid cho thué mua nha ¢ xa hoi ctia dy an). Truong hop Uy ban nhan dan
tinh giao S¢& Xay dung thyc hién viéc tham dinh gi4 ban, gia cho thué, gid cho thué
mua nha & xa hoi do chu dau tu dé nghi thi S& Xay dung c6 trach nhiém t6 chirc tham
dinh theo quy dinh;

* Trong thoi han 30 ngay, ké tir ngay nhan dugc hd so hop 1¢ dé& nghi thim
dinh gid cua chu dau tu, co quan dugc giao tham dinh gid c6 trach nhiém to chiic
tham dinh va c6 van ban thong bao két qua tham dinh cho chu dau tu, trong dé néu rd
cac ndi dung dong y va nd1 dung can chinh stra (n€u co).

* Can clr van ban théng bao két qua tham dinh, chu dau tu ban hanh gia ban,
gia cho thué, gia cho thué mua nha & xa hoi cua dy an trén nguyén tac khong dugce
cao hon gid da duogc tham dinh.

+ Bwéc 4: Nhan két qua tai Bo phan tiép nhan va tra két qua mot ctra tap trung
cap tinh.

+ Thoi gian ti€p nhan ho so va tra két qua: Tu thir hai dén thir sdu hang tuén
(sang tur 7 g1 30 phut dén 12 gid; chicu tir 13 gid dén 16 gid 30 phit), trir cac ngay
1€, tét.

- Céch thire thue hién: Nop ho so truc tiép.

- Thanh phan ho so, s6 lwgng hd so:
+ Thanh phan hé so:
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~ * Tham khio ho so thdm dinh gia ( quy dinh tai khoan 1 Dicu 9 ciia Thong tu
s0 56/2014/TT-BTC ngay 28/4/2014 huong dan thyc hién Nghi dinh s
177/2013/ND-CP ngay 14/11/2013 cua Chinh phu quy dinh chi tiét va huéng dan thi
hanh mot s6 diéu cua Luat gia, bao gom:
** Cong van dé nghi dinh gia, diéu chinh gia;
** Phuong an gia;
** Van ban tong hop ¥ kién tham gia cua cac co quan lién quan, dinh kém ban
sao y kién cua cac co quan theo quy dinh (néu c6);
** Vin ban thAm dinh phuong 4n gid cta cac co quan cé chirc ning tham dinh
theo quy dinh;
*# Cac tai lieu khac co lién quan.
+ S6 lugng ho so: 01 bo.
- Thoi han giai quyét: Khong qua 30 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan du ho so
hop I¢:
+ S¢& Xay dung khong qué 24 ngay lam viéc;
+ Uy ban nhan tinh khong qua 6 ngay lam viéc.
- Poi twong thure hién thi tuc hanh chinh: Chu dau tu du an x4y dung nha &
xa hoi.
- Co quan thye hién thi tuc hanh chinh:
+Co quan c6 thim quyén quyét dinh: UBND tinh.
+ Co quan thyc hién: S& Xay dung.
- Két qua thuc hién thi tuc hanh chinh: Vin ban thong bao két qua tham
dinh.
- Phi, 1¢ phi: Khong c6.
- Tén miu don, miu to khai: Khong co.
- Yéu cau, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh: Khong co.
- Can cwr phap ly cua thu tuc hanh chinh:
+ Luat Nha 6 2014;
_ + Nghi dinh s6 100/2015/ND-CP ngay 20 thang 10 ndm 2015 cta Chinh pha
vé phat trién va quan 1y nha & xa hdi.
+Thong tu scﬁ 20/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 ndm 2016 cua Bo truong B
Xay dung huong dan thyc hién mot s6 ndi dung cua Nghi dinh s6 100/2015/ND-CP
ngay 20 thang 10 nam 2015 cua Chinh phu vé phat trién va quan 1y nha & xa hou.
+ Quyét dinh sb 837/Qb-BXD ngay 29 thang 8 nam 2016 cua B truong Bo
Xay dung ve viéc cong bo thu tuc hanh chinh madi ban hanh; thu tyc hanh chinh dugc
chuan hoéa; thu tuc hanh chinh dugc stra doi, bd sung hodc thay thé; thu tuc hanh
chinh bi huy bé hodc bai bo trong linh vuc nha & thudc pham vi chirc nang quan 1y
nha nudc cua Bo Xay dung.
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7. Thué nha & cong vu thudc thim quyén quan Iy ciia UBND tinh.
- Trinh ty thue hién:

‘ + Bude 1: Can bo thude doi tuong dugc thué nha & cong vu chuan bi dﬁy du
ho so theo quy dinh cua phép luat;

+ Bude 2: Nop ho so tai BO phén tiép nhan va tra két qua mot cira tap trung
cap tinh cua tinh Ba Ria — Viing Tau.

Cong chirc tiép nhan ho so kiém tra hd so, ddi chiéu vé6i thanh phan hd so theo
quy dinh cta thu tuc hanh chinh va thuc hién cac cong viéc:

* Truong hop hd so da hoi du cac diéu kién theo quy dinh cta thu tuc hanh
chinh thi ti€p nhan ho so va 1ap giay ti€p nhan hé so va hen trd két qua, phiéu kiém
soat ho so, vao s6 theo doi ho so theo quy dinh;

* Truong hop ho so chua hoi du cac diéu kién theo quy dinh thi huéng din
hoan thién ho so cho ¢4 nhan, t6 chirc theo quy dinh.

+ Buéc 3: Ban giao hd so di tiép nhan cho S¢ Xay dung thu 1y, giai quyét:

* Can cit quy nha ¢ coéng vu hién c6 va tiéu chuan nha ¢ cong vu, trong thoi
han 15 ngay 1am viéc, ké tir ngay nhan duoc ho so van ban dé nghi cua co quan, SO
Xay dung c6 trach nhiém kiém tra, néu du diéu kién cho thué nha ¢ cong vu thi trinh
UBND tinh ban hanh quyét dinh cho thué nha ¢ cong vu; trong thoi han 05 ngay lam
viéc UBND ban hanh quyét dinh bd tri cho thué nha & cong vu; trudng hop khong du
diéu kién thi phai c6 vin ban tra 10i néu 15 1y do.

* UBND tinh gtri Quyét dinh b6 tri cho thué nha & cong vu cho don vi quan Iy
van hanh nha & céng vu, co quan dang truc tiép quan 1y ngudi thué va nguoi duogc
thué nha & cong vu (mdi noi 01 ban) dé phdi hop trong viéc quan 1y, b tri cho thué
nha & cong vu.

* Can cir quyét dinh b tri cho thué nha & cong vu ctia UBND tinh, co quan
quan 1y nha & cong vu ¢ vin ban (kém theo danh sach ngudi dugc bd tri thué nha &)
dé nghi don vi quan 1y van hanh ky két hop dong thué nha ¢ cong vu truc tiép voi
nguoi thué theo quy dinh sau:

** Hai Bén truc tiép trao d6i va ky két hop ddng thué nha & cong vu trong thoi
han 10 ngay, ké tir ngay quyét dinh c6 hi€u lyc thi hanh.

** Pon vi quan 1y van hanh nha & céng vu c6 trach nhiém gui Hop dong da
dugc hai bén ky két cho co quan quan 1y nha & cong vu va co quan quan ly nguoi
thu€, moi don vi 01 ban chinh.

+ Bwéc 4: Nhan két qua tai Bo phan tiép nhan va tra két qua mot ctra tip trung
cap tinh hodc qua duong buu dién.

+ Thoi gian tiép nhan ho so va tra két qua: Tu th hai dén tht sau hang tuan
(sang tur 7 g1 30 phut dén 12 gio; chiéu tir 13 gio dén 16 gio 30 phit), trir cac ngay
1€, tét.
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- Cach thirc thue hién: Nop ho so truc tiép hodc giri qua duong buu dién.
- Thanh phan ho so, s6 lwgng hd so:
+ Thanh phan ho so:

* Pon dé nghi thué nha ¢ cong vu da c6 xac nhan cua co quan dang truc tiép
quan 1y can b, cong chirc vé thuc trang nha ¢ (quy dinh tai Phu luc s6 01 Thong tu
s6 09/2015/TT-BXD ngay 29 thang 12 ndm 2015 ctia B truong Bo Xay dung hudng
dan quén 1y str dung nha & cong vu);

* Véan ban ding ky thué nha & cong vu cia co quan, t6 chuc dang truc ti€p
quan ly nguoi c6 nhu cau thué nha & cong vy;

* Ban sao quyet dinh bd nhiém, diéu dong, luan chuyén cong tac co xac nhan
ctia co quan ra quyét dinh hodc co quan dang truc tiép quan 1y can b, cong chirc.

+ S6 luwong hd so: 01 bd.

- Thoi han giai quyet Khong qua 20 ngay lam viéc ké tir ngay nhan duoc vin
ban d& nghi cta co quan, t6 chirc dang tryc tiép quan Iy ngudi thué nha & cong vu:

+ S¢ Xay dung khong qua 15 ngay lam viéc;
+ Uy ban nhan tinh khong qua 5 ngay lam viéc.

- Po6i twong thwe hién thu tuc hanh chinh: Can bg, cong chirc thudc dién
dugc ¢ nha cong vu cua UBND céap tinh.

- Co quan thye hién thi tuc hanh chinh:

+ Co quan c6 tham quyén quyét dinh: UBND cép tinh;

+Co quan tryc tiép thuc hién: S& Xay dung.

+ Co quan phdi hop: co quan, t6 chirc dang truc tiép quan 1y ngudi c6 nhu cau
thué nha ¢ cong vu.

- Két qua thuce hién thi tuc hanh chinh: Quyét dinh b6 tri cho thué nha ¢
cong vu.

- Phi, 1€ phi: Khong cé.

- Tén miu don, miu to Khai:

Pon dé nghi thué nha & céng vu (quy dinh tai Phu luc s6 01 Thong tu sé
09/2015/TT-BXD ngay 29 thang 12 nam 2015 cua Bo truong B Xay dung hudng
dan quan 1y str dung nha & cong vu).

- Yéu cau, diéu kién thuc hién thii tuc hanh chinh:

Can b thué nha ¢ cong vu phai chua c6 nha ¢ thuge s¢ hiru cua minh va chua
duoc thué, thué mua hoac mua ’nhé ¢ xa hdi tai noi dén cong tac hodc da c6 nha &
thudc s& hitu cua minh tai noi dén cong tdc nhung di¢n tich nha & binh quan trong ho
gia dinh dudi 15m*/nguoi.
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- Can cwr phap ly cua thu tuc hanh chinh:
+ Luat Nha ¢ 2014;

+ Can ctir Nghi dinh 56 99/2015/ND-CP ngay 20 thang 10 nam 2015 cua Chinh
pht quy dinh chi tiét va huéng dan thi hanh mot s6 diéu cta Luat Nha o;

+ Thong tu sd 09/2015/TT-BXD ngay 29 thang 12 ndm 2015 cua B truong
B6 Xay dung hudng dan quan 1y str dung nha & cong vu. (Piéu 9 Khoan 3)

+ Quyét dinh s6 837/QP-BXD ngay 29 thang 8 nim 2016 cua Bo truong Bo
Xay dung vé viéc cong bd thu tuc hanh chinh méi ban hanh; thi tuc hanh chinh duoc
chuan héa; thu tuc hanh chinh dugc sira doi, bd sung hodc thay thé; thu tuc hanh
chinh bi huy bé hodc bai bo trong linh vuc nha & thudc pham vi chirc nang quan 1y
nha nudc cua Bo Xay dung.
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PHU LUC SO 01

MAU DON DE NGHI THUE NHA G CONG VU
(Ban hanh kem theo Thong tw so 09/2015/TT-BXD ngay 29 thang 12 nam 2015 cua
Bo truong Bo Xay dung)

CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc 1ap - Tu do - Hanh phuc

PON PE NGHI THUE NHA O CONG VU

Kinh giri: oo (*)
Ten to11a: .o
Namsinh ... Quéquan ...........ooeiiiien.n.
CMND S0 .. cAp ngay .../ ...... [eeein... tai......
ChO G BN NMAY: «..eeieee e
Pang ¢ thué o Pang ¢ nha khach o Pang ¢ nho O
Hién dang coOng tac tai: .........cooevvvviiiiiiiiniineennn..
Chlrc VU o oo ; phu cép churc vu:
Diénthoai: ... Email ............

Hién nay t61 chua c6 nha ¢ (chua c6 nha ¢ thudc s¢ hitu cia minh, chua dugc mua,
thué, thué mua nha & xa hoi) tai noi dén cong tac.

T6i 1am don nay dé nghi co quan ........ xem x¢&t cho t61 dugc thué nha & cong vu va
cam doan chap hanh day du cac quy dinh ctia Nha nuéc vé thué, sir dung nha & cong
vu (S6 thanh vién trong gia dinh & cing 1a: ............ nguoi).

Kém theo don ndy 1a ban sao Quyét dinh sb ......... ngay ..../..../.... cua
................... vé viéc bd nhiém hodc/va diéu dong, luan chuyén cong tac.

T6i cam doan nhiing 10i khai trong don 1a dung su thuc va chiu trach nhiém vé nhiing
161 khai ctia minh truéc phap luat./.

Xac nhan cua co quan quan ly nguoi ... ,ngay ..... thang .....
_ d¢ nghi thué nha ¢ cong vu nam.....
(ve thyc trang phé ¢ tai dia phuong Nguoi lam don
noi dén cong tac) (Ky va ghi 10 ho tén)
Ghi chu:

(*) Ghi tén co quan dai dién chu so hitu nha o cong vu quy dinh tai Diéu 5 ciia Théng
tw 56 09/2015/TT-BXD ngay 29 thang 12 nam 2015 cua B¢ truong Bé Xdy dung.
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8. Cho thué, thué mua nha & xa hgi thugc sé hiru nha nwéc.
- Trinh ty thue hién:

+ Budc 1: Nguoi c6 nhu cau thué, thué mua nha & xa hoi thudc s& hitu nha
nudc chuan bi day du ho so theo quy dinh cua phép ludt;

+ Budée 2: Nop ho so tai Bo phan tiép nhan va tra két qua mot cira tap trung
cép tinh caa tinh Ba Ria — Viing Tau hoac don vi quan 1y van hanh nha ¢ xa hgi ma
nguoi ¢ nhu cau thué, thué mua. Trudng hop ndp ho so tai don vi quan 1y van hanh
nha ¢ xa hoi thi don vi quan 1y van hanh nha ¢ xa hdi c6 trach nhiém chuyén nop héd
so cho BO phan tiép nhan va tra két qua mot ctra tip trung céap tinh trong thoi han
khong qua 02 ngay ké tir ngay nhan dii hd so hop 18.

Cong chirc tiép nhan hd so kiém tra hd so, ddi chiéu véi thanh phan hd so theo
quy dinh cua thu tuc hanh chinh va thuc hién cac cong viéc:

* Truong hop ho so da hoi du céc diéu kién theo quy dinh cta thi tyc hanh
chinh thi tiép nhan ho so va lap gidy tiép nhan ho so va hen tra két qua, phiéu kiém
soat ho so, vao so theo ddi ho so theo quy dinh;

* Truong hop hé so chua hoi du cac diéu kién theo quy dinh thi hudng dan
hoan thién ho so cho ¢4 nhan, t6 chirc theo quy dinh.

+ Buée 3: Ban giao hd so da tiép nhan cho S¢ Xay dung thu 1y, giai quyét:

* So Xay dung co trach nhiém kiém tra va phan loai ho so; néu ho so khong co
du cac gidy to theo quy dinh thi phai tra 10 ngay dé nguoi nop don bd sung gidy to.
Trudng hop don vi quan 1y van hanh nha & tiép nhan ho so thi sau khi kiém tra va
phan loai hd so, don vi nay phai c6 bao cdo danh sach ngudi du diéu kién thué, thué
mua nha & kém theo ho so hop 1& gui S6 Xay dung xem xét, kiém tra.

* Trén co s¢ danh sach nguoi du diéu kién thué, thué mua nha & kém theo hd
so hop 1€, S¢ Xay dung truc tlep xet duyét hoac thanh lap Hoi ddng xét duyét hd so
dé thyc hién xét duygt tung ho so dang ky, xac dinh d6i tuong du diéu kién hoic
chdm diém xét chon d6i twong wu tién (néu cb).

* Truong hop du diéu kién hodc duoc wu tién xét duyét thu€, thué mua nha &
thi S& Xay dung co to trinh kem theo danh sach va bién ban xét duyét hodac bién ban
chdm diém bao cdao UBND tinh quyét dinh; truong hop khong du diéu kién hoic
chua dugc xét duyét thi S& Xay dung c6 van ban thong bdo cho don vi quan 1y van
hanh nha ¢ dé tra 101 cho ngudi ndp don biét.

* Trén co s& bao céo ciia S& Xy dung, UBND tinh xem xét, ban hanh quyét
dinh phé duyét danh sach nguoi duoc thué, thué mua nha & va giri quyét dinh nay cho
S¢ Xay dung dé ky hop dong thué mua voi ngudi dugc thué mua hodc giri cho don vi
quan 1y van hanh nha & dé ky hop dong thué nha véi ngudi duge thué nha 6.

+ Bwéc 4: Nhan két qua tai B6 phan tiép nhan va tra két qua mot cira tap trung
cap tinh hoac qua duong buu dién.
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+ Thoi gian tiép nhan hd so va tra két qua: Tir tht hai dén tha sau hang tuan
(sang tur 7 gio 30 phut dén 12 gio; chiéu tir 13 gid dén 16 gio 30 phut), trir cac ngdy
18, tét.

- Cach thire thyce hién: Nop hd so truc tiép tai BO phan tiép nhan va tra két
qua mot cira tip trung cp tinh hodc tai don vi quan 1y van hanh nha & hodc qua
duong buu dién.

- Thanh phén ho so, so lwong ho so:

+ Thanh phan hé so:

* Pon dang ky thué, thué mua nha ¢ xa hoi thudc s httu nha nude ( quy dinh
tai phu luc s6 09 ban hanh kém theo Thong tu sé 19/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6
nam 2016 cua Bo truong Bo Xay dung huong dan thuc hién mot s6 ndi dung cia
Luat Nha ¢ va Nghi dinh $6 99/2016/ND-CP cua Chinh phu);

*Giay to ching minh thudc déi tugng va co du diéu kién vé nha &, cu tra, thu
nhap;

* Gidy to ching minh thudc d6i tuong dugc mién, giam tién thué nha ¢ xa hoi
(néu co).

+ S6 lugng ho so: 01 bd ( Trudng hop ndp hd so tai don vi quan 1y van hanh
nha ¢ xa hoi 1a 02 bg).

- Thoi han giai quyét: Khong qua 30 ngay lam viéc, ke tur ngay don vi quan ly
véan hanh nhan du hé so hop 18, truong hop phai xét duyét, to chirc cham diém thi thoi
han giai quyét 13 60 ngay lam viéc:

+ S& Xay dung va Pon vi quan 1y van hanh nha & khong qua 25 ngay lam
viéc ( Trudong hop phai xét duyét, to chirc cham diém thi thoi gian khong qua 50 ngay
lam vigc);

+ Uy ban nhén tinh khong qua 5 ngay lam viéc ( Truong hop phai xét duyét, to
chtrc chdm diém thi thoi gian khong qua 10 ngay 1am viéc).

- P6i twong thue hién thi tuc hanh chinh: Nguoi thué, thué mua nha ¢ xa
hoi1 thudc sé hiru nha nudce.

- Co quan thye hién thi tuc hanh chinh:

+ Co quan c6 thAm quyén quyét dinh: UBND cép tinh;

+Co quan tryc tiép thuc hién: S& Xay dung;

+ Co quan phdi hop: Pon vi quan 1y van hanh nha ¢.

- Két qua thuc hién thi tuc hanh chinh: Quyét dinh phé duyét danh sach
nguoi dugce thué, thué mua nha & xa hoi thude s¢ hiru nha nude.

- Phi, 1€ phi: Khong cé.

- Tén mau don, miu to khai:

+ Pon dé nghi thué, thué mua nha & xa hoi ( quy dinh tai phu luc s6 09 ban
hanh kém theo Thong tu s 19/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nim 2016 cia Bo
truong Bo Xay dung huéng din thyc hién mot sé ndi dung cua Luat Nha & va Nghi
dinh s6 99/2016/NP-CP cua Chinh phu);
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+ Mau xac nhan doi tuong, thuc trang vé nha & ( quy dinh tai phu luc )
13,14,15,16 ban hanh kém theo Thong tu sé 19/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nim
2016 cua B0 truéng BO Xay dung hudng dan thuc hién mot sb noi dung cua Luat
Nha ¢ va Nghi dinh $6 99/2016/ND-CP ctia Chinh pht);

+ Mau ké khai vé thu nhap ( quy dinh tai phu luc s6 17,18 ban hanh kém theo
Thong tu s6 19/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nim 2016 cua Bo truong Bo Xay
dung huéng dan thuc hién mot s6 noi dung cua Luat Nha & va Nghi dinh )
99/2016/ND-CP cua Chinh phu).

- Yéu cau, diéu kién thuc hién thii tuc hanh chinh:

+Ddi tuong dugc thu€, thué mua nha ¢ bao gém:

+ Nguoi ¢ cong véi cach mang theo quy dinh cta phap luat vé wu dai ngudi
cO cong voi cach mang;

* Nguoi thu nhap thép, ho ngheo, can ngheo tai khu vyc d6 thi;

* Nguoi lao dong dang lam viéc tai cac doanh nghiép trong va ngoai khu cong
nghiép;

* S1 quan, ha sT quan nghi¢p vy, ha si quan chuyén moén k¥ thuat, quan nhan
chuyén nghié€p, cong nhan trong co quan, don vi thudc cong an nhan dan va quan doi
nhan dan;

* Can bo, cong chirc, vién chuc theo quy dinh cta phap ludt vé can b, cong
chure, vién chuc;

* Céc d6i tuong di tra lai nha & cong vu;

* Ho gia dinh, c4 nhan thudc dién bi thu hoi dat va phai giai téa, pha d& nha &
theo quy dinh cua phéap luat ma chua dugc Nha nudc boi thuong bang nha &, dat &
dap ung cac diéu kién sau:

** Chua c6 nha ¢ thudc sé hitu cia minh, chua dugc mua, thué hoac thué mua
nha ¢ xa hoi, chua dugc huong chinh sach hd tro nha &, dat & dudi moi hinh thuc tai
noi sinh séng, truong hop da c6 nha ¢ thudc so hiru ctia minh thi phai c6 dién tich
binh quén trong h gia dinh dudi 10m2 san/nguoi;

** Phai c6 dang ky thudng trd tai tinh, thanh phé truc thudc trung wong noi cé
nha & xa hoi; truong hop khong cé dang ky thuong trd thi phai c6 dang ky tam tra tu
mot nam trd 1én tai tinh, thanh phé) nay,

i véi cac dbi tuong: Ngudi thu nhap thép, ho nghéo, can ngheo tai khu vuc
do thi; Nguoi lao dong dang lam viéc tai cac doanh nghiép trong va ngoai khu cong
nghi¢p; ST quan, ha si quan nghi¢p vy, ha si quan chuyén mon k¥ thuat, quan nhan
chuyén nghié€p, cong nhan trong co quan, don vi thudc cong an nhan dan va quan doi
nhan dan; Can bo, cong chirc, vién chirc theo quy dinh cta phap luat vé can bo, cong
chire, vién chuc; Cac ddi tuong da tra lai nha & cong vu néu trén thi phai thudc dién
khong phai nop thué thu nhap thuong xuyén theo quy dinh cta phap ludt vé thué thu
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nhap cd nhan; truong hop 1a hd ngheo, can ngheo thi phai thuoc dién ngheo, can
ngheo theo quy dinh cua Thu tudng Chinh phu.

- Can cwr phap ly cua thu tuc hanh chinh:

+ Luat Nha ¢ nam 2014;

+ Nghi dinh s6 99/2015/ND-CP ngay 20 thang 10 nam 2015 cua Chinh phu
quy dinh chi tiét va hudng dan thi hanh mét s6 diéu ctia Luat Nha 6.

+ Thong tu 5O 19/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B6 Xay dung
hudong dan thuc hi€én mot s6 ndi1 dung ctia Luat Nha & va Nghi dinh s6 99/2016/ND-
CP cua Chinh phu;

+ Quyét dinh sd 837/QD-BXD ngay 29 thang 8 nim 2016 cua Bo truong Bo
Xay dung vé viéc cong b thi tuc hanh chinh méi ban hanh; thu tuc hanh chinh dugc
chuan hoéa; thu tuc hanh chinh duoc stra d6i, b sung hodc thay thé; thu tuc hanh
chinh bi huy bé hodc bai bo trong linh vuc nha & thudc pham vi chirc nang quan 1y
nha nudc cua BO Xay dung.
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Maiu don ding ky thué, thué mua nha ¢ xa hgi thugc s¢ hiru nha nwéc
(Ban hanh kem theo Phu luc so 09 T hong twr s6 19/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6
nam 2016 cua Bo Xdy dung)

CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tu do - Hanh phuc

MAU PON PANG KY THUE, THUE MUA NHA O XA HOI
THUQC SO HU'U NHA NUOC

Hinh thirc dang ky’ Thué [ Thué mua [

KNI G ettt s s e e eee e es s s erees
HO VA t81 NGUOT VIEt Q0N ..o,
CMND (ho chiéu hodc thé quan nhan hoac thé can cudc cong dan)
SO, cap ngay........ [oianne. [oiieeeinans 17} SO
Nghé nghlep .....................................................................................................
INOT LM VIBC et
NOT G RICIN T1: . ee ittt e et e et e et e st e e enteeensaee e
Ho khau thuong tra (hodc tam tr) 86.................... 1: ) USSR
TRUOC GO1 EHONE e

S6 thanh vién trong ho gia dinh'........................ ngudi, bao gom:

l.Ho vatén:....ccooovviiieniieieeen, [0)Y 1) DI T A,
Nghé nghibp.....coeeeeveereeenan.. Tén co quan (AOn V1).....cceeevveeeeiiieeeeieee e
2. Hovaten:.......cooovvrencireneiienns CMND S8, |
Nghé nghiép......ccvevevveeeeeeenn Tén co quan (AON V1).....ceeeveeeeiieeeriree e,
3.Hovaten:i...cooooviiiiiiieeieee, CMND S$O.....oeveeeeeeereeeereeeeians las. s
Nghé nghibp.....coeeeevereeenan.. Tén co quan (AON V1).....cceeevveeeeiiieeeeieee e,
e et a e e e e e aaeerreennraas

3> Péanh déu vao 6 ma nguoi viét don cé nhu cau mua, thué, thué mua nha é.

% Ghi tén co quan quan Iy nha ¢ xa héi hodc don vi qudn 1y van hanh nha ¢ xa hoi.

7 Néu dang lam viéc tai co quan, t6 chire thi ghi 1o nghé nghiép, néu la lao déng tir do thi ghi la lao déng tw do, néu da
nghi huu thi ghi da nghi huu....

¥ Néu dang lam viéc thi méi ghi vao muc nay.

 Ghi r6 nguoi viét don thuéc doi tuwong theo quy dinh duoc hé tro nha & xa hi (vi du nhu la can bo cong chirc, vién
chirc ....).

10°Ghi ré s6 heong thanh vién trong hé gia dinh va ghi ho tén, méi quan hé cia tirng thanh vién véi nguoi dimg tén viét
don.
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T6i va nhitng ngudi trong ho gia dinh cam két chua dugc thu huong chinh sach hd tro
vé nha ¢, dat & dudi bat ctr hinh thic nao (khong ap dung doi véi truong hop tai dinh
cu va truong hop trd lai nha & cong vu).

Tinh trang nha & ctia ho gia dinh hién nay nhu sau'": (c6 Gidy xac nhan vé thyuc trang
nha ¢ cua h gia dinh, cd nhan kem theo don nay).

- Chua c6 nha ¢ thudc sé hitu cua hg gia dinh

- C6 nha & nhung chat chdi dién tich binh quan dudi 10m*> o

san/nguoi

- C6 nha & nhung nha ¢ bi hu hong, dot nat (hu hong khung - o

tuong, mai)

- P ¢6 dat ¢ nhung dién tich khuén vién dat ¢ thap hon tiéu chuan o

dién tich t61 thi€u thudc dién dugc phép cai tao, xay dung theo quy

dinh ctia UBND cép tinh.

- C6 nha ¢ nhung thudc dién bj giai toa khi Nha nude thu hdi dat

- C6 dat & gan v6i nha ¢ va phai di chuyén chd & nhung khong du

diéu kién dugc boi thuong vé dat ¢ va khong co6 cho ¢ nao khac.

- To1 da tra lai nha & cong vy, hién nay chua c6 nha ¢ tai noi sinh O

song sau khi tra lai nha ¢ cong vu

- Kh6 khin vé nha ¢ khac'? (ghi 18 001 dUng)........o.eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeene

T6i lam don nay dé nghi duoc giai quyét 01 cin hd (cin nha) theo hinh

+ Mong mudn duoc giai quyét can ho (can nha) SO........oveeveeeeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeean,

+ Dién tich san st dung can hd...........c............ m” (d6i v6i nha chung cu);

+ Dién tich san xay dung..........ccceeevvveeveveeeenneen. m” (d6i v6i nha 1ién ké);

To1 xin cam doan nhitng 161 khai trong don 1a ding sy thuc va hoan toan chiu trach
nhiém trudc phap luat vé cac ndi dung dad ké khai. Khi dugc giai quyét”
.............................. nha & xa hdi. To1 cam két chap hanh day du cac quy dinh ctia Nha
nudc vé quan ly, sit dung nha & xa hoi./.

.......... , ngay....... thang....nam........
Nguoi viet don
ky va ghi r0 ho tén)

" Ngieoi viét don danh ddu vao 6 phit hop véi hién trang thiee té nha ¢ ciia hé gia dinh.
2 Nhitng kho khan vé nha ¢ khong thugc cdc ngi dung khé khan da néu
3 Ghi 16 nhu cdu mua, thué, thué mua
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MAu gidy xac nhan vé ddi twong va thue trang nha ¢ dé ding ky thué, thué mua
nha & xa hoi thudc sé hitu nha nwéc doi véi doi twong quy dinh tai khoan 1 Piéu
49 Luat Nha ¢ 2014
(Ban hanh kém theo Phy luc sé 13 Théng tw sé 19/2016/TT-BXD ngay 30 thing 6
nam 2016 cua Bo Xdy dung)

CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc 1ap - Tu do - Hanh phuc

MAU GIAY XAC NHAN VE POI TUQNG VA THUC TRANG NHA O DE
PANG KY THUE, THUE MUA NHA O XA HQI THUQC SO HU'U

NHA NUOC

Kinh gtri: Uy ban nhan dan cAp XA i..eoeeeeeeeeeeeeeeeee et
Ho va tén ngudi d& nghi XAC NNAN ........o.ovveeeeeeeeeeeeeeeee e
So CMND (hd chiéu hodc thé quan nhan hoac thé can cudc cong dan)

INOT G RICIN T1: . eiiieeiie ettt ettt e e e et e e stteesbeessaeesnseeens
Ho khau thudng tra (hodc tam tri) sO..................... 1) SR

La dbi tugng co cong voi cach mang (ban sao c6 chung thuc hodc ban sao tur s6 gbc
do co quan c6 thAm quyén cap gidy to chu’ng minh vé ddi twong kém theo)

Thuc trang vé nha ¢ hién nay nhu sau'’:

- Chua c6 nha ¢ thudc s& hitu cua hg gia dinh

- C6 nha ¢ nhung chat choi dién tich binh quan dudi 10m? san/ngudi

- C6 nha 6 nhung dé bi hu hong khung, trong, mai nha va dién tich khu6n

vién dat ctia nha & thap hon tiéu chuan dién tich t01 thiéu thudc dién duoc
phép cai tao, xay dung theo quy dinh cia UBND cép tinh

- C6 nha ¢ nhung nha & bi hu hong, dot nat (hu hong khung - tudong, mai)

- C6 nha ¢ nhung thudc dién bi giai toa khi Nha nude thu hdi dat

- C6 dét & gén voi nha & va phéi di chuyén chd ¢ nhung khong du diéu
kién duoc boi thuong vé dat & va khong cé cho ¢ nao khac.

- Kh6 khin vé nha ¢ khac' (ghi 16 n0i dung).........ccoeeeeeeeeeeeeveeeeeeeeeans 0

!4 Ghi tén UBND cdp xd noi nguoi dé nghi xdc nhdan dang cuw trii theo hinh thire dang ky thuong trii hodc ddng ky tam
tri tir 01 nam tro lén.

3 Can cik vao thue trang nha & hién tai ciia nguoi dé nghi xdc nhdn dé danh dau vao 1 trong 6 6 cho phit hop.

'S Nhitng khé khan vé nha ¢ khéng thuge cac néi dung khé khan da néu.
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T61 va nhiing nguoi trong ho gia dinh cam két chua duoc thu huong chinh sach hd trg
vé nha o, dat & dudi bat cir hinh thirc nao.

T61 xin cam doan nhiing 161 khai trén 14 dang su thuc va hoan toan chiu trach nhiém
trude phap luat vé cac ndi dung da ké khai.

Nguoi dé nghi xac nhan
(Ky va ghi 10 ho tén)

Xdc nhdn ciia UBND cdp xa@' ....c...cocvee e vVE
1. Ong/Ba la ddi twong c6 c¢ong voi ciach mang
2. Vé tinh trang nha & hién tai ciia hé gia dinh:

3. Ong/Ba chura dwoc huéng chinh sdach hé tro vé nha 6, dat & ciia Nha nude
(ky tén, dong ddu)

"7 UBND cdp xd noi nguoi dé nghi xdc nhdn dang cu trii theo hinh thire dang ky thuong trit hodc ddng ky tam trii tir 01
nam tro lén.
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MAu gidy xac nhan d6i twong, thue trang nha ¢ va diéu Kkién vé thu nhap déi véi
cac ddi twong dwoe quy dinh tai khoan 4, 5, 6, 7 Piéu 49 Luit Nha ¢ 2014
(Ban hanh kém theo Phy luc sé 14 Théng tw sé 19/2016/TT-BXD ngay 30 thing 6
nam 2016 cua Bo Xdy dung)

CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tw do - Hanh phuc

MAU GIAY XAC NHAN VE POI TUQNG, THUC TRANG NHA O VA PIEU
KIEN THU NHAP PE PANG KY THUE, THUE MUA NHA O XA HOI
THUQC SO HUU NHA NUOC

KANR G el
HO VA 1810 NGUOT A& IENI ..ot
So CMND (ho chiéu hodc thé quan nhan hoac thé can cude cong dan)

Nghé nghiép ...........................................................................................................
Noi lam Vlec ........................................................................................................
Noi & hlen tal ..........................................................................................................

S6 s6 ho khau thuong tri (hodc tam tri).........cceeeveveeeeereenne. NOT CAP..evveeeerreeenn
S6 thanh vién trong ho gia dinh............... nguoi.

THUOC A1 tHONE™ 1.t
Tinh trang nha ¢ hién nay cta ho gia dinh t6i nhu sau™

- Chua c6 nha ¢ thudc s& hiru cua hg gia dinh

- C6 nha ¢ nhung chat choi dién tich binh quan duéi 10m? san/nguoi

- C6 nha ¢ nhung nha & bi hu hong, dot nat (hu hong khung - tudong, mai)
- C6 nha ¢ nhung bi hu hong khung, tuong va mai nha va dién tich khuén
vién dat ctia nha & thap hon tiéu chuan dién tich t6i thiéu thudc dién duoc

18 Giri Co quan, don vi ciia nguoi dé nghi xdc nhan (néu hé gia dinh ¢6 02 nguoi tré 1én la doi twong thuée 02 co quan,
16 chikc thi phai giri dé nghi dén cdc co quan, 16 chirc d@é dwoc xdc nhdn). Trieong hop ngiueoi dé nghi xdc nhdn da nghi
viée hodc hanh nghé tw do thi UBND cdp xd noi nguoi de nghi xac nhdn dang cu trii theo hinh thirc dang ky thuong trii
hodc dang ky tam trii tir 01 ndm tré 1én chi xdc nhdn vé doi twong va thuc trang nha 6, khéng phdi xdc nhdn vé diéu
kién thu nhap.

19 Néu dang lam viéc thi méi ghi vao muc nady.

20 Ghi dia chi theo s6 hé khdu thuong trii hodc ghi dia chi noi dang ky tam trii ciia nguoi dé nghi.

21 Ghi 16 ngueoi dé nghi xdc nhdn thude doi twong theo quy dinh (vi du nhw la cdn bo cong chire, vién chire ....).

2 Can cik vao thiee trang nha 6 hién tai ciia ngwoi dé nghi xdc nhdn d@é danh dau vao 1 trong 6 6 cho phit hop.
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phép cai tao, xay dung theo quy dinh ctia UBND cép tinh.

- C6 nha ¢ nhung thudc dién bi giai toa khi Nha nude thu hdi dat 0
- C6 dat ¢ gan voi nha & va phai di chuyén chd ¢ nhung khong du diéu o
kién duoc boi thuong vé dat & va khong cé cho ¢ nao khac.

- Kh6 khan vé nha ¢ khac® (ghi 16 001 dung)..........c.oveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeean.

T61 va nhiing nguoi trong hd gia dinh cam két chua duoc thu huong chinh sach hd trg
ve nha ¢, dat & dudi bat cur hinh thure nao.

T6i va ho gia dinh cua to6i hién khong phai nop thué thu nhap thuong xuyén.

T61 xin cam doan nhitng 101 khai trong don 1a dung sy thuc va hoan toan chiu trach
nhiém trudc phép luat vé cac ndi dung da ké khai./.

.......... , ngay....... thang.....nam........
Nguoi viet don
(ky va ghi r0 ho tén)

Xéc nhdn ciia Thi trieong co quan, don vi hodc lanh dao UBND cdp xd cia nguoi
de nghi
1. Ong/Bd thudce doi twong dwoc hwong chinh sdch hé tro nha &

3. La doi twong khéng phdi ndp thué thu nhdp thuong xuyén
(ky tén, domg ddau)

3 Nhitng kho khan vé nha & khéng thudc cdc ngi dung khoé khan da néu.

 Trwong hop nguoi dé nghi xdc nhdn da nghi viéc hodc hanh nghé tir do thi UBND cdp xd noi nguoi dé nghi xdc nhén
dang cw trii theo hinh thirc dang ky thuong trii hodc dang ky tam trii tie 01 ndm tré lén chi xdc nhdn vé doi tiwong va
thuc trang nha ¢, khong phai xac nhdn vé diéu kién thu nhap.

¥ Co quan phdi xdc nhdn ré thic trang ciia nha ¢ la thuée 1 trong 7 ndi dung khé khan vé nha & ma nguoi dé nghi xdc
nhan da khai.
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MAu gidy xac nhan ddi twong va thuwe trang vé nha & doi véi doi twong dwogc quy
dinh tai khon 8 Pié¢u 49 Luat Nha ¢ 2014
(Ban hanh kém theo Phy luc sé 15 Théng tw sé 19/2016/TT-BXD ngay 30 thing 6
nam 2016 cua Bo Xdy dung)

CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc 1ap - Tu do - Hanh phuc

MAU GIAY XAC NHAN VE POI TUQNG VA THUC TRANG NHA O DE
PANG KY THUE, THUE MUA NHA O XA HQI THUQC SO HUU NHA
NUOC

S6 CMND (ho chiéu hoac thé quan nhan hoac thé can cudc cong dan)
SO .o cap ngdy......... I /S 1:) ISR

Tinh trang nha & hién nay cua hd gia dinh t61 nhu sau:
- T61 d tra 1ai NhA & CONG VU A1 .....eeeeeeeeeeeeeeeeeee e
- Hién tai chua c6 nha ¢ tai noi sinh séng sau khi tra lai nha ¢ cong vu.
To1 xin cam doan nhitng 161 khai trong don 1a ding sy thyc va hoan toan chiu trach
nhiém trudc phap luat vé cac ndi dung da ké khai./.
.......... , ngay....... thang......nam........
Nguoi dé nghi xac nhan
ky va ghi rd ho tén)

2 Giri Co quan, don vi noi nguoi de nghi xdac nhdn dang lam viéc hodc lam viéc trudc khi nghi hwu va co quan, don vi
quan Iy nha & céng vu ciia nguoi dé nghi.

7 Néu dang lam viéc thi méi ghi vao muc nay.

% Noi cie trii theo hinh thire ding ky thuong trii hodc dang ky tam trii tie 01 nam tré lén.

2 Ghi ro dia chi nha o céng vu da tra.
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MAu gidy xac nhin ciia UBND cip huyén noi ddi twong c6 nha, dat bi thu hoi
quy dinh tai Khoan 10 Piéu 49 Luit Nha ¢ 2014
(Ban hanh kém theo Phy luc sé 16 Théong tw sé 19/2016/TT-BXD ngay 30 thing 6
nam 2016 cua Bo Xdy dung)

CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tw do - Hanh phuc

MAU GIAY XAC NHAN CUA UY BAN NHAN DAN CAP HUYEN VE VIEC
CHUA bUQC NHA NUGC BOI THUONG PE DANG KY THUE, THUE
MUA NHA O XA HQI THUQC SO HUU NHA NUOC

S6 CMND (ho chiéu hodc thé quan nhan hoac thé can cudc cong dan)
SO. e cap ngdy......... I I 1£:F ISR

HO khau thuong tra (hoac tam trh) Y (€23 SO

Tinh trang nha ¢ hién nay cta ho gia dinh t6i nhu sau’*:

- C6 nha ¢ nhung thudc dién bj giai toa khi Nha nude thu hdi dat 0

- C6 dét & gén voi nha & va phai di chuyén chd ¢ nhung khéng di o

diéu kién dugc boi thuong vé dat ¢ va khong co cho ¢ nao khac.

T6i (hodc hd gia dinh) c6 nha, dét bi thu hoi tai dia chi......cccooervvvvvveeeiiierrecren chua
dugc Nha nudce boi thuong bang nha ¢, dat ¢ tai dinh cu.

T61 xin cam doan nhitng 101 khai trong don 1a dung sy thuc va hoan toan chiu trach
nhiém trudc phép luat vé cac nd1 dung da ké khai./.

.......... , ngay....... thang......nam........
Nguoi dé nghi xac nhan
(ky va ghi ro ho tén)
Xac nhan ctia Uy ban nhan dan cap huyén ................ v€ viéc ngudi bi thu hoi nha,

dat chua duge Nha nude boi thuong bang nha ¢ hodc dat o tai dinh cu
(ky tén, dong ddau)

30 Giri Uy ban nhén ddn cdp huyén noi cé nha, dat bi thu hoi.
31 Tén nguoi dé nghi xdc nhdn dang ky thué, thué mua nha o xa hoi. )
32 Can cik vao thiee trang nha 6 hién tai ciia ngwoi dé nghi xdc nhdn dé danh dau vao 1 trong 2 6 cho phit hop.
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9. Cho thué nha & cii thugc sé hiru nha nwée.

- Trinh ty thue hién:

+ Bude 1: Nguoi dé nghi thué nha ¢ thudc sé hitu nha nude chuan bi day du
hé so theo quy dinh cua phap luat;

+ Bude 2: Nop ho so tai BO phén tiép nhan va tra két qua mot cira tap trung
cAp tinh cta tinh Ba Ria — Viing Tau .

Cong chue tiép nhan ho so kiém tra ho so, dbi chiéu véi thanh phan ho so theo
quy dinh cua thu tuc hanh chinh va thuc hién cac cong vigc:

* Truong hop h6 so da hoi du cac diéu kién theo quy dinh cia thi tuc hanh
chinh thi tiép nhén ho so va lap gidy tiép nhan ho so va hen tra két qua, phiéu kiém
soat ho so, vao so theo ddi ho so theo quy dinh;

* Truong hop hd so chua hoi di cac diéu kién theo quy dinh thi huéng dan
hoan thién ho so cho ¢ nhan, t6 chirc theo quy dinh.

+ Bwéc 3: Ban giao ho so da tiép nhin cho So Xdy dung thu 1y, giai quyét:

* Trén co sd ho so du diéu kién tiép nhan, S& Xay dung c6 trach nhiém kiém
tra, 1ap to trinh kém theo du thao quyét dinh phé duyét ddi tuong duoc thué nha & cii
trinh co quan dai dién chi s hitu quyét dinh;

* Can clr vao dé nghi cua co quan quan Iy nha ¢, UBND tinh xem xét, ban
hanh quyét dinh phé duyét ddi twong dugc thué nha ¢, sau d6 gui quyét dinh nay cho
S¢ Xay dung dé thong bao cho don vi quan 1y van hanh nha & thyuc hién ky két hop
d6ng thué nha . Truong hop nha & cii do B& Qubc phong dang quan 1y ma giao tham
quyén quyét dinh ddi tuong dugc thué nha & cho Sé Xay dung thi S& Xay dung ban
hanh quyét dinh phé duyét ddi tugng dugc thué nha 6.

* Sau khi c6 quyét dinh phé duyét d6i twong duoc thué nha & cii, don vi quan
Iy van hanh nha & thyc hién ky két hop ddng véi ngudi thué nha 6.

* Trinh tyu, thu tuc ky hop dong thué nha & ddi véi trudng hop quy dinh tai
Diém ¢ va Diém d Khoan 2 Piéu 57 cta Nghi dinh 99/2015/ND-CP ngay 20 thang 10
nam 2015 ctia Chinh phu quy dinh chi tiét va huéng dan thi hanh mét sé diéu cua
Luat Nha & duogc thuc hién nhu sau:

** Truong hop nguoi dang sit dung nha ¢ nhan chuyén quyén thué nha & trude
ngay 06 thang 6 nam 2013, 1a ngay Nghi dinh s6 34/2013/ND-CP ngay 22 thang 4
nam 2013 ciia Chinh phu vé quan 1y sit dung nha ¢ thudc so hiru nha nude co hiéu
lue thi hanh (sau day goi chung la Nghi dinh s6 34/2013/ND-CP) thi nguoi dé nghi
thué nha o nop 02 bo hd so quy dinh tai Khoan 1 Diéu nay tai SO Xay dung. Sau khi
tiép nhan ho so, So Xay dung c6 trach nhiém kiém tra, néu hd so hop 1¢ thi chuyén
cho don vi quan 1y van hanh nha & dé thuc hién viéc dang tin, tin dugc ding tai 03 1an
lién tuc thong tin vé nha & cho thué trén bao cua dja phuong va trén Cong thong tin
dién tir cia don vi minh

** Sau 30 ngay, ké tir ngdy dang tin lan cudi, néu khong c6 tranh chap, khiéu
kién vé nha ¢ cho thué thi don vi quan 1y van hanh nha ¢ ky hop dong vOi nguoi thué
va bao cdo S¢ Xay dung biét dé theo ddi, quan 1y; néu co tranh chap, khiéu kién vé
nha & nay thi chi thuc hién ky hop dong thué sau khi di giai quyét xong tranh chap,
khiéu kién;
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Truong hop nguoi dang sir dung nha & 1a ngudi nhan chuyén quyén thué nha ¢
tir ngdy 06 thang 6 nam 2013 thi sau khi tiép nhan hd so S¢ Xay dung c6 trach nhiém
kiém tra, néu nha & khong co tranh chap, khiéu kién thi c6 vin ban dong ¥ vé viéc
chuyén nhuong quyén thué va giri van ban nay kém theo ban sao ho so dé nghi thué
nha cho don vi quan 1y van hanh nha & dé thyc hién ky hop dong v&i ngudi thué;
truong hop don vi quan 1y van hanh tiép nhan ho so thi don vi quan ly van hanh c6
trach nhiém kiém tra va bao cdo co quan quan ly nha ¢ xem x¢ét kiém tra dé c6 vin
ban dong y viéc chuyén nhugng quyén thué trude khi thuc hién ky két hop dong;
truong hop co quan quan 1y nha & khong dong ¥ thi phai c6 van ban tra 10i 18 1y do
cho nguoi dé nghi thué nha & biét.

+ Bwéc 4: Nhan két qua tai B6 phan tiép nhan va tra két qua mot cira tip trung
cap tinh hoic qua dudng buu dién.

+ Thoi gian tiép nhan ho so va tra két qua: Tu th hai dén tht sau hang tuan
(sang tur 7 gio 30 phut dén 12 gio; chiéu tir 13 gio dén 16 gid 30 phit), trir cic ngdy
18, tét.

- Cach thirc thue hién: Nop ho so tryc tiép tai B phan tiép nhan va tra két
qua mot ctra tap trung cip tinh hodc tai don vi quan 1y van hanh nha & hodc gui qua
duong buu dién.

- Thanh phan ho so, s6 lwgng hd so:

+ Thanh phan ho so:

* Pon dé nghi thué nha & cii ( quy dinh tai phu luc s6 11 ban hanh kém theo
Thong tu sé 19/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam 2016 cia Bo trudng Bo Xay
dung hudng dan thuc hién mot sé ndi dung cua Luat Nha & va Nghi dinh s
99/2015/ND-CP ngay 20 thang 10 nim 2015 cta Chinh pht vé& quy dinh chi tiét va
huéng dan thi hanh mot s diéu ctia Luat Nha 6);

* Gidy tO ching minh viéc sir dung nha &;

* Ban sao Gidy chirng minh thu nhan dan hodc Thé cian cudc cong dan hodc hd
chiéu dang con gia tri hoic Thé quan nhdn cia ngudi co6 don dé nghi thué nha o;
truong hop 14 vo chong phai co thém ban sao c6 chimg thuc s6 ho khau gia dinh hodc
gidy dang ky két hon;

* Ban sao giéy to ching minh thudc doi tuong dugc mién, giam tién thué nha &
(néu co).

+Sb luong hd so: 02 bo.

- Thoi han giai quyét: Khong qua 30 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan da hod
so hop 1€:

+ S¢ Xay dung va Pon vi quan ly van hanh nha & khong qua 25 ngay lam
viéc;

+ Uy ban nhan dén tinh khong qua 5 ngay lam viéc.

- Po6i twong thwe hién thi tuc hanh chinh: Nguoi dang thué nha ¢ cii thudc
s¢ hitu nha nudc.

- Co quan thye hién thi tuc hanh chinh:

+ Co quan c6 thAm quyén quyét dinh: UBND cép tinh;

+Co quan tryc tiép thuc hién: S& Xay dung;
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+ Co quan phdi hop: Pon vi quan 1y van hanh nha ¢.

- Két qua thwe hién thi tuc hanh chinh: Quyét dinh déi tuong duoc thué nha
O cli thudc sé hiru nha nudc.

- Phi, 1€ phi: Khong co.

- Tén miu don, miu to khai:

Pon dé nghi thué nha & cii thudc s¢ hiru nha nudc ( quy dinh tai phy luc sé 11
ban hanh kém theo Théng tu sé 19/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 ndm 2016 ctia Bo
trudng Bo Xay dung hudng dan thuc hién mot s6 noi dung cua Luat Nha ¢ va Nghi
dinh s6 99/2015/NB-CP ngay 20 thang 10 nam 2015 cua Chinh phu vé quy dinh chi
tiét va hudng dan thi hanh mot sé diéu cua Luat Nha o).

- Yéu cau, diéu kién thuc hién thii tuc hanh chinh:

Déi twong duoc thué nha ¢ ct thudc so hiru nha nuoc 1a nguoi dang thyuc té sir
dung nha ¢ va c6 nhu cau tiép tuc thué nha ¢, khong chiém dung nha ¢ trai phap lut,
bao gdm cac ddi tuong dugc bd tri sir dung nha & tir trude ngay 27/11/1992 va cac
d6i tuong sau:

+ Nguoi duge phan phdi thué nha & ddi voi nha & duge co quan ¢6 thAm quyén
cho phép dau tu xdy dung biang ngudn vén ngan sach nhd nudc tir trudc ngay
27/11/1992 nhung tir ngay 27/11/1992 méi hoan thanh xay dung va dua vao st dung.

+ Nguoi dang thué nha & trude ngdy 27/11/1992 nhung thudce dién phai diéu
chuyén cong tic va Nha nudc yéu cau phai tra lai nha ¢ dang thué, sau d6 duoc co
quan nha nude bb tri cho thué nha ¢ khac sau ngay 27/11/1992.

+ Nguoi duoc bd tri str dung nha ¢ hodc nha khong c6 ngudn gbc 1a nha &
nhung dugc bd tri sir dung trong khoang thoi gian tir ngay 27/11/1992 dén trude ngay
05/7/1994.

+ Nguoi duoc bd tri st dung nha & hodc nha khong co ngudn gdc 13 nha &
nhung duoc bo tri st dung trong khoang thoi gian tir ngay 05/7/1994 dén trudc ngay
19/01/2007.

- Can cwr phap ly cua thu tuc hanh chinh:

+ Luat Nha & ném 2014;

+ Nghi dinh s6 99/2015/ND-CP ngay 20 thang 10 nam 2015 cua Chinh phu
quy dinh chi tiét va hu’ong dan thi hanh mét s6 diéu ctia Luat Nha 6.

+ Thong tu s0 19/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B¢ truong Bo
Xay dung huéng din thyc hién mot sé ndi dung ctia Luat Nha & va Nghi dinh s
99/2016/ND-CP cua Chinh phu;

+ Quyét dinh sd 837/QD-BXD ngay 29 thang 8 nim 2016 cua Bo truong Bo
Xay dung vé viéc cong bd thu tuc hanh chinh méi ban hanh; thi tuc hanh chinh duoc
chuan hoéa; thu tuc hanh chinh dugc sira doi, bod sung hodc thay thé; thu tuc hanh
chinh bi hiy bé hodc bai bo trong linh vuc nha & thudc pham vi chiic nang quan 1y
nha nudc ciia BO Xay dung.
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MAu don dé nghi thué nha & cii thugc s¢' hiru nha nuéc
(Ban hanh kem theo Phu luc s6 11 Thong tw s6 19/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6
nam 2016 cua Bo Xdy dung)

CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tw do - Hanh phuc

CMND (hd chiéu hodc thé quan nhan hodc thé cin cudc cong dan)

10 TR cap ngay........ T [oiieeeinans 17} SO PSSR

Ho khau thuong tri (hoac tam trll) sO........cccueee.. (€23 SRR
S6 thanh vién trong ho gia dinh™........................ nguoi, bao gom:

To6i lam don nay d& nghi dugc giai quyét cho thué nha ¢ tai dia chi
AS55
1O

T6i xin chap hanh day du cac quy dinh cta nha nudc vé quan 1y, st dung nha & cii
thudc s& hitu nha nudc. Té6i cam doan nhiing 161 khai trong don 1a ding su thuc va
hoan toan chiu trach nhiém truéc phap luat vé cac nodi dung da ke khai.

T6i cam két nha & dang sir dung khong c6 tranh chap, khiéu kién./.

Céc thanh vién trong hg gia dinh ky, .......... , Ngay....... thang.....nam........
ghi 0 ho tén Nguo1 viét don

(ky va ghi 16 ho tén)

2 Ghi tén don vi quan 1y vdn hanh nha ¢ hodc co quan quan Iy nha 6.

3 Ghi tén nguoi dai dién cdc thanh vién trong hé gia dinh dé nghi thué nha ¢

' Ghi ré s6 lwong thanh vién trong hg gia dinh va ghi ho tén, moi quan hé ciia timg thanh vién véi nguoi disg tén viét
don.

7 Ghi ré dia chi nha & ma ngwoi dang sir dung nha dé nghi dwoc ky hop dong thué

% Ghi ré6 Quyét dinh hodc van ban phdn phoi, bé tri nha & hodc hop dong thué nha; gidy to chimg minh thudc doi
twong mién, gidm tién thué nha é...(néu cé).
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10. Ban nha & cii thudc sé hiru nha nwéc.
- Trinh ty thue hién:

~* Budc 1: Nguoi dé nghi mua nha ¢ cii dang thué thudc sé hiru nha nude
chuan bi day du ho so theo quy dinh cta phap luat.

+ Budée 2: Nop ho so tai BO phan tiép nhan va tra két qua mot cira tap trung
cap tinh cta tinh Ba Ria — Viing Tau.

Cong chue tiép nhan ho so kiém tra ho so, dbi chiéu véi thanh phan hd so theo
quy dinh cuda thu tuc hanh chinh va thuc hién cac cong viéc:

* Truong hop hd so da hoi du cac diéu kién theo quy dinh cta thu tuc hanh
chinh thi ti€p nhan ho so va 1ap gidy ti€p nhan ho so va hen trd két qua, phiéu kiém
soat ho so, vao so theo doi ho so theo quy dinh;

* Trudng hop ho so chua hoi di cac diéu kién theo quy dinh thi huéng dan
hoan thién ho so cho ¢4 nhan, t6 chirc theo quy dinh.

+ Buéc 3: Ban giao hd so di tiép nhan cho S¢ Xay dung thu 1y, giai quyét:

* Trén co s& hd so dé nghi mua nha & cil, S& Xay dung t6 chirc hop Hoi dong
xac dinh gia ban nha ¢ dé xac dinh gia ban nha o, quyén sir dung dat. Sau khi Hoi
déng xac dinh gia ban nha ¢ xac dinh gia ban nha 6, quyén str dung dat, S Xay dung
lap danh sach dbi tuong dugc mua nha ¢ kém theo van ban xac dinh gia ban nha &
ciia Hoi dong xac dinh gia ban nha o trinh co quan dai dién chi sé hitu nha & xem
xét, quyét dinh. DPéi v6i nha & do Bo Qudc phong dang quan 1y thi co quan tiép nhan
h6 so dé nghi Hoi dong xac dinh gia ban nha & hop dé xac dinh gia; sau d6 trinh Bo
Quéc phong ban hanh quyét dinh ban nha ¢ cii;

* Can clr vao bao cao cua So Xay dyng, UBND tinh xem x¢t, ban hanh quyét
dinh ban nha & cil, trong d6 néu rd dbi tuong dugc mua nha 0, dia chi nha ¢ dugc
ban, gia ban nha & cii va gia chuyén quyén st dung dat va gui quyét dinh nay cho co
quan quan Iy nha &, don vi quan Iy van hanh nha & biét dé phdi hop thuc hién ky két
hop ddng mua ban nha &;

* Sau khi nhan quyé} dinh ban nha & qcﬁ,vdon V1 quan l}’{ van hanh nha & thong
bao cho nguoi mua nha biét thoi gian cy theé dé ky két hop dong mua ban nha & véi
S¢ Xay dung.

+ Bwéc 4: Nhan két qua tai Bo phan tiép nhan va tra két qua mot ctra tip trung
cap tinh hodc qua duong buu dién.

+Thoi gian tiép nhan ho so va tra két qua: Tu tht hai dén thir sau hang tuan
(sang tur 7 gio 30 phut dén 12 gio; chiéu tir 13 gio dén 16 gio 30 phit), trir cic ngdy
18, tét.

- Cach thire thyue hién: Nop ho so truc tiép hodc giri qua dudng buu dién.
- Thanh phan ho so, s6 lwgng hd so:
+ Thanh phan ho so:
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* Pon dé nghi mua nha & cii ( quy dinh tai phu luc s6 12 ban hanh kém theo
Thong tu s6 19/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nim 2016 cua Bo truéng Bo Xay
dung hudng dan thuc hién mot sé ndi dung cua Luat Nha & va Nghi dinh s
99/2015/ND-CP ngay 20 thang 10 nim 2015 cta Chinh phii quy dinh chi tiét va
hudng dan thi hanh mot s6 diéu ctia Luat Nha 0);

* Ban sao Gidy chimg minh nhan dan hoic Thé cin cudc cong dan hodc hd
chiéu dang con gia tri hodc Thé quan nhan ciia nguoi dé nghi mua nha &; truong hop
1a vo chong thi phai ¢ thém ban sao c6 chimg thuc hd khau gia dinh hodc Gidy ding
ky két hon;

* Hop dong thué nha & duoc lap hop phap; gidy to ching minh da nop du tién
thué nha & va chi phi quan 1y van hanh nha & dén thoi diém ndp hd so dé nghi mua
nha 6.

+Sb luong hd so: 01 bo.

- Thoi han giai quyét: Khong qua 45 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan du hd
so hop 1¢:

+ S¢& Xay dung va Pon vi quan 1y van hanh nha & khong qua 35 ngay lam
viéc;

+ Uy ban nhan dén tinh khong qua 10 ngay lam viéc.

- P6i twong thuce hién thi tuc hanh chinh: Nguoi thué nha o cil.

- Co quan thye hién thi tuc hanh chinh:

+ Co quan c6 tham quyén quyét dinh: UBND cép tinh;

+ Co quan tryc tiép thyc hién: S¢ Xay dyng;

+ Co quan phdi hop: Pon vi quan 1y van hanh nha ¢.

- Két qua thye hién thi tuc hanh chinh: Quyét dinh dbi trong duoc mua nha
O cii thudc sé hiru nha nudc.

- Phi, 1€ phi: Khong cé.

- Tén miu don, miu to Khai:

Pon dé nghi mua ban nha ¢ ct thudc so htru nha nudc ( quy dinh phu luc sO
12 ban hanh kém theo Thong tu s6 19/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam 2016 cua
B6 truong BO Xay dung hudng dan thuc hién mot s6 ndi dung cua Luat Nha & va
Nghi dinh sO 99/2015/ND-CP ngay 20 thang 10 nam 2015 cua Chinh phu quy dinh
chi tiét va huong dan thi hanh mot s6 diéu cuia Luat Nha 6).

- Yéu cau, diéu kién thue hién thii tuc hanh chinh:

+ Yéu cau, diéu kién 1:

Ngudi dé nghi mua nha & cii phai thudc cac dbi tuong duoc bd tri nha & (nhu
muc 8.10 Thu tuc thué nha ¢ cii thudc s& hiru nha nude).

+Y¢u cau, diéu kién 2:
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* Nguoi mua nha ¢ cii ¢6 hop dong thué va co tén trong hop dong thué nha ¢
nay, truong hop ¢é nhiéu thanh vién cing dung tén trong hop dong thi cac thanh vién
nay phai thoa thuan ctr ngudi dai dién dimg tén dé ky hop déng mua nha & véi co
quan quan ly nha ¢;

* ba dong tién thué nha diy du theo quy dinh trong hop dong thué nha & va
dong day du cac chi phi quan Iy van hanh nha ¢ tinh dén thoi diém ky hop dong mua
ban nha ¢&;

* Phai c6 don dé nghi mua nha & ci;

* Nha ¢ khong thudc phai khong thudc dién dang ¢ tranh chép, khiéu kién.

- Can cwr phap ly cua thu tuc hanh chinh:

+ Luat Nha 6 nam 2014;

+ Nghi dinh sO 99/2015/ND-CP ngay 20 thang 10 nam 2015 cua Chinh phu
quy dinh chi ti€t va hudng dan thi hanh mot s6 diéu cuia Luat Nha 6.

+ Thong tu sO 19/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam 2016 cua Bo Xay dung
hudéng dan thyc hién mot s6 ndi dung cua Luat Nha ¢ va Nghi di,nh sO 99/2015~/ND—
CP ngay 20 thang 10 ndm 2015 cua Chinh phu quy dinh chi tiét va hudng dan thi
hanh mot s6 diéu cua Luat Nha 6.

+ Quyét dinh sb 837/Qb-BXD ngay 29 thang 8 nam 2016 cua B truong Bo
Xay dung ve viéc cong bo thu tuc hanh chinh mdi ban hanh; thu tuc hanh chinh dugc
chuan hoéa; thu tuc hanh chinh dugc stra doi, bd sung hodc thay thé; thu tuc hanh
chinh bi hiy bé hodc bai bo trong linh vuc nha & thudc pham vi chiic nang quan 1y
nha nudc ciia BO Xay dung.
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MAu don dé nghi mua nha & cii thugc s¢' hiru nha nuéc
(Ban hanh kem theo Phu luc s6 12 Thong tw s6 19/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6
nam 2016 cua Bo Xdy dung)

CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc 1ap - Tu do - Hanh phuc

KNI GUT et ee e eesnaees

Ho va t80 NGUOT A8 NENT ™ 182wt
CMND (ho chiéu hodc thé quan nhan hoac thé can cudc cong dan)
8O-, cap ngay........ [oviine. [oeieeeinans 17 ) SRS

INOT O NIEIN L1 e e e e e e e e e eeeeas

HO khau thuong tra (hoac tam trh) L 123 SO

Va vo (chong) 1877 ..o, CMND (h chiéu hodc thé quan nhan hodc thé
can cudc cong dan) sb................ cip ngay........ [ovianne. [oeeeeecinnnn 17: ) FOSUURR

HO KNAU thUONE T0 1215
T6i lam don nay dé nghi.............. ghi tén co quan quéan 1y nha &) giai quyét cho toi
mua nha & tal 18 Chi......ooovveiiie

- Hop dong thué nha ¢ s6................. ky ngay............. A Joeeeeeeeeeeeeenenn. véi dién
tich cu thé sau:

- Tong dién tich nha ¢ dang st dung:...........ccoveeev... m’, trong do:

+ Dién tich theo hop dong thué nha: DT nha.............. m*; DT dét.............. m’

+ Dién tich ndm ngoai hop dong thué nha: DT nha.......c.oeeevevveeeereereeee. m’;

DT G4t m’” (néu co)

Di¢n tich nha, dat ngoai hop dong nay t61 da sir dung lién tuc, 6n dinh va khong co
tranh chap, khi€u ki¢n, hién nay da xay dung, cai tao sir dung véi hién
trang:60 ..................................................................................................................
\ \ \ 14 . /( \ A 1
Kém theo don nay 1a céc gidy to lién quan nhu sau®':

7 Ghi tén co quan qudn Iy nha ¢.

% Ghi tén nguoi dai dién thay mdt cdc thanh vién thué nha & dimg tén ky két hop dong mua ban nha 6.

? Ghi day dii tén vo, chong (néu co).

% Ghi ré thuc trang sir dung ciia phan dién tich ngodi hop dong (nhw dd cdi tao, xdy dung thanh nha hai tang....) (néu
co).

" Ghi 6 ban sao gidy CMND hodc thé can cuée cong dan hodc hg chiéu hodc thé qudn nhdn, ban sao ¢ chimg thuec
hé khau gia dinh hodc gidy dang ky két hon; hop dong thué nha; gidy to chimg minh dd ndp di tiéen thué nha; gidy to
chitng minh d@6i twong mién, giam tién mua nha....
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L e e et e et e e e aa e e e tae e e beeeeateeabee e nbaeentbeeereeennres
ettt ettt e et e e e a—e e et ae e tee ettt e et teeanteeenaeeanteeeanteenteeeenreeennes

R J TSP PSTS

H¢ gia dinh t61 bao gom cac thanh vién c6 tén trong hgp dong thu€ nha & tur du 18
tuoi tro 1én) thong nhat ¢t 6ng (bA)......ccceevvveeeeiiieiiiiieeeiee e, , CMND (ho chiéu
hoac thé quan nhan) SO........cccceeeevveeeecciiieeceee e cap

ngay.......... [ovoiiid v ;) SO UOUUURRRR 1a dai dién cac thanh vién trong ho gia

dinh dé ky hop dong mua ban nha 6. Sau khi hoan thanh thu tyc mua ban nha ¢, de
nghi co quan co tham quyén ghi tén cac thanh vién sau vao Glay ching nhan quyén
str dung dat, quyén s& hitu nha & va tai san khac gin lién véi dét, bao gom:

ONE (DA, s6 CMND.......cccoeuee..... 13,
ONG (DA) ., SO CMND.....coovevvennn. 1.
ONG (DA, SO CMND.....oooverreann. 1.

T61 xin chap hanh day du cac quy dinh ctia nha nudc vé mua ban nha & va cam doan
nhirng 101 khai trong don 1a ding su thuc va hoan toan chiu trdch nhi¢m trudc phap
luat vé cac ndi dung da ké khai./.

(Ghi r6 keém theo don nay la ban v€ so do, vi tri nha ¢, dat & dé nghi mua)

Cac thanh vién trong hd giadinh co  .......... , Ngay....... thang.....nam........
tén trong hop dong thué nha ky va Nguoi viet don
ghi 1 ho tén® (ky va ghi 18 ho tén)

Bin vé so @0 nha ¢, dat & kém theo don dé nghi mua nha ¢ cii
Vi du 1: Trudng hop ngudi mua nha & chi ¢6 dién tich theo hop dong thué nha &

Dién tich nha & theo hop dong

N9

Xac nhan cua Bén cho ghué nha &
(ky tén, dong dau)
Vi d1_1‘2: Truong hop ‘ngu’c‘ri mua nha & ¢6 ca dién tich theo hop dong thué va c6 dién
tich nam ngoai hgp dong thué

2 Trwong hop cdc thanh vién trong gia dinh ¢é tén trong hop dong thué nha da cé van ban théa thudn riéng vé viéc cir
nguoi dai dién ky hop dong mua bdn nha 0 va danh sach nhiing nguoi dugc ghi tén vao Gidy chitng nhdn quyén sir
dung dat, quyén s¢ hitu nha ¢ va tdi san gdn lién véi ddat thi khéng nhdt thiét tat ca cac thanh vién trong gia dinh phdi
ky tén vao don nay.
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So dd

Dién tich nha & theo hop dong thué

So do

Dién tich nha & nim ngodi
hop dong thué

Xac nhan ctia Bén cho thué d6i véi
dién tich theo hop dong thué

Ghi chu:

Chir ky cua cac ho lién ké doi véi dign tich
nam ngoai hgp dong thué nha &

Xéc nhan ctia UBND cip x3

.................................................

nay 1a khong co tranh chip, khiéu kién trong
sir dung nha ¢, dat ¢, phu hop véi quy hoach
xay dung nha & da duoc co quan c6 tham
quyén phé duyét.
TM. UBND......ccccceuee.
(ky tén, dong dau)

- Trong truong hop ngwoi mua chi c6 dién tich nha & theo hop dong thué nha & thi
chi su dung ban vé so do nha o theo vi du 1 va chi can co dong ddu xdc nhan cua Bén

cho thué nha o.

- Trong trwong hop ngwoi mua c¢é cd dién tich ngodi hop dong thué nha & thi lip so
do theo vi du 2, trong dé phdi thé hién ré ca dién tich theo hop dong va dién tich
ngoai hop dong. Bén cho thué nha ¢ déng ddau xdc nhdn doi véi dién tich theo hop
dong; doi véi dién tich ngoai hop dong thi ¢6 chir ky xdc nhan cua cac ho lién ké va
co xdac nhan cua UBND cdp xd noi co nha o vé dién tich nam ngoai hop dong la

khéng cé tranh chdp, khiéu kién.
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11. Cho thué nha & sinh vién thudc sé hiru nha nwée.

- Trinh ty thue hién:

Sinh vién ¢6 nhu céu thué nha ¢ nop don dé nghj thué nha theo mau huéng dan
tham khao tai phu luc s6 10 ban hanh kém theo Thong tu s6 19/2016/TT-BXD ngay
30 thang 6 nam 2016 cua B truong BO Xay dung hudng dan thyc hién mot so6 noi
dung cua Lut Nha ¢ va Nghi dinh scz 99/2015/ND-CP ngay 20/ 10/ 2015 cua Chinh
phu vé quy dinh chi tiét va huéng dan thi hanh mot s6 diéu cua Luat Nha ¢. kem
theo ban sao gidy to chirng minh thudc doi tugng uu tién (néu c6) theo mot trong cac
hinh thurc sau day:

+ Nop t;_li co s& giao dgc, dao tao dang theo hoc; co s¢ gido duc, dao tao co
trach nhiém ti€p nhan don, kiém tra, 1ap glanh sach sinh vién va gui cho don vi quan
1y van hanh nha & sinh vién xem xét, quyét dinh;

+ Nop tai don V} quan ly van hanh 1jhe‘1 O sinh vién sau khi ¢6 xac nhan cua co
s& gido duc, dao tao dé duge xem xét, quyet dinh.

Trén co s¢ danh sach sinh vién nop don dé nghi thué nha 6, don vi quan ly van
hanh nha ¢ sinh vién c6 trach nhiém kiém tra va cin ctr vao sd luong nha & hién co dé
quyet dinh dbi tuong s1nh vién dugc thué theo thir tu uwu ti€n quy dinh tai khoan 1
bi€u 52 cua Nghi dinh s6 99/2015/ND-CP CP ngay 20/10/ 2015 cua Chinh phu vé
quy dinh chi tiét va hudéng dan thi hanh mot s6 di€u cuia Luat Nha ¢&;

Truong hop sinh vién khong du diéu kién thué nha ¢ hoic co so gido duc, dao
tao hodc don vi quan ly van hanh nha ¢ sinh vién khong c6 du nha ¢ cho sinh vién
thué thi co6 trach nhiém thong b4o bang van ban néu 1o 1y do cho sinh vién biét.

- Céch thirc thwe hién: Nop ho so truc tiép tai don vi quan 1y van hanh nha &
hodc tai co s& gido duc dao tai noi sinh vién theo hoc.

- Thanh phan ho so, s6 lwgng hd so:

+ Thanh phan hé so:

* Pon dé nghi thué nha & sinh vién

* Gidy tO chting minh thudc d6i tuong wu tién (néu co);

+ S6 lugng ho so: 01 bd

- Thoi han giai quyét: Khong qua 30 ngay lam viéc, ké tir ngay co quan tiép
nhan ho so nhan du ho so hop 1€.

- Poi twong thwe hién thii tuc hanh chinh: hoc sinh, sinh vién theo hoc tai
cac co so giao duc dao tao.

- Co quan thuce hién thu tuc hanh chinh: Pon vi quan 1y van hanh nha & sinh
vién

- Két qua thwe hién thi tuc hanh chinh: Hop dong thué nha & sinh vién

- Lé phi: Khong





CONG BAO/SH 67+68/Ngay 03-7-2017 33

- Tén miu don, miu to Khai:

+ Pon dé pghi thu€ nha ¢ sinh vién ( quy dinh tai phu luc s6 10 be~1n hanh kém
theo Thong tu s6 19/2016/TT-BXD B¢ truong Bo Xéy duyng huong dan thyc hién
mot sO ndi dung 5:1”1a Luat Nha & yé Nghi dinh §6 99/2015/ND-CP ngéy 20/ 10/ 2015
cua Chinh phu vé quy dinh chi tiét va huéng dan thi hanh mot s6 di€u cua Luat Nha
0);

+ Hop dér}g thué nha & sinh vién ( quy dinh tai phu luc s6 20 ban hanh kem
theo Thong tu s6 19/2016/TT-BXD B¢ truong B¢ Xay dyng hudng dan thyc hién
mot sO ndi dung 5:1”1a Luat Nha & yé Nghi dinh §6 99/2015/NDb-CP ngéy 20/ 10/ 2015
cua Chinh phu vé quy dinh chi tiét va huéng dan thi hanh mot s6 diéu cua Luat Nha
0).

- Yéu céu, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh:

La hoc sinh, sinh vién dang theo hoc tai cac co sé gido duc dao tao.

- Can cwr phap ly cua thu tuc hanh chinh:

+ Luat Nha 6 nam 2014;

+Nghi dinh 56 99/201 5/ND-CP ngay 20 thang 10 ndm 2015 cua Chinh phu vé
quy dinh chi ti€t va huéng dan thi hanh mot sé diéu ctia Luat Nha &;

+ Thong tu s6 19/2016/TT-BXD ngay 30 thang 6 nam 2016 cua B¢ truong Bo
Xay dung huéng dan thuc hién mot s6 ndi dung cia Luat Nha ¢ va Nghi dinh sO

99/2015/ND-CP ngay 20 thang 10 nam 2015 cta Chinh phu vé quy dinh chi tiét va
hudng dan thi hanh mot sé diéu cta Luat Nha 6.

+ Quyét dinh s6 837/QD-BXD ngay 29 thang 8 nim 2016 ctia B Xay dung vé
vigc cong bd thi tuc hanh chinh mé&i ban hanh; tha tuc hanh chinh dwgc chuin hoa;
tht tuc hanh chinh duoc stra ddi, bo sung hodc thay thé; thu tuc hanh chinh bi hity bo
hodc bai bo trong linh vuc Quy hoach — Kién triac thuéc pham vi chie ning quan 1y
nha nudc cua BO Xay dung.
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VII. LINH VU'C KINH DOANH BAT PONG SAN

1. Cap méi chirng chi hanh nghé méi giéi bat dong san.

- Trinh ty thue hién:

+ Buéc 1: C4 nhan du diéu kién dang ky du thi dé dé nghi cAp mdi ching chi
hanh nghe mdi gidi bat dong san theo quy dinh cua phap luat ndp don dang ky du thi
( theo mau tai Bo phan tiép nhan va tra két qua tap trung cép tinh cia tinh Ba Ria —
Viing Tau;

* Chu tich Hoi dong thi (do Giam dc S¢ Xay dung quyét dinh thanh 1ap cho
ting ky thi sat hach cdp chtng chi hanh nghé moéi gidi bat dong san) bao cio Giam
dbc S Xay dung vé qua trinh to chirc ky thi va phé duyét két qua thi theo dé nghi
ctia don vi to chire ky thi;

* Trén co s& bao cao cua Chu tich hoi dong thi va két qua thi do Chu tich Hoi
d6ng thi phé duyét, Giam doc S¢ Xay dung phé duyét danh sach cic ca nhan dugc
cap chung chi.

+ Budée 2: C4 nhan co tén trong danh sach dugc cap ching chi ndp ho so tai
Bo phan tiép nhan va tra két qua mot cira tap trung cap tinh cua tinh Ba Ria — Viing
Tau.

Cong chue tiép nhan ho so kiém tra ho so, dbi chiéu véi thanh phan hd so theo
quy dinh cua thu tuc hanh chinh va thuc hién cac cong vigc:

* Truong hop hé so da hoi du cac diéu kién theo quy dinh cta thu tuc hanh
chinh thi tiép nhén ho so va lap gidy tiép nhan ho so va hen tra két qua, phiéu kiém
soat ho so, vao so theo ddi ho so theo quy dinh;

* Truong hop hé so chua hoi du cac diéu kién theo quy dinh thi hudng dan
hoan thién ho so cho ¢4 nhan, t6 chirc theo quy dinh.
+ Bwéc 3: Ban giao ho so da tiép nhin cho So Xy dung thu 1y, giai quyét:
- *Cancur quyét dinh phé duyét danh sach cac ca nhan duoc cap chung chi, don
vi t0 chure ky thi sat hach ¢6 trach nhiém chuyén ban pho to bai thi va ho so cua cac
ca nhan do vé S¢ Xay dung dé cap chung chi.
Trong thoi han 10 ngay lam viéc ké tir ngay nhan du hd so hop 1¢, S¢ Xay
dung t6 chirc in va ky phat hanh chirng chi;
* So Xay dung c6 trach nhiém luu gitr h6 so cua nguoi dugce cap ching chi
trong thoi han 10 ndm ké tir ngay dugc cap chung chi.
~ +Buwéc 4: Nhan két qua tai BO phan tiép nhan va tra két qua mot ctra tip trung
cap tinh;
+ Thoi gian tiép nhan ho so' va tra két qué: Ti thir hai dén thir sau hang tuan
(sang tur 7 gio 30 phut dén 12 gio; chiéu tir 13 gio dén 16 gio 30 phat), trir cac ngay
1€, tet.
- Cach thire thye hién: Nop ho so tryc tiép hodc ndp ho so qua mang.
- Thanh phén ho so, so lwong ho so:
+ Thanh phan ho so:
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* 01 Pon dang ky du thi c6 dan anh mau c¢& 4x6cm chyp trong thoi gian 06
thang tinh dén ngay dang ky dy thi ( quy dinh tai phu luc 1 ban hanh kém theo
Thong tu sé 11/2015/TT-BXD ngay 30/12/2015 cua B¢ truong Bo Xay dung quy
dinh viéc cap chtimg chi hanh nghe moi gioi bat dong san; huéng dan viée dao tao,
bdi dudng kién thirc hanh nghe moi gidi bat dong san, diéu hanh san giao dich bat
d6ng san; viéc thanh 1ap va to chirc hoat ddng cia san giao dich bat dong san);

* 01 Bén sao c6 chimg thuc Gidy ching minh nhan dan d6i véi nguoi Viét
Nam hodc ho chiéu d6i v6i nguoi nude ngoai (hodc ban sao ¢ ban chinh dé ddi
chiéu);

* 01 Ban sao c¢6 chimg thuc Gidy chimg nhan da hoan thanh khéa hoc vé dao
tao bdi dudng kién thirc hanh nghé méi giéi bat dong san (néu co);

* Ban sao ¢6 chtng thuc bang tot nghiép tir Trung hoc phd thong (hodc tuong
duong) trd 1én;

* 02 anh mau c& 4x6cm chup trong thoi gian 06 thang tinh dén ngay dang ky
du thi, 02 phong bi ¢6 dan tem ghi rd ho tén, sé dién thoai, dia chi ngudi nhén;

* Ban sao va ban dich cé ching thyc chung chi do nudc ngoai cap (d6i voi
nguoi nudc ngoai va nguoi Viet Nam co chung chi hanh nghé méi gidi bat dong san
do nudc ngoai cap dang con gia tri);

* Két qua bai thi sat hach cip ching chi hanh nghé méi gidi bat dong san voi
phan kién thirc co s¢ dat tir 70 diém tro 1én (thang diém 100); phan kién thirc chuyén
mon dat tir 70 diém trd 1én (thang diém 100).

+ S lwong ho so: 02 (bd), trong d6 01 bd luu tai don vi td chie ki thi, 01 bd
gtri vé SO Xay dung dé cap chimg chi.

- Thoi han gii quyét: Khong qua 10 ngay lam viéc, ké tir ngdy nhan di ho so
hop I¢:

- Poi twong thue hién thi tuc hanh chinh: C4 nhan.

- Co quan thue hién thi tuc hanh chinh:

+ Co quan ¢6 thAm quyén quyét dinh: S¢ Xay dung;

+ Co quan truc tiép thyc hién: S¢ Xay dyng;

- Két qua thuwc hién thi tuc hanh chinh: Quyét dinh cdp ching chi hanh
nghé moi gidi bat dong san va Chimg chi hanh nghé moéi gidi bat dong san.

- Phi, 1& phi : 200.000 dong (Hai trim nghin dong chan)

- Tén miu don, miu to Khai:

+ Pon diang ky duy thi sat hach cip chimg chi hanh nghé méi gidi bat dong san
(quy dinh tai phu luc 1 ban hanh kém theo Théng tu sb 11/2015/TT BXD ngay
30/12/20152015 cua B¢ truong Bo Xay dung quy dinh viéc cap ching chi hanh nghe
moi gioi bat dong san; hudng dan viéc dao tao, bdi dudng kién thirc hanh nghe moi
gio1 bat dong séan, diéu hanh san giao dich bat dong san; vi¢c thanh lap va td chirc
hoat dong cua san giao dich bat dong san );





36 CONG BAO/SH 67+68/Ngay 03-7-2017

+ Quyét dinh v& viéc cap chimg chi hanh nghé méi givi bat dong san ( quy
dinh tai phu luc 3a ban hanh kém theo Thong tu so 1’1/2015/TT—BXD ngéy
30/12/2015 2015 cua B truong Bo Xay dung quy dinh viéc cap chung chi hanh nghe
moi gioi bat dong san; hudng dan viéc dao tao, boi dudng kién thirc hanh ngh€ méi
gio1 bat dong san, di€u hanh ,sém giao dich bat dong san; viéc thanh lap va t6 chic
hoat dong ctia san giao dich bat dong san);

+ Chung chi hanh nghé moi gidi bat dong san ( quy dinh tai phu luc 4a ban
hanh kem theo Thong tu s6 11/2015/TT-BXD ngay 30/12/20152015 cua B¢ truong
B6 Xay dung quy dinh viéc cap chung chi hanh nghe moi gidi bat dong san; hudng
dan viéc dao tao, bdi dudng kién thirc hanh nghe mdi gidi bat dong san, diéu hanh
san giao dich bat dong san; viéc thanh 1ap va td chirc hoat dong cua san giao dich bat
dong san).

- Yéu céu, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh:

+ Yéu cau diéu kién 1:

Nguoi xin cap chung chi hanh nghé moi gidi bat dong san phai cé ning luc
hanh vi dan sy day du;

+ Yéu cau diéu kién 2:

Nguoi xin cap chimg chi hanh nghé moi gidi bat dong san phai co trinh do tir
Trung hoc pho thong trd 1én.

+ Yéu cau diéu kién 3:

Pa nodp ho so dang ky du thi va kinh phi du thi cho don vi t6 chirc ky thi.

+ Yéu cau diéu kién 4:

Nguot xin cap chimg chi hanh nghe moi gidi bat dong san phai co bai thi sat
hach cap ching chi hanh nghe mo1 giol bat dong san véi phan kién thirc co s dat tir
70 diém tro 1én (thang diém 100); phan kién thirc chuyén mén dat tir 70 diém tro 1én
(thang diém 100);

- Can cwr phap ly cua thu tuc hanh chinh:

+ Luat Kinh doanh bat dong san 2014;

+ Thong tu 5O 11/2015/TT-BXD ngay 30/12/2015 cua B¢ Xay dung quy dinh
viéc cap chung chi hanh nghé mdi gioi bat dong san; huong dan viée dao tao, boi
dudng kién thirc hanh nghé moi gidi bat dong san, diéu hanh san giao dich bat dong
san; viéc thanh 1ap va to6 chirc hoat dong cua san giao dich bat dong san.

+ Quyét dinh sb 832/Qb-BXD ngay 29 thang 8 nam 2016 cua B truong Bo
Xay dung ve viéc cong bod thu tuc hanh chinh mdi ban hanh; thu tuc hanh chinh dugc
chuan hoéa; thu tuc hanh chinh dugc stra doi, bd sung hodc thay thé; thu tuc hanh
chinh b1 huy bo hoac bai bé trong linh vuc kinh doanh bat dong san thudoc pham vi
chirc nang quan ly nha nudc cuia BO Xay dung.
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MAU PON PANG KY DU THI SAT HACH CAP CHUNG CHI HANH NGHE
MOI GIOI BAT PONG SAN
(Phu luc 1 ban hanh kém theo Théng tw sé 11/2015/TT*BXD ngay 30/12/2015 ciia
Bo Xay dung)

CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM

(Anh 4x6) boc lap * Tw do * Hanh phic
skoskoskosko sk skosk skskosksk sk skosk sk

PON PANG KY DU THI SAT HACH CAP CHUNG CHI HANH NGHE MOI
GIOI BAT PONG SAN

Kinh gui: ..o

. Ho va tén:

. Ngay, thang, nam sinh:

. Noi sinh:

. Qudc tich:

. S6 chtrng minh thu (hodc ho chiéu):
. bia chi thuong tra:

. Bién thoai lién hé:

. Trinh d chuyén mon:

> ¥ 00 1 O L AW N

Vin bang, chimg chi d3 dugc cdp: (t6t nghiép Trung hoc phd thong trd

T6i xin ding ky du thi sat hach dé dugc cap chimg chi hanh nghé méi gidi bat dong
san.

Ngwoi lam don
(Ky va ghi ro ho tén)
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MAU QUYET PINH CUA SO XAY DUNG CAP CHUNG CHI HANH NGHE

MOI GIGI BAT PONG SAN
(Phu luc 3a ban hanh kem theo Thong tw so 11/2015/TT-BXD ngay 30/12/2015 cua
Bo Xay dung)
UBND TINH/TP..... CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET
SO XAY DUNG NAM
otttk Poc lap * Tw do * Hanh phuc
soskeoskeo sk sk ek ks sk
Sb: ... /Qb*SXD L., ngay ...... thang... ..... nam .....
QUYET PINH
Vé viéc cap ching chi hanh nghé méi giéi bat dong sin

GIAM POC SO XAY DUNG

Cin ctr Luat Kinh doanh bat dong san ngay 25 thang 11 nam 2014;

Can ctr Thong tu s6 11/2015/TT*BXD ngay 30/12/2015 cua Bo Xay dung;

Xét dé nghi ctia Cha tich Hoi dong thi sat hach cdp chimg chi hanh nghé méi gidi bat
dong san,

QUYET PINH:

bicu . Cép chimg chi hanh nghé mai gidi bat dong san cho cac ca nhan da du diéu
kién cap ching chi tai ky thi sat hach do ...... to chuc ngay... thang... nam... (c6
danh sach keém theo)

Diéu 2. Quyét dinh nay c6 hiéu luc ké tir ngay ky.

Chu tich Hoi dong thi va ca nhan dugc cip chimg chi hanh nghé méi gidi bat dong
san chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay./.

GIAM POC
Noi nhén: (Ky tén dong dau)
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MAU CHUNG CHI HANH NGHE MOI GIOI BAT PONG SAN

39

(Phu luc 4a ban hanh kém theo Théong tw s6 11/2015/TT-BXD ngay 30/12/2015 ciia
Bo Xay dung)

125mm

85mm

>

TEN CO QUAN CAP CHUNG CHI

CHUNG CHI HANH NGHE
MOI GIOI BAT DONG SAN

So chirng chi:

S chimg chi:

Anh 4x6¢m clia
ngudi duge cap
chimg chi
(dong diu ndi
cia co guan

ca‘ip chimg chi)

Théng tin ¢4 nhén cia ngudi duge cip
chimg chi:

S& CMND (hodc hé chiéu):

Ngay cap CMND: Noi cip:
Quac tich:

Trang bia 1 (mau nau do)

Trang 2 (mau triing)

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET
NAM
Bic lip — Tr do — Hanh phic

Thii trudng co quan cip chimg chi

- Cép cho éng/ba:

- Sinh ngay:

- Noi sinh:

Pugc hanh nghé méi gidi bat dong san trong pham
vi ca nurde. :

Chimg chi niy cé théi han 5 (nim) ndm ké tir ngay
cdp.

o, ngay....thing....ndm.....
THU TRUONG CO QUAN CAP CHU'NG CHI
(Ky, ghi ré ho tén va dong dau)

Trang 3 (mau tring)

Trang 4 (mau nau do)

Ghi cha: Sb chimg chi ghi theo dja phuong (vi du: HN*0001, HCM*0001)
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2. Tha tyc cap lai (cAp d6i) chirng chi hanh nghé méi gidi bit dong sin do
bi mat, bi rach, bi chay, bi hiy hoai do thién tai hodc ly do bat kha khang hoic
cap lai chirng chi hanh nghé méi gi¢i bat dong san do hét han (hoac gan hét han)

- Trinh ty thue hién:

+Truong hop chimg chi hanh nghé méi gi6i bat dong san do bi mat, bi rach, bi
chay, bi huy hoai do thién tai hodc 1y do bat kha khéang:

* Budce 1: Ca nhan xin cép lai chirng chi hanh nghé moi giéi bat dong san do
ching chi hanh ngh€ mdi giéi bat dong san bi mat, bi rach, bi chay, bi huy hoai do
thién tai hodc ly do bat kha khang khac chuan bi day du ho so theo quy dinh cua phap
luat.

* Bude 2: Nop ho so tai Bo phéan tiép nhan va tra két qua mot cira tip trung
cap tinh cua tinh Ba Ria — Viing Tau .

Cong chirc tiép nhan ho so kiém tra hd so, ddi chiéu véi thanh phan hd so theo
quy dinh cua thu tuc hanh chinh va thuc hién cac cong viéc:

** Truong hop hd so di hoi dii cac didu kién theo quy dinh ciia thu tuc hanh
chinh thi ti€p nhan ho so va 1ap gidy ti€p nhan ho so va hen trd két qua, phiéu kiém
soat ho so, vao s6 theo doi ho so theo quy dinh;

** Truong hop ho so chua hoi du cac diéu kién theo quy dinh thi hudng dan
hoan thién ho so cho ¢4 nhan, t6 chirc theo quy dinh.

* Bwée 3: Ban giao ho so da tiép nhin cho S¢ Xdy dung thu 1y, giai quyét:

Trong thoi han 10 ngay lam viéc ké tir ngay nhan di ho so theo quy dinh tai
khoan 2 Thong tu s6 11/2015/TT-BXD ngay 30/12/2015 cua Bo Xay dung quy dinh
viéc cap ching chi hanh nghé méi gidi bat dong san; hudng dan viéc dao tao, boi
dudng kién thirc hanh nghé moi gidi bat dong san, didu hanh san giao dich bat dong
san; viéc thanh 1ap va t chtrc hoat dong cua san giao dich bt dong san, S¢ Xay dung
da cap chung chi c6 trach nhiém kiém tra lai ho so va cap lai ching chi (ghi 1 cap lai
vao chung chi).

+ Truong hop chimg chi hanh nghé moéi gidi bat dong san do hét han (hodc gan
hét han):

* Budc 1: Ca nhan ¢6 ching chi hét han, hodc gﬁn hét han néu mudn cép lai
ching chi thi phai n0p don dang ky du thi va phai thi sat hach theo quy dinh;

** Truong hop dang ky du thi lai tai dia phuong da cap chtng chi thi chi phai
thi phan kién thic co s& theo quy dinh tai Thong tu s6 11/2015/TT-BXD ngay
30/12/2015 cua B Xay dung quy dinh viéc cap ching chi hanh nghé moi gioi bat
dong san; huong dan viéc dao tao, boi dudng kién thirc hanh nghe moi gidi bat dong
san, diéu hanh san giao dich bat dong san; viéc thanh lap va t6 chuc hoat dong cua
san giao dich bat dong san dé duoc cap lai ching chi, s6 ching chi theo sb cil, chimg
chi ghi 13 trén trang 01 1a cap 1an thir nhét, 1an th hai, 1an thi ba;
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** Truong hop dang ky dy thi ¢ dia phuong khac thi phai thyc hién thu tyc thi
sat hach nhu cap ching chi méi nhung chi phai thi phan kién thirc co so6.

** So Xay dung t6 chure thi sat hach phan kién thirc co s theo quy dinh tai
Khoan 2 Diéu 3 Thong tu s6 11/2015/TT-BXD ngay 30/12/2015 cua B truong B
Xay dung quy dinh viéc cap ching chi hanh ngh¢ moéi gioi bat dong san; huéng dan
viéc dao tao, boi dudng kién thirc hanh ngh€é méi gidi bat dong san, di€u hanh san
giao dich bat dong san; viéc thanh 13p va t6 chirc hoat dong cia san giao dich bat
dong san.

*, Budce 2: Ca nha}n c6 tén trong danh sach duogc cap ching chi ndp ho so tai Bo
phan tiép nhan va tra két qua mot ctra tap trung cap tinh cia tinh Ba Ria — Viing Tau.

Cong chirc tiép nhan ho so kiém tra hd so, ddi chiéu véi thanh phan hd so theo
quy dinh cuaa thu tuc hanh chinh va thuc hién cac cong viéc:

** Truong hop ho so da hoi du cc diéu kién theo quy dinh cia thi tuc hanh
chinh thi tiép nhan ho so va 1ap gidy ti€p nhan ho so va hen tra két qua, phiéu kiém
soat ho so, vao s6 theo doi ho so theo quy dinh;

** Truong hop ho so chua hoi di cac diéu kién theo quy dinh thi huéng dan
hoan thién ho so cho ¢4 nhan, t6 chirc theo quy dinh.

* Budc 3: Ban giao ho so di tiép nhan cho S¢ Xay dung thy 1y, giai quyét:

Trong thoi han 10 ngay lam viée ké tir ngay nhan du ho so hop 1¢, So Xay
dung t6 chirc in va ky phat hanh chig chi (ghi 16 cap lan thir hai, 1an tht ba...).

~ +Budc 4: Nhan két qua tai BO phan tiép nhan va tra két qua mot cira tip trung
cap tinh.

+ Thoi gian tiép nhan ho so va tra két qua: Tu thr hai dén thtr sdu hang tuan
(sang tur 7 gio 30 phut dén 12 gio; chiéu tir 13 gio dén 16 gio 30 phat), trir cac ngay
1€, tet.

- Cach thire thye hién: Nop ho so truc tiép hodc ndp hd so qua mang.

- Thanh phan ho so, s6 lwgng hd so:

+ Thanh phan ho so:

* Truong hop chimg chi hanh nghé moi gidi bat dong san do bi mat, bi rach, bj
chay, bi huy hoai do thién tai hodc 1y do bat kha khéang:

** Pon xin cép’ lai chimg chi c6 dan anh ( Quy dinh tai phu luc 5 ban hanh
kem theo Thong tu s6 11/2015/TT-BXD ngay 30/12/2015 cua B truong Bo Xay
dung quy dinh viéc cap chung chi hanh nghé moé1 gioi bat dong san; hudng dan viée
dao tao, boi dudng kién thuc hanh ngh€ mdi gioi bat dong san, di€u hanh san giao
dich bat dong san; vi¢c thanh 1ap va t6 chirc hoat dong cua san giao dich bat dong
san);

** 02 anh c& 4x6cm chup trong thoi gian 06 thang tinh dén ngay ndp hd so;

** Chung chi cii (néu c6).
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~ * Truong hop ching chi hanh nghé moi giéi bat dong san do hét han (hodc gan
hét han):

** 01 Pon dang ky dy thi co6 dan anh mau ¢& 4x6cm chyp trong thoi gian 06
thang tinh dén ngay dang ky du thi ( quy dinh tai phu lyc 1 ban hanh kem theo Thong
tu s6 11/2015/TT-BXD ngay 30/12/2015 cua Bo truong B Xay dung quy dinh viéc
cap chung chi hanh ngh€ moéi gioi bat dong san; huong dan viée dao tao, boi dudng
kién thtre hanh ngh moi gioi bat dong san, diéu hanh san giao dich bat dong san;
viéc thanh 13p va té chirc hoat dong cia san giao dich bat dong san);

** 01 Ban sao c6 chimg thyuc Gidy chung minh nhan dan dbi voi nguoi Viét
Narp hoac hg chi€u doéi vo1 nguoi nude ngoai (hodc ban sao cd ban chinh dé doi
chiéu);

_** 01 Ban sao co chimg thyc Gidy ching nhan da hoan thanh khéa hoc vé dao
tao boi dudng kién thirc hanh nghé moi gidi bat dong san (néu co);

** Ban sao c¢6 ching thuc bang tot nghiép tir Trung hoc phd thong (hoic twong
duong) tré 1én;

** 02 anh mau c¢& 4x6cm chyp trong thoi gian 06 thang tinh dén ngay dang ky
du thi, 02 phong bi c6 dén tem ghi rd ho tén, s6 dién thoai, dia chi ngudi nhan;

** Ban sao va ban dich c6 ching thuc chiing chi do nudc ngoai cap (dbi véi

nguoi nudc ngoai va nguoi Viet Nam c6 ching chi hanh nghé moi gidi bat dong san
do nudc ngoai cap dang con gia tri);

** Chung chi ct (ban gbc) dbi voi truong hop da hét han, hoic ban sao ¢o
chtng thuc ddi véi truong hop chimg chi chua hét han;

o Két qua bai thi sat hach cap chimg chi hanh nghé modi gi6i bat dong san vai
phan kién thirc co s& dat tir 70 diém tro 1én (thang diém 100).

+ 86 luwong hd so:

* Truong hop chimg chi hanh nghé moi gi6i bat dong san do bi mat, bj rach, bj
chay, b1 huy hoai do thién tai hoac 1y do bat kha khang: 01 bg;

~ * Truong hop ching chi hanh nghé moi gioi bt dong san do hét han (hoac gan
hét han): Qz (bg), trong d6 01 bd luu tai don vi to chure ki thi, 01 bo gui vé S& Xay
dung dé cap chung chi.

- Thoi han giai quyét: Khong qua 10 ngay 1am viéc, ké tir ngay nhan du ho so
hop I¢.

- Poi twong thue hién thi tuc hanh chinh: C4 nhan.
- Co quan thue hién thi tuc hanh chinh:

+ Co quan c6 tham quyén quyét dinh: S& Xay dung.
+ Co quan tryc tiép thuc hién: S& Xay dung.

- Két qua thwe hién thi tuc hanh chinh:
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+ Truong hop chimg chi hanh nghé méi giéi bat dong san do bi mat, bi rach, bi
chay, bi huy hoai do thién tai hodc 1y do bat kha khang: Ching chi hanh nghé moi
gidi bat dong san (Ghi rd cap lai);

+ Truong hop chimg chi hanh nghé moéi gidi bat dong san do hét han (hoic gan
hét han): Ching chi hanh nghé moi giéi bat dong san ghi 1& cip lai 1an thi nhat, 1an
th hai, 1an tht ba.

- Phi, 1¢ phi: 200.000 dong (Hai tram nghin dong chan).
- Tén mau don, miu to khai:

+ Trudng hop chimg chi hanh nghé méi gi¢i bat dong san do bj mat, bj rach, bj
chay, bi huy hoai do thién tai hodc ly do bat kha khang:

Pon xin cip lai chimg chi c6 dan anh ( quy dinh tai phu luc 5 ban hanh kém
theo Théng tu sd 11/2015/TT-BXD ngay 30/12/2015 ctia Bo truong B6 Xdy dung
quy dinh viéc cp chimg chi hanh nghé méi giéi bat dong san; huéng dan viéc dao
tao, bodi dudng kién thirc hanh nghé méi gii bat dong san, diéu hanh san giao dich
bat dong san; viéc thanh 1ap va td chirc hoat dong cua san giao dich bat dong san);

+ Truong hop chimg chi hanh nghé méi gidi bat dong san do hét han:

Pon dang ky du thi ¢ dan anh mau ¢& 4x6cm chup trong thoi gian 06 thang
tinh dén ngay ding ky du thi ( quy dinh tai phu luc 1 ban hanh kém theo Thong tu sd
11/2015/TT-BXD ngay 30/12/2015 cua B¢ truong B Xay dung quy dinh viéc cép
chtng chi hanh nghé moi gioi bat dong san; hudng din viéc dao tao, bodi dudng kién
thirc hanh nghe moi gidi bat dong san, diéu hanh san giao dich bat dong san; viéc
thanh 1ap va to chirc hoat dong ctia san giao dich bat dong san).

+ Chung chi hanh nghé moéi gidi bat dong san (ghi 1 cap lai) ( quy dinh tai phu
luc 4b ban hanh kém theo Thong tu s6 11/2015/TT-BXD ngay 30/12/2015cua B
truong Bo Xay dung quy dinh viéc cap chung chi hanh nghé moi gioi bat dong san;
huéng dan viéc dao tao, bdi dudng kién thirc hanh nghe moi gidi bat dong san, diéu
hanh san giao dich bat dong san; viéc thanh 1ap va td chirc hoat dong cua san giao
dich bat dong san).

- Yéu cau, diéu kién thuc hién thii tuc hanh chinh:

+ Truong hop chimg chi hanh nghé méi gidi bat dong san do bi mat, bi rach, bj
chay, bi huy hoai do thién tai hodc 1y do bat kha khéang:

Pa dugc cap chimg chi hanh nghé moi gioi bat dong san nhung bi maflt, bi
rach, bi chay, bi huy hoai do thién tai hodc 1y do bat kha khang khac thi duoc cap lai
ching chi.

+ Truong hop chimg chi hanh nghé méi gidi bat dong san do hét han:

* Yéu cau diéu kién 1:

Nguoi xin cap chimg chi hanh nghé moéi gidi bat dong san phai c6 nang luc
hanh vi dan sy day du;
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* Yéu cau diéu kién 2:

Nguoi xin cép chimg chi hanh nghé moi gidi bat dong san phai ¢6 trinh do tir
Trung hoc pho thong trd 1€n.

*Yéu cau diéu kién 3:

Pa nodp ho so dang ky du thi va kinh phi du thi cho don vi t6 chirc ky thi.

*Yéu cau diéu kién 4:

Nguoi xin cap chimg chi hanh nghé moi gidi bat dong san phai co bai thi sat
hach cap chimg chi hanh ngh€ moéi giéi bat dong san voi phan kién thirc co so dat tur
70 di€m tr¢ 1én (thang diém 100).

- Can cwr phap ly cua thu tuc hanh chinh:

+ Luat Kinh doanh bat dong san 2014;

+ Thong tu s6 11/2015/TT*BXD ngay 30/12/2015 cua B Xay dung quy dinh
viéc cap ching chi hanh nghe moi gioi bat dong san; huéng dan viéc ddo tao, boi

dudng kién thirc hanh r}ghe moi gidi bat dong san, diéu hanh san giao dich bat dong
san; viéc thanh 1ap va to6 chirc hoat dong cua san giao dich bat dong san;

+ Quyet dinh s6 832/Qb-BXD ngay 29 thang 8 nam 2016 cua B truong Bo
Xay dung veé viéc cong b6 thi tuc hanh chinh méi ban hanh; thi tuc hanh chinh duoc
chuan héa; thu tuc hanh chinh dugc sira doi, bod sung hodc thay thé; thu tuc hanh
chinh bi huy bo hoac bai bé trong linh vuc kinh doanh bat dong san thudc pham vi
chtrc nang quan ly nha nudc ctia B6 Xay dung.
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MAU PON XIN CAP LAI CHUNG CHI HANH NGHE MOI GIOI

BAT PONG SAN
(Phu luc 5 ban hanh kem theo Thong tw s6 11/2015/TT*BXD ngay 30/12/2015 cua
Bo Xay dung)

CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM

(Anh 4x6) Pic 1ap * Ty do * Hanh phic
skook skook skoske sk sk sk sk sk skosk skook

DPON XIN CAP LAI CHUNG CHI HANH NGHE
MOI GIOI BAT PONG SAN

<N N D B W N =
)
¢
=
aQ
B
<«
N
=
§,
()]
2
(_;
-S.

8. Ly do dé nghi cap lai:

Tbi da duge cap Chung chi hanh nghé moi gidi bat dong san sb..... ngdy........
thang....... nam........

Nguoi lam don néu rd nguyén nhan dé nghi cap lai Chimg chi

To61 cam doan moi thong tin néu trén 1a hoan toan ding sy that. Néu sai, toi xin chiu
trach nhi€m trude phép luat.

T6i lam don nay kinh dé nghi S& Xay dung cép lai Chimg chi hanh nghé méi gidi bat
dong san.

T61 xin gui kém theo:

* 02 anh (4x6¢cm);

* Chung chi cii (néu co).

To1 xin tran trong cam on!

...... , ngay.... thdng....nam ...
Nguoi dé nghi
(Ky, ghi 10 ho tén)
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MAU PON PANG KY DU THI SAT HACH CAP CHUNG CHI HANH
NGHE MOI GIOI BAT PONG SAN
(Phu luc 1 ban hanh kém theo Théng tw sé 11/2015/TT*BXD ngay 30/12/2015 ciia
Bo Xay dung)

CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM

(Anh 4x6) Doc 1ap * Ty do * Hanh phiic
skoskoskeosk skeoskeoskosko sk sk skeskosk sk sk

PON PANG KY DU THI SAT HACH CAP CHUNG CHI HANH NGHE MOI
GIOI BAT PONG SAN

Kinh gui: ..o

. Ho va tén:

. Ngay, thang, ndm sinh:

. Noi sinh:

. Quéc tich:

. S6 chtrng minh thu (hodc ho chiéu):
. bia chi thuong trt:

. Bién thoai lién hé:

. Trinh d0 chuyén mon:

S ¥ 00 3 O v A W N

Vin bang, chimg chi d3 dugc cdp: (t6t nghiép Trung hoc phd thong trd

Téi xin ding ky du thi sat hach dé dugc cip chimg chi hanh nghé méi gidi bat dong
san.

Nguoi lam don
(Ky va ghi 10 ho tén)
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MAU CHUNG CHI HANH NGHE MOI GIOI BAT PONG SAN
(cap lai, cap doi)
(Phu luc 4b ban hanh kem theo Thong tw so 11/2015/TT-BXD ngay 30/12/2015 cua

Bo Xay dung)
c 85mm
TEN CO QUAN CAP CHUNG CHI So chimg chi:
Anh 4x6cm cua
E B L. . nguoi duoe cap
= CHUNG CHI HANH NGHE chimg chi (déng
- MOI GIOI BAT PONG SAN diu néi cia co
Cép lai quan cap chimg
(Cap lai) chi)
Théng tin ci nhén cia ngudi duge cap chimg
chi:
f ) S6 CMND (hoiic hé chiéu): _
S6 chimg chi: Ngdy cip CMND: Noi cdp:
Quoc tich:
Trang bia | (mau niu do) Trang 2 (miu tring)
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET
NAM

Pic lip — T do — Hanh phiic

Thii trwémg co’ quan cip chirng chi
- Cép cho dng/ba:
- Sinh ngay:
- Noi sinh:

Puge hinh nghé méi gidi bat dong san trong
pham vi ca nuée. )
Chimg chi nay co théi han 5 (nim) nim ke tir
ngay ...(*)

......... , ngdy....thing....ndm.....
THU TRUONG CO QUAN CAP CHUNG
CHI
(Ky, ghi ré ho tén va dong dau)

Trang 3 (mdu trang) Trang 4 (mdau nau do)

Ghi cha: Sb chimg chi ghi theo dja phuong (vi du: HN*0001, HCM*0001).
(*) Chimg chi cap lai, cAp d6i co6 thoi han 5 nim ké tir ngdy cap chimg chi cil.
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MAU CHUNG CHI HANH NGHE MOI GIOI BAT PONG SAN

(cap khi hét han)
(Phu luc 4c ban hanh kem theo Thong tw s6 11/2015/TT-BXD ngay 30/12/2015 cua
Bo Xay dung)
85mm
A TEN CO QUAN CAP CHUNG CHI 50 chimg chi:
Anh 4x6cm ciia
nguoi duge cap
E B e g chimg phl’ (dong
E CHAUT'HG.CH]'HA.NI-I NG]:IE déu néi cia co
- MOI GIO1 BAT DONG SAN quan cip chimg
(Cép lin thir hai) chi)
Théng tin ¢4 nhin ciia ngudi duge cip chimg
chi:
S6 CMND (hodic hé chiéu): .
. ) Ngay cap CMND: Noi cap:
Sd chirng chi: Quéc tich:
v Trang bia 1 (mau niu do) Trang 2 (méiu tr'ing)
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET
NAM
Diic lip — Ty do — Hanh phic
Thii triémg co quan cfip chirg chi
- Cép cho éng/bi:
- Sinh ngay:
- Noi sinh:
Puoc hinh nghé maéi gidi bat dong san trong
pham vi ca nude. )
Chimg chi nay co thai han 5 (nim) ndm ké tir
ngay L'Ei]l
. eusns ..o, Ngdy... thing. .. .ndm.....
THU TRUONG CO QUAN CAP CHUNG
_ CHI
Ky, ghi ré ho tén va déng dau)
Trang 3 (mau tring) Trang 4 (mau nu do)

Ghi cha: Sb chimg chi ghi theo dja phuong (vi du: HN*0001, HCM*0001)
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3. Chuyén nhuong toan b hoic mdt phan du an bat dong san do UBND cép
tinh, cap huyén quyét dinh

- Trinh ty thue hién:

+ Buwée 1: Cén clr nhu cau chuyén nhuong toan by hoac mot phﬁn dy 4an bat
dong san dbi v6i dy an khu d6 thi mai, dy 4n phat trién nha & do UBND cap tinh, cap
huyén quyét dinh. Chu dau tu chuén bi dﬁy dt hé so theo quy dinh;

+ Bude 2: Nop ho so tai BO phan tiép nhan va tra két qua mot ctra tap trung
cap tinh cta tinh Ba Ria — Viing Tau.

Cong chure tiép nhan ho so kiém tra ho so, d6i chiéu véi thanh phan ho so theo
quy dinh cua thu tuc hanh chinh va thuc hién cac cong viéc:

* Truong hop hd so dd hoi du cac diéu kién theo quy dinh cua thi tuc hanh
chinh thi tiép nhan ho so va 1ap gidy tiép nhan ho so va hen tra két qua, phiéu kiém
soat ho so, vao sd theo ddi ho so theo quy dinh;

* Truong hop hd so chua hoi di cac diéu kién theo quy dinh thi huéng dan
hoan thién ho so cho khach hang theo quy dinh;

+ Bwéc 3: Ban giao ho so di tiép nhan cho S¢ Xay dung thu 1y, giai quyét.

* S& Xay dung c6 trach nhiém 1éy y kién cua S¢ Ké hoach va Pau tu, S Tai
chinh, S& Tai nguyén va Méi truong, Cuc thué va So quan 1y chuyén nganh, to chirc
tham dinh hd so chuyén nhuong toan bd hodc mot phan dy an trong thoi gian 30 ngay
ké tir ngay nhan da ho so hop 18;

* Sau khi hoan thanh viéc thém dinh, So Xay dung tham dinh trinh Uy ban
nhan dan cap tinh ky ban hanh quyet dinh cho phép chuyén nhuong. Trudng hop
khong du diéu kién cho phep chuyén nhuong thi S& Xay dung phai thong bao bang
van ban cho chu dau tu chuyen nhuong biét r3 1y do.

+ Buée 4: Nhan két qua tai B phan tlep nhan va tra két qua mdt cura tap
trung cép tinh;

+ Thoi gian tiép nhan ho so va tra két qua: Tu th hai dén tht sau hang tuan
(sang tur 7 gio 30 phut dén 12 gio; chiéu tir 13 gio dén 16 gid 30 phit), trir cic ngay
18, tét.

- Cach thire thue hién: Nop ho so truc tiép.

- Thanh phin, s6 lwong ho so:

+ Thanh phan ho so bao gom:

* Pon dé nghi cho phép chuyén nhuong toan bd hodc mat phf?m du an cua chu
dau tu chuyén nhuong;

* Ho so du an, phan du an dé nghij cho chuyén nhuong bao gom:

** Van ban cho phép dau tu hodc van ban chip thuan dau tu cia co quan nha
nudce ¢6 thim quyén (ban sao c6 ching thuc);

** Quyét dinh phé duyét du an, quy hoach chi tiét 1/500 hoic quy hoach tong
mat b::ing (ban sao co6 ching thuc);

** Giay ching nhan quyén st dung dit cua toan bd hodc phan dy an dé nghi
chuyén nhuong (ban sao ¢ chung thuc);
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** Bao cao qua trinh thyc hién dy an cua chu dau tu chuyén nhuong dén thoi
diém chuyén nhuong.

* Ho so ctia chu dau tu nhan chuyén nhuong bao gom:

** Pon dé nghi dugc nhan chuyén nhuong dy 4n hodc mot phan du an;

** Giay ching nhan dang ky kinh doanh c6 nganh nghé kinh doanh bat dong
san hodc Gidy chtng nhan diang ky doanh nghiép c6 von diéu 1¢ dap tng yéu cau quy
dinh tai Pidu 3 Nghi dinh sb 76/2015/ND-CP ngay 10/9/2015 (ban sao cb chimg
thuc), trir trudng hop nha dau tu nudc ngoai chwa thanh 1ap té chire kinh té theo quy
dinh cua phap luat vé dau tu.

** Vian ban chirng minh c6 von thudc sé hitu ciia minh dé thue hién du an theo
quy dinh cua phap luat vé dau tu, vé dat dai. Truong hop chua ¢6 van ban chung
minh ¢6 vbn thudc s& hitu cta minh theo quy dinh ctia phap luat vé dau tu, vé dat dai
thi phai ¢6 van ban xac nhan cua t6 chirc kiém toan doc 1ap hodc bao céo tai chinh da
dugc kiém toan vé mirc von chii s¢ hitu ciia doanh nghiép tai thoi diém gan nhat
(nim nhan chuyén nhuong hodc nim trudce lién ké nim nhan chuyén nhugng) 601 vOi
doanh nghiép dang hoat dong; d6i v6i doanh nghiép mai thanh 1ap thi néu sb von 1a
tién Viét Nam hodc ngoai t¢ thi phai duoc ngan hang thuong mai noi doanh nghiép
dé m¢ tai khoan xac nhan Ve s6 du tién gui ciia doanh nghiép, néu s6 von 1a tai san
thi phai c¢6 chimg thu cta to chirc c6 chirc niang dinh gid hodc tham dinh gid dang
hoat dong tai Viét Nam vé két qua dinh gia, tham dinh gia tai san ctia doanh nghiép.

+ S6 luwong hd so: 01 (bd).

- Thoi han giai quyét: Khong qua 30 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan du ho so
hop I¢:

+ S& Xay dung khong qué 24 ngay lam viéc;

+ Uy ban nhan tinh khong qua 6 ngay lam viéc.

- Poi twong thuwe hién thi tuc hanh chinh: Chu dau tu dy 4n (Doanh nghiép
Kinh doanh bt dong san).

- Co quan thue hién thi tuc hanh chinh:

+ Co quan c6 tham quyén quyét dinh: UBND tinh.

+ Co quan truc tiép thuc hién TTHC: S¢ Xay dung

- Két qua thuc hién thi tuc hanh chinh: Quyét dinh cho phép chuyén
nhugng dy an hodc mat phf?m du 4n bét dong san.

- Phi, 1¢ phi néu c6: Khong c6

- Tén miu don, miu to Khai:

+ Pon dé nghi cho phép chuyén nhuong toan bo dy an va don dé nghi cho phep
chuyén nhugng mot phan dy an (theo mau s6 1 va 2 ban hanh kem theo Nghi dinh s6
76/2015/ND-CP ngay 10/9/2015 ctia Chinh phi quy dinh chi tiét mot s6 diéu cta Luét
Kinh doanh bat dong san);

+ Béo c4o qu4 trinh thuc hién du an (theo mAu s 3 ban hanh keém theo Nghi dinh

s6 76/2015/ND-CP ngay 10/9/2015 ctia Chinh phi quy dinh chi tiét mot sé diéu cia
Luat Kinh doanh bt dong san);
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+ Bao cdo qué trinh thyc hién dy an va mot ph?m du an chuyén nhugng (theo
mau s6 4 ban hanh kém theo Nghi dinh s6 76/2015/NB-CP ngay 10/9/2015 cua Chinh
phu quy dinh chi tiét mot s6 diéu cua Luat Kinh doanh bat dong san);

+ Pon dé nghi duoc nhan chuyén nhugng toan bo dy an (theo miu s6 5 ban hanh
kém theo Nghi dinh s6 76/2015/ND-CP ngay 10/9/2015 ctia Chinh phi quy dinh chi
tiét mot sb diéu cua Luat Kinh doanh bat dong san );

+ Pon dé nghi dugc nhan chuyén nhugng mot ph?ln du 4n (theo mau s6 6 ban
hanh kém theo Nghi dinh s6 76/2015/ND-CP ngay 10/9/2015 ctia Chinh phu quy dinh
chi tiét mot sb diéu cta Luat Kinh doanh bat dong san).

- Yéu cau, diéu kién thwe hién thii tuc hanh chinh (néu cé):

+ Yéu cau diéu kién 1:

* Dy an d3 dugc co quan nha nude cd tham quyén phé duyét, 3 c6 quy hoach
chi tiét 1/500 hoic quy hoach tong mit bang dugc phé duyét.

+ Yéu cau diéu kién 2:

* Dy 4n, phan du an chuyén nhuong d3 hoan thanh xong viéc boi thuong, giai
phong mit bang. Doi vai truong hop chuyén nhuong toan bd du an dau tu xay dung
két cau ha tang thi phai xdy dung xong cac cong trinh ha ting k¥ thuat twong Ung
theo tién d6 ghi trong dy an da duogc phé duyét.

+ Yéu cau diéu kién 3:

* Dy 4n khong c6 tranh chip vé quyén sir dung dat, khong bi ké bién dé bao
dam thi hanh 4n hodc dé chap hanh quyét dinh hanh chinh cta co quan nha nudc co
tham quyén.

+ Yéu cau diéu kién 4:

* Khong co6 quyét dinh thu hoi dy an, thu hoi dét ciia co quan nha nudc cod
tham quyén; truong hop c6 vi pham trong qua trinh trién khai du 4n thi chu dau tu
phai chép hanh xong quyét dinh xir phat.

+ Yéu cau diéu kién 5:

* Chu dau tu chuyen nhuong da co gidy chung nhan vé quyén sir dung dat doi
vai1 toan bo hoac phan dy an chuyén nhuong.

+ Yéu cau diéu kién 6:

* Cht dau tu nhan chuyén nhu’o’ng toan bo hoac mot phﬁn du 4n bat dong sép
phai 1a doanh nghi€p kinh doanh bat dong san, c6 du nang luc tai chinh va cam keét
tiép tuc viée trién khai dau tu xay dung, kinh doanh theo ding quy dinh cua phap
luat, bdo dam tién do, ndi dung dy an.

- Can cwr phap ly cua thu tuc hanh chinh:

+ Luat Kinh doanh bat dong san s6 66/2014/QH 13 ngay 25/11/2014;

~ + Nghi dinh 56‘76/2015/NB—CP ngay 10/9/2015 cua Chinh phu quy dinh chi
ti€t thi hanh mdt s6 di€u cua Luat Kinh doanh bat dong san;

T Quyét dinh s6 1456/QD-BXD ngay 31 thang 12 nam 2015 cua B Xay dung
v€ viéc cong bd thu tuc hanh chinh mdi ban hanh, hity bé hodc bai bo thu tuc hanh
chinh thugc pham vi chirc ndng quan 1y nha nudc ciia B Xay dung.
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MAU SO 1:
DPON PE NGHI CHO PHEP CHUYEN NHUQNG TOAN BQ DU AN
(Ban hanh kem theo Nghi dinh s6 76/2015/ND-CP ngay 10/9/2015)

CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tw do - Hanh phuc

PON PE NGHI CHO PHEP CHUYEN NHUQNG TOAN BQ DU AN

Kinh giri: Uy ban nhan dan tinh (thanh phd)

- T€n Doanh nghi€pP: ....cccoeviiiiiiiieeee e e e
-1 G oo ————

- Gidy chtng nhan dang ky doanh nghiep s6: ..o,
- Gidy chimg nhan dang ky kinh doanh $6: ............oeoeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeean .
- Ngudi dai dién theo phap luat: ......................... Chic vu: ..o,
- S8 dien thoai N NE: .eovvveieiieeiciieiies ceeieeieiieis et
Hién dang 13 chil dAu tr d AN .. ...eee oot e
Thudc dia ban xa....................huyén.........................tinh.................

bé nghi dugc chuyén nhuong toan bo du an.......................... V&1 cac ndi dung
chinh nhu sau:

I. NHOUNG NOI DUNG CO BAN CUA DU AN

=T N AU AN .o

2 DI EIIE: et
3-Noidung vaquy mO du &n: ......ocoiiiniiiiiiiiieeee e e e
4- Dién tich st dung QAL e,
5- Dién tich dAt XAY QUNE: .. .o.neeee et e
6= TONG MITC QAU T ..o et eeeeeee e e,
7- Nguonvondautu’
8- Tom tat tinh hinh trién kha1 du’ an:

II. LY DO XIN CHUYEN NHUONG

I1I. PE XUAT CHU PAU TU NHAN CHUYEN NHUONG LA (Ten chu dau
tu ma1i; Pia chi; Nguoi dai dién; Nang lyc tai chinh; Kinh nghi¢m)

IV. PHUONG AN GIAI QUYET VE QUYEN LGI VA NGHIA VU BOI VOI

KHACH HANG VA CAC BEN CO LIEN QUAN..................
VCAMKET oottt e,
(C6 bao cao tinh hinh thyc hién du an gui kem theo)
....... ,ngay ....thang......nam ......
Noi nhan: CHU DAU TU ’
- Nhu trén; (Ky, ghi 10 ho tén, chirc vu va dong dau)

- Luu.





CONG BAO/SH 67+68/Ngay 03-7-2017 53

‘ ~ MAUSO2: ‘ ,
PON PE NGHI CHO PHEP CHUYEN NHUQNG MOT PHAN DU’ AN
(Ban hanh kém theo Nghj dinh s 76/2015/ND-CP ngay 10/9/2015)

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tu do - Hanh phic

DPON DE NGHI CHO PHEP CHUYEN NHUQNG MQT PHAN DU AN
Kinh gui: Uy ban nhan dan tinh (thanh pho)..................o.

- T€n Doanh nghi€p: ....ccooeviiiieiiie e e
- Pia chi: .
- Glay chung nhan dang ky doanh nghlep SO e
- Gidy chtng nhan dang ky kinh doanh $8: ............ceveoeereeeeeeeeeeeeeeeeene.
- Nguoi dai dién theo phap luat: ................... Chucvu: ...,
- SO di€n thoai N NE: .vuvveeiecieeieeiieii ettt
Hién dang 13 chil dAu tr du AN . ...eeeeiee e,
Thudc diaban xa............ huyén............ tnh. .
Dé nghi dugc chuyén nhuong mét phan dy an ... vo1 cac ndi dung chinh nhu
sau:
I. NHUNG NOI DUNG CO BAN CUA DU AN
L. T AU AN oo
2 DA GICIN: e,
3.NOIdung vaquy mO du an: ...ooenniiii e
4. Dién tich st dung At cOa AW AN ©. oo,
5. Dién tich A4t XAy dUNE: .. oovvneee e
6. Tong mirc dau tu:
7. NGUON VO GAU UL L.,
8. Tém tat tinh hinh tién khai dy én: ........... J
II. XIN PHEP CHUYEN NHUONG MOT PHAN DU AN
1. DI tCh QAL et
2. VIt KU QAL oo
3. Quymo cOng trinh: ... o
4. Hién trang dang thuc hi€n: ...
1. LY DO XIN CHUYEN NHUONG.......ccciiiiiiiiiiiniiiei,
IV.DE XUAT CHU PAU TU NHAN CHUYEN NHUGQNG LA: (Tén chu dau
tu moi; Dia chi; Nguoi dai dién; Nang lyc tai chinh; Kinh nghiém)
V. PHUONG AN GIAI QUYET VE QUYEN LGI VA NGHIA VU bOI VOI

KHACH HANG \{A CACBENCOLIEN QUAN: .......ocovviiiieinn..
VECAM KET ...,
....... ,ngay ....thang......nam ......
Noi nhan: CHU DAU TU ,
- Nhu trén; (Ky, ghi 10 ho tén, chirc vu va dong dau)

- Luu.
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o ~ MAUSO3: ,
BAO CAO QUA TRINH THUC HIEN DU AN
(Ban hanh kém theo Nghi dinh s6 76/2015/ND-CP ngay 10/9/2015)

Tén chi dau tu.............. CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
So: ..../..... Poc 1ap — Tw do — Hanh phic
...... , ngay thang nam

BAO CAO QUA TRINH THUC HIEN DU AN
Kinh giri: Uy bannhan dan .....................c....e.

1. Tén chu dau tu:
e 5 3P 1 eJ 1§ £
- NgUOT Al dI€N. ... e
= SO @8N ORI, ...ttt
2. Thong tin chung vé du 4n
el < 4 T L o
- Dia diem dW AN ....eeiii e,
- Quyét dinh phé duyét du 4n (Van ban chip thuin dau tu, cho phép dau tu..
-MUC tIEU CUA AU AN ..o
- Tong dién tich dat: ............. Trong d6 bao gOM: .......coueveeeeeeeeeieannn..
+ Quy md (dién tich dat, quy hoach sir dung dat, hé so sir dung dét...)
+ Céc chi tiéu vé xay dung cong trinh (mat d6 xay dung, dién tich xay dung,
dién tich nha &, s6 TUong NhA G......) cooeii e
+ Tong muc dau tu (Néu rd o cAu ngudn von).............cceeeeeeevueeeenn....
+ Tong tién d6 va tién do chi tiét clia duw an..............oooovveeieeeiieeinn....
+ Cacthong tin Khac. ... e
3. Cac van ban hd so phap 1y ctia dur 4n Om: ... .oovneveeeeeeieeeieee
4. Qua trinh thuc hién du an:
- Tinh hinh gidi phong mat bANg...............coeiiuieeiiiieiie e
- Tinh hinh nop tién sir dung dAt, tién thue dat........ooveee e,
- Tinh hinh x4y dung ha ting k§ thuat.................cooeiiiiiiiiiiiie i,
- Tinh hinh x8y dung nha, cong trinh xay dung.......................oooineen.
- Tien d6 thue hién duw én.........oooiiiiiiiiiiiii e
- Tinh hinh huy d0Nng VON.........oouiii e
- Tinh hinh ban nha & (hodc tinh hinh kinh doanh BBS).......................
- Tinh hinh chuyén nhuong dat cho cac nha dau tw cap 2..........ooeevvnennnn.
= CAC VAN AE KNAC ...,
5. Céc noi dung da cam két vdi khach hang.....................ccoooiii,
6. Cac quyén va loi ich cta céac to chuc, ca nhan c6 lién quan ...............
....... ,ngay ....thang......nam ......
Noi nhén: CHU DAU TU
- Nhu trén; (Ky, ghi 1 ho tén, chirc vu va dong dau)
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MAU SO 4:
BAO CAO QUA TRINH THU'C HIEN DU AN VA MQT PHAN
DU AN CHUYEN NHUQNG
(Ban hanh kém theo Nghi dinh s6 76/2015/ND-CP ngay 10/9/2015)

Tén chi dau tur........... CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
So: .../ ... Poc 1ap — Tw do — Hanh phuc

...... , ngay thang nam
BAO CAO
QUA TRINH THUC HIEN DU AN VA MOT PHAN
DU AN CHUYEN NHUQNG

Kinh giri: Uy bannhan dan ..................c..c.o....

1. Tén chu dau tu:

-1 G

- NGUOT Al AI€N. .. et e
= SO @8N TORI. ... eve ettt
2. Thong tin chung vé du 4n va phan dy an chuyén nhuong:

a) Thong tin vé dy an

TN AU AN

- Dia diemM AW AN, ....eeeiiiii

- Quyét dinh phé duyét dy an (Vin ban chap thuan dau tu, cho phép dau
tu..)........

- MUC HIEU CUA AU AN o

- Tong dién tich dt: ............. Trong 46 bao GOM: ........cc.vevueeeieeine,

+ Quy mo (di¢n tich dat, quy hoach sir dung dat, hé sb sir dung dét,...)

+ Cac chi tiéu vé xay dung cong trinh (mat do xdy dung, dién tich xay dung,
dién tich nha ¢, s6 luong nha 6...... ) e

+ Téng mirc dau tu (néu 16 co cAu NGUON VON)........oovveie e,

+ Tong tién d6 va tién do chi tiét clia dw an.............coovveiieeiieeei. .,

+ Cacthong tin Khac. ... e

b) Thong tin vé phan du an chuyén nhuong

~ DIEN HEh GA. ..

-Quy mo cONE trinh. ...

- Tién d6 thyc hién, hién 192 1 7o

SHO SO PRAD LY. e
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-CacthOng tin KhaC.......oooiii e e
3. Cac van ban hd so phap 1y ctia dur 4n Om: .....oovveveneiieeeieeiine. .

4. Qua trinh thyc hién du an:

- Tinh hinh giai phong mat BANG. ........co.ueeiie el

- Tinh hinh nop tién sir dung dAt, tién thue dat.......ooeeee e,
- Tinh hinh xay dung ha ting k§ thuat...................coooeiiiiiiiiinii,

- Tinh hinh xay dung nha, cong trinh xay dung........................ocoel

- Tién d6 thuc hién duw én ........ccoooiiiiiiiiniiiii,

- Tinh hinh huy @0ng VON...........ooiiiii i,

- Tinh hinh ban nha, ban dat (hoic tinh hinh kinh doanh BPS)..................
- Tinh hinh chuyén nhuong dt cho cac nha dau tw cap 2...........oeevvnennnn.
S CAC VAN AEKNAC ...\,
5. Qua trinh thuc hién cua phén du an chuyén nhuong:

- Tinh hinh gidi phong mat bang..............ccoevueeiiiieiiiiie e,

- Tinh hinh ndp tién sir dung dat, tién thué dat..........................cooee,
- Tinh hinh xay dung ha ting k§ thuat.................cooooiiiiiiiinee

- Tinh hinh x@y dung cong trinh, nha &...............o.
- Tién d6 thue hién du én.........oooiiiiiiiiii e,
- Tinh hinh huy d0ng VON........ooouiii e,

- Tinh hinh kinh doanh ban nha, (hodc tinh hinh kinh doanh bat dong san)....
= CAC VAN G KNAC.....-eeooeereeeie ittt
6. Cac nodi dung da cam két vdi khach hang.....................ccoooeiiiii,

7. Céac quyén va loi ich ctia cac to chic, ca nhan c6 lién quan ...............

Noi nhan: CHU AU TU
- Nhu trén (Ky, ghi 16 ho tén, chirc
- Luu: ... vu va dong dau)
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‘ MAU SO 5: ‘ ,
PON DE NGHI PUQC NHAN CHUYEN NHUQNG TOAN BQ DU AN
(Ban hanh kem theo Nghi dinh s6 76/2015/ND-CP ngay 10/9/2015)

CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc 1ap- Tw do - Hanh phic

PON PE NGHI PUQC NHAN CHUYEN NHUQNG TOAN BQ DU AN

KInh gUri: ..o

1. Tén doanh nghiép xin nhan chuyén nhuong duan .........................
-D1a cchi: L

- Glay dang ky thanh 1a8p doanh nghiép so ...............................................
- Gidy chimg nhan dang ky kinh doanh s6: ..............c.coocieeiinn.....

- Nguoi dai dién theo phap ludt................

2. Nang luc vé tai chinh (vé vbn chu s& hitu, kha ning huy dong von.. )

3. Nang lue kinh nghiém (cac du an tuong tu da va dang trién khai vé quy mo,
von dau tu....; s nam kinh nghiém trong linh vuc diu tu bat dong

4. Pé nghi dugc nhan chuyén nhuong toan b dy an sau:

e < 4 1 L 1 o
= ChU AU T JA2 ot
DA I oo
-Noidung vaquymoO duan: ......ooviiiiii i
- Dién tich str dung QA CUA AW AN oo
- Dién tich dat XAY dUNE: «....eveeee e
= TONG MUC QAU TU: e
5. Cam két: Néu duoc cap co thAim quyén cho phép duoc nhan chuyén nhuong
va lam choi dau te du an ................ , Cong ty chung t6i xin cam két thuc hién nhu
sau:
- V& ké hoach trién khai tiép duw an...........ooooiiiriiii i
S VAN 0.+ttt

- Tiép tuc thuc hién cac nghia vy cua chu dau tu do1 véi khach hang va cac
BEN COLICN qQUAN......oii i e

....... ,ngay .... thang......nam ......
Noi nhan: CHU DAU TU MOI ’
- Nhu trén; (Ky, ghi 10 ho tén, chirc vu va dong dau)

- Luu.
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MAU SO 6:

PON PE NGHI PUQC NHAN CHUYEN NHUQNG MQT PHAN DU AN
(Ban hanh kém theo Nghi dinh s6 76/2015/ND-CP ngay 10/9/2015)
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc 1ap- Tu do - Hanh phiic

PON PE NGHI PUQC NHAN CHUYEN NHUQNG MOQT PHAN DU’ AN
Kinh gl ..o

1. Tén doanh nghiép xin nhan chuyén nhugng mot phandy an ............
1A G
- Gidy dang ky thanh 1ap doanh nghidp SO: .......cveveveeeeveeeeeeeeeeeeee e,
- Gidy chimg nhan dang ky kinh doanh s6: .................oiiiiiiieeeeeeens
- Nguoi dai diéntheo phap luat: ...,

2. Niang luc vé tai chinh (vé vbn chu sé hitu, kha ning huy dong von....)...

3. Nang luc kinh nghiém (cac dy an tuong tu d3 va dang trién khai vé quy mo,

vbn dau tu...; sé ndm kinh nghiém trong linh virc dau tu bat dong san...):

4. Pé nghi dugc nhan chuyén nhuong mot phén du an sau:
a) Thong tin chung vé du an:
S AU AN e
FDHA GEBINE et e,
-NOIdung va quy mO dur An: ...
- Dién tich str dung dat ctia du AN ........ooiiie i,
- Dién tich dat XAy dUNg: ........ooeeeeeeeieeieeieenn..
= TONG MUC AU T et e,
b) Thong tin vé phan du an xin nhan chuyén nhuong:
SVt KR AL Lo
-Quy mO cONG trinh: ...
- Hién trang dang thuc hi€n: ...,
5. Cam két: Néu duoc cap co tham quyén cho phép duoc nhan chuyén nhuong

mot phan ............... , Cong ty chiing t6i xin cam két thyc hién nhu sau:

- V& ké hoach trién khai tiép AU an.....oooooiiiii
S VAN B0. e
- Tiép tuc thuc hién nghia vu cta chu dau tu d6i voi khach hang va cac bén c6
LIEN QUAN. ... e

....... ,ngay ....thang.....nam ......
Noi nhan: CHU DAU TU MOI ’
- Nhu trén; (Ky, ghi 10 ho tén, chirc vu va dong dau)
- Luu.
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VIIL LINH VUC VAT LIEU XAY DUNG

1. Tiép nhén cong bd hop quy san phim, hang héa vit liéu xiy dung
- Trinh ty thue hién:

+ Bwée 1: Chi dau tu chuan bi day da ho so theo quy dinh ciia phap luat;

+ Budée 2: Nop ho so tai Bo phan tiép nhan va tra két qua mot cira tap trung
cap tinh cua tinh Ba Ria — Viing Tau.

Cong chure tiép nhan ho so kiém tra ho so, d6i chiéu véi thanh phan ho so theo
quy dinh cda thu tuc hanh chinh va thuc hién cac cong viéc:

* Truong hop h6 so da hoi du cac diéu kién theo quy dinh cia thii tuc hanh
chinh thi tiép nhén ho so va lap gidy tiép nhan ho so va hen tra két qua, phiéu kiém
soat ho so, vao so theo ddi ho so theo quy dinh;

* Truong hop hé so chwa hoi du cac diéu kién theo quy dinh thi huéng dan
hoan thién ho so cho khach hang theo quy dinh.

+ Buéc 3: Ban giao hd so di tiép nhan cho S¢ Xay dung thu 1y, giai quyét:

+ Bwéc 4: Nhan két qua tai Bo phan tiép nhan va tra két qua mot ctra tip trung
cap tinh hodc qua duong buu di¢n;

+ Thoi gian tiép nhéan ho so va tra két qua: Tu thu hai dén thtr sau hang tuan
(sang tur 7 g1 30 phut dén 12 gio; chiéu tir 13 gio dén 16 gio 30 phit), trir cac ngay
1€, tét.

- Céch thire thue hién: Nop ho so truc tiép hodc giii qua dudng buu dién hodc
ndp ho so qua mang.

- Thanh phan ho so:

1. Trudng hop cong bd hop quy dua trén két qua chimg nhan hop quy cua t6
chtrc chiing nhan hop quy ( bén thir ba);

+ Ban cong bd hop chuan/hop quy ( theo mau quy dinh);

+ Ban mo ta chung vé san pham, hang hoa vat liéu xay dung( dic diém, tinh
nang, cong dung);

Ban sao chimg chi chimg nhan sy phu hop cua san pham, hang hoa vat liéu
xay dung véi quy chuan ky thuat tuong ting do t6 chtc ching nhan hop quy cép.

2. Truong hop cong bd hop quy dua trén két qua ty danh gia cta to chuc, ca
nhan san xuat, kinh doanh ( bén thir nhat):

+ Ban cong bd hop chuan/hop quy ( theo mau quy dinh);

+ Ban mo ta chung vé san pham, hang hoa vat liéu xay dung( dic diém, tinh
nang, cong dung);

+ Két qua thir nghiém; két qua hiéu chqém ( néu c6) tai phong thi nghiém dugc
cong nhan hoac do co quan ban hanh quy chuan chi dinh;





60 CONG BAO/SH 67+68/Ngay 03-7-2017

+ Quy trinh san xuit va ké hoach kiém soét chat luong va ap dung theo miu
quy dinh tai phu luc s6 XIII ban hanh kém theo Quyét dinh sb 24/2007/QD-BKHCN
ngay 27/9/2007 cua Bo Khoa hoc va Cong ngh¢ hodc ban sao chung chi phu hop ti€u
chuan ISO 9001 trong trudng hop to chirc, ca nhan cong bd hop quy c6 hé théng
quan 1y chét luong duoc chirng nhan phu hop tiéu chuan ISO 9001;

+ Ké hoach gidm sat dinh ky;

+ Bao céo danh gid hop quy kem theo céc tai li€u co 1ién quan.
- S6 lwgng hé so: 01 (bd)

- Thoi han giai quyét:

+ Thot han giai quyét theo quy dinh: Khéng qua 07 ngay 1am viéc, ké tir ngay
nhan du ho so hop 1¢;

+ Thot han giai quyét sau khi cit giam: Khong qué 04 ngay lam viéc, ké tir
ngay nhan du ho so hop 1€

- Pdi twong thye hién thi tuc hanh chinh: C4 nhén, t6 chic
- Co quan thue hién thi tuc hanh chinh:

+ Co quan c6 thAm quyén quyét dinh: S¢ Xay dung;

+ Co quan tryc tiép thuc hién TTHC: S¢ Xay dung

- Két qua thue hién thi tuc hanh chinh: Vin ban xac nhan
- Phi, 1€ phi: Khong co.

- Tén mau don, miu to khai:

+ Ban cong bd hop quy ( Phu luc XI ban hanh kém theo Quyét dinh s6
24/2007/Qb-BKHCN ngay 27/9/2007 cua B6 Khoa hoc va Cong nghé) ;

~ + K& hoach kiém soat chat lugng ( Phy lucXIII ban hanh kém theo Quyét dinh
s0 24/2007/QDb-BKHCN ngay 27/9/2007 ciia B Khoa hoc va Cong nghg.
- Yéu cau, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh: Khong co.
- Can cwr phap ly cua thu tuc hanh chinh:
+ Luat tiéu chuan, quy chuan k¥ thuat;
+ Luat chat luong san pham hang hoa;
+ Quyét dinh s 24/2007/Qb-BKHCN ngay 27/9/2007 cua B Khoa hoc va
Cong ngh¢ vé quy dinh chimg nhén hop chuén, chimg nhan hop quy va coéng bo hop
chuan, hop quy;
1+ Thong tu 5O 14/2010/TT-BXD ngay 20/08/2010 cua B¢ Xay dung quy dinh
v€ quan ly chat lugng san pham, hang hoa vat li¢u xay dung gach op lat;
1 Thong tu 5O 21/2010/TT-BXD ngay 16/11/2010 cua B Xay dyng huong
dan chtrng nhan hgp quy va cong bé hop quy doi véi sdn pham, hang héa vat liéu
xay dung.
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Phu luc XI

(Ban hanh kém theo Quyét dinh s6 24/2007/0P-BKHCN ngay 27/9/2007 cia Bo
Khoa hoc va Cong nghé)

CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap — Tw do — Hanh phuc

BAN CONG BO HOP CHUAN/HQP QUY

Tén t6 chirc, ca nhan....

biachi.......

bién thoai............ Fax

E-mail.......cooooiiii .
CONG BO

San phém, hang hoa, qua trinh, dich vy, méi truong ( tén goi, kiéu, loai, nhan
hi¢u, dic trung ky thuat....)

Thong tin bo sung ( can cir cong bd hop chuan/hop quy, phuong thirc danh gia
sy phu hop...):

....ngay.....thang .....nam....
DPai dién T6 churc, ca nhan
( ky tén, chirc vy, dong dau)
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) Phu luc XTI
(Ban hanh kem theo Quyét dinh so 24/2007/QD-BKHCN ngay 27/9/2007 cua Bo
Khoa hoc va Cong nghé)

CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
DPoc l1ap — Tw do — Hanh phuc

KE HOACH KIEM SOAT CHAT LUQNG

San pham, hang hoa, qua trinh, dich vy, mdi truong. ...

Céac qua Ké hoach kiém so4t chat luong

trinhsan | Cac | Quy |Tansudt| Thictbjthit | Phuong | Bieu | Ghi
xuat cy chi | dinh k¥ lay nghiém/kiém | phap ghi cha

thé ti€u thuat | mau/cd tra thi/kiém chép
kiém mau tra
soat

....ngay.....thang .....nam....
bai dién doanh nghiép
(ky tén, dong dau)
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IX. LINH VUC KHIEU NAI, TO CAO

1. Thi tuc giai quyét khiéu nai lin dau tai cip tinh.

- Trinh ty thue hién:

+ Bwéc 1: Tiép nhan don khiéu nai

Néu khiéu nai thudc tham quyen giai quyét ctia giam déc S& Xay dung theo

Diéu 20, 21 Luat khiéu nai, nguoi khiéu nai phai gui don va céc tai liéu lién quan
(néu co) cho co quan c6 tham quyén.

+ Buée 2: Thy ly giai quyét khiéu nai

Trong thoi han 10 ngay, ké tu ngay nhan duoc don thudce tham quyén giai
quyét cia minh, co quan co tham quyen thu ly giai quyét va thong bao vé viéc thu ly
giai quyét; truong hop khong thy 1y dé giai quyét thi néu 6 1y do.

+ Buée 3: Xac minh ndi dung khiéu nai

Trong thoi han giai quyet khiéu nai lan dau theo quy dinh tai Piéu 28 Luat
khiéu nai, co quan c6 tham quyén cé trach nhiém:

* Kiém tra lai quyet dinh hanh chinh, hanh vi hanh chinh ctia minh, cta nguoi
¢6 trach nhiém do minh quan 1y tryc tiép, néu khiéu nai ding thi ra quyét dinh giai
quyét khiéu nai ngay.

* Truong hop chua c6 co so két luan ndi dung khiéu nai thi tu minh tién hanh
xac minh, két luan noi dung khiéu nai hodc giao co quan thanh tra nha nudc hoic co
quan, t6 chirc, ca nhan cé trach nhiém xac minh ndi dung khiéu nai, kién nghi giai
quyét khiéu nai.

Viéc xac minh noi dung khiéu nai dugc thyc hién theo quy dinh tai Piéu 29
Luat khiéu nai, Muc 2, chuong II cia Thong tu s6 07/2013/TT- TTCP ngay 31 thang
10 ndm 2013 cta Thanh tra Chinh phu quy dinh quy trinh giai quyét khiéu nai hanh
chinh.

+ Buéc 4: T6 chirc d6i thoai

bai dién co quan giai quyet truc tiép gip g, ddi thoai V01 nguoi khiéu nai,
ngudi bi khiéu nai, nguoi co quyén, nghia vy lién quan, co quan, t6 chtic, ca nhan co
lién quan dé 1am rd ndi dung khiéu nai, yéu cau cua nguoi khiéu nai va hudéng giai
quyét khiéu nai, thong bao bang van ban voi nguoi khiéu nai, nguoi bi khiéu nai,
nguoi co quyén va nghia vu lién quan, co quan, t6 chtrc c¢6 lién quan biét thoi gian,
dia diém, noi dung viéc gip gd, ddi thoai.

Khi ddi thoai, dai dién co quan c6 thim quyén néu rd ndi dung cén dbi thoai;
két qua xac minh ndi dung khiéu nai; nguoi tham gia d6i thoai co quyen phat biéu ¥
kién, dua ra nhimg bang ching lién quan dén vu viéc khiéu nai va yéu ciu cta minh.

Viéc d6i thoai duogc 12p thanh bién ban; bién ban ghi 1o y kién cta nhirng nguoi
tham gia; két qua déi thoai, c6 chit ky hodc diém chi ctia ngudi tham gia; trudng hop
nguoi tham gia d6i thoai khong ky, diém chi xac nhan thi phai ghi 18 1y do, bién ban
nay dugc luu vao hd so vu viéc khiéu nai. Két qua ddi thoai 1a mot trong cac can cu
dé giai quyét khiéu nai.





64 CONG BAO/SH 67+68/Ngay 03-7-2017

+ Buéc 5: Ra quyét dinh giai quyét khiéu nai.

Giam déc S¢ ra quyét dinh giai quyét khleu nai bang van ban va trong thoi
han 3 ngay lam viéc va gur quyet dinh giai quyét khiéu nai cho nguoi khiéu nai,
nguoi bi khiéu nai, nguoi co quyén, nghia vu lién quan, co quan quéan 1y cap trén.

- Céch thire thye hién: Nop truc tiép tai SO Xay dung tinh Ba Ria — Viing Tau
hoac theo duong buu dién

- Thanh phén, s6 lweng ho so:

+ Thanh phan ho so:

* Pon khiéu nai hodc ban ghi 10i khiéu nai;

* Tai liéu, chimg ¢ do cac bén cung cap;

* Bién ban kiém tra, xdc minh, két luan, két qua gidm dinh (néu co);
* Bién ban t6 chirc ddi thoai (néu c6);

* Quyét dinh giai quyét khiéu nai;

* Céc tai li€u khac co lién quan.

+Sb luong hd so: 01 bo.

- Thoi han gii quyét: Theo Diéu 28 Luat khiéu nai

Thoi han giai quyet khiéu nai 1an dau khong qua 30 ngay lam viéc, ké tir ngay
thu 1y dé giai quyét; doi voi vu viée phuc tap thi thoi han giai quyét €O thé kéo dai
hon nhung khong qua 45 ngay lam viéc, ké tu ngay thu ly dé giai quyét. O ving sau,
vung xa di lai kho khan, thi thoi han giai quyet khiéu nai lan dau khong qué 45 ngay
lam viéc, ké tir ngay thu 1y dé giai quyét; dbi voi vu viée phuc tap thi thoi han giai
quye"t c6 thé kéo dai hon nhung khong qua 60 ngay lam viéc, ké tir ngay thy 1y dé giai

quye€t.
- P6i twong thue hién TTHC: T6 chtc, ci nhan.
- Co quan thye hién TTHC:
+ Co quan c6 thAm quyén quyét dinh: Giam ddc S¢ Xay dung.
+ Co quan tryuc tiép thuc hién: Thanh tra S& Xay dung.
- Két qua thwe hién TTHC: Quyét dinh giai quyét khiéu nai lan dau
- Phi, 1€ phi: Khong co.
- Tén mau don, miu to khai:
* Pon khiéu nai;
* Gidy uy quyén khiéu nai

- Yéu cau, diéu ki¢n thyc hi¢n TTHC: Theo Dicu 2, Diéu 8 va Dicu 11 Luat
khiéu nai
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1. Nguoi khiéu nai phai 1a nguoi co quyén, loi ich hop phap chiu tac dong tryuc
tiép bai quyét dinh hanh chinh, hanh vi hanh chinh ma minh khiéu nai.

2. Nguoi khiéu nai phai 1a nguoi c6 nang lyc hanh vi dan su giay du theo quy
dinh cua phap luat; trong truong hop thong qua ngudi dai dién dé thuc hién viée
khi€u nai thi nguoi dai dién phai theo quy dinh tai DBiéu 12, Diéu 16 Luéat khiu nai.

3. Nguoi khiéu nai phai 1am don khiéu nai va giri dén dung co quan c6 tham
quyén giai quyét trong thoi han, thoi hi€u theo quy dinh ctia Luat khiéu nai.

4. Viéc khiéu nai chua c6 quyét dinh giai quyét lan hai.
5. Viéc khiéu nai chua duoc Toa an thu 1y dé giai quyét.
- Can cwr phap ly cua TTHC:

+ Luét khiéu nai nam 2011;

1 Nghi dinh 75/2012/ND-CP ngay 03 thang 10 nam 2012 quy dinh chi tiét mot
sO diéu cua Luat khiéu nai;

+ Thong tu sﬁ 07/2013/TT-TTCP ngay 31 thang 10 nam 2013 quy dinh quy
trinh giai quyét khiéu nai hanh chinh;
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CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
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2. Thii tuc giai quyét khiéu nai lan hai tai cip tinh.
- Trinh ty thue hién:
+ Buwdre 1: Tiép nhan don

Néu khiéu nai 1an hai thudc tham quyén giai quyét cia Giam dbc So theo
Diéu 20, 21 Luat khiéu nai thi nguoi khiéu nai phai giri don kém theo ban sao quyét
dinh giai quyét khiéu nai 1an dau va céc tai liéu lién quan.

+ Bwée 2: Thu 1y don

Trong thoi han 10 ngay, ké tir ngay nhén dugc khiéu nai thuge thAm quyén giai
quyét ctia minh, co quan co tham quyén thy ly don dé giai quyet va thong bao bang
van ban cho nguoi khleu nai, nguoi giai quyet khiéu nai 1an dau biét; truong hop
khong thu 1y dé giai quyét thi thong bao bang vin ban cho nguoi khiéu nai va néu 16
1y do.

+ Bwde 3: Xac minh vu viéc khiéu nai.

Trong qua trinh giai quyét khiéu nai 1an hai, co quan co6 tham quyen can cur vao
vao ndi dung, tinh chat cua viéc khiéu nai tién hanh xac minh, két luan noi dung
khiéu nai. Viéc xac minh thyc hién theo quy dinh tai khoan 2, 3, 4 Diéu 29 Luat
khiéu nai, Muc 2, chuong II ciia Thong tu s6 07/2013/TT-TTCP ngay 31 thang 10
nam 2013 cua Thanh tra Chinh pha quy dinh quy trinh giai quyét khiéu nai hanh
chinh.

+ Buéc 4: T6 chirc d6i thoai

Trong qua trinh giai quyét khiéu nai 1an hai, co quan co tham quyén tién hanh
d6i thoai véi nguoi khiéu nai, nguoi bi khiéu nai, ngudi c6 quyén va nghia vu lién
quan, cO quan, t6 chirc, ca nhan c6 lién quan dé 1am rd noi dung khiéu nai, yéu cau
cua nguoi khiéu nai, hudng giai quyét khleu nai, thong bao bang vin ban voi nguoi
khiéu nai, nguoi bi khiéu nai, nguoi co quyén va nghia vu lién quan, co quan, t6 chiic
c6 lién quan biét thoi gian, dia diém, ndi dung viéc gip g, ddi thoai.

Khi ddi thoai, dai dién co quan thim quyén néu rd ndi dung can dbi thoai; két
qua xac minh ndi dung khiéu nai; nguoi tham gia d6i thoai c6 quyén phat biéu y kién,
dua ra nhitng bang chimg lién quan dén vu viéc khiéu nai va yéu cau ctia minh.

Viéc d6i thoai dugc 1ap thanh bién ban; bién ban ghi 18 ¥ kién cia nhitng ngudi
tham gia; két qua déi thoai, c6 chir ky hodc diém chi ciia nguoi tham gia; truong hop
nguoi tham gia d6i thoai khong ky, diém chi xac nhan thi phai ghi rd 1y do, bién ban
nay dugc luu vao ho so vu viéc khiéu nai. Két qua ddi thoai 13 mot trong cac can cu
dé giai quyét khiéu nai.

+ Buéc 5: Ra quyét dinh giai quyét khiéu nai.

Giam doc S& ra quyét dinh giai quyét khiéu nai bang van ban. Noi dung Quyét
dinh giai quyét khiéu nai co cac nodi dung: Ngay, thang, nim ra quyét dinh;
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Tén, dia chi ctia ngudi khiéu nai, nguoi bi khiéu nai; Noi dung khiéu nai; Két qua giai
quyet khiéu nai cua nguoi giai quyét khiéu nai 1an dau; Ket qua xac minh ndi dung
khiéu nai; Két qua ddi thoai; Can cr phap luat dé giai quyét khiéu nai; Két luan noi
dung khiéu nai 1a dung, dang mot phan hodc sai toan bg. Truong hop khiéu nai 1a
dung hodc dung mot phan thi yéu cau nguoi co quyét dinh hanh chinh, hanh vi hanh
chinh bi khiéu nai sira d6i, hiy b6 mot phan hay toan bo quyét dinh hanh chinh, cham
dat hanh vi hanh chinh bi khiéu nai. Truong hop két luan noi dung khiéu nai la sai
toan bd thi yéu cau nguoi khiéu nai, nguoi co quyén, nghia vu lién quan thuc hién
nghiém chinh quyét dinh hanh chinh, hanh vi hanh chinh; Viéc boi thuong cho ngudi
bi thiét hai (néu c6); Quyén khdi kién vu an hanh chinh tai Toa an.

Trong thoi han 07 ngay, ké tr ngay co quyet dinh giai quyét khiéu nai lan 2,
guri quyet dinh giai quyet khiéu nai cho nguoi khiéu nai, ngudi bi khiéu nai, nguoi
giai quyét khiéu nai lan dau, nguoi co quyén, nghia vy lién quan, co quan, to chuc, ca
nhan co tham quyén chuyén khiéu nai dén. So Xay dung cong khai quyét dinh giai
quyet khiéu nai theo mot trong cac hinh thirc sau day: Cong bb tai cudc hop co quan,
t6 chirc noi ngudi bi khiéu nai cong tac; Niém yét tai tru s& co quan; Thong bao trén
phuong tién thong tin dai chung.

+ Thoi gian tra két qua: Tu tha hai dén thtr sau hang tuan (sang tu 7 gio 30
phut dén 12 gid; chidu tir 13 gid dén 16 gid 30 phut), trir cac ngay 18, tét.

- Cach thire thue hién: Nop truc tiép tai S& Xay dung tinh Ba Ria — Viing
Tau hoac theo dudng buu dién

- Thanh phan, s6 lwong hd so: Theo quy dinh tai Piéu 43, Luat khiéu nai:
+ Thanh phan hé so:

* Pon khiéu nai hoic ban ghi 16i khiéu nai;

* Tai liéu, chtng cr do cac bén cung cép;

* Bién ban kiém tra, xdc minh, két ludn, két qua gidm dinh (néu co);

* Bién ban t6 chirc ddi thoai (néu c6);

* Quyét dinh giai quyét khiéu nai lan dau

* Cac tai liéu khac c6 lién quan.

+ 86 lugng ho so: 01 bo.

- Thoi han giai quyét: Theo Diéu 37, Luat khiéu nai:

Thoi han giai quyet khiéu nai 1an hai khong qué 45 ngay lam viéc, ké tir ngay

thu 1y dé giai quyét; ddi véi vu viéc phire tap thi thoi han giai quyet khiéu nai co thé
kéo dai hon nhung khéng qua 60 ngay 1am viéc, ké tir ngay thu 1y dé giai quyét.

O ving siu, vung xa di lai kho khan, thoi han giai quyét khiéu nai lan hai
khong qua 60 ngay, ké tir ngay thy ly dé giai quyét; d6i véoi vu viéc phuc tap thi thoi
han giai quyet khiéu nai co thé kéo dai hon nhung khéng qua 70 ngay lam viéc, ké tir
ngay thy ly dé giai quyét.
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- P6i twong thue hién TTHC: T6 chirc, ca nhan

- Co quan thye hién TTHC:

+ Co quan c6 thAm quyén quyét dinh: S¢ Xay dung.
+ Co quan tryc tiép thuc hién: Thanh tra S& Xay dung.
- Két qua thue hién TTHC: Quyét dinh giai quyét khiéu nai 1an hai.
- Phi, 1€ phi: Khong co.

- Tén mau don, mau to khai:

* Pon khiéu nai;

* Gidy uy quyén khiéu nai

- Yéu céu, diéu kién thuc hién TTHC:

Theo Diéu 36, Luat khiéu nai:

1. Nguoi khiéu nai phai 1a nguoi c6 quyén, loi ich hop phap chiu tac dong tryc
tiép boi quyét dinh hanh chinh, hanh vi hanh chinh ma minh khiéu nai.

2. Nguoi khiéu nai phai 1a nguoi c6 nang luc hanh vi dan su day da theo quy
dinh cua phap luat.

3. Nguoi khiéu nai phai 1am don khiéu nai va giri dén dung co quan c6 tham
quyén giai quyét trong thoi han, thoi hi€u theo quy dinh ctia Luat Khi€u nai.

4. Viéc khiéu nai chua c6 quyét dinh giai quyét lan hai.

5.Viéc khiéu nai chua dugc toa an thy 1y dé giai quyét.

- Can cwr phap ly cua TTHC:

+ Luat khiéu nai nam 2011;

~_+Nghi dinh 75/2012/ND-CP ngay 03 thang 10 ndm 2012 quy dinh chi tiét mot

sO diéu cua Luat khiéu nai;

+ Thong tu sb 07/2013/TT-TTCP cua Thanh tra Chinh phu ngay 31 thang 10
nam 2013 quy dinh quy trinh giai quyét khiéu nai hanh chinh;
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CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap — Tw do — Hanh phuc
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3. Giai quyét td co tai cip tinh.
- Trinh ty thue hién:

+ Buée 1: Tiép nhan, xtr Iy thong tin t§ cdo: Khi nhan duoc td cdo thi ngudi
gidi quyét to cdo co trach nhiém phan loai va xt ly nhu sau:

*Néu t cao thudc tham quyén giai quyét cia Chu tich UBND cép tinh, thanh
phé truc thudc TW va thi trudng cac co quan chuyén mon cua UBND tinh thi trong
thot han 10 ngay, ke tur ngay nhén dugc don t6 cao, phai kiém tra, xac minh ho, ten,
dia chi ctia ngudi td cao va quyét dinh viéc thu Iy hodc khong thy ly giai quyét tb cao,
d6ng thoi thong bao cho nguoi t6 cao biét Iy do viéc khong thu 1y, néu cb yéu cau;
truong hop phai kiém tra, x4c minh tai nhiéu dia diém thi thoi han kiém tra, xdc minh
c6 thé dai hon nhung khong qua 15 ngay;

* Néu t6 cao khong thudc thim quyén giai quyét cia UBND tinh va cic co
quan chuyén mén thuoc UBND tinh thi trong thot han 05 ngay lam viéc, ké tur ngay
nhan dugc don t6 cao, nguoi tlep nhan phai chuyén don t6 cao cho co quan, t6 chure,
c4 nhan c6 tham quyen giai quyet va thong bao cho nguoi t céo, néu co yéu cau.
Truong hop nguoi t6 cao dén t céo truc tiép thi nguoi tlep nhan t6 céo hudng dan
nguoi t6 cdo dén t6 co voi co quan, to chirc, ca nhan ¢ tham quyén giai quyét.

+ Budc 2: Thu 1y, xac minh ndi dung t6 cdo: Chu tich UBND cép tinh va thi
truong cac co quan chuyén moén thuoc UBND tinh ban hanh quyét dinh thu ly giai
quyet t6 céo (sau day goi tat 1a quyet dinh thu ly). Viéc thay doi, bo sung ndi dung
quyét dinh thu 1y phai thuc hién bang quyet dinh ctia nguoi giai quyét to cao. Trong
truong hop nguoi giai quyét to cdo tién hanh xac minh thi trong quyét dinh thu ly
phai thanh 13p Poan xac minh t6 cao hodc T xac minh td cdo (sau day goi chung 13
T6 x4c minh) co tir hai nguoi tro 1€n, trong do giao cho mot nguoi lam Truong doan
xé4c minh hodc To trudng TH xac minh (sau ddy goi chung 14 T6 truong T6 xac minh).
Trong qua trinh xac minh, T6 xac minh phai lam viéc voi nguoi bi t6 cdo, nguoi to
cdo; thu thap cac tai liéu lién quan dén noi dung td cdo; bao cdo két qua xac
minh...(Theo quy dinh tai cac diéu tir Diéu 12- Piéu 20 cua Thong tu 06/2013/TT-
TTCP quy dinh quy trinh giai quyét t cdo cia Thanh tra Chinh phu).

+ Buée 3: két luan ndi dung t6 cdo: cin ctr bao cao két qua xac minh ndi dung
t6 cdo, cac thong tin, tai lidu, chimg cir c6 lién quan, ddi chiéu voi cac quy dinh cia
phap luét, chu tich UBND tinh hodc thu truéng cac co quan chuyén moén thude
UBND tinh ban hanh két luan néi dung t céo.

+ Budc 4: X 1y t6 cao cta nguoi giai quyét to cdo: Ngay sau khi co két luan
vé ndi dung t6 céo, chu tich UBND tinh hodc thu truéng cic co quan chuyén mén
thugc UBND tinh phai cian cr két qua xac minh, két luan noi dung t6 céo dé xir Iy
theo quy dinh tai diéu 24 Thong tu 06/2013/TT-TTCP ngay 30/9/2013.

+ Budc 5: cong khai két luan noi dung to c4o, quyét dinh xur ly hanh vi vi
pham bi t6 céo va thong bao két qua giai quyét t6 cdo cho ngudi té céo.
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Theo quy dinh tai Diéu 25 Thong tu 06/2013/TT-TTCP cta Thanh tra Chinh
phu ngay 30/9/2013:

~ * Nguot giai quyét t6 céo co trach nhiém cong khai két luan ndi dung t6 cao,
quyét dinh xtr Iy hanh vi vi pham bi t6 cdo theo quy dinh tai Diéu 11 Nghi dinh s6
76/2012/ND-CP ngay 03/10/2012 cta Chinh phut.

* Trong truong hop nguoi t cao cO yéu cau thi nguoi giai quyét té cao thong
béo két qua giai quyét té cao cho nguoi to cao, trir nhimg thong tin thudc bi mat Nha
nudc. Viée théng bao két qua giai quyét to cao dugc thyc hién bang mét trong hai
hinh thtrc sau:

* Guri két luan nodi dung t6 cdo, quyét dinh, van ban xt 1y t6 cdo.

* Gui van ban théng bao két qua giai quyét to cao theo Mau sb 19-TC ban
hanh kém theo Thong tu nay, trong do phai néu dugc két qua xac minh, két luan ndi
dung t6 cdo, nd1 dung quyet dinh, van ban xtr 1y t6 cao.

+ Thoi gian tra két qua: Tu tht hai dén thir sau hang tuan (sang tur 7 gio 30
phut dén 12 gio; chiéu tir 13 gid dén 16 gid 30 phut), trir cac ngay 18, tét.

- Cach thire thue hién:

+ T cho truc tiép

+Gri don to cao qua dudng buu dién

- Thanh phén, s6 lweng ho so:

+ Thanh phan ho so:

* Nhom 1 gém cac van ban, tai lidu sau: Pon t6 cdo hoic Bién ban ghi néi
dung t6 cao truc tiép; Quyét dinh thu ly, Quyét dinh thanh 1ap T6 Xdc minh; K& hoach

xac minh t6 cao; Bao cdo két qua tham tra, xac minh ndi dung t6 cao; Két luan noi
dung t6 cdo; cac van ban théng bao, xir 1y, kién nghi xir 1y 6 céo.

* Nhom 2 gém cac van ban, tai li€u sau: Cac bién ban ’lém viéc; van ban, tai
ligu, chiing c(r’thu thap duqc; van ban giai trinh ciia nguoi bi to cdo; cac tai ligu khac
co lién quan dén ndi dung to cao.

+Sb luong hd so: 01 bd.

- Thoi han giai quyét: Theo quy dinh tai Diéu 21 Luat t6 cao: thoi han giai
quyét t6 cao 1a 60 ngay lam viéc, ké tir ngay thu 1y giai quyet t6 cao; dbi vai vu vige
phuc tap thi thoi han giai quyét 1a 90 ngay lam viéc, ké tu ngay thu ly giai quyét t6
cao. Truong hop can thiét, nguoi c6 tham quyén giai quyét t6 cao co thé gia han giai
quyét mot lan nhung khong qua 30 ngay lam viéc; dbi véi vu viée phirc tap thi khong
qué 60 ngay lam viéc.

- P6i twong thue hién TTHC: T6 chiic, ca nhan

- Co quan thye hién TTHC:

+ Co quan c6 thAm quyén quyét dinh: Giam dbc S& Xy dung.
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+ Co quan truc tiép thuc hién: Thanh tra S& Xay dung.

- Két qua thuc hién TTHC: Két luan noi dung td cdo va quyét dinh xu ly
hanh vi vi pham bi t6 cdo.

- Phi, 1€ phi: Khong co.

- Tén mau don, miu to khai:

Pon t6 cao

- Yéu ciu, diéu kién thuwe hién TTHC:

Theo quy dinh tai Khoan 2 Piéu 20 Luat td cdo: Nguoi c6 tham quyén khong
thu 1y giai quyét t6 cdo trong cac truong hop sau day:

, a) T6 cdo vé vu viée dd dugce nguoi do giai quyét ma nguoi to cao khong cung

cap thong tin, tinh tiét moi;

b) T6 céo yé vu viéc ma ndi dung va nhitng thong tin nguoi t6 cdo cung cip
khong c6 co s¢ dé€ xac dinh nguoi vi pham, hanh vi vi pham phap luat;

c) TfS c40 vé vu viéc ma ngudi cd thim quyén giai quyét td cao khong du diéu
kién dé€ ki€ém tra, xac minh hanh vi vi pham phap luat, nguoi vi pham.

- Can cwr phap ly cua TTHC:

+ Luat to céo 2011;

+ Nghi dinh 5O 76/2012/ND-CP ngay 03 thang 10 nam 2012 hudng dan thi
hanh mot s6 di€u cua Luat to cao;

+ Thong tu 06/2013/TT-TTCP ngay 30 thang 9 nam 2013 cua Thanh tra Chinh
phu quy dinh quy trinh giai quyét t6 cdo;
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